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Lời tựa 


1. Điều quan trọng nhất trong cuộc sống là chỉ? 


Lời Phật dạy thật tuyệt diệu. Chúng ta cần phải tri ân Ngài 
với sự chân thành nhất vì sự trình bày chi tiết những sự thật 
tự nhiên mà các nhà triết học, các nhà tâm lý học và các nhà 
khoa học không được biết. 


Pháp quan trọng nhất trong cuộc sống là tâm. Tâm thống trị 
cả thế gian. Tâm làm chủ tất cả những ý nghĩ, lời nói và hành 
động của chúng ta. Vì vậy, nó làm chủ cả thế gian. 
Nếu chúng ta có thể làm chủ chỉ một pháp, đó là tâm 
của chúng ta, chúng ta sẽ có được hạnh phúc nhân loại, 
hạnh phúc cối trời và hạnh phúc cao thượng Níp-bàun. 


Các nhà tâm lý học cũng công nhận răng tâm có mãnh lực 
vô hạn và nó có thê thực hiện bắt cứ điều gì. Chúng ta có thể 
thấy từ sự tiến bộ nhanh chóng, to lớn trong khoa học và 
công nghệ mà khả năng của tâm sáng tạo những thứ đáng 
thán phục là vô hạn. Nhưng các nhà tâm lý học không hiểu 
tâm thật sự là gì. 


Các nhà khoa học có thể nghiên cứu tỉ mỉ các hiện tượng vật 
lý liên quan đến vật chất và năng lượng và dựa trên các định 
luật vật lý mà họ đã khám phá, họ đang sáng tạo và tạo ra 
nhiều máy móc tuyệt vời và các hàng hóa xa xỉ. Họ đã đưa 
nhiều phi thuyền đi nghiên cứu các hành tinh và đã lập một 
trạm không gian để nghiên cứu không gian. Nhưng họ chưa 
nghiên cứu tâm và cho đến bây giờ họ không thẻ lập nên một 
thiết bị để khám phá tâm. Cho nên, các nhà khoa học chỉ có 
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thê gây ra các tiến trình sắc pháp, nhưng tiến trình danh pháp 
thì không. 


Chỉ có Phật chánh tự giác biết tâm chính xác ở mọi khía 
cạnh. 


2. Một sô vần đề quan trọng của cuộc sông. 


Tại sao con người khổ vì ưu não, ưu uất (đdomanassa)? Tại 
sao họ lo lắng về nhiều điều? Tại sao họ rất thường xuyên 
đau buồn và khóc? Tại sao họ thường xuyên chán ngán, thất 
vọng và tâm phiền muộn? Tại sao họ tức giận, bối rỗi và xấu 
xa, độc ác? Tại sao họ khổ do tâm căng thắng và khẩn 
trương, rối loạn và thân ôm đau? Tại sao con người cố lửa 
bịp con người, hành hạ gây đau đớn cho con người và giết 
con người? Tại sao họ bắt đầu tiến hành những cuộc chiến 
tranh gây ra nhiều sự tiêu tan, sự chết? Tại sao thế gian không 
ở trong tình trạng thân ái hay hòa thuận? Tại sao con người 
thích dục lạc và nuông chiều sự được hưởng những khoái vị 
của các quyên (i„đriya) quá nhiều? Có tính cốt lõi nào trong 
dục lạc hay chăng? Làm sao chúng ta biết rằng có khổ địa 
ngục phía sau dục lạc? 


Chúng ta có sự sông trước kiếp sông hiện tại hay chăng? Khi 
chúng ta tử, chúng ta sẽ được sanh trở lại phải chăng? AI 
sáng tạo các loại sự sống khác nhau? Tại sao con người khác 
nhau về của cải, sức khỏe, diện mạo, phong thái, tướng mạo, 
khả năng hiểu biết, số phận và vận mệnh? Thượng đề có 
quyền hành làm chủ số phận và vận mệnh của con người hay 
chăng? Chúng ta không thể có quyên tạo ra số phận và vận 
mệnh như chúng ta thích hay chăng? Điều gì quan trọng nhất 
để làm trong đời sống hiện tại? Chúng ta cần phải làm gì để 


Lời tựa 9 





hưởng sự thành công và hạnh phúc hết kiếp này đến kiếp 
khác? 

Có một số vẫn đề quan trọng trong cuộc sống. Leo Tolstoy, 
1829-1910, nhà văn và nhà triết học tôn giáo Nga nôi tiếng, 
người đã thắng giải thưởng Nobel với tiêu thuyết hay “War 
and Peace” (Chiên tranh và Hòa bình) đã xem xét qua nhiều 
tiêu thuyết lớn nhất đã từng viết, đã cân nhắc một số vẫn đề: 
“Làm sao cuộc sống hiện tại hình thành? Tại sao tôi vẫn còn 
tồn tại? Tôi sẽ được tái tục lần nữa sau khi tử hay chăng? Tôi 
sẽ trở thành loại sự sống gì? Các câu hỏi này nhất định rất 
quan trọng. Vì tôi không thể tìm thấy câu trả lời cho những 
câu hỏi này, tôi cảm thấy rằng nơi tôi đang đứng bị đồ sập”. 


Nhiều nhà triết học hàng đầu đã xem xét về những vấn đề 
sâu sắc và vi tê này. Nhưng họ không thê đưa ra những câu 
trả lời phải lẽ. 


3. Ai có thể trả lời những câu hỏi về đời sống này? 


Đức Phật thật sự là bậc toàn tri, Ngài biết tất cả các pháp trên 
thế gian. Ngài đã đưa ra những câu trả lời phải lẽ thỏa đáng 
cho tất cả những câu hỏi này từ thời nhà triết học Hy Lạp cô 
xưa, Thales, 624-550 trước Công nguyên, xem như người 
cha của triết học Tây phương. Ông đã đưa ra câu trả lời ở 
đâu? 


Đức Phật đã đưa ra câu trả lời đầy đủ cho tất cả các vấn đề 
của thế gian ở cõi trời Tãvatimsã trong đại kỷ nguyên 110 
(578 trước Công nguyên) khi Ngài trình bày chỉ tiết bài 
thuyết về Abhidhamma. Ngài cũng hướng dẫn cho Tôn giả 
SãrIputta, thượng thủ Thinh văn bên phải của Ngài, người 
đứng đầu về trí, về Vô tỷ pháp (Adhidhamma) đề cùng lúc 
người sau có thể giải thích dẫn giải bài thuyết về 
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Abhidhamma trong cõi nhân loại. Bài thuyết Abhidhamma 
đã giải thích trong cõi nhân loại trở thành tạng Vô tỷ pháp 
(Abhidhamma phaka). Nếu một người có thể học và hiểu 
hoàn toàn thấu đáo ngay cả Vô tỷ pháp Tập yếu 
(Abhidhamumattha saigaha), đó là, Toát yêu Vô tỷ pháp của 
đức Phật (Buddha Abhidhamma), thì sẽ biết những câu trả 
lời đúng cho tất cả các vấn đề của đời sống. 


Tại sao đức Phật (Buddha) ưa ra những câu trả lời phải lẽ? 
Lý do là Ngài có thể thấu rõ các nguyên lý tự nhiên làm chủ 
điều khiển vạn vật trong thế gian và tất cả thực tính siêu lý, 
ấy là tâm, sở hữu tâm, và các dạng sắc siêu lý làm thành thân 
và tâm. Ngài có thê biết chính xác và rõ ràng tất cả các hiện 
tượng thuộc tâm-vật lý, là chư pháp quả của sự tương tác 
giữa các danh pháp siêu lý và các sắc pháp siêu lý ở quá khứ, 
hiện tại và vị lai. Chỉ với điều kiện là người có thể hiểu một 
cách sâu sắc chỉ ly, cặn kẽ, một nhãn quan rộng về hiện 
tượng tâm-vật lý gắn liền với ba thời, Ngài có thể giải thích 
các vẫn đề của đời sông sâu sắc và vi tế. Đức Phật (Buddha) 
không chỉ đưa ra lý thuyết cơ bản mà cả những hướng dẫn 
thực hành thiết thực trong 45 năm sẽ đưa đến sự dứt tất cả 
khổ và thấy rõ sự an vui Níp-bàn vô song ngay trong kiếp 
sống này là sự an vui và vắng lặng, bất diệt. 

“Con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh, vượt khỏi sầu 
(soka) và khóc (parideva), dút khô (dukkha) và ưu 
(domanassa), nhập vào chánh đạo, và thấy rõ Níp-bàn là 
nhóm 8§ Thánh đạo hay nhóm 3 học (s¡kkh4) về giới, định và 
tuệ. (Mahasatipafthana Su11a) 
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4. Phân tích về tâm. 


Đức Phật đưa những hướng dẫn cách tu tập định và cách 
quan sát tâm, là pháp rất hùng mạnh và khó thấy nhất. Ngài 
cũng đưa ra phương pháp chỉ rõ, xác định tâm và các thành 
phần của tâm. Tâm không phải là một thực tính đơn lẻ mà là 
sự phối hợp của tâm (ca), là pháp biết cảnh, và một số sở 
hữu tâm (cz/asika), là những pháp tùy thuộc vào tâm cho sự 
sanh của chúng và ảnh hưởng, chi phối, tác động tâm theo 
những cách khác nhau. 


Trong tổng số 52 sở hữu tâm (cefasika), có 14 sở hữu tâm 
bắt thiện (økusala cefasika). Lại nữa, trong số 14 sở hữu tâm 
bắt thiện này có mười pháp phiền não (&i/esỡ) làm nhơ bẩn, 
làm vẫn đục, làm ô uế, làm mất phẩm cách và đốt cháy tâm. 
Chúng gây ra tất cả sự khổ danh và tất cả những hành vi ác 
trong thế gian. Ba sở hữu tâm bắt thiện dẫn đầu là tham, sân 
Và SI. 
Tham (obha) - sự ham muốn, lòng khao khát hay dính 
mắc; nó còn được gọi là “ái” (7a~ha) theo 
ý nghĩa dính mắc, và “dục (rãga) theo ý 
nghĩa lậu hay phiền não. 


Sân (đosa) - SỰ phẫn nộ, sự thô tháo, ác ý, kích nộ, sự 
ghét, ác cảm; nó là yêu tô phá hủy, tiêu 
cực nhât. 

S1 (moha) - sự không biết đúng theo thực tính của 


cảnh và tính chât của nghiệp; nó còn 
được gọi là vô minh (zvi/7a), theo nghĩa 
của tôi tăm. 
Ba sở hữu tâm này là các “căn bât thiện", đó là cội nguôn 
của tât cả hành vị ác. Một “hành vị ác” đáng bị khiên trách vì 
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nó gây ra sự tôn hại cho một số chúng sanh có sự sống và 
cho quả khổ. Vì tâm của con người bị chi phối bởi ba căn bất 
thiện này. Chúng thực hiện những hành vị không đúng, hung 
dữ, nguy hại, xấu xa; độc ác, trái với đạo đức. Những căn bất 
thiện này làm ô uế và hạ thấp chất lượng của tâm; chúng là 
lửa nóng nhất trong thế gian. Nếu chúng có thể hoàn toàn bị 
nhồ bật và trừ tiệt, sự an vui của Níp-bàn vô song có thê có 
được tức khắc. 


Có 25 sở hữu tâm tịnh hảo chỉ phối tâm thành thiện. Chúng 
có nhiêu hơn và hùng mạnh hơn các sở hữu tâm bât thiện. 
Nêu chúng có thê cùng nhau được tu tập, phát triên đê thành 
rât hùng mạnh vê cường độ thì chúng có thê ngăn và trừ tiệt 
các phiên não bât thiện. 

Ba “căn thiện", đối lập với ba căn bắt thiện, là vô tham, vô 
sân, vô sĩ (trí). 

Vô tham (ølobha) - sự không ham muốn, không khao 

khát, không dính mặc; rộng lượng. 


Vô sân (ađøsa) — - tính hòa nhã, tính ôn hòa, tính hiền 
lành, không căm hờn, thiện ý, lòng 
khoan dung, nhẫn nại (kham?), lòng 
từ (meffđ). 


Trí/ vô si (moha) - tuệ thấu rõ đúng tính chất của một 
cảnh, tính chất thật và tính chất của 
nghiệp (kamma); nó còn được gọi là 
minh (vy//a) theo ý nghĩa của “trí”. 

Ba sở hữu tâm này rất tốt đẹp, sáng ngời và cao quý. Chúng 

đại điện cho những phẩm chất tốt nhất của một người. Chúng 

ta có thể tu tập phát triển chúng bằng cách xả thí (đãna), 
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băng cách hành trì giới (s7/z), và bằng cách tu tiễn (bhãvan3), 
riêng từng pháp một. 


5. Tâm và nghiệp (ca và kamưmna). 

Tâm tương ưng với các căn bất thiện được gọi là tâm bất 
thiện. Một tâm bât thiện là pháp đáng trách và chịu các quả 
khô. 

Tâm tương ưng với các căn thiện được gọi là một tâm thiện. 
Một tâm thiện là pháp không có lôi và cho quả vui. 


Theo định luật của tâm (ca niyãma), tâm này đến tâm kia 
lần lượt sanh ở một tốc độ rất nhanh, hơn một ngàn tỉ mỗi 
cái búng ngón tay hay: mỗi cái nháy mắt. Như vậy, trong lúc 
một hành vi ác như giết một con cá hay trộm Cấp tài sản của 
người khác được thực hiện, có hàng tỉ tâm bất thiện sanh và 
diệt. 

Tương tự, trong lúc một hành vi thiện như cúi đầu bày tỏ 
lòng tôn kính đức Phật hay dâng vật thực đến một tăng sĩ 
được thực hiện, có hàng tỉ tâm thiện sanh và diệt. 


Trước khi một tâm và các danh pháp sở hữu tâm diệt, chúng 
chuyên các trạng thái thực tính riêng sang tâm sanh kế tiếp. 
Vì tất cả các trạng thái thực tính như kiến thức chúng ta đã 
học và đã ghi nhớ, thọ mà chúng ta đã trải nghiệm, v.v... tiếp 
tục chuyền từ một tâm sang một tâm khác liên miên không 
dứt, thậm chí chúng duy trì theo dòng danh pháp. Như vậy, 
chúng ta có thể nhớ lại và vẫn nhớ những gì chúng ta đã học, 
và những gì chúng ta đã trải nghiệm từ thời thơ ấu. Vì chúng 
ta có thể nhớ các từ chúng ta đã học, chúng ta có thể nói 
chuyện với nhau. 
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Một trạng thái thực tính rất quan trọng là trạng thái thực tính 
của sở hữu tâm gọi là tư (cefan4). Tư (cefana) phối hợp với 
mỗi tâm. Tư (cefan3) phỗi hợp với các căn bắt thiện trở thành 
cetana bất thiện. Tư (cetana) phối hợp với các căn thiện trở 
thành cefana thiện. 


Khi một hành vi ác hay một hành vi thiện được thực hiện, tư 
(cefanã) gây ra sự cô ý đề thực hiện hành vi, nó tác động và 
thúc đây các pháp đồng sanh tương ưng với nó (tâm và sở 
hữu tâm) làm các phận sự tương ứng của chúng để thực hiện 
hoàn thành hành vi. Ví dụ trong việc giết một con muỗi, tư 
bắt đầu vận động để giết và thúc đây tâm và sở hữu tâm 
tương ưng với nó thực hiện các phận sự tương ứng của chúng 
để giết con muỗi, như vậy, hoàn thành hành vi giết một con 
muỗi. Từ khi tư chịu trách nhiệm cho việc hoàn thành hành 
vi, đức Phật đã chỉ rõ tư là nghiệp (kamma) = hành vi; như 
vậy nghiệp (kamma) là hành vi cố quyết hay cổ ý. 


Ví dụ về VIỆC giết một con gà, các tâm căn sân sanh nhiều tỉ 
lần. Các tư phối hợp với nhiều tỉ tâm bắt thiện, được gọi là 
nghiệp bất thiện đồng sanh (sahajãfa akusala kamma). 
'Sahajäta kamma` nghĩa là nghiệp đồng sanh, đó là tư mà 
sanh cùng với tâm. Những tư này thực hiện hành vị. 


Khi nhiều tỉ tâm và tư bất thiện diệt, các tư để lại các đặc 
tính nghiệp (kamưmna) theo dòng danh pháp. Hàng tỉ đặc tính 
của nghiệp này đã đặt trong dòng danh pháp được gọi là dị 
thời nghiệp bất thiện (nanakkhanika akusala kamma). 
Nanakkhanika kamma nghĩa là nghiệp dị thời, đó là lúc 
nghiệp được hình thành và lúc nó cho quả là khác nhau. Nó 
giống với hạt của một cây. Nó có thể tạo ra một sự sống mới. 


Như vậy, trong lúc một hành vi ác được thực hiện thì hàng tỉ 
nghiệp bât thiện được ký thác trong dòng danh pháp, và trong 
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lúc một hành vi thiện được thực hiện thì hàng tỉ nghiệp thiện 
được ký thác trong dòng danh pháp. 


Những nghiệp bất thiện cho quả khổ bắt đầu từ kiếp sống 
hiện tại và mỗi kiếp sống vị lai bất cứ khi nào chúng có cơ 
hội để trổ quả. Như vậy, giết một con gà, một người có thê 
phải chịu khổ trong địa ngục trong thời gian dài và khi vị ấy 
có thê bị tái tục làm bàng sanh nhiều lần để bị giết theo cùng 
cách như vị ấy đã giết con gà. 


Những nghiệp thiện cho quả an vui bắt đầu từ kiếp sống hiện 
tại và trong mỗi kiếp sống vị lai bất cứ khi nào chúng có cơ 
hội để cho quả. Mỗi nghiệp thiện mạnh có tiềm lực để trợ 
sanh một kiếp sống nhân loại hay một kiếp sống ở cõi trời. 
Như vậy, hàng tỉ nghiệp thiện được ký thác trong dòng danh 
pháp lúc một người đàn bà cúi đầu bày tỏ lòng tôn kính đức 
Phật (Buđdha) sẽ trợ sanh nhiều kiếp sống an VUI. 

Từ khi một hành vi ác hay một hành vi thiện có thể gây ra 
những quả khổ hay quả vui hàng tỉ lần, những nghiệp bất 
thiện rất dễ sợ trong khi những nghiệp thiện rất đáng tin 
cậy. 


6. Định luật về nghiệp vô cùng mạnh mẽ. 


Nghiệp (kamm4) là tài sản của tâm, là pháp mạnh mẽ nhất 
trong thế gian. Những tâm thiện gây ra những nghiệp thiện 
và những tâm bắt thiện gây ra những nghiệp bắt thiện. Những 
nghiệp này được truyền từ tâm này sang tâm khác và như thế 
chúng trong dòng danh pháp. Vào lúc cận tử, nhiều tỉ nghiệp 
trong dòng danh pháp tranh đua nhau để có cơ hội trợ sanh 
kiếp sống mới kế tiếp. Vào lúc tử, nghiệp thành tựu sẽ bắt 
đầu trợ sanh tâm quả của nó, các sở hữu tâm tương ưng và 
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sắc nghiệp cấu thành một sự sống mới trong một cõi thích 
hợp. 


Vào lúc tử và tái tục, ngay sau sự diệt của tâm tử ở kiếp sông 
cũ, tâm tái tục sanh trong kiếp sống mới mà không có bắt cứ 
sự gián đoạn nảo trong dòng danh pháp. Như vậy, tất cả 
nghiệp (kazma) và những đặc tính khác trong dòng danh 
pháp của kiếp sống cũ sẽ được truyền sang dòng danh pháp 
của kiếp sống mới. Nếu một người được sanh làm một người 
nhân loại thì tâm tính, tính khí, quan điểm, v.v... của vị ấy ít 
hay nhiều sẽ giống như những gì của người trước. Các 
nghiệp được truyền từ một kiếp sang một kiếp khác trong 
dòng danh pháp theo cùng một cách. 


Các nghiệp này cho quả bắt cứ khi nào chúng có cơ hội làm 
như vậy. Cách chúng cho quả là như sau: 


” 


“Sadisam pakamụ janefi 
Nghiệp sẽ trợ sanh chư pháp quả cùng loại với nó. 


bó 2 


"Yadisam vappate bam tadisamua harate phalam 
Giông như bạn gieo hạt như thê nào, bạn sẽ gặt hái quả như 
thê ây. 


+3 


“KalyanakarTI kalyanan pãpakãr1T ca pãpaka1m 
Người thường làm việc lành, nhận quả an vui; 
Người thường làm việc ác, nhận quả khô. 


Tất cả chúng sanh có sự sống do bị trợ tạo bởi những nghiệp 
tương ứng. Số phận và vận mệnh của họ thì khác nhau, vì họ 
đã tạo những nghiệp khác nhau. 

Cách nghiệp luôn sanh ra sao và cách chúng luôn cho quả ra 
sao được xác định bởi “định luật về nghiệp”. Với sự trợ giúp 
của Định luật về nghiệp, chúng ta có thể giải thích hợp lý sự 
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khác biệt trong số phận và vận mệnh của con người cũng như 
những vấn đề của nhiều sự sống. 


Định luật về nghiệp không bị điều khiển bởi bất cứ 
Thượng để toàn năng nào. Nó là định luật tự nhiên, hoạt 
động trong lĩnh vực của riêng nó, nó không ưu đãi cho 
người giàu hay người nghèo; nó luôn hoạt động như nó 
phải như thế. Khi một nghiệp chín muôi và nó có cơ hội 
cho quả, không ai có thể ngăn nó. 


Tiền thân của thượng thủ thinh văn bên trái của đức Phật, tôn 
giả Mahã Moggallãna, đã từng đánh cha mẹ mù đến chết do 
nhiều lần tin tưởng người vợ của ông trong một kiếp sống 
quá khứ của mình. Ngài đứng đầu trong số những học trò 
của đức Phật về thần thông. Ngay cả Ngài không thể ngăn 
ác nghiệp của mình cho khỏi trổ quả và Ngài bị đánh đến 
chết bởi 500 tên trộm. 


7. Chúng ta có thể định hướng số phận và vận mệnh của 
chúng ta như chúng ta muôn. 


Năng lượng hạt nhân là năng lượng vật lý mạnh mẽ nhất, có 
thê được chuyền thành năng lượng điện được nhiều người 
dùng vì lợi ích của chúng. Mặt khác, năng lượng hạt nhân có 
thê được dùng để phá hủy những thành phố và quốc gia dưới 
dạng bom hạt nhân và bom hy-đrô. Người nhân loại hoàn 
toàn có tự do để chọn dùng năng lượng hạt nhân vì lợi ích 
của con người hay vì sự phá hủy của họ. 


Tương tự, mỗi người hoàn toàn có tự do để chọn sẽ dùng 
năng lượng danh pháp rất mạnh mẽ vì lợi ích hay vì sự khổ 
sở của mình. Mỗi người hoàn toàn có tự do để định hướng 
số phận và vận mệnh như mình thích. Định luật về nghiệp sẽ 
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hoạt động hoàn toàn đúng cho mình mà không có ưu đãi cho 
bắt cứ ai. 

Do hoàn cảnh hiện tại của mỗi người được tạo bởi chính họ, 
bởi nguyện vọng của bản thân, vị ấy không nên trách bất cứ 
ai khác. Vị ấy nên trách bản thân nếu trong hoàn cảnh xấu 
và nên tự ngưởng mộ mình trong hoàn cảnh tốt. 


Đại văn hào và thi sĩ William Shakespeare, 1564-1616, có 
việt: “Ta là thủ lĩnh của sinh mạng! ta và là chủ sô phận của 


Là) 


ta. 


Bây giờ chúng ta có thể nhớ rằng “7a là thủ lĩnh của tâm ta 
và là đáng tạo hóa số phận của 1đ”. 


Tạo ra SỐ phận và vận mệnh của chính mình như mình muốn. 
Nhiều ví dụ và nhiều cách tạo số phận và vận mệnh của mình 
được trình bày trong tập sách này. Định luật về nghiệp cũng 
được giải thích một cách chính xác và đầy đủ trong tập sách 
này. 

Hiểu đúng định luật về nghiệp, nghiệp và quả của nghiệp sẽ 
làm bạn thành một người có cái hiểu đúng, thấy đúng 
(samzmadiffhi). Nếu bạn không hiểu định luật về nghiệp, 
nghiệp và quả của nghiệp, thờ ơ, không chú ý đến chúng 
hoặc không tin chúng thì bạn sẽ trở thành một người có cái 
hiểu sai, thấy sai (micchädifthi). 


Thấy đúng (samưnãdiffhi) khiến những việc thiện không 
sanh được sanh, làm tăng trưởng những việc thiện đã được 
sanh và sẽ trợ cho sanh một kiếp sống an vui vào lúc tử. 
Chánh kiến không có đối thủ trong việc khiến cho những 
việc phước thiện sanh, trong việc làm tăng trưởng những 


1 Spirit = jiva = sinh mạng, sự sống, peta. 
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việc phước thiện đã sanh và làm duyên trợ cho tái tục vui 
trong những cối vuI. 


Thấy sai (micchZdifhi) khiến cho những việc bất thiện 
không sanh được sanh, làm tăng trưởng những việc bất thiện 
đã sanh rồi và sẽ trợ cho sanh khổ thú vào lúc tử. Sự thấy sai 
không có đối thủ trong việc khiến cho những việc ác sanh, 
làm tăng trưởng những việc ác đã sanh và làm duyên trợ cho 
tái tục khổ trong những cõi khổ. 


Như vậy, nó rất quan trọng cho mỗi Phật tử hiểu về nghiệp 
(kamưna) và quả của nghiệp, và định luật về nghiệp. Do đó, 
tôi đã đưa ra nhiều bài giảng về “Kamma — Nghiệp, đắng 
tạo hóa thật sự”, cả trong Myanmar và nước ngoài. 


Người nghe thường rất hài lòng biết về lực hùng mạnh khó 
hiểu này gọi là nghiệp (kamzna) hành động theo chúng ta và 
định hướng SỐ phận và vận mệnh của chúng ta. Cho nên, họ 
thuyết phục tôi viết một tập sách về chủ đề này. Nó đã làm 
cho tôi mất một thời gian dài để viết tập sách này, bằng cả 
Anh ngữ và Miến ngữ, mô tả đầy đủ các góc độ về nghiệp từ 
nhiều quan điểm khác nhau vì lợi ích của tất cả người đọc. 


Mong bạn hiểu định luật về nghiệp đề đạt được cái nhìn đúng 
và làm cho thấy đúng này thành ngọn đuốc dẫn đường của 
bạn để tránh con đường sai đưa đến những cõi khổ và theo 
con đường đúng gọi là “nhóm 8 Thánh Đạo" là pháp đưa 
bạn thăng đến sự vắng lặng và an vui vĩnh viễn, gọi là Níp- 
bàn. 


Mong cho bạn thoát khỏi tất cả những nguy hại và mong cho 
bạn hưởng hạnh phúc nhân loại, hạnh phúc chư thiên và an 
vui Níp-bàn vĩnh viễn. 

Dr. Mehm Tin Mon 


I. Sự Sống Có Nghĩa Là Chi? 


1. Sự sông có nghĩa là chỉ? 

Sự tôn tại của một chúng sanh có sự sông được xem như tông 
sô các hoạt động và trải nghiệm của chúng sanh từ tái tục 
đên tử. 

Một sô người sẵn sàng cho lời nhận xét hay: “Sự sống là 
trạng thái đang còn sông từ khi mới lọt lòng đên phân mộ”. 


Theo Vô tỷ pháp (Abhidhamma) của đức Phật, một sự sống 
bắt đầu từ sự sanh của tâm tái tục (pafisandhi cifa), các sở 
hữu tâm (cefasika) phối hợp với tâm ấy và sắc nghiệp 
(kammaja rupa) bị trợ tạo bởi một trong những nghiệp quá 
khứ của chúng sanh, người mà bây giờ đang được hình thành 
trong tử cung của người mẹ. 


Sắc nghiệp thành hình một giọt chất lỏng trong gọi là dịch 
hoàn (ka/a/a). Dịch hoàn này được tạo thành trong trứng của 
người mẹ hay tế bào giới tính đã được thụ tinh bởi tinh trùng 
của người cha. Trứng của người mẹ và tinh trùng làm nhiệm 
vụ ủng hộ chủ yếu cho sự thụ thai xảy ra. Dịch hoàn (kalal4) 
tựa như hạt giống; trứng và tinh trùng tựa như đất âm; nghiệp 
sản sanh (sanh nghiệp — janaka kamna) tựa như người nông 
dân. 


Như vậy, sự thụ thai bắt đầu từ sát-na sanh của tâm tái tục, 
các sở hữu tâm tương ưng và sắc nghiệp. Nghiệp quá khứ, 
các duyên tái tục của đứa bé sanh, vẫn cứ tiếp tục trợ sanh 
các tâm quả, các sở hữu tâm tương ưng với nó ở mỗi sát-na 
tâm cho đến khi nghiệp bị kiệt sức vào lúc tử. 
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Một sát-na tâm là thọ mạng của một tâm, nó bằng ba tiểu 
sát-na, đó là tiểu sát-na sanh của tâm, tiểu sát-na trụ của tâm, 
và tiểu sát-na điệt của tâm. Tâm sanh lần lượt liên tiếp không 
có gián đoạn, như vậy làm thành một chuỗi dài dòng danh 
pháp. 

Tâm nghiệp quả đầu tiên được gọi là “tâm tái tục”. Chuỗi 
tâm quả theo sau được gọi là “hữu phần” hay “dòng hữu 
phần (bhavanga)”. Tâm quả cuỗi trong một kiếp sống được 
gọi là “tâm tử”. Sau tâm tử, chúng sanh chết do nghiệp sản 
sanh bị kiệt sức. Nhưng nghiệp sản sanh khác sẽ có cơ hội 
trợ một kiếp sống mới sinh khởi theo cách tương tự. 


Sắc nghiệp (kamưngj7a rũpga) liên tục bị trợ tạo ở mỗi tiêu sát- 
na, bắt đầu từ sát-na sanh của tâm tái tục. Sắc tâm (ci1aJa 
rũpa) liên tục bị trợ tạo ở mỗi sát-na sanh của tâm hữu phần 
(bhavanga), bắt đầu từ sát-na sanh của tâm hữu phần đầu 
tiên cho đến tử. Bắt đầu từ lúc đinh dưỡng mà người mẹ đã 
dùng được tiếp nhận bởi bào thai, sắc vật thực (đhãrgj/a 
rũpa) liên tục bị trợ tạo ở mỗi tiểu sát-na cho đến khi tử. 





Sự sông hiện tại Sự sông mới Sự sông mới 
kê tiêp 
OOOOOOOOOOOOOOOlOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 


lễ Hữu phần Í* ` Hữu phần h 
âm Tâmi| Tâm Tâm|| Tâm 


tái tục tử | tái tục tử | tái tục 





























Dòng danh pháp chảy từ kiếp này sang kiếp khác. 

Tất cả sắc bị trợ tạo đưới dạng bọn sắc bao gồm 8, 9, 10, . 
thứ sắc siêu lý. Mỗi bọn gôm có hỏa giới (@jodhaiu). Hỏi 
giới này đạt đến thời trụ sau một tiểu sát-na và rồi nó cũng 


22 Biên soạn: Dr. Mehm Tin Mon 





liên tiếp trợ tạo sắc quí tiết (wfuja rñpa) ở mỗi tiểu sát-na. 
Môi bọn sắc có thọ mạng l7 sát-na tâm nói chung. 


Như vậy, do sự bị trợ tạo của những thứ sắc khác nhau, bào 
thai dần dần phát triển lớn hơn và đứa bẻ được sanh vào đúng 
ngày. Sau đó, đứa bé phát triển lớn hơn do các bọn sắc tiếp 
tục bị trợ tạo cho đến khi người đến tuôi. Tất cả sắc nghiệp 
(kamưnaja ripa) diệt vào lúc tử. Tất cả sắc tâm (ci1aJa rupd) 
và tất cả sắc vật thực (ähãraja rupa) cũng diệt sau khi tử một 
tí. Duy nhất chỉ có sắc quí tiết còn lại là một tử thi. 


Vì thể, một sự sống hay một kiếp sống được chỉ rõ là một 
Chuối dài sanh và diệt của danh và sắc từ sát-na sanh của 
tâm tái tục cho đên sự điệt của tâm tử. 


Khi một nghiệp bất thiện có cơ hội cho quả làm một sanh 
nghiệp (anaka-kammna), một sự sông mới được hình thành 
trong một cõi khô. 


Khi một nghiệp thiện dục giới có cơ hội cho quả làm một 
sanh nghiệp (/anaka-kamna), một sự sống mới được hình 
thành trong cõi nhân loại hay một trong những cõi trời. 
Những cõi này được gọi là những cõi vui dục gIới. 


Khi một nghiệp thiện sắc giới, là nghiệp được bắt nguồn từ 
một tâm thiền sắc (rữpa jhãna), có cơ hội trợ cho một tái tục 
mới, một sự sống của Phạm thiên sắc (rñpa-brahma) được 
hình thành. 

Khi một nghiệp thiện vô sắc giới, là nghiệp được bắt nguồn 
từ một tâm thiền vô sắc (arupa jhãna), có cơ hội trợ cho một 
tái tục mới, một sự sống của Phạm thiên vô sắc (arữpa- 
brahma) được hình thành. 
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2. Các loại sự sống khác nhau. 


Trong Mũlapannasa Mahavedalla Sutta, trưởng lão Maha 
Kotthika đã hỏi trưởng lão Sãriputta, bậc thượng thủ thinh 
văn đệ tử bên phải của đức Phật: “Kính thưa trưởng lão, sự 
sông là chỉ?” 


Trưởng lão Sãriputta đáp: “Thưa Tài, Sự sống gồm: có ba 
dạng, đó là, sự sống dục giới, sự sông sắc giới và sự sống vô 
sắC ĐIỚI”. 


“Sự sống dục giới” nghĩa là một sự sống trong cõi dục, nơi 
được hưởng các dục lạc. Cối dục bao gôm bốn cõi khổ, cõi 
nhân loại và sáu cõi trời dục. Như vậy, sự sống bàng sanh, 
ngạ quỷ (pe/a), a-tu-la (asura), địa ngục (apaya), nhân loại 
và chư thiên (đeva) được bao gồm trong sự sống cõi dục 


“Sự sống sắc giới” nghĩa là sự sông trong cõi sắc giới. Cõi 
sắc giới bao gồm 16 cõi sắc đặt tên là cõi Phạm chúng thiên 
(brahma parisa/7a), cối Phạm phụ thiên (brahma purohii4), 
cõi đại Phạm (Maha-brahma), v.v... Trong SỐ những cõi 
này, chư Phạm thiên (5za”zn4) trong cõi vô tưởng (asañ7na) 
chỉ có sắc thân nhưng không có danh pháp và chư Phạm 
thiên trong 16 cõi còn lại có cả thân và tâm. Chư phạm thiên 
không hưởng dục lạc; họ vui trong thiền lạc (/hãnasukha). 


“Sự sống vô sắc giới ' nghĩa là sự sống ở cõi vô sắc. Cõi vô 
sắc bao gồm bốn cõi vô sắc gọi tên là: không vô biên xứ 
(akãsanañcaydafana), thức vô biên xứ (viññaãnañc-ayatana), 
vô sở hữu xứ (akincañnayatana), phi tưởng phi phi tưởng xứ 
(nevasañna-nasannayatana). Chư phạm thiên vô sắc (arupa 
brahma) trú ở những cõi này chỉ có danh pháp mà không có 
thân. 
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Sự sống không chỉ khác do sự khác nhau về các cõi, mà cả 
về diện mạo bên ngoài, về sự giàu sang, về sức khỏe, về khả 
năng hiểu biết, về thân phận xã hội, về thọ mạng, v.v... Dù 
có hơn 6500 triệu người nhân loại ở thế gian, nhưng không 
có ai y hệt nhau. Tất cả họ đều khác nhau ở nhiều phương 
diện. 


Một số được nuôi dưỡng trong lâu đải lớn, trong cảnh xa hoa, 
phú cho khả năng hiểu biết cao và sức khỏe tốt; trong khi 
một số được nuôi dưỡng trong túp, lều tồi tàn hoản toàn hư 
hỏng, khả năng hiểu biết thấp, thiếu hiểu biết và sức khỏe 
kém. 


Một số do gia đình triệu phú sanh ra, trong khi một số do 
người nghèo túng sanh ra. Một số được sanh vô cùng đẹp, 
trong khi một số được sanh vô cùng xấu. Một số có những 
điểm đặc trưng bình thường, còn một số bị làm biến dạng, 
mù, điếc, v.v... Một số có được sức khỏe rất tráng kiện, trong 
khi một số nằm liệt giường vì bệnh kinh niên. Một số nỗi bật 
về nghệ thuật, nhạc, ca hát, khiêu vũ, thể thao, khoa học, 
công nghệ, trong khi một số không khá về bất cứ việc gì của 
cuộc sông. 


Ai tạo ra những thứ khác biệt của cuộc sông? Ai thao túng, 
điều khiến số phận và vận mệnh của tất cả chúng sanh có sự 
sống đề làm cho không ai trong họ y hệt nhau về diện mạo 
bên ngoài, khả năng hiểu biết, năng khiếu, Sự giàu sang, sức 
khỏe, v.v... Thượng để là người tạo ra tất cả những sự khác 
biệt này hay chăng? Có nhân khác nào đem lại những khác 
biệt này hay chăng? 


Kamma - Nghiệp, Đấng Tạo Hóa Thật Sự 25 





3. Ai tạo ra những chúng sanh khác nhau? 


Đối với sự sông của những chúng sanh khác nhau, trong các 
cõi khác nhau, nắm giữ quan niệm răng các chúng sanh này 
hình thành không có nhân nào và họ khác về nhiều khía cạnh 
mà không có lý do nào. Quan điểm này được gọi là “vô nhân 
kiến" (ahetukadifthi). 


Mọi việc và mọi vật hình thành đều có các nhân phía sau 
chúng. Vì không biết về các nhân này, chúng sanh nắm giữ 
quan điểm rằng các pháp sanh không có bắt cứ nhân nào, khi 
ây họ sẽ bị sai. Nếu chúng sanh tin rằng mưa rơi không có 
bất cứ lý do nào, chỉ vì họ không biết lý do tại sao mưa, thì 
họ sẽ bị saI. 


Nhiều người tin rằng, thế gian và tất cả chúng sanh có sự 
sống được tạo bởi Thượng đề. Niềm tin này đến từ lời dạy 
của một vài tôn giáo. 

Thượng đế, đắng tạo hóa được gọi là Issara theo Pä|i và 
1s vara theo Sanskrit. Như vậy, quan niệm tin rằng một 
Thượng đề là người tạo ra tất cả chúng sanh có sự sống và 
quyết định số phận và vận mệnh được gọi là người tin thuyết 
tạo hóa (Issaranimummana vada). 


Vì có sự tự do hoàn toàn về tín ngưỡng, chúng sanh có thê 
tin vào bất cứ tôn giáo nào họ thích và chấp nhận bất cứ lòng 
tin nào họ cảm kích. Tuy nhiên, người ây cần phải cần thận 
nghiên cứu, niềm tin mà họ cảm kích có thật sự chính xác, 
dựa trên lý trí, có lợi ích và nó có thể đưa đến cuộc sống 
thanh tịnh và hạnh phúc hay không. Một số điểm sẽ được 
nêu ở đây đề cân nhắc. 

Có vài tôn giáo dạy rằng: Thượng đề, đẳng tạo hóa thế gian 
và tất cả chúng sanh có sự sống. Họ đưa ra những tên khác 
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nhau cho đắng tạo hóa này và họ không thê tán thành rằng 
những đâng tạo hóa mà họ nói đên là giông nhau. Như vậy, 
ai là đâng tạo hóa thật sự? 


Vì đẳng tạo hóa đó được nói là có quyền tuyệt đối và ông có 
thể làm bất cứ những gì ông ta thích, tại sao ông không chỉ 
tạo những người nhân loại hiền, công bằng, những sinh vật 
vô hại, hữu ích và những vật tốt vừa ý để đáp ứng cho thế 
gian? Tại sao ông ta lại tạo ra những người nhân loại xấu Xa, 
độc ác và đần độn, những sinh vật hoang dã gây tai hại, 
những con rắn và bọ cạp độc hại, những loại vi trùng và vi 
khuẩn tai hại, những trận bão tố và động đất? 


Khoa học gia nổi tiếng Albert Einstein đã nhận xét như sau: 


'Nếu Đức Chúa trời có quyên tuyệt đối, thì mỗi sự kiện, 
bao gồm mỗi hành vì của nhân loại, mọi ÿ nghĩ của nhân 
loại, và mỗi cảm thọ và nguyện vọng của nhân loại cũng 
là việc làm của vị ấy; làm sao có thể xảy ra ý định về việc 
bắt người ta phải chịu trách nhiệm về những hành vi và ý 
nghĩ của họ trước Đức Chúa trời như vậy? 


Trong việc công bố những sự trừng phạt và những phần 
thưởng, ở một chừng mực nào đó, ông sẽ tự quyết. Làm 
sao điều này có thể quy cho ông có được cả lòng tốt và sự 
công bằng?' 


Nhà cải cách xã hội người Anh và người bảo vệ quyên đi bầu 
của phụ nữ, Charles Bradlaugh (1832-1991) đã nhận xét: 


“Sự tôn tại cái ác là một sự sai lầm khủng khiếp làm trở 
ngại người tin thuyết Hữu thân. Sự đau đớn, sâu khổ, tội 
lỗi, nghèo nàn đối kháng với người chủ trương về tính 
thường hằng, và không thừa nhận có quyên năng không 
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bác bỏ được với lời tuyên bô của ông ta vê Thượng đề là 
đáng toàn năng, toản trí, có mọi quyên lực ˆ”. 


Trưởng lão Narada Mahãäthera viết trong tập sách nồi tiếng 

của ngài: “Đức Phật và Phật Pháp” như sau: 
“Người viết giáo điều về lời tuyên bố quyết đoán xưa 
rằng: Chúa trời tạo ra con người phỏng theo chính ý 
tưởng của ông. Trái lại, một số nhà tư tưởng hiện đại 
tuyên bố con người đã tạo ra Chúa trời theo chính ý tưởng 
của họ. Với sự phát triển của nên văn mình, khái niệm của 
con người về Chúa trời phát triển càng ngày càng tỉnh tế. 
Ở hiện tại có một khuynh hướng thay thể Chúa trời riêng 
này bằng một Chúa trời không liên quan đến riêng di. ” 


“Voltaire cho rằng Chúa trời là đẳng sáng tạo cao quý 
nhát của con người ”. 


4. Các khám phá của khoa học. 


Trong khoa học tự nhiên như vật lý, hóa học, địa chất học, 
sinh vật học, các nhà khoa học tìm thấy rằng, tất cả hiện 
tượng tự nhiên xảy ra dưới các sức mạnh tự nhiên và các 
nhân tự nhiên. Họ không tìm thấy bất cứ bằng chứng nào bị 
tạo bởi một Thượng đề. 


Một định luật khoa học căn bản được hiểu là Định luật bảo 
toàn các trạng thái vật chât và năng lượng: “vá chát và năng 
lượng có thê được tạo hay phá hủy”. 


Nhà khoa học nỗi tiếng Albert Einstein đã chứng minh, giải 
thích vào năm 1905 rằng vật chất và năng lượng có thê được 
chuyên thành một dạng khác bằng công thức E=mcŸ, trong 
đó “E” là năng lượng, “m' là trọng lượng, và “c° là tốc độ ánh 
sáng. Như vậy, vật chất và năng lượng có thê được xem là 
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giống nhau. Vật chất có thể được xem là nguồn gốc của năng 
lượng và nhiều năng lượng sẽ được phát ra khi vật chất bị 
tiêu hoại đối thay. Nguyên lý cơ bản này được dùng trong 
bom nguyên tử và bom hy-đrô. 


Theo điều tra của các nhà địa chất, tuôi thọ quả đất của chúng 
ta là 4600 triệu năm. Bốn ngàn sáu trăm triệu năm trước, quả 
đất hoàn toàn được hình thành, nhưng một SỐ phân. của quả 
đất vẫn trong giai đoạn nấu chảy. Vì quả đât dân dần nguội 
đi. Sự sống đầu tiên dưới dạng vi khuẩn xuất hiện trên quả 
đất 4000 triệu năm trước. Đơn bào sinh vật đầu tiên và nắm 
đã xuất hiện 2100 triệu năm trước. 


Một ngàn ba trăm triệu năm trước, sinh vật đa bào phức tạp 
đã xuất hiện dưới dạng rong biên. Ba trăm triệu năm sau, sự 
sinh sôi hữu tính đầu tiên xảy ra. Sáu trăm hai mươi triệu 
năm trước, những con giun thường đầu tiên với thân dạng 
ống và hệ thần kinh thô sơ xuất hiện. Một trăm mười triệu 
năm sau, sinh vật có xương sống xuất hiện. 


Sự sống trên đất liền đầu tiên và cá quai hàm đầu tiên xuất 
hiện 425 triệu năm trước. Ba mươi triệu năm sau, côn trùng 
đầu tiên xuất hiện dưới dạng sinh vật nhiều chân, ve, nhện, 
bọ cạp, bọ đuôi bật hình thành. Côn trùng có cánh đầu tiên 
xuất hiện 330 triệu năm trước. Những con khủng long đầu 
tiên xuất hiện, những sinh vật to ở đất liền đã tiến bộ 235 
triệu năm trước. 


Sinh vật có vú đầu tiên cũng xuất hiện vào 114 triệu năm 
trước. Nhiều sinh vật có vú và những con chim mới xuất hiện 
và sinh vật có vú nguyên thủy chết hết 40 triệu năm trước. 
Mười chín triệu năm sau, khỉ không đuôi hình người tách ra 
khỏi những con khỉ. 
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Con người đứng thẳng, những người nhân loại đi thắng 
đứng có mặt và săn bắn bắt đầu 1,9 triệu năm trước. Nó mắt 
ba trăm ngàn năm để người nhân loại học tài hay sự khéo tay 
về việc tạo ra lửa. Những người nhân loại ngày nay được gọi 
là giống người hiện thời đã có mặt 600.000 năm trước. Thêm 
nữa, người hiện đại được gọi là giống người hiện đại hiện 
thời có mặt 400.000 năm trước. 


Những khám phá trên của các nhà địa chất không giống lời 
tuyên bố mà Thượng để đã tạo ra quả đất, người nhân loại 
và tất cả các loại sinh vật trong bảy ngày vào 6000 năm 
trước. Như vậy, nhà đại sử học người Anh, H.G. Wells 
(1866-1946) đã viết: 


“Khi chúng ta nghiên cứu Kinh Thánh, chúng ta được dạy 
rằng Chúa trời đã tạo ra thể giới này sáu ngàn năm trước. 

Khi chúng ta nghiên cứu địa chất học, chúng ta có thể 
hiểu răng nó đã mất hàng tỉ năm để quả đất này nguội ấi 
và lắng xuống trước khi sự sống. trở nên có thể tôn tại. 

Cho nên, làm sao chúng ta có thể tin những gì được viết 
trong Kinh Thánh của cúng f4?” 


“Thuyết tiến hoá”, đã trình bày rõ ràng chính xác bởi 
Charles Darwin, 1S09-1882, nhà tự nhiên học người Anh, 
cũng phản đối “Thuyết tiến hóa”. Darwin đã suy diễn một 
cuộc đấu tranh để tôn tại từ sự biến đổi riêng trong một loài 
và sự tổn tại của những loài đó với sự biến đối thuận lợi nhất, 
một số đang được truyền đến con cháu. Yếu tố cơ bản của 
sự chọn lọc tự nhiên này là, với sự thay đôi, hầu như đã được 
chấp nhận khắp nơi bởi các nhà khoa học. 

Nghiên cứu đã hướng dẫn bởi Louis Pasteur, 1822-1895, 
nhà khoa học người Pháp đã xác minh tiến trình tiệt trùng, 
đã phát hiện rằng chúng sanh có sự sông chỉ có thê bị trợ tạo 
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từ chúng sanh có sự sống. Như vậy, các nhà khoa học _e 
chấp nhận nguyên lý: “Tá? cả sự sống từ sự sống” 
(Gmneviuvum ex vivo). Như vậy, việc tin răng người nhân 
loại đầu tiên đã bị tạo từ một quả đất thì thật khó. 


Các bé thụ tỉnh nhân tạo. 


Trong nghiên cứu về trường hợp thai nghén trong tử cung 
của người mẹ, các nhà khoa học đã lấy một trứng từ buồng 
trứng của người vợ một cặp hiếm muộn và đặt nó trong một 
ống nghiệm. Họ thêm tinh dịch của người chồng vào ống 
nghiệm và quan sát bằng kính hiển vi. 


Nhiều tỉnh trùng tụ lại xung quanh trứng, cố gắng thâm nhập 
vào trứng. Sau khi một tinh trùng đã thâm nhập vào trứng, 
vỏ của trứng cứng lại, ngăn những tinh trùng khác khỏi thâm 
nhập vào nó. 


Trứng đã thụ tinh được gọi là hợp tử, được đặt trong tử cung 
của người mẹ. Hợp tử tự bám vào thành của tử cung khi sự 
thai nghén đã xảy ra. Đứa bé được sanh đúng vào thời điểm 
cần thiết đúng như việc thai nghén bình thường. Đứa bé sanh 
theo cách này được gọi là “bé thụ tỉnh nhân tạo". 


Ngày nay, các nhà khoa học giúp các cặp hiễm muộn từ khắp 
thế giới để sinh các bé thụ tinh nhân tạo. Những cặp này 
không sinh được con theo ý muốn của Thượng đế, nhưng các 
nhà khoa học có thê giúp họ sinh con. Như vậy, các nhà khoa 
học có thể được xem là đẳng tạo hóa thật sự hay chăng? 


Họ còn có thê giúp một người đàn bà mang nhiều hơn một 
đứa bé một lần. Nếu về sau người mẹ không muốn mang thai 
để tránh sự đau đẻ và để giữ gìn, bảo vệ nhan sắc của bà thì 
bà ta có thê thuê người đàn bà khác mang thai con của mình. 
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Các nhà khoa học chỉ đặt trứng đã thụ tính của cặp đôi vào 
trong tử cung của người đàn bà được thuê. Trứng đã thụ tính 
sẽ tự bám vào thành của tử cung và người đàn bà được thuê 
sẽ mang thai. Bà ấy sẽ sanh ra đứa bé đúng lúc. 


Một số người đàn bà được thuê do yêu đứa bé như chính con 
của mình vì bà phải mang thai đứa bé, sanh ra và cho nó bú 
bằng chính bầu sữa của mình. Cho nên bà từ chối giao đứa 
bé cho cặp đôi thuê bà. Cặp đôi phải đưa việc kiện lên tòa 
án. Tòa án trích máu của đứa con, rồi của cặp đôi và của 
người đàn bà được thuê để kiểm tra và trao đứa bé đến đúng 
cha mẹ của nó. 


Lại nữa, vì người đàn bà được thuê nhận được số tiền trả khá 
nhiều để mang thai đứa bé, họ trở nên tham lam và họ mang 
thai đứa bé của hai hay ba cặp cùng lúc. Tôi đọc trong tờ báo 
một tin hết sức kinh ngạc rằng, một người đàn bà Ý sanh sáu 
đứa bé cùng một lúc! Vì tử cung của bà không đủ chỗ cho 
sáu đứa bé, các đứa bé đã được sanh bằng thủ thuật mồ bụng 
và tử cung của người mẹ đề lấy đứa bé ra khoảng hai tháng 
trước ngày đến hạn và nuôi dưỡng trong lồng nuôi trẻ em đẻ 
non. Khi các đứa bé trở nên khỏe mạnh, chúng được đưa cho 
cha mẹ tương ứng của chúng sau khi làm xét nghiệm máu. 


Đòng vô tính của con người. 


Một nghiên cứu đáng thán phục hơn đang được tiễn hành bởi 
các nhà khoa học ở hiện thời là “hệ vô tính” — một tiễn trình 
sinh sản vô tính mới từ tế bào của ông bà, tổ tiên. Hệ vô tính 
là tiễn trình làm một bản sao chính xác của một cây hay một 
sinh vật bằng cách lấy một tế bào từ nó và phát triển nhân 
tạo. Theo các nhà khoa học Anh quốc đã làm thành công 18 
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con cừu non từ một con cừu tên là Dolly. Diện mạo của tât 
cả những con cừu non đêu y hệt mẹ của chúng. 


Sau khi đạt được thành công trong nghiên cứu ở sinh vật, các 
nhà khoa học muốn tiếp tục nghiên cứu ở người nhân loại. 
Nhiều chính phủ không khuyến khích nghiên cứu này vì lo 
sợ về những kết quả không mong muốn. Vào tháng mười 
một, năm 2004, tôi được chủ tịch hội hoằng truyền Phật giáo 
của Malaysia mời thuyết một bài về “Quan điểm của 
Abhidhamma về hệ vô tính của nhân loại” trong đại điện 
Phật giáo, Kuala Lumpur, và tôi đã tuân theo yêu cầu của 
ngài. 

Theo quan điểm nghiên cứu khoa học được thành công với 
các loài thực vật và các sinh vật thì cũng sẽ được thành công 
với con người vì con người và sinh vật có phần tương tự hệ 
thống sinh lý học. 


Cũng theo quan điểm Vô tỷ pháp (Abhidhamma), hệ vô tính 
của người nhân loại sẽ được thành công như nó đã thành 
công với con cừu Dolly. Lý do là nghiệp (kammna) đó có thể 
trợ cho tái tục theo bốn cách sau. 


(1) Tái tục hóa sanh (opapatika-pafisandhi). 


Đây là hóa sanh như một chúng sanh trưởng thành, người đã 
đến tuổi. Chư Phạm thiên (Bra/zma). chư thiên (đeva) (chúng 
sanh cõi trời), người ở địa ngục, một số ngạ quỷ (pe/a) và 
hạng a-tu-la chúng (asurzakaãy4) bị tái tục như chúng sanh đã 
trưởng thành không có qua giai đoạn bào thai và thơ ấu và 
không có cha mẹ. Ngay khi các nghiệp sản sanh (sanh 
nghiệp) trợ sanh các tâm quả của chúng, các sở hữu tâm phối 
hợp và sắc nghiệp (kammaja rñpa), họ xuất hiện ngay tại chỗ 
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ở của họ, tức là, các lâu đài cõi trời, những khu rừng, núi hay 
bờ biển. 

Người nhân loại đầu tiên ở thế gian được sanh theo cách này. 
Cô gái điểm xinh đẹp Ambapälï của thành VesãlT cũng được 
sanh theo cách này trong thời của đức Phật. Con cá trong hồ 
nước nóng chứa nước từ suối nước nóng phải được sanh theo 
cách này. Một số người trở thành chư thiên hay ngạ quỷ 
(peia) ngay sau khi tử cũng được sanh bằng tái tục hóa sanh 
(opapaHika-pafisandhi). 


(2) Tái tục thấp sanh (samsedaja pafisandhi). 


Muỗi đẻ trứng của chúng ở nước tù đọng và những nơi âm 
ướt, trứng nở thành lăng quăng mà về sau thành muỗi. Con 
ếch cũng đẻ trứng của chúng ở nước tù đọng, trứng nở thành 
những con nòng nọc mà sau này thành những con ếch. Ruồi 
đẻ trứng của chúng trên thực phâm thối rữa, xác súc vật đã 
hỏng và các chất hữu cơ thối rữa, trứng nở thành con giòi mà 
sau đó trở thành ruôi. Hầu hết côn trùng được sanh bởi loại 
tái tục này. 


Hoàng hậu Padumavati được thụ thai trong một hoa sen 
nở, và hoàng hậu Veluvati trong chỗ rỗng của một cây tre. 
Hệ vô tính của sinh vật và người nhân loại sẽ thuộc về loại 
tái tục thấp sanh này. 


(3) Tái tục noấn sanh (Andqja-pafisandhi). 


Chim và gà được thụ thai trong trứng trong tử cung của mẹ 
của chúng. Chúng là chúng sanh được sanh từ trứng với vỏ 
trứng. 
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(4) Tái tục thai sanh (jalabuja-pafisandhi). 


Người nhân loại và sinh vật có vú được sanh từ tử cung mẹ 
của chúng. Chúng được sanh vào đúng ngày. Một sô địa 
thiên và một sô ngạ quỷ cũng được sanh từ tử cung mẹ của 
họ. 


Cả tái tục noãn sanh (aøđ474) và tái tục thai sanh (/alabw/a) 
được gọi chung là tái tục gabba seyyaka [gabba = trong tử 
cung của mẹ + seyyaka = người năm]. 


Nghiệp (kamma) rất mạnh mẽ. Nó mang các quả của nó dưới 
dạng tâm quả, sở hữu tâm tương ưng và sắc nghiệp 
(kamnaja-ripa) có thể theo dạng một chúng sanh hoàn toàn 
phát triển dưới dạng hóa sanh. Hóa sanh không cần tử cung 
hay nơi cho bào thai bám vào. 


Như vậy, sự sinh sản vô tính con người, trong đó tế bào của 
cha mẹ sử dụng như là một tử cung cho bào thai bám vào, sẽ 
được thành công vì trong việc tạo ra những đứa bé thụ tính 
nhân tạo thì tế bào giới tính của cha mẹ làm thụ thai sử dụng 
như là tử cung. Nhưng, có nên thực hiện sự sinh sản vô tính 
con người không? 


Không, nó không nên được thực hiện. Thành công ở sự sinh 
sản vô tính con người sẽ được nhìn với một thành tựu phi 
thường của khoa học trong vài ngày. Rồi nó sẽ được xem 
như một thành tựu thông thường. Nếu người nhân loại được 
sản xuất hàng loạt từ một xưởng nhân bản vô tính của con 
người, người nhân loại sẽ trở thành một hàng hóa rẻ tiền. Giá 
trị của con người, nhân phẩm và lời dạy về thuyết hữu thần 
sẽ bị hư hại nặng nề. 


Chúng ta không thê mong trẻ con được sanh ra bằng sinh sản 
vô tính là thông minh như sự thông minh của mẹ hay cha của 
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chúng. Chúng sẽ y hệt cha hay mẹ của chúng ở diện mạo 
nhưng không ở sự thông minh. Mỗi chúng sanh có sự sông 
đều bị trợ bởi chính nghiệp của nó; nó có nghiệp của nó làm 
nhân, cha mẹ và nơi nương náu. 


Đứa trẻ cần lòng yêu thương của cha mẹ chúng. Không có 
lòng yêu thương của cha mẹ, chúng sẽ trở thành khác 
thường. Và thế giới đã đông dân quá rôi và một số quốc gia 
phải thực hành phương pháp hạn chế sinh đẻ. Nếu một quôc 
gia cần thêm người nhân loại thì hãy để những cặp đôi đã kết 
hôn sản sinh ra những người con yêu quí của họ một cách tự 
do và nuôi dạy chúng lớn lên như những đứa trẻ bình thường, 
vui vẻ. Hạnh phúc của con người và hạnh phúc gia đình chủ 
yếu nằm ở một gia đình. 


Tham khảo: 

1 MNarada Mahathera '!he Buddha and H/s 1eaching/ 

Xuất bản bởi Singapore Buddhist Medffation Center, 

0.224. 

Th/đ p.224. 

Th/đ p.224. 

Larousse, esk Refererce Ericyclooedia/ Great Britain, 

00.58, 60, 62. 

5 Tiễn sĩK. Sri Dhammananda, \WWhy we should Practise 
Buddhism/ Buddhist MissionarV/ Sociel/ Malaysia, D. 15. 

6 The Columbia Viking Desk Encyclopedia, New York 

D.321. 

Th/đ p.957. 

Tiên sĩ Mehm Tín Mon, Scientfic Evidences for Past 

Existences and Future Existencesƒ p.23. 

Ashin 1anakabhivarmmsa. ABbhidhamma f1 Dallý Le/ 

SBVMS Publication, p.243-2452. 
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H. Vấn Đề Nan Giải Của Cuộc Sống Sâu Xa Và Vi Tế. 


1. Cuộc sống có thể đến từ vật chất hay chăng? 


Vì hệ vô tính sinh vật đã được thành công, hệ vô tính con 
người cũng sẽ gặp phải thành công đã được đề cập với những 
lý do từ quan điểm Vô tỷ pháp (Abhidhamma) ở chương 
cuối. Nhưng các nhà khoa học sẽ thấy khó giải thích tại sao 
nó sẽ được thành công. Vì họ đã chấp nhận nguyên lý “tất cả 
sự sống từ sự sống”, họ sẽ giải thích làm sao chúng sanh có 
sự sống được sanh từ một tê bào, mà những tế bào ây thật sự 
là vật không có sự sống? 


Cũng trong việc sản xuất một đứa bé ống nghiệm từ một 
trứng của người mẹ đã thụ tinh bởi tế bào giới tính của người 
cha gọi là tinh trùng, hai tế bào là vật không có sự sống. Lại 
nữa, các nhà khoa học sẽ thấy khó giải thích làm sao một đứa 
bé có sự sống được sanh từ hai tế bào vật chất. 


2. Theo học thuyết Gene. 


Trong thế giới thực vật không có sự sống, sự thụ phần giữa 
nhị hoa và đầu nhụy gây ra một hạt trợ sanh một cây tương 
tự với cây mẹ và cây mới sẽ đúng trình tự cho những quả 
cùng loại như cây mẹ. Nhưng trong thế giới nhân loại, con 
trai và con gái giống với cha mẹ chúng chỉ ở các khía cạnh 
diện mạo nào đó và một số đứa bé thì hoàn toàn khác với cha 
mẹ của chúng. Cha mẹ có nước da nâu (sạm nắng), tóc đen, 
mắt đen trong khi con trai và con gái có nước da trăng, tóc 
vàng và mắt xanh như những đứa bé người Anh. Làm sao có 
thể giải thích được những điều này bằng học thuyết Gene2 
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Theo học thuyết Gene, một tế bào chỉ có thê sản sanh một 
một loại tế bào y hệt. Vào lúc thụ thai, phôi thai bắt đầu bằng 
một tế bào đơn lẻ, tức là, trứng đã thụ thai. Khi tế bào phát 
triên thành một đứa bé, nhiều thứ tế bào khác nhau được hình 
thành. Điều này có thể được giải thích ra sao? 


Tương tự, nếu “Adam', người nhân loại đã tạo đầu tiên có 
nước đa trắng, tóc vàng và mắt xanh thì làm sao chúng ta có 
thê hy vọng ra đời người Trung Quốc và người Nhật Bản với 
nước đa vàng, tóc đen và mắt đen, người Myanmar, người 
Thái, người Malaysia và người Indonesia với nước da nâu, 
tóc đen và mắt đen, và người da đen với nước da đen, tóc 
đen xoắn và mắt đen? 


Trong trường hợp cặp sinh đôi y hệt nhau được giải thích 
rằng trứng đã thụ tỉnh hay hợp tử tách thành hai tế bào và hai 
tế bào phát triển độc lập để thành hai đứa bé. Nhưng những 
đứa bé y hệt nhau này khác nhau ở khả năng tinh thần như 
năng khiếu, tánh nết, sự quan tâm, khả năng hiểu biết, số 
phận và vận mệnh. Các nhà khoa học không thê đưa ra sự 
giải thích thỏa đáng về những khác biệt này. 
Vấn đê nghiêm trọng nhất là đưa ra một lý do thỏa đảng 
cho sự sanh của Tâm ` và 'sự sống ngoài vật chất, đó là 
hai tế bào vật lý gọi là tế "bào trứng và tế bào 'tỉnh 
trùng. Các nhà khoa học vẫn im lặng về vấn đê này. 


Không tính đến vấn đề sự hình thành của tâm ngoài sắc vật 
chất, các nhà khoa học không biết tâm thật sự là chi. Tâm là 
một danh pháp tồn tại bao gồm tâm và các sở hữu tâm. Các 
nhà khoa học đĩ nhiên không biết về sự thật tự nhiên của tâm 
và các sở hữu tâm; và sở hữu tâm tác động tâm thành thiện 
và khả năng hiểu biết hoặc thành bất thiện, xấu xa và tiêu 
cực nhất trong thế gian. 
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Khi họ không biết các trạng thái và phận sự của danh pháp 
tồn tại, họ quay về năm lấy não thực hiện phận sự như tâm. 
Điều này sẽ làm cho vẫn đề tồi tệ hơn đối với não chỉ là sắc 
vật chất và nó không biết những gì là tốt hay xấu, những gì 
là đúng hay sai, những gì cần phải là mục tiêu cao thượng 
trong cuộc sống. 


Về lý thuyết, não sẽ ngăn sự tiễn bộ của nhân loại và phát 
triển của tâm để trạng thái cao thượng hưởng được sự an tịnh 
và hạnh phúc bắt diệt. Như vậy, rất quan trọng đề hiểu rõ 
làm sao tâm điều khiển mỗi số phận và vận mệnh riêng qua 
tính chất của nghiệp. 


3. Các kiếp sông quá khứ và các kiệp sông vị lai. 


Thật kỳ diệu, các nhà khoa học có thể làm một hệ thống 
nghiên cứu dựa vào căn bản về sự hình thành của hóa thạch, 
năng lực phóng xạ của cacbon, v.v..., và đưa ra một dự đoán 
CÓ CƠ SỞ VỆ tuôi của quả đất của chúng ta và sự tiễn hóa của 
sự sống trong suốt những giai đoạn lịch sử. Tuy nhiên, họ 
không thể học về các kiếp sống quá khứ của mỗi chúng sanh 
CỐ Sự sống, cũng không có phương tiện để nghiên cứu các 
kiếp sống vị lai của một cá thể. 


Hơn nữa, người theo thuyết hữu thần giảng rằng: Thượng đề 
tạo ra mọi vật, biết mọi vật và điều khiên, kiểm soát mọi 
việc, không nói bất cứ điều gì về vô số các kiếp sông quá 
khứ của một người vì họ không thê biết những sự sông như 
vậy. Lại nữa, trong thuyết hữu thần không có kiếp sống vị 
lai ngay sau khi tử vì mỗi người phải chờ trong phần mộ cho 
ngày phán quyết. 


Vì các nhà khoa học tin rằng một người nhân loại hình thành 
từ sự phôi hợp của tê bào trứng và tê bào tinh trùng của cha 
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mẹ, không thể có bất cứ kiếp sống quá khứ nào trong niềm 
tin như vậy. Hơn nữa, không thể có một kiếp sống vị lai sau 
khi tử. Vì mỗi người nhân loại chỉ có thê sông một kiếp và 
những hành vi tốt hay xấu sẽ không cho quả sau kiếp sông 
hiện tại, vị ây sẽ không thận trọng thực hiện bất cứ hành vi 
thiện nào như xả thí, hành trì giới và tu tập thiền. Vị ấy sẽ 
chỉ cố găng hưởng các dục hết mức có thê. Loại sinh hoạt 
này sẽ không đưa đến hạnh phúc thật sự ở hiện tại, và nó sẽ 
đưa đến tái tục khô cảnh sau khi tử. Như vậy, nó sẽ là một 
thất bại lớn với vị ấy. 


Trong đạo Phật và đạo Hindu có luân hồi (sasaãra). Số 
lượng các kiếp sống quá khứ của mỗi chúng sanh có sự sống 
là vô số và mỗi chúng sanh sẽ sống kiếp này sang kiếp khác 

ở vị lai cho đến khi vị ấy sẽ được thoát khỏi những khổ, điều 
bất hạnh của vòng luân hồi (samsãra). 


Có những băng chứng cụ thể cho thấy rằng mỗi người đã 
từng sông trong quá khứ trước kiếp sống này và răng vị ấy 
sẽ bị tái tục vào kiếp sống kế ngay sau sự tử của mình. Bằng 
chứng này không thể bị phủ nhận và chúng không nên bị bỏ 
mặc. Sự giải thích có lý này cho những kiếp sống liên tục 
của mỗi người nên được tìm hiểu và cần phải chuẩn bị tốt 
nhất để chúng ta có thể sống vui vẻ với sự thịnh vượng trong 
mỗi kiếp sống vị lai. 
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II. Bằng Chứng Về Các Kiếp Sống Quá Khứ. 


Tôi đã thu thập nhiều bằng chứng cụ thể và khoa học để 
chứng minh rõ rằng có các kiếp sống quá khứ và các kiếp 
sông vị lai của mỗi người trong tập sách này: “Các bằng 
chứng khoa học về các kiếp sống quá khứ và các kiếp sống 
vị lai”. Vì nhiều người quan tâm vê tập sách này, tập sách đã 
được in bảy lần bằng tiếng Myanmar. Những người quan tâm 
có thê đọc chỉ tiết về các kiếp sông quá khứ và vị lai của một 
số người có tiếng trong sách ấ ây. Ở đây, tôi chỉ mô tả những 
bằng chứng này một cách ngăn gọn mà súc tích để làm rõ 
vấn đề. 


Những bằng chứng sau ủng hộ sự sống có thật của các kiếp 
sống quá khứ. 
1. Có những người nhớ tất cả những kiếp sống quá khứ 
của họ khắp thế gian. 
2. Những thần đồng tôn tại khắp thế gian. 
3. Những kiếp sống quá khứ có thê được nhớ bằng cách 
quay ngược thời kỳ thông qua sự thôi miên. 
4. Các kiếp sông quá khứ có thê được biết qua thắng trí. 
5 Các kiếp sống quá khứ có thể được biết trong thiền 
quán, minh sát. 


1. Những người nhớ các kiếp sống quá khứ của họ. 


Có những người ở khắp thế gian có thể nhớ một cách chính 
xác về các kiếp sống quá khứ của họ. Trong Phật giáo, những 
người này được gọi là đạt đến trí 'Jãfissaranana” — trí nhớ 
lại sự sông. Người muốn đạt trí này có thê lập nguyện bắt cứ 


khi nào vị ây thực hiện những nghiệp phước thiện. Hai người 
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nổi tiếng có trí này và vẫn đang sống ở Yangon là Tiến sĩ 
Tha Hla và U Aye Naing. 


(1) Tiến sĩ Tha Hla là một chuyên gia bệnh về da và là giáo 
sư đã nghỉ hưu của học viện Y học. Trong kiếp quá khứ của 
mình, ông từng là một người phụ nữ không chông có tên gọi 
Daw Shwe Mai. Daw Shwe Mai đã xả thí đất rây, nhà và tài 
sản của mình cho một tu viện Phật giáo và lập nguyện trở 
thành một người đàn ông thông minh ở kiếp sống kế của 
mình. Nguyện vọng của bà được thỏa mãn. Ngay cả vết bỏng 
ở ngực của Daw Shwe Mai được truyền sang ngực của Tiến 
sĩ Tha Hla. 


(2) U Aye Naïng là một phụ tá giám đốc đã nghỉ hưu và cố 
vấn của Bộ Các Vấn đề về Tôn Giáo. Ông có thê nhớ kiếp 
sống quá khứ của ông là một Thủ lĩnh Quốc gia Karen, U 
Nay Gyaw và gia đình quá khứ của ông một cách chỉ tiết. 
Thậm chí ông còn nhớ một cái nồi bằng đất nung với một số 
đồng tiền bạc và những đồ trang sức vàng mà U Nay Gyaw 
đã chôn dưới cây xoài. Vào lúc ba tuổi, U Aye Naïng đã đi 
đến nhà cũ của ông và kể cho con trai và con gái xưa của ông 
để đào nồi đất nung đó lên. Họ đã kiếm được cái nồi và tin 
rằng người con trai ấy thật sự là cha của họ. Ông thăm gia 
đình xưa của mình mỗi năm. 


(3) Tiến sĩ lan Stevenson, một giáo sư của đại học Virginia, 
USA, làm một nghiên cứu khắp nơi trên thế giới về những 
người có thể kế về các kiếp sống quá khứ của họ. Sau khi 
nghiên cứu khoảng một ngàn trường hợp và xuất bản vài 
quyên sách về sự khám phá của ông, ông kết luận rằng những 
đứa trẻ mà ông đã khám phá và kiểm tra có thể kế chính xác 
về các kiếp sông quá khứ của chúng. 
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(4) Ở trung tâm Myanmar, trong một ngôi làng gọi là Bin 
Hla ở ngoại ô Tat Kone từng có một bé gái được sanh ra với 
hai cái bứu thịt như hai cái kèn ở trên đầu của bé. Bé gái 
được đặt tên là Ma Htay. Khi cô bé có thể nói rành, cô bé đã 
nói về hai kiếp quá khứ của mình. 

Trong kiếp sống quá khứ thứ nhất của bé gái, cô từng là Daw 
Mya trong ngôi làng Ngaung Bin Gyi. Daw Mya đã thuê Ma 
Thein Tin và mẹ của cô làm việc trong nông trại của mình. 
Ma Thein Tin đã mười ba tuổi, nhưng cô to khỏe và cao. Do 
đó, mẹ của cô bé đề cô làm việc như một người trưởng thành. 
Tuy nhiên, khi Daw Mựya trả tiền lương cho họ, cô chỉ đưa 
Ma Thein Tin một nửa tiền lương của một người trưởng 
thành, nói rằng Ma Thein Tin chỉ là một đứa bé. Mẹ của Ma 
Thein Tin đã cầu xin bà ấy và nói rằng: “Chúng tôi nghèo, 
tôi để con gái của tôi làm việc như một người trưởng thành 
để được tiền lương của người trưởng thành. Cho nên, làm ơn 
trả tiền lương của người trưởng thành cho nó”. 


Daw Mya đã từ chối trả một nửa số tiền lương của Ma Thein 
Tin. Như vậy, khi Daw Mya tử, cô bị thụ thai trong tử cung 
con trâu nước của Ma Thein Tìn. Cô lớn lên làm một con 
trâu nước cái, sanh ba con trâu đực và tử. Vào đêm trước khi 
cô tử, Ma Thein Tin có một giấc mơ. Con trâu cái đến bên 
cô và đưa thịt của nó cho cô. Ma Thein Tin có thai và đúng 
trình tự sanh Ma Htay với hai bứu thịt như hai cái kèn trên 
đầu của cô để báo cho biết thực tế rằng kiếp sống quá khứ 
của cô từng là một con trâu. Ma Htay đã nhớ ba con trâu đực 
của cô trong kiếp sống quá khứ và đau lòng khóc thay cho 
chúng. Tiến sĩ lan Stevenson đã đến Myanmar để điều tra 
trường hợp này. 
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(5) Shanti Devi từng được sanh ở New Delhi, India, vào năm 
1926. Khi cô được ba tuổi, cô nói với cha mẹ của cô biết 
rằng cô từng có một người chồng tên là Kadanath Chaubi, 
một nhà buôn sợi dệt ở Mutra. Cô nói rằng, cô từng là vợ 
Luddi của ông ấy ở kiếp sống quá khứ của cô và Luddi đã tử 
mười ngày sau khi sanh một bé tra1. 

Vì cô thường nói về kiếp sống quá khứ của cô, cha của cô đã 
viết một bức thư gửi thắng đến “Kadanath Chaubi, một nhà 
buôn sợi dệt ở Mutra”. Khoảng một tuần sau, một bức thư 
đến từ Kadanath Chaubi nói rằng vợ của ông quả thực là 
Luddi và cô đã qua đời mười ngày sau khi sanh một bé traI. 
Ông cũng xin phép để ông gặp Shanti Devi. 


Một vài ngày sau, trong lúc Shanti đang chơi ở trước nhà, cô 
lập tức chạy vào phòng ngủ. Khi mẹ của cô hỏi, cô nói rằng 
chồng cũ của cô ở công nhà. Đó quả thực là Kadanath 
Chaubi! Vì tất cả những gì Shanti nói trở thành sự thật, cha 
của cô đã cung cấp tin tức cho Cơ quan Nghiên cứu rằng con 
gái của ông có thê nhớ rõ về kiếp sống quá khứ của cô. Họ 
đã sắp xếp một chuyến đi để đưa Shanti Devi đến Mutra. 


Ở tại trạm Mutra, Shanti đã chào hỏi những người bà con 
thân thuộc xưa bằng tên. Cô đã được sắp xếp một xe ngựa 
pony và được yêu câu hướng dẫn đến nhà cũ của cô. Shanti 
đã đưa ra những hướng dẫn chính xác. Cô cũng nhớ ngôi nhà 
dù nó đã được sơn lại khác hắn lúc trước. 


Trước khi họ đi vào nhà, những người nghiên cứu đã hỏi 
Shanti về những căn phòng và đồ đạc trong mỗi phòng. Lần 
nữa, những gì cô nói được nhận thấy là chính xác. Trong khi 
họ đang ngồi ở phòng khách. Shanti nói rằng cô (Luddi) đã 
chôn một trăm đồng tiền bạc ở một góc phòng. Những người 
nghiên cứu thích thú đã đào đất, nhưng không tìm thấy được 
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tiền. Rồi Kadanath Chaubi đã xin lỗi họ vì ông đã lấy tiền 
trước Tôi. 

Người đọc có thê làm nghiên cứu riêng khi những đứa trẻ 
nhớ các kiêp sông quá khứ của chúng có khả năng được tìm 
thây ở môi thị trần và ngôi làng. 


2. Những đứa bé kỳ diệu tôn tại khắp thế gian. 


(1) Đứa bé kỳ diệu từ Anh quốc qua tên gọi Christian 
Heineken có thể nói trong vòng một vài giờ sau khi sanh. 
Bé trai có thê lặp lại những đoạn từ Kinh thánh vào lúc một 
tuổi. Bé trai có thể trả lời bất cứ câu hỏi nào về khoa địa lý 
vào lúc hai tuổi. Bé trai có thê nói tiếng Pháp và Latin vào 
lúc ba tuổi. Cậu ấy trở thành một sinh viên về triết học vào 
lúc bốn tuổi. Rõ ràng, cậu ấy có thê nhớ lại những kiến thức 
mà cậu ấy từng học ở kiếp sống quá khứ của mình. 


(2) William James Sidis, đứa trẻ kỳ diệu ở Hoa Kỳ có thê 
đọc và việt vào lúc hai tuôi. Cậu ây có thê nói tiêng Pháp, 
Nga, Anh, Đức với một sô Latin và Hy Lạp vào lúc tám tuôi. 


(3) Macaulay ở Anh quốc có thê viết lịch sử thế giới vào lúc 
sáu tuổi. Cậu ấy phải đã học lịch sử thế giới trong kiếp sống 
quá khứ của cậu ây. 


(4) Jen Jen, ở nước cộng hòa Trung Quốc, hiệu tiếng Trung 
và tiếng Anh khi cậu ấy được 18 tháng tuôi; cậu ây có thê 
nói hai ngôn ngữ này vào lúc hai tuổi. Cậu ấy có thể đọc 
tiếng Anh và tiếng Trung vào lúc ba tuổi. Cậu ấy đã học toán 
trung học vào lúc bốn tuôi. Như vậy, cậu được nhận vào Đại 
Học Vuhan vào lúc bốn tuôi, là sinh viên trẻ nhất vào năm 
1985. 
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(5) Ma Hla Gyi ở Myanmar vào năm 1954 có thê đọc Pali 
và hiểu ý nghĩa vào lúc sáu tuổi. Cô nhớ kiếp sống quá khứ 
của cô là một tu sĩ trưởng lão có học thức. 


(6) Còn một bé trai ở Myanmar được gọi là Pitaka Maung 
Tun Kyaing vì cậu ấy có thê trùng tụng nhiều Tạng Päli 
(Pifaka Päji) vào lúc sáu tuôi. Cậu ấy được mời đến nhiều 
thị trấn và ngôi làng để trùng tụng Pitaka Pãli như một lễ 
trùng tụng Pháp (Dhamưna). Cậu ây cũng từng là một tu sĩ 
có học thức ở kiếp sống quá khứ của mình. Do nhớ Pitaka 
PA]I ở kiếp sống hiện tại, cậu ây có thể trùng tụng Pa]i mà 
không cần học. 


Như vậy, có sự xuất hiện trên thế giới những cá nhân hết sức 
phát triển và bậc Toàn hảo như chư Phật (Buđdha). Có thể 
nào họ bị trợ sanh một kiếp sống? Có thể nào họ được ngoại 
lệ với bộ não phi thường? Các nhà khoa học đã nghiên cứu 
não của Albert Einstein sau sự tử của ông. Họ không thể tìm 
thấy bất cứ điểm đặc trưng phi thường nào. Những người phi 
thường có thể cho thấy rõ khả năng đặc biệt do sự học tập ở 
quá khứ trong các kiếp sống quá khứ của họ. 


3. Nhớ các kiếp sống quá khứ bằng cách quay ngược thời 
kỳ thông qua sự thôi miên. 

Những ai không thể nhớ các kiếp sống quá khứ của họ có thê 
được thôi miên và yêu cầu kê về các kiếp sống quá khứ của 
mình. Dưới sự thôi miên, một người có thê được nhà thôi 
miên hỏi rồi trả lời các câu hỏi vệ các trải nghiệm quá khứ, 
về các sự kiện ở những ngày thơ ấu và về các kiếp sống quá 
khứ của mình. Phương pháp kỹ thuật này đã được nghiên 
cứu và thực hành nhiều ở châu Âu và Hoa Kỳ. 
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(1) Bà N. Baker, một người vợ nội trợ ở Anh quốc, không 
nói tiếng Pháp. Bà ta chưa bao giờ học tiếng Pháp và bà chưa 
bao giờ đi đến Pháp. Nhưng khi bà bị thôi miên, bà nói về 
nhiều sự kiện đã xảy ra ở Paris, Pháp một cách lưu loát. 

(2) Reverend Marftin, mục sư ở nhà thờ Coptc, 
Pensylvania, và 22 thành viên nhà thờ có học thức muốn làm 
nghiên cứu riêng của họ liên quan đến các kiếp sống quá 
khứ. Họ học nghệ thuật thôi miên và họ đã thôi miên những 
người hâm mộ nhà thờ của họ, những người không bao giờ 
tin vào các kiếp sống quá khứ. Nhưng khi họ được hỏi lúc 
đang trong tình trạng bị thôi miên để kê về các kiếp sống quá 
khứ của mình, họ sẵn sàng kể lại họ từng là ai ở quá khứ, họ 
từng sống ở đâu, :họ từng làm việc ở đâu và điều gì đã xảy ra 
trong các kiếp sống quá khứ của mình. Tắt cả những lời kế 
đều được ghi âm và phát lại cho họ. “Có phải tôi đang kế về 
kiếp sống quá khứ của tôi không? Tôi không thể tin,” họ cảm 
thấy rất ngạc nhiên. Khi những lời trình bày của mình trong 
trạng thái bị thôi miên về các kiếp sống quá khứ của họ được 
kiểm tra, chúng được tìm thấy là thật. Sự tìm tòi nghiên cứu 
của họ được xuất bản thành một tập sách có tựa “Nghiên cứu 
VỀ sự tái sinh và thể giới bên kia”. 
(3) Một ủy ban nghiên cứu ở Hoa Kỳ thôi miên bà Virginia 
Tỉghe sáu lần vào năm 1952-1953. Trong tất cả sáu lần bà 
nói về kiếp sống quá khứ của bà là Briddy Murphy ở Belfast, 
Ireland, khoảng 150 năm trước. Bà đã kể nơi bà từng sống, 
tên gọi của con đường, tên gọi của gian hàng lớn nơi bà 
thường đến mua sắm, và tên người chồng của bà, là một giáo 
sư luật ở trường đại học Queen khoảng năm 1847. 


Ủy ban nghiên cứu đã đi đến Belfast để làm một công tác 
điêu tra, nghiên cứu. Họ không thê tìm thây tên của con 
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đường, địa chỉ nơi Bridy Murphy từng sống, gian hàng lớn 
nơi bà thường đến mua sắm. Mọi thứ đã thay đổi trong 150 
năm. Nhưng khi họ nghiên cứu các nhật ký và hồ sơ thành 
phố cũ, họ tìm thấy tên của con đường và tên của gian hàng 
lớn mà bà Virginia Tighe đã đề cập. Họ cũng thấy ghi lại 
rằng Hoàng hậu Vương Quốc Anh đã đến Ireland vào năm 
1847 và mở trường đại học Queen, nơi chồng của Bridy 
Murphy từng làm việc là một giáo sư luật. Câu chuyện về 
Bridy Murphy được xuất bản trong báo và tập san và nó trở 
nên nổi tiếng ở Hoa kỳ. 


Edgar Cayce, người đàn ông kỳ lạ. 


Khả năng và thành tựu của Edgar Cayce ở Hoa Kỳ rất khó 
giải thích và rất kỳ lạ. Ông được sanh ở Kentucky vào năm 
1877. Cha mẹ nông dân của ông không được học tập. Ông 
đã đi đến trường ở vùng nông thôn cho đến lớp chín. Rồi ông 
làm thuê trong một tiệm sách. Về sau, ông trở thành một 
nhân viên bán bảo hiểm. Ở tuổi 21, sức khỏe của ông bị ảnh 
hưởng nghiêm trọng vì viêm thanh quản và mất giọng nói. 
Tất cả thuốc đã chứng minh không có hiệu quả trong một 
năm. 


Rồi trong khi ông đang làm một nhiếp ảnh gia, một người 
làm trò mua vui lưu động và thôi miên, ông Hart, đên thị 
trân. Ong đã đông ý thôi miên Edgar Cayce. 


Kỳ lạ thay, Cayce có thể nói bằng giọng nói bình thường 
đang trong sự thôi miên. Về sau, một người đàn ông địa 
phương, ông Layne có một số khiếu như một nhà thôi miên, 
thôi miên Cayce và đã đề nghị ông mô tả loại đau ốm bệnh 
tật của ông. 
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Edgar Cayce đã đáp lại bằng một giọng nói bình thường, 
'“[rong trạng thái bình thường, thân không có khả năng nói, 
vì một phần chứng liệt cơ dưới của dây âm thanh sanh bởi 
sự căng thắng thần kinh. Đây là một tình trạng tâm lý gây ra 
ảnh hưởng vật lý. Nó có thể bị loại bỏ bằng việc tăng sự lưu 
thông đến những phần ảnh hưởng bằng cách gợi ý khi đang 
trong tình trạng bất tỉnh.” 


Ông Layne nhanh chóng đề nghị Cayce rằng sự lưu thông 
của ông sẽ tăng đến những phần ảnh hưởng và tình trạng đau 
sẽ giảm. Dần dần ngực trên của Cayce và kế đến cổ họng của 
ông chuyên hồng - rồi hồng - rồi đỏ tím. Sau 20 phút, người 
đàn ông ngủ thông cô họng và nói: “Bây giờ nó ồn. Tình 
trạng bị loại. Hãy đề nghị rằng sự lưu thông trở lại bình 
thường và để thân thức dậy”. 


Ông Layne đưa đề nghị như đã hướng dẫn; Edgar Cayce đã 
thức dậy và bắt đầu nói một cách bình thường. Nó đã xảy ra 
với Layne nếu trong trạng thái thôi miên, Cayce có thể thấy 
và chân đoán tình trạng của chính thân ông, ông cũng có thê 
có khả năng thấy và chân đoán người khác. Họ đã thử thí 
nghiệm trên chính Layne, người đã đang đau khổ vì bệnh dạ 
dày. Cayce, dưới sự thôi miên, đã mô tả tình trạng bên trong 
thân của Layne và đề nghị vài cách trị nào đó. Nó có kết quả. 
Rồi Cayce đã chân đoán nhiều bệnh nhân và đưa ra cách 
đoán chính xác. 


Những cách đoán có thể được đưa ra vào ban đêm hay giữa 
ban ngày. Một vài phút sau khi nằm xuống, ông sẽ tự đặt 
mình vào giấc ngủ. Kế đến Layne hoặc vợ của Cayce, hay 
bất cứ người có trách nhiệm nào khác sẽ cho ông những đề 
nghị thích hợp. Công thức thông thường là như vây: 
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“Bây giờ, ông sẽ có mặt trước vị (tên riêng) là người được 
xác định ở (đường, địa chỉ, thị trần, bang). Ông sẽ đi sang 
thân của vị ây một cách kỹ lưỡng, khám cân thận và nói cho 
tôi tình trạng ông tìm thấy lúc hiện tại, đưa ra nguyên nhân 
của các tình trạng đang tôn tại; hơn nữa, gợi ý để cứu giúp 
và giảm đau cho thân của vị ấy. Ông sẽ trả lời các câu hỏi 
như tôi hỏi họ”. 

Dưới sự thôi miên, Edgar Cayce có khả năng cận tâm lý học. 
Ông ấy có thể khám cho những bệnh nhân ở xa và có thể 
nhìn xuyên thấu vào trong thân của họ để chân đoán loại 
bệnh và sự ốm đau một cách chính xác. Như vậy, bệnh nhân 
tàn phế không cần mang đến ông ta. Ông có thể chân đoán 
chính xác và điều trị bệnh nhân không chỉ từ Hoa Kỳ mà còn 
từ nhiều quốc gia khác. 


Edgar Cayce đã đưa ra những chân đoán y khoa bằng khả 
năng nhìn thấu từ năm 1901 và khoảng ba mươi ngàn bệnh 
nhân được điều trị về những bệnh kinh niên của họ. Ông 
cũng có thể thấy những nghiệp quá khứ của họ và ông nói 
rằng một số bệnh liên quan với những nghiệp bất thiện 
quá khứ của họ. Để điều trị những bệnh liên quan đến 
nghiệp quá khứ, những quả bất thiện của những nghiệp bất 
thiện phải được ngăn bằng việc thực hiện những nghiệp 
phước thiện và các bệnh hiện tại phải được điều trị bằng 
thuốc thích hợp. Thuốc mà Cayce đã kê đơn chủ yếu là thảo 
dược. Một Tổ chức Edgar Cayce được thành lập ở biển 
Virginia. Những hồ sơ bệnh nhân đã được giữ ở Tô chức. 


Đoán sinh mệnh chính xác hơn biểu đồ thuật chiêm tỉnh 


Cho đến 1923, ở Dayton, Ohio, tham khảo đầu tiên về sự đầu 
thai xuât hiện từ một trong những dự đoán của Edgar Cayce. 
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Sau khi được một người đàn ông đề nghị đưa cho ông một 
biểu đồ thuật chiêm tỉnh. Cayce đã đề cập ngẫu nhiên từ 
trạng thái bất tỉnh của ông răng quan trọng hơn sự thúc đây 
từ những ảnh hưởng của hành tỉnh này là nghị lực, năng 
lực và tài năng xảy đến với người đàn ông từ các kiếp 
sống trước trên quả đất. 


Rồi tiếp theo “Đoán Sinh mệnh” mà trong đó Cayce đã trình 
bày một số chỉ tiết những sự đầu thai trước trên quả đất, hình 
như chỉ chọn ra những người có ảnh hưởng nhất ở hiện tại. 
Rồi ô ông thường xuyên đưa ra những. tên, ngày và nơi, cũng 
như điểm mạnh về tài năng, nhược điểm, và năng lực, và một 
số vấn đề vật lý và tâm lý sinh khởi là kết quả, ông đã giải 
thích, của trí nhớ đã được mang theo ở mức tiềm thức sâu từ 
những kiếp sống trước này. 


Đoán sinh mệnh bản thân Edgar Cayce đã tiết lộ rằng ông 
từng là một thầy tu cao quý ở Ai-cập, nhiều thế kỷ qua, 
người sở hữu những sức mạnh lớn huyền bí; nhưng sự bướng 
bỉnh và thú nhục dục đã chứng tỏ sự hư hỏng của ông. Trong 
một kiếp người sau này ở Persia, ông từng là một thầy thuốc. 
Một lần, ông bị thương trong chiến tranh ở sa mạc và bị bỏ 
lại đến chết trên cát. Một mình, không có vật thực, nước và 
nơi nương nấu, ông trải qua ba ngày đêm trong sự đau đớn 
thê xác như vậy mà ông đã cố găng cao nhất để thoát tâm 
khỏi thân của ông. 


Ông đã thành công trong sự cô găng này. Đây là trong phần 
nên tảng về tài năng của ông trong hiện tại để giải thoát tâm 
khỏi những hạn chế của thân của ông. 


Nếu người đã gieo hạt giống mình (vijjä) và hạt giống đức 
hạnh (carana), chúng sẽ lớn lên thành những cây lớn 
trong các kiếp sông sau này. 
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Một nữ nhân viên điện toán. 

Một nữ nhân viên điện toán trẻ ở thành phố New York trở 
nên tò mò về những điện toán kỳ lạ mà cô từng được yêu cầu 
gửi đến bờ biển Virginia vào một vài lần. Cô đã làm điều tra 
về nhân thân của Edgar Cayce; sự tò mò của cô tăng thêm, 
và cô quyết định nhờ đoán sinh mệnh. 


Cô được nói cho biết răng cô đang lãng phí thời gian của cô 
làm một nhân viên điện toán, và cô cần phải học nghệ thuật 
thương mại, vì cô từng là một nghệ sĩ giỏi trong thời gian vài 
kiếp sống quá khứ và có thê được một lần nữa. 


Ý định đi vào nghệ thuật thương mại hay bất cứ loại nghệ 
thuật nào khác chưa bao giờ nằm trong suy nghĩ của cô; 
nhưng dựa vào sức mạnh của cảm giác liều lĩnh mà cô cũng 
có thê một lần thử bắt cứ điều gì, cô tự lo để học xong trường 
nghệ thuật. Điều ngạc nhiên đối với cô là cô đã thấy rằng cô 
có tài thật; chăng mấy chốc cô trở thành một nghệ sĩ thương 
mại thành công cao, và thay đổi tính cách của cô trong quá 
trình. 


4. Biết các kiếp sống quá khứ qua thăng trí. 

Tuệ đặc biệt mà một người có thể nhớ lại kiếp sống quá khứ 
của mình bằng cách truy ngược dòng về sự sanh và diệt của 
năm uấẫn của các kiếp sống quá khứ khác nhau được gọi là 
thắng trí nhớ lại các kiếp sống quá khứ 
(pubbenivasanussafi abhinnana). 


Có sáu loại người có thể đạt được trí này. Họ là (1) những 
người ngoại giáo, (2) những đệ tử thông thường, (3) những 
đại đệ tử, (4) thượng thủ Thinh văn, (Š) chư Phật độc giác, 
(6) chư Phật toàn giác. 
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Œ) 


(2) 


3) 


(@ 


G®) 


(6) 


Những người ngoại giáo hay những người tu khổ hạnh 
ngoài hệ thống tôn giáo của đức Phật có thê nhớ lại Tiêng 
từng kiếp sống quá khứ của họ ngược trở lại cho đến tận 
bốn mươi chu kỳ thế giới, vì trí của họ yếu làm họ không 
thể chỉ rõ, xác định danh và sắc. 


Những đệ tử thông thường của đức Phật có thê nhớ lại 
riêng từng kiệp sông quá khứ của họ ngược trở lại cho 
đên tận một ngàn chu kỳ thê giới, vì trí của họ mạnh. 


Những đại đệ tử của đức Phật có thê nhớ lại riêng từng 
kiếp sống quá khứ của họ ngược trở lại cho đến tận một 
trăm ngàn chu kỳ thế giới. 

Thượng thủ Thinh văn của đức Phật có thể nhớ lại riêng 
từng kiếp sống quá khứ của họ ngược trở lại cho đến tận 
một zszäkheyya! và một ngàn chu kỳ thế giới. 


Chư Phật độc giác có thể nhớ lại riêng từng kiếp sống 
quá khứ của họ ngược trở lại cho đến tận hai asankheyya 
và một ngàn chu kỳ thế giới 

Chư Phật toàn giác có thê nhớ lại các kiếp sống quá khứ 
với số lượng không giới hạn của chính các ngài cũng như 
của người khác. 


Cũng vào lúc hiện tại, những ai muốn tu tập thăng trí về việc 
nhớ lại các kiếp sống quá khứ có thể làm như vậy băng VIỆC 
tu tập phát triển tám thiền chứng trong mười Kasina và rồi 
tu tập theo 14 cách theo những hướng dẫn của đức Phật. 


Sự mô tả về thắng trí nhớ lại các kiếp sống quá khứ trong 
Tam tạng Phật giáo là như sau: “VỊ ây hướng dân, vị ây có ý 
thiên về, tâm của vị ây được trí nhớ lại kiêp sông quá khứ. 


1 Khoảng thời gian vô tận không thể tính. 
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Vị ấy nhớ lại rất nhiều kiếp sống quá khứ của mình, tức là, 
một kiếp, hai kiếp, ba kiếp, mười kiếp, hai mươi kiếp, ba 
mươi kiếp, một trăm kiếp, một ngàn kiếp, một trăm ngàn 
kiếp; ở nơi đó tôi từng có tên như vậy, thuộc về dòng dõi như 
vậy, với diện mạo như vậy, vật thực như vật, hứng chịu 
những lạc và khổ như vậy, kết thúc thọ mạng như vậy; và lìa 
đời khỏi nơi đó, tôi lại xuất hiện nơi khác; và cũng ở đó tôi 
có tên như vậy, dòng dõi như vậy, với diện mạo như vậy, vật 
thực như vậy, hứng chịu những lạc và khổ như vậy, kết thúc 
thọ mạng như vậy; và ha đời khỏi nơi đó, tôi lại xuất hiện ở 
đây; với sự xuất hiện của nó và chỉ tiết như vậy, vị ấy nhớ 
lại rất nhiều kiếp sống quá khứ”. (D.i.§1) 


Sự khám phá của đức Phật. 


Ngay sau khi giác ngộ, đức Phật đã thốt ra niềm vui khải 
hoàn: 
*Anekajatisamsaram, sandhaãvissam anibbisan; 
Gahakaram [|gahakarakam (sĩ syựa. pL)] gavesamo, 
dukkha JaIi punaDDuHa14. 
Qua suốt nhiều lần sanh, (ta) lang thang trong luân hồi. 
Có tìm nhưng không thấy, người thợ xây ngôi nhà. 
Sầu được sanh nhiều lần. (Dñp. 153) 


Gahakaraka đi††hosi, puna geham na kahasi; 

Sabba te phasuka bhagsa, gahakufam visankhatan; 
Visankharagatan citam, tanhanam khayamajjhaga. 

Ô, người thợ xây nhà! Ngươi đã bị nhận ra, 

Ngươi sẽ không xây (nhà) nữa. Toản rui ngươi bị gấy. Xà 
nóc ngươi bị vỡ. Tâm ta đạt vô vi. Hoàn tất dứt tham ái”. 
(Dhp. 154) 
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Trong kệ khải hoàn này, “nhà” nói đến “thân và tâm”; “người 
thợ xây nhà" nói đến “ái” (anh); “rui” nghĩa là các “phiền 
não" (kilesa); và “xà nóc” nghĩa là “vô minh" (avi74). 

Đức Phật chỉ ra rằng “ái (tanha) gầy ra kiếp sống mới để 
sanh liên tục kiếp này sang kiếp khác, và khi ái đó hoàn toàn 
bị đoạn trừ bởi nhóm bốn tuệ đạo, sẽ không có kiếp sống mới 
và vì vậy không có những khổ mới. 

Vì một số chúng sanh đã làm những hành vi ác, họ bị tái tục 
trong bốn cõi khô sau khi tử. Vì một số chúng sanh đã thực 
hiện nhiều hành vi thiện khác nhau, họ được những kiếp sông 
mới ở những cõi vui sau khi tử. Đức Phật giải thích vấn đề 
này rõ ràng trong nhiều bài giảng. 

Xưa kia, đức Phật có chư tăng đồng hành làm một hành trình 
từ thành Sãvatthi đến thành Sãketa và nghỉ qua đêm trong 
một khu rừng gọi là 'rừng Aijana”. Vào ngày kế, đức Phật 
và chư Tăng đi vào thành Sãketa khất thực. 


Tại công thành, đức Phật gặp một phú ông Bà-la-môn của 
thành Säketa. Vào lúc gặp đức Phật, ông Bà-la-môn hoan hỷ 
đến gần đức Phật và như gặp người con trai thất lạc từ lâu, 
nói răng: “Ôi con trai của ta, ta đã không gặp con trong thời 
gian rất dài”. Đức Phật đã bảo các tăng sĩ hãy để ông Bà-la- 
môn làm như ông muốn. 


Ông Bà-la-môn ôm đức Phật và nói rằng: “Con trai của ta, 
ta đã không gặp con trong thời gian dài. Chúng ta đã xa lhìa 
trong thời gian dài”. Ông đã yêu cầu đức Phật để ông dâng 
vật thực đến đức Phật (Buddla) và Tăng chúng (sangha). 
Đức Phật đã chấp nhận lời đề nghị bằng cách vẫn giữ im 
lặng. Ông Bà-la-môn tiếp lấy bát của đức Phật và dẫn đường. 
Ông cũng gửi lời đến vợ của ông: “Con trai của ta đang đến; 
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hãy chuẩn bị những chỗ ngồi cho đức Phật (BÐuđ4ha) và Tăng 
I?? 


chúng (saøgha)! 


Vợ của ông đã chuẩn bị những chỗ ngồi và chờ đức Phật. 
Vào lúc thấy đức Phật từ xa, lòng yêu thương của người mẹ 
đối với người con trai của bà trối dậy trong bà. Bà cũng ôm 
chặt chân của đức Phật và khóc, nói rằng: “Con trai của ta, 
ta đã không gặp con trong một thời gian dài”. 


Đức Phật đã ban một thời giảng pháp thích hợp cho ông Bà- 
la-môn và vợ của ông. Cả hai được giác ngộ làm những bậc 
Nhập lưu. Họ xin đức Phật cho phép họ dâng vật thực đến 
đức Phật và Tăng chúng miễn là đức Phật còn ở Saketa. Đức 
Phật đã từ chối yêu cầu vì muốn những người dân khác cũng 
có cơ hội dâng vật thực đến ngài. Nhưng Ngài đã chấp nhận 
yêu cầu kế tiếp của ông Bà-la-môn là dùng vật thực ở tại nhà 
của ông sau khi đi khất thực và ban bài giảng pháp mỗi ngày. 


Từ ngày ấy trở đi, dân chúng của Sãketa gọi ông Bà-la-môn 
là “cha của đức Phật” và vợ của ông là “mẹ của đức Phật". 


Tôn giả Ananda đã hỏi đức Phật tại sao dân chúng gọi ông 
Bà-la-môn và vợ của ông như vậy và tại sao ông Bà-la-môn 
và vợ của ông nói răng họ là cha và mẹ của đức Phật. 


Đức Phật đáp: “Này Ananda, ông Bà-la-môn này và vợ của 
ông từng là cha mẹ của ta năm trăm kiếp liên tiếp, là cha mẹ 
của anh và chị ta năm trăm kiếp, là cha mẹ của em trai và em 
gái ta năm trăm kiếp. Như vậy, ông Bà-la-môn này và vợ nói 
răng họ là cha và mẹ của ta bằng lòng thương yêu đặc biệt 
mà họ đã phát triển cho ta trong quá khứ”. 

Vì ông Bà-la-môn và vợ của ông đã có cơ hội gần gũi tôn 
kính đức Phật và Tăng chúng, và mỗi ngày nghe pháp thích 
hợp, họ đã đắc ba Tuệ Quả cao hơn và trở thành bậc Ứng 
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cúng (Araham). Khi họ qua đời, đức Phật đã đến lễ tang của 
họ và ban một bài thuyết pháp về sự lão (Jzrã sua). Vào 
lúc cuối của bài giảng, tám mươi bốn ngàn người đã được 
giác ngộ thành bậc Thánh (4zi4). 


Vì tất cả chúng sanh đã đi qua vô số kiếp trong vòng luân 
hồi (samsära) dài, không có ai chưa từng là cha hay mẹ của 
một người, con trai con gái của một người và v.v... Như đức 
Phật nói trong “Anama1agga Suf14'. 


5. Biết các kiếp sống quá khứ bằng thiền tuệ. 


Bằng việc nỗ lực thiền định, người tu thiền trước tiên tu tập 
chánh định là pháp ngăn các danh pháp phiền não (&i!esa), 
nguyên nhân của tất cả khổ, do sanh từ trong tâm. Khi tâm 
thanh tịnh, ánh sáng phát ra rất sáng và thấu suốt làm cho 
người tu thiền có khả năng thâm nhập vào thân và tâm của 
mình và chỉ rõ, xác định danh pháp siêu lý và sắc pháp siêu 
lý mà tạo thành thân và tâm. 


Tuệ mà có thể chỉ rõ và xác định sắc pháp siêu lý như trạng 
thái cứng mềm, co giãn (pa/Jhavï-địa), trạng thái chảy ra, 
quến dính lại (apo-thủy), trạng thái nhiệt nóng lạnh (7ø/o- 
hỏa), trạng thái căng phông, chống chịu, chuyển động (vãyo- 
phong) và các danh pháp siêu lý như tâm (ciđ) và các sở 
hữu tâm (cefasika) khác nhau được gọi là tuệ chỉ định sanh 
sắc (nămaripa-pariccheda-ñana). 


Khi đạt đến tuệ này, người tu thiền thấy rõ những gì thật sự 
tổn tại trong một người chỉ là năm uẫn gộp thành gôm có sắc 
pháp và danh pháp đang sanh và diệt rất nhanh và không dứt 
và không có pháp nào thường hăng để gọi là “ta, người, tôi, 
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sinh mạng 14), ngã (4/4) hay pera`. Như vậy, vị ấy có thể 
loại trừ cái thây saI (sakkãya điƒfhì). 


Kế đến, vị ấy quan sát thấy biết rõ các nguyên nhân gây ra 
sắc và danh pháp. Vị ấy quan sát bằng tuệ trực tiếp bốn 
nguyên nhân: nghiệp (kamzna), tâm (ca), quí tiết (ufu), Và 
dinh dưỡng hay vật thực (Zhãra) — mà gây ra sắc pháp. Vị 
ấy còn quan sát xúc (phassa) giữa 6 môn quyền và các cảnh 
tương ứng mà gây ra chuỗi các lộ tâm và sở hữu tâm. 


Kế đến, các nguyên nhân và quả của pháp liên quan tương 
sinh (paficcasamuppada) được quan sắt và thâm tra để gạn 
lọc tất cả những hoài nghi gắn liền với quá khứ, với hiện tại 
và với vị lai, như “Tôi từng có ở quá khứ phải chăng? Tôi 
không từng có ở quá khứ phải chăng? Tôi từng là gì ở quá 
khứ? Tôi có được gì, từng là gì ở quá khứ? Tôi sẽ có ở vị lai 
hay chăng? Tôi sẽ là gì ở vị lai? Tôi sẽ có được gì, sẽ là gì ở 
vị lai? Từ kiếp sống gÌ đến kiếp sống này? Kiếp sống gì sẽ 
sinh ra tiếp theo kiếp sống hiện tại?” 


Tuệ quan sát nguyên nhân của danh và sắc (tuệ hiên 
duyên - “paccaya-parigsaha-nana `). 


Khi người tu thiền đã quan sát các nguyên nhân của danh và 
sắc bằng duyên liên quan của pháp liên quan tương sinh và 
đã từ bỏ sự do dự về ba thời, kế đến tất cả các trạng thái quá 
khứ, vị lai và hiện tại được vị ẫy hiểu theo sự liên kết tử và 
tái tục. Pháp này đánh dấu trạng thái thanh tịnh của tâm bằng 
cách vượt khỏi sự do dự (kankha-viftarana-visuddhì). 


Như vậy, bằng việc nỗ lực thiền định đề tu tập phát triển định 
và thanh tịnh tâm và kê đên thiên quán đê quan sát nguyên 
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nhân liên quan của pháp liên quan tương sinh, người tu thiền 
có thê quan sắt rõ các kiếp sông quá khứ của mình và các 
kiếp sống vị lai bằng tuệ trực tiếp. 


Một số người có thê tranh cãi rằng làm sao chúng ta có thê 
quan sát các kiếp sống vị lai là pháp chưa sanh? Bằng cách 
nghiên cứu sự xoay vòng của quả đất và mặt trăng, các nhà 
khoa học có thể đoán trước chính xác ngày và thời gian sự 
che khuất của mặt trăng và sự che khuất của quả đất. Tương 
tự, bằng cách theo dấu vết nguyên nhân liên quan của danh 
sắc ngược xuôi tới lui, người tu thiền có thê quan sát các kiếp 
sống quá khứ cũng như các kiếp sống vị lai của mình. Tâm 
chuyên chú, thanh tịnh là pháp đã được rèn luyện một cách 
đúng đắn có thê thấy pháp quá khứ cũng như pháp vị lai. 


Có những trung tâm thiền gọi là “International Pa Auk 
Forest Buddha Sãsana Meditation Centers” ở Myanmar, 
nơi các người tu thiền từ nhiều quốc gia đang tu tập thiền 
định và thiền quán đúng theo lời dạy của đức Phật. Nhiều 
người tu thiền có thể quan sát các kiếp sống quá khứ của họ 
và các kiếp sống vị lai một cách thỏa đáng trong việc thâm 
tra các nguyên nhân liên quan của pháp liên quan tương sinh 
(paficcasamuppada), bài thuyết quan trọng giải thích vòng 
luân hồi của tất cả chúng sanh một cách phải lẽ. 
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IV. Những Bằng Chứng Cho Các Kiếp Sống Vị Lai. 


Nếu người tin vào các kiếp sống quá khứ, người cũng tin vào 
các kiếp sông vị lai, đối với kiếp sống hiện tại là kiếp sống 
vị lai của kiếp sống quá khứ. 


Cũng có nhiều bằng chứng cụ thê để thẩm tra tái tục vị lai 
sau khi tử ở kiếp sống hiện tại. Những bằng chứng sau sẽ 
được trình bày tóm tắt mà chính xác. 
1. Các bằng chứng từ Tam tạng Phật giáo. 
2. Sự nghiên cứu của tôn giả Maha Moggallana. 
3. Tiếp xúc với những người đã chết qua trung gian thần 
thông. 
4. Tiếp xúc trực tiếp với những người đã chết. 
5. Biết các kiếp sống vị lai băng thiên nhãn, thắng trí biết 
về tái tục theo nghiệp (kazn4) và thắng trí biết về các 
kiếp sống vị lai. 


1. Các bằng chứng từ Tam tạng Phật giáo. 


(1) Phú ông Anäthapindika đã xả thí đại tu viện Jetavana 
đến đức Phật (Buddha), đã được tái tục trong cõi Tusitã sau 
khi tử. Vị trời đã đến Jetavana vào lúc nửa đêm, chiếu sáng 
cả tu viện, bày tỏ lòng tôn kính đến đức Phật và nói rằng: 
“Jetavana đã là nơi cư xá thường xuyên cho đức Phật và 
Tăng chúng. Do đó, tôi rất vui mừng, thưa Thế tôn”. Đức 
Phật kề cho Tăng chúng về việc này. 


(2) Trong lúc đức Phật đang cư trú ở tu viện Jetavana, ông 
Bà-la-môn giàu keo kiệt Adinnapubbaka không gọi bác sĩ để 
chữa lành bệnh cho con trai của ông, Matthakundal, người 
đang chịu khổ từ bệnh vàng da và chứng khó tiêu. Ông hỏi 
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trong số các thầy thuốc về thuốc khó tiêu phù hợp và tự 
chuẩn bị thuốc. Thuốc không chữa khỏi bệnh và tình trạng 
của con trai ông trầm trọng hơn. Cuối cùng, ông đã mời một 
thầy thuốc bản địa đến nhà mình. Thầy thuốc biết rằng không 
thể chữa khỏi cho con trai của ông Bà-la-môn. Do đó, ông 
rời đi mà không có bất cứ sự điều trị nào, và nói rằng “tôi có 
việc quan trọng phải có mặt”. 

Ông Bà-la-môn dời người con trai bệnh của ông ra hiên nhà 
ở lối vào nhà, vì ông không muốn những người bạn của ông 
có thể đến thăm con trai của ông, bước vào nhà và ông e răng 
họ sẽ nhận ra tài sản lớn của ông. Khi đức Phật xem xét thế 
gian vào sáng sớm, Ngài thấy Matthakundalï. Dù người thiếu 
niên đã 16 tuổi, nhưng chưa thực hiện bất cứ nghiệp thiện 
nào do tà tín của mình. Đức Phật cũng biết chăng bao lâu 
nữa người thiếu niên này sẽ chết và sẽ tái tục trong một cõi 
khổ. Do đó, trên đường đi khất thực của Ngài, đức Phật đứng 
ở công nhà của ông Bà-la-môn và phóng ra những tia hào 
quang để báo cho chàng thiếu niên biết về sự hiện diện của 
Ngài. 

Trong khi thấy đức Phật thanh lịch, rạng rỡ, Matthakundalr 
đã phát triển lòng tôn kính sâu sắc đến đức Phật. Hàng tỷ tâm 
thiện đã sanh và diệt để lại hàng tỷ nghiệp (kazna) trong 
dòng danh pháp của Matthakundalï trong thời gian phát triển 
lòng tôn kính đến đức Phật. Đức Phật biết răng một trong 
những nghiệp này sẽ trợ cho tái tục của chàng thiếu niên ở 
một cõi trời sau khi tử. Do đó, đức Phật đã bắt đầu tiếp tục 
việc khất thực của Ngài. MatthakundalT đã trông theo đức 
Phật với lòng tôn kính cho đến khi còn có thể thấy đức Phật. 
Sau đó, chàng thiếu niên tử và tức khắc được tái tục làm một 
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vị trời ở một lâu đài vàng, vây quanh bởi một ngàn thiên nữ 

ở CõI trời Tavatimsa. 
Matthakundal có thể hưởng sự xa hoa cõi trởi chỉ vì bày 
tô lòng tôn kính đến đức Phật (Buddha) trong một thời 
gian ngắn trước khi tử. Nếu chúng ta có thể thật tâm bày 
tỏ lòng tôn kính sâu sắc đến đức Phật cao thượng suốt cả 
kiếp sống của chúng ta, đĩ nhiên chúng ta sẽ gặt hái những 
lợi ích không thể tả được. 


Mỗi ngày, ông Bà-la-môn keo kiệt đã đi đến nghĩa địa và 
khóc bên mộ của con trai ông. TỪ cõi trời, vị trời 
Matthakundalï có thê thấy người cha trước. Do đó, vị trời đã 
đi xuống cối nhân loại giả dạng MatthakundalT nguyên bản 
chính và cũng khóc to. 


Ong Bà-la-môn đã nhận ra chàng trai khóc và hỏi cậu ta. 

— ““Tại sao con quá giông với con của ta? Tại sao con khóc? 
— ““Fôi có một xe bò, nhưng tôi không có bánh xe cho chiêc 
xe. Do đó, tôi khóc”. 

— ““Fa sẽ làm bánh xe cho chiêc xe của con. Con muôn bánh 
xe vàng hay bánh xe bạc?” 


— “Tôi không muôn bánh xe vàng và bánh xe bạc. Tôi muôn 
mặt trời và mặt trăng thay cho bánh xe của xe tôi”. 


— “Con thật dại dột. Ai có thể lẫy được mặt trời và mặt trăng? 
Khóc có lợi ích gì đôi với những gì con không thê lây được?” 


— “Tôi đang khóc để có được mặt trời và mặt trăng mà tôi có 
thê thấy. Còn ông đang khóc vì sự chết của con trai ông, là 
người ông không thể thấy. Giữa hai chúng ta, ai là người đại 
dột hơn a1?” 
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— “Hay, hợp lý, ta dại dột hơn. À này, con là ai?” 

— “Tôi là người con trai đã chết của ông, MatthakundalT”. 
— “Bây giờ con ở đâu?” 

— “Tôi là một vị trời ở cối Tavatimsä”. 

— “Con đã làm nghiệp thiện gì đề trở thành một vị trời?” 


— “Ngay trước khi tử, tôi đã bày tỏ lòng tôn kính sâu sắc đối 
với đức Phật. Không nên là người keo kiệt và đừng để bị 
dính mắc vào sự giàu sang. Hãy dùng sự giàu sang của mình 
để dâng vật thực đến đức Phật và Tăng chúng”. 


Ông Bà-la-môn giàu có đã thỉnh đức Phật và Tăng chúng 
nhận vật thực ở tại nhà của mình ngày kế. Người dân thành 
Sãvatthi ngạc nhiên khi nghe tin rằng ông Bà-la-môn keo 
kiệt sẽ dâng vật thực đến đức Phật và Tăng chúng. Do đó, họ 
đến để xem ông dâng vật thực đến đức Phật và Tăng chúng. 


Đức Phật đã ban một bài giảng về “Ý dẫn đầu tất cả các danh 
pháp” (manopubban-gamadhamma). Ông Bà-la-môn keo 
kiệt và Matthakundalï được giác ngộ thành những bậc Nhập 
lưu. Tám mươi bốn ngàn người cũng được giác ngộ thành 
những bậc Nhập lưu. 


(3) Xưa kia, đức Phật thuyết một bài giảng vào lúc đêm, gần 
hồ Gaggarä, ở xứ Campä. Một con ếch nhỏ đến gần từ hồ và 
lắng nghe pháp âm với lòng hoan hỷ và tôn kính. Vào sát-na 
ấy, một người chăn bò đến nơi con ếch nhỏ nằm yên ở đẳng 
sau những thính giả và tình cờ ấn mạnh sậy nhọn trên con 
ếch. Con ếch tử và tức khắc được tái tục làm một vị trời trong 
một lâu đài vàng lớn với nhiều người phục vụ ở cõi 
Tavatimsä. 
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Vị trời suy nghĩ biết rằng nghiệp thiện nghe pháp (dhammna) 
với lòng tôn kính như con ếch đã tạo ra kiếp sống CỐI trỜI 
của anh â Ấy. Do đó, vị trời tức khắc ra khỏi lâu đải, xuống cõi 
nhân loại và bày tỏ lòng tôn kính đến đức Phật. Đức Phật 
biết vị ấy từng là ai. Tuy nhiên, mục đích để các thính giả 
biết, Ngài hỏi vị trời: “Ông là ai?” 

— “Con từng là con ếch từ hồ này. Trong lúc con nghe âm 
thanh của Ngài với lòng tôn kính, con bị giết và tái tục làm 
một vị trời”. 


Đức Phật đã hỏi câu hỏi ba lần và ba lần vị trời đều đưa ra 
cùng câu trả lời. Thính giả rất thích thú biết những lợi ích tức 
thì của việc nghe bài giảng của đức Phật. Đức Phật tiếp tục 
thuyết bài giảng một cách chỉ tiết. Tám mươi bốn ngàn người 
đạt đến giác ngộ và thoát khỏi khổ. Vị trời cũng trở thành 
bậc Nhập lưu. 


(4) Có một vị Bà-la-môn sống gần tu viện Jetavana với tên 
gọi là “Fodeyya'". Dù ông từng là một nhà triệu phú nhưng 
trong việc xả thí ngay cả một cắc ông cũng không cho, vì 
ông giữ chặt tà tín (niềm tin sai). Khi ông tử, ông trở thành 
một con chó ở tại nhà của ông, là nhà mà ông bị dính mắc, 
quyền luyến. Vì con chó này có thể nhớ về các kiếp sống quá 
khứ của nó, nó đi theo sau chú bé Subha, người con trai lúc 
trước của nó, bất cứ nơi nào chú bé đi. Subha trở nên thích 
con chó, chăm sóc cho nó ăn đầy đủ, và để nó ngủ trên 
Ø1ường. 

Đức Phật biết về con chó; do đó, Ngài chủ định đi khất thực 
ngang qua phía trước nhà của Subha. Con chó nhắm vào đức 
Phật sủa và Ngài dừng chân, nói rằng: “Ô này Todeyya, ông 
không bày tỏ lòng tôn kính đến ta khi ông còn là người nhân 
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loại và bây giờ ông còn nhăm vào ta sủa khi ông trở thành 
một con chó”. 


Con chó rất buồn khi nghe lời phê bình của đức Phật. Nó hồ 
thẹn! Biết rằng đức Phật biết về tiền kiếp của nó. Đến nỗi rất 
đau khổ. Nó năm trên một đống tro. Thấy con chó nằm trên 
đống tro, Subha hỏi người hầu của cậu là con chó có vấn đề 
gì. 

Người hầu đáp: “Thưa chủ, tu sĩ Gotama đã gọi con chó là 
“Todeyya".” 


— “Tu sĩ Gotama đã khắng định rằng cha của ta trở thành một 
con chó sau khi tử. Ta không thể chịu sự sỉ nhục này. Ta sẽ 
làm rõ vẫn đề với Ngài”. 

Subha đã giận dữ và đi đến tu viện Jetavana. Đức Phật đã 
biết anh ta đang đến và Ngài chờ anh ta. Khi anh ta đã đến 
gần đức Phật, Ngài điềm tĩnh hỏi anh ta: “Này Subha, anh 
đã kiếm được bốn hủ vàng mà cha anh đã để lại chưa?” 


Dù Subha có được tất cả tiền mà người cha của anh để lại, 
nhưng anh chưa có được bốn hủ vàng. Anh đang tìm chúng 
và đức Phật biết về điều này. Khi đức Phật hỏi anh về điều 
anh quan tâm đến nhất, sự phẫn nộ của anh tức khắc lắng đi 
và anh trả lời: “Thưa Ngài, chưa. Tôi chưa tìm được chúng”. 


— “Nếu anh muốn có được chúng, anh trở về nhà và cho con 
chó của anh ăn đồ ăn ngon và đầy đủ. Khi nó trở nên buồn 
ngủ, anh vỗ lưng của nó bằng tay của mình và hỏi: “Cha, Cha 
đã chôn các hủ vàng ở đâu? Anh sẽ có được kết quả”. 
Subha sung sướng đi về nhà. Anh cho con chó của anh ăn 
đến no nê. Khi nó trở nên buồn ngủ, anh đã vỗ vào lưng của 
nó và hỏi: “Cha, Cha đã chôn các hủ vàng ở đâu?” 
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Đến nỗi người ta không ngần ngại gọi con chó của họ là “cha” 
để có được các hủ vàng! Con chó của Subha rất thích thú, vì 
người con trai xưa của nó gọi nó là “cha”. Nó tức khắc nhảy 
lên và chạy đến nơi mà các hủ vàng được chôn. Khi đào ở 
nơi đó, Subha kiếm được các hủ vàng. Anh cảm ơn đức Phật 
và trở thành người mộ đạo của đức Phật. 


(5) VỊ tu sĩ Tissa qua đời ở tu viện Jetavana với sự dính mắc 
vào một bộ y mới được chị của ông dâng. Ông trở thành một 
con bọ chét trong vạt y. Khi vị đồng trú của ông chia những 
y và các vật phâm khác của ông, con bọ chét đã thét: “Tôi sẽ 
không cho y của tôi”. Đức Phật đã nghe từ hương phòng của 
ngài. Ngài bảo chư Tăng chờ bảy ngày trước khi chia các vật 
phẩm của Tissa. Sau bảy ngày, con bọ chét qua đời sang một 
kiếp sống mới. 


2. Sự nghiên cứu của tôn giả Maha Moggallana. 


Tôn giả Maha Moggallana, bậc thượng thủ Thinh văn, là đệ 
nhất thần thông trong hàng đệ tử của đức Phật. Ngài thường 
xuyên viếng thăm các cõi trời cũng như các cõi khổ đề phỏng 
vẫn những người trời và những người khô. 

(1) Ngài thường vẫn hỏi những người trời tại sao họ có thê 
hưởng quá nhiều sự xa hoa. Sau khi được biết những nghiệp 
phước thiện mà họ đã thực hiện và quá nhiều sự xa hoa mà 
họ hưởng, ngài xuống cõi nhân loại và nói cho mọi người 
biết về những việc này. 

Vào một lần trong quá khứ, ngài gặp một tòa lâu đài mới rất 
lớn ở cõi Tãvatimsaä và hỏi người chủ làm sao bà có được nó. 
Người chủ của tòa lâu đài nói: “Khi đại cận sự nữ Visakhã 
dâng tu viện Pubbarama đến đức Phật và chia phước, tôi đã 
tán dương nghiệp thiện và thành tâm của bà ấy bằng lời 
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“Sãdhu! Sãdhu! (tốt lắm! lành thay!). Do nghiệp thiện ấy, tôi 
có được tòa lâu đài lớn này”. 

(2) Tôn giả Mahã Moggallãna còn viếng cả các cõi khổ. Ngài 
đã hỏi những người khổ răng, nguyên nhân khổ của họ là 
chi. Họ kể cho Ngài biết về những hành vi ác mà họ đã làm. 
Ngài trở về cõi nhân loại và kế lại cho mọi người biết về 
những chuyện này. 


Trong một câu chuyện về một người đàn ông có hai vợ. Ông 
chú ý nhiều vào người vợ trẻ hơn, là người đẹp hơn. Người 
vợ lớn hơn trở nên ganh tị và trộm y phục đẹp và mỹ phẩm 
của người vợ trẻ để cô ta không thể tự làm đẹp. Tuy nhiên, 
người chồng vẫn quan tâm người vợ trẻ hơn. Vào một đêm, 
người vợ lớn rắc một ít bột ngứa lên giường của người vợ 
trẻ. Khi người vợ trẻ lên giường ngủ, cô cảm thấy ngứa toàn 
thân với một số chỗ sưng đỏ trên da. Cô khóc một cách đáng 
thương. 


Không lâu sau đấy, người vợ lớn tử và trở thành ngạ quỷ 
(pera) khô bằng cách hóa sanh. Có một đêm, bà đã xuất hiện 
ở phía trước người vợ trẻ trong khi người ấy đang tắm. Bà 
quá xâu xí và quá khủng khiếp, đến nỗi người vợ trẻ thấy sốc 
Và suýt nữa ngất. 


Ngạ quỷ nói: “Em, đừng sợ. Ta là chị lớn của em. Sau khi 
tử, ta trở thành một ngạ quỷ khổ. Ta không có gì để ăn và 
uống. Ta không có y phục vì ta đã trộm y phục xinh đẹp của 
em. Ta bị sưng đỏ trên da của ta và cảm thấy ngứa khắp thân 
của ta vì ta đã làm điều giống vậy với em. Ta xin lỗi em và 
xin hãy giúp ta. Làm ơn dâng vật thực và y phục đến Tăng 
và chia phước với ta”. 
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Do nghiệp bắt thiện của kiếp sống quá khứ, bà ấy phải thành 
một ngạ quỷ khô không có gì để ăn, để uống và để mặc. Nếu 
người thân thực hiện những nghiệp phước thiện và chia 
phước và nều ngạ quỷ có thể tùy hỷ đối với nghiệp thiện và 
thành tâm nói lời sãdhu! sãdhu! (tốt lắm! lành thay!), nghiệp 
thiện mà bà đạt được có thê giải phóng bà khỏi khổ cảnh và 
cung cấp cho bà đồ ăn, thức uống và y phục. Những nghiệp 
ác và nghiệp thiện thật là mạnh mẽ. 


3. Tiếp xúc với những người đã chết qua trung gian thân 
thông. 


Khi một số người nhân loại tử, họ có thể trở thành những phi 
nhân. Những phi nhân nghĩa là những địa thiên, những người 
thuộc về cõi Tứ đại thiên vương (Ca/wmnahärZ/ika). Trong số 
những phi nhân, chư thiên bảo vệ quả đất (bhumma deva) và 
những thần cây (rakkha deva) có nơi ở hay trú xứ riêng của 
họ. Nương vào chúng và sống một cách cực khổ trên cây, 
trong bụi rậm, trong khe núi, những hẽm núi, những hang, 
động, những đường hầm, những nhà hoang và những mộ địa 
gọi là những phi nhân bhumưna-sita. Họ không có nơi ở riêng 
của họ. Họ thường được biết đến như ngạ quỷ (pe/2), a-tu-la 
(asura), yêu tình (rakkhasi), V.V... 


Những phi nhân này không có nơi trú là những phi nhân khô. 
Vì họ không có hạnh phúc, họ còn được gọi là a-tu-la đọa xứ 
(vinipaHha asura). 

Những a-tu-la đọa xứ (vimipaka) nhỏ ở ngoài đường, giữa 
những ngôi nhà và trong mỗi ngóc ngách và những góc tối 
tăm. Họ đi lang thang trên đường và từ nơi này sang nơi khác 
để tìm kiếm vật thực còn thừa, nước nhày ở mỗi, nước nhằy, 
đờm dãi, v.v... Họ thấp kém hơn người nhân loại, họ không 
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thể vào khu vực có các tòa nhà hay rào vây quanh hay một 
ngôi nhà mà không có sự cho phép của chủ nhà. Họ cao hơn 
con người ở một khía cạnh, đó là, họ có thể tự làm cho họ vô 
hình bằng sức mạnh của nghiệp của họ. Họ có thể tự bảo vệ 
bằng sức mạnh này đề khỏi bị tổn hại bởi con người. 


Như người nhân loại khác ở cấp bậc, địa vị và quan điểm, 
những phi nhân cũng khác nhau ở khả năng, địa vị và quan 
điểm. Nếu một người tử và trở thành một phi nhân, quan 
điểm và tính khí của hai người sẽ là ít nhiều giông nhau. Vì 
có những phi nhân tính tốt là những người muôn giúp người 
nhân loại, cũng có những phi nhân tính xấu xa độc ác gây 
những phiền phức, khổ sở cho người nhân loại. 


Nếu một người sau khi tử bị hóa sanh làm một phi nhân hay 
ngạ quý khổ, vị ấy có thê tiếp xúc với những người thân của 
họ. Những phi nhân và những ngạ quỷ khổ như loại đó có 
thể tiếp xúc với người nhân loại là những thần bảo vệ cây, 
chư thiên hộ trì quả đất, những phi nhân bhumnasifa Và 
những ngạ quỷ khô paradafIupa -jwita! sống gần người nhân 
loại. Vì ngạ quý khổ thuộc về chúng sanh khổ dục giới, họ 
khổ hơn những phi nhân bhummasita. Có nhiều loại ngạ quỷ 
khổ khác nhau và trong, số chúng, chỉ ngạ quý khổ 
paradattIupa-jTvifa có thê tiếp xúc với người nhân loại và có 
thể nhận sự chia phước khi những người thân của họ chia 
phước với họ. 

Những phi nhân bhuzwnasifa và ngạ quỷ (pefa) khỗ có thê 
được hóa sanh hoặc họ có thể được thụ thai trong tử cung 
của mẹ họ và sanh từ tử cung vào lúc thích hợp như người 
nhân loại (ái fục sau khi được thụ thai trong tử cung). 


1 Paradattipajivï : Sống bằng những gì được người khác cho. 
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Khi họ được sanh bằng hóa sanh, thân của họ chủ yếu gồm 
có những sắc nghiệp (kamưnaja rñpa). Như vậy, họ có thể 
không bị nhìn thấy hay xúc chạm bởi người nhân loại. 
Những người nào với khả năng kém không thê tự làm cho 
họ hữu hình, còn những người nào với khả năng cao có thể 
tự làm cho họ hữu hình. 


Mặc dù họ đi lang thang trên đường, ở mọi ngóc ngách và 
góc tôi tăm, họ không thể bị nhìn thấy băng mắt thường của 
chúng ta. Tuy nhiên, nếu chúng ta tu tập và phát triển chánh 
định hay khả năng ngoại cảm, chúng ta có thê thấy họ. 


Hơn nữa, có người trong thế gian được khả năng thần thông 
từ lúc sanh và có thê thây những phi nhân và ngạ quỷ khô, 
và liên lạc, thông tr1 với họ. 


Một số người nồi tiếng có sức mạnh tâm linh là bà Leonora 
Piper và Tiên sĩ Elizabeth Kubler-Ross ở Hoa Kỳ và bà 
Estelle Roberts ở Anh quôc. 


(1) Bà Leonora Piper, một con quạ trắng và một người 
hảo tâm. 

Bà Leonora Piper từng kết hôn với William Piper ở tuổi 22. 
Ba năm sau, bà sanh một bé gái. Rồi một vết thương cũ làm 
cho bà khổ sở. Bà tham khảo với một nhà ngoại cảm mù. Bà 
bị ngất trong khi đang được người ấy khảo sát. 


Tuần kế, bà Piper có mặt theo thường lệ gặp người đó, là 
người liên lạc với người đã chết. Bà Piper đã rơi vào sự thôi 
miên. Bà ngồi dậy, lấy tờ giầy và cây viết chì từ cái bàn, viết 
gì đó rất nhanh và đưa tờ giấy sang một người đàn ông trong 
vòng tròn. 
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Khi bà tỉnh trở lại, người đàn ông đó đã cảm ơn bà vì đưa 
ông thông điệp từ người con trai đã chết của ông. Bắt đầu từ 
lúc ấy, bà trở thành một người trung gian liên lạc giữa một 
phi nhân và người thân cũ của phi nhân ấy. 

Trong việc liên lạc, thông tri với thế giới phi nhân, một phi 
nhân chỉ dẫn có thê điều khiên lưỡi của bà Piper đề nói những 
từ mà ngạ quỷ mong muốn bà nói hay ngạ quỷ chỉ dẫn có thể 
điều khiển tay của bà Piper viết một cách tự động những gì 
thế giới phi nhân muốn thông tri. 

Như vậy, ba người từ thế giới phi nhân có thê gửi thông điệp 
qua bà Piper cùng lúc — một điều khiển tay phải của bà để 
viết một cách tự động, người khác điều khiến tay trái của bà 
viết thông điệp xuống và người thứ ba điều khiển lưỡi của 
bà nói ra thông điệp. Trong lúc đó, bà Piper trong tình trạng 
bị thôi miên không có sự tỉnh táo nào. 

Nhà triết học Hoa Kỳ nổi tiếng thế giới, William James, 
giáo sư tâm lý học ở đại học Harvard, giám sát vòng tiếp xúc 
của bà Piper trong một năm rưỡi và nghiên cứu khả năng 
ngoại cảm của bà. Ông nhận xét: 


“Nếu bạn muốn bác bỏ lời tuyên bồ răng tất cả con qua 
đêu đen, bạn không cân cô gắng cho thấy không phải tắt 
cả các con qua đêu đen. Bạn chỉ tìm mỘt con qua trắng. 
Nếu bạn có thể cho thấy một con quạ trắng thì lời tuyên 
bồ tất cả con qua đều đen bị bãi bỏ. Con quạ trắng tôi đã 
tìm thấy là bà Piper. Khi bà trong tình trạng thôi miên, bà 
có thể thấy, nghe và biết những gì bình thường không thể 
được thấy, nghe và biết”. 


Bà Piper đã được mời đến Anh quốc vài lần. Nhà vật lý học 
nôi tiêng người Anh, ông Oliver Lodge, đã sắp xêp đợt tiêệp 
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xúc của bà Piper tại nhà của ông. Ông thường khen ngợi bà 
Piper, do bà, ông tin về các kiếp sống vị lai. Bà Piper tiên 
đoán rằng con trai của ông, Raymond, sẽ chết trong thế chiến 
thứ nhất. Sự tiên đoán ấ ây đã thành sự thật. 


Bà Piper đã chết vào năm 1950. Khi con gái của bà viết một 
quyên sách vê bà. Ong Oliver Lodge đã việt trong lời giới 
thiệu như sau: 


“Bà Piper từng là một nhà đại hảo tâm của nhân loại. Bà 
đã hoàn thành nhiều việc tốt cho con người bằng sức 
mạnh khả năng ngoại cảm của bà. Bà đã làm yên nôi sâu 
khổ và lo lắng của nhiều gia đình đau khổ bằng việc giúp 
họ liên lạc với những người yêu quí của họ. Bà làm rõ 
theo cách thiết thực và chính xác răng có những kiếp sống 
vị lai sau khi tử. Bà còn tạo những thay đổi cho các nhà 
khoa học để điêu tra tính chất và đặc tính của tâm ở ngoài 
thân. ” 


(2) Estelle Robert và phi nhân Red Cloud. 

Estelle Robert ở Anh quốc có thể thấy những phi nhân và 
liên lạc, thông tri với họ suốt kiếp sống của cô từ thời thơ ấu. 
Cô đã giúp nhiều người liên lạc, thông tri với những người 
thân đã tử của họ nhiều lần từ 1925 đến 1970. 

Khi Estelle Robert ra ngoài, cô có thê thấy những phi nhân 
đi đây đó trên những con đường. Nó như thê gặp nhiều người 
trên một con đường đông đúc trong một khu phố thương mại, 
mỗi người đi trên đường của họ. Sau khi thấy những phi nhân 
nhiều lần, cảnh trở nên quen thuộc và bình thường. 

Estelle Robert đã lập gia đình ở tuổi mười tám. Bà đã sanh 
ba người con và sau đó chồng bà nằm liệt giường với bệnh 
kinh niên. Cho nên, bà đã phải chăm sóc người chồng bệnh 
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cũng như các đứa con của bà và bà phải làm việc để cấp 
dưỡng gia đình. Như vậy, bà đã phải trải qua nhiêu thử thách 
gay go và đau khô. 


Khi chồng của bà qua đời, ba đêm liên tiếp, ông gặp bả như 
một phi nhân với một gương mặt rất buồn, phi nhân đã gọi 
bà đi với ông. 


— “Làm sao tôi có thể đi cùng với ông?”, bà hỏi. 

— “Bà chết và bà đi cùng với tôi,” phi nhân nói. 

— “Tôi không thê chết. Tôi phải nuôi nắng, dạy dỗ các con.” 
Phi nhân không nói thêm gì nữa và rời đi một cách buôn bã. 
Vào trước ngày an táng, phi nhân đến lần nữa và xin lỗi bà: 
“Tôi không hiểu, tôi không cần bà nữa. Bà không cần chăm 
sóc tôi nữa. Tôi có thể tự sống. Những gì bà nói là sự thật. 


Mọi người sông trong thế giới phi nhân sau khi tử từ kiếp 
sông nhân loại. Điều này rất ngạc nhiên”. 


Estelle Robert nói: “Vì bạn vẫn tiếp diễn sau khi tử, tất cả 
những người chết khác cũng vẫn tiếp diễn sau sự tử của họ 
ở kiếp sống nhân loại. Tôi phải kế cho mọi người về điều 
này để cả thế giới biết về nó”. 

Khi ấy, Estelle Robert đã ba mươi tuôi. Bà kết hôn với Arther 
Roberts vào năm kế. Vì bà không phải đi làm nữa, nên bà có 
thêm thời gian để nghĩ về những phi nhân mà đã đến với bà. 
Bà cũng thường dự những cuộc hội họp về phi nhân, ở đó, 
những người thân đang sống liên lạc với những phi nhân của 
những người thân đã chết của họ qua một người trung gian 
có khả năng ngoại cảm. 
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Sau đó, người trung gian nói Estelle Robert răng: “Bà cũng 
là một người trung gian. Bà có nhiều điều để làm. Khi thế 
giới phi nhân chọn bà và trao cho bà trách nhiệm, đừng từ 
chối nhận nó.” 

Estelle Robert muốn dùng khả năng ngoại cảm của bà vì lợi 
ích của mọi người. Một đêm, bà đang ngồi một mình trong 
bóng tối để liên lạc với thế giới phi nhân. Sau đó, bà nghe 
lời phát biểu cao thượng chính xác bằng Anh ngữ: 


— “Tôi đến phụng sự thế gian. Tôi sẽ làm việc với bà”. 
Estelle Robert hỏi: “Ông là ai?” 


Tiếng nói trả lời: “Bà gọi tôi là Red Cloud. Tôi sẽ là người 
dẫn dắt phi nhân của bà”. Vào lúc Ấy, có sự xuất hiện một 
cái đầu của một người đàn ông có ánh sáng bao quanh với 
nước da màu ôliu, mắt huyền và râu thưa đậm. 


Red Cloud là người có học thức và mạnh mẽ. Ông phục vụ 
việc hướng dẫn phi nhân và bảo vệ Estelle hơn năm mươi 
năm. Cộng tác với Estelle Robert, ông ấy xác nhận sự tiếp 
tục kiếp sống của thế giới phi nhân với mọi người theo một 
cách thiết thực và lạ thường. Ông cũng chữa cho nhiều bệnh 
nhân về những bệnh mãn tính. 


Ong cũng xác nhận sự khác nhau giữa thê giới phi nhân và 
thê giới vật chât được biệt đôi với các nhà khoa học theo một 
cách ngạc nhiên. 


Ví dụ, một tuần sau khi gặp Red Cloud, Estelle đã mời chồng 
của bà, Arther đến ngôi phía trước bà trong phòng khách 
trong bóng tối. Họ ngồi đối điện trên mỗi ghế. Chắng mấy 
chốc, ánh sáng dò tìm rực rỡ màu vàng kim rơi trực tiếp vào 
Estelle Roberts từ trên như một tia sáng rọi tìm rơi vào một 
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vũ công trên khán đài. Phản ứng của Arther rất nhanh. Ông 
nhận xét: 


— “Estelle, bà ở đâu? Bà đã đi đâu?” 
— “Tôi đang ngồi trước mặt ông. Tôi không đi đâu cả”. 


— “Không thê nào. Không có ai trên ghê của bà. Tôi có thê 
thây nên nhà và tựa lưng của ghê”. 


— “Trong trường hợp đó, ông đếm những lỗ trống của mặt 
ghê mây”. 

Arther cúi về phía trước và chạm mặt ghế mây bằng ngón 
tay trỏ đê đêm những lỗ trông. Ong đã không chạm Estelle 
Roberts. 


Arther đã trả lời: “Hai mươi tám lỗ theo một chuỗi liên.” 


Sau đó, ánh sáng ngay lập tức biến mất. Estelle và Arther 
ngồi trong tối như trước. Arther lập tức bật đèn phòng lên và 
đếm những lỗ trỗng trên mặt ghế mây. Quả thực có hai mươi 
tám lỗ theo một chuỗi liền! 


Một vài năm sau, Estelle Roberts trở nên nổi tiếng. Một 
nhiếp ảnh gia chụp một ảnh của Estelle Roberts đang ngồi 
trên một cái ghế. Khi film được rửa, đó là một cái ghế trồng 
nhưng Estelle Roberts không ngồi trên đó. 


Một thông điệp bí mật giữa hai người tình. 


Một ngày nọ, một thiếu nữ hiện diện ở một cuộc hội họp tâm 
linh của Estelle Roberts. Cô thiếu nữ muốn liên lạc với người 
yêu của cô, người vừa chết trong một tai nạn. Người yêu phi 
nhân của cô tức khắc đến và đưa một thông điệp cho Estelle 
nhiều lần. Estelle đã do dự nói ra thông điệp đó; do đó, bà đã 
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hỏi cô thiếu nữ: “Có phải người yêu của cô thường nói những 
lời nói khó nghe?” 

— “Không, anh ấy đã nói gì?” 

— “Anh ấy nói lặp đi lặp lại nhiều lần “Not bloody likely'.” 


— “Nó là như vậy hả? Hai! ha! ha! Đó là thông điệp được 
nhiều người biết đến từ một vở kịch của Bernard Shaw. Khi 
người yêu của tôi và tôi còn bên nhau, chúng tôi đồng ý dùng 
thông điệp đó để nói cho người sống biết nếu một trong hai 
chúng tôi chết.” 


Những phi nhân được sanh bằng hóa sanh nhớ các kiếp sống 
quá khứ của họ và người yêu của họ. Họ vẫn yêu người yêu 
của họ và đi theo bất cứ nơi nào họ đi. Estelle Roberts đã 
nhận xét rằng tính khí, cách cư xử của họ và cách họ nói 
không thay đồi. 


Vẫn nhớ từ thế giới phi nhân. 

Người con trai trẻ nhất của Estelle, Terrence Robert, không 
tin về khả năng ngoại cảm và anh không muốn nghe về thê 
giới phi nhân. Estelle muốn cậu ta biết về những kiếp sống 
vị lai của con người khi họ chết. Nhưng bà không muốn nói 
theo cách mạnh mẽ. 


Khi Terrence được hai mươi tuổi, cậu ta trở thành một quân 
nhân trẻ trong Không lực Hoàng gia. Vào một cuối tuần, cậu 
ta về nhà với một cô bạn gái để gặp mẹ của cậu. Trong khi 
họ đang nói chuyện ở phòng khách, Estelle Robert ngẫu 
nhiên nói với con trai của bà, gọi cậu ta là Terry: ““Terry, một 
người bạn của con đang đứng bên cạnh con đây.” 


— “Thật vậy sao? Vậy tên của cậu ta là gì?” 
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Terrence cho đó là lời nói đùa và trả lời khôi hài. 
— “Tên của cậu ta là Jimmy Macfarlance. Con có một người 
bạn tên đó hay chăng?” 


— “Ò, vâng! Cậu ta đã chết hay sao?” 


— “Cậu ta đã chêt khoảng một năm rôi. Tại sao cậu ta cứ gọi 
con là “Toady” (cậu cóc)?” 


— “Thật vậy sao? Ôi Chúa ơi ... Con đã không được gọi là 
“Toady' (cậu cóc) nhiều năm rồi. Chỉ có Jimmy gọi con như 
vậy. Khi chúng con còn ở trường học, con có nuôi ba hay 
bốn con cóc vì con thích chúng. Do đó, cậu ta gọi con là 
“Toady' (cậu cóc). Mẹ, mẹ nghe cậu ta gọi con là “Toady' 
(cậu cóc) à? 


— “Làm sao mẹ có thê biệt nêu cậu ây không gọi con như 
vậy?” 


— “Làm sao cậu ta chêt vậy mẹ?” 


— “Cậu ta phục vụ trong Hải quân. Trong thời gian chiến 
tranh Thế giới thứ hai, trong khi chiến hạm của họ thả neo 
đậu ở Scotland, máy bay ném bom của địch dội bom chiến 
hạm của họ và cậu ây bị ném xuống biển. Cậu â Lấy đã chết 
đuối dưới biển. SÀN ấy nói rằng mẹ của cậu ấy vẫn còn sống 
trong ngôi nhà cũ.” 


Terrence đột ngột đứng dậy và nắm tay bạn gái của anh. 
— “Đi, chúng ta hãy đi đến mẹ của Jimmy. Anh biết chỗ”. 


Họ trở lại khoảng hai giờ sau. Họ đã nói chuyện với mẹ của 
Jimmy và họ nhận thây những gì Estelle Roberts nói đêu là 
thật. 
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Estelle Roberts nói răng: ““[erry, bạn của con, Jimmy, đê lại 
thông điệp cho con. Con chú ý lúc chín giờ vào sáng thứ hai. 
Cậu ta sẽ cho con xem một sô dâu hiệu mà con có thê nhớ”. 


Vào sáng thứ hai Terrence phải báo cáo về nhiệm vụ ở văn 
phòng của mình. Tuy nhiên, cậu ta ngủ quá giờ. Do đó, cậu 
ta vội vã, lao vào sân nhà thờ để báo cáo về nhiệm vụ đúng 
giờ. Vừa lúc đó, đồng hồ ở trên tháp đồng hồ rung chuông 
chín lần. Terrence cúi xuống một chút để đi qua một nhánh 
thấp của một cây thông. Tuy nhiên, nón của cậu ta bị vướng 
trên nhành cây và rơi trên mặt đất. 


Trong khi Terrence nhặt nón của cậu ta lên, cậu ta nhớ lại lời 
truyền đạt của Jimmy. Cùng lúc ấy, cậu ta cũng nhớ lại 
Jimmy thường hay lật ngược nón trường học của anh ấy 
không biết bao nhiêu lần vào những ngày học ở trường của 
họ. 


— “Ò, bạn Jimmy của tôi, bạn vẫn còn nhớ tôi từ thê giới phi 
nhân!” 


Liên Lạc, Thông Tri Giữa Công Chúng Và 
Những Thân Nhân Đã Chêt Của Họ. 


Hơn năm mươi năm Estelle Robert phục vụ công chúng để 
giúp họ thông tri với những thân nhân đã chết của họ từ thế 
giới phi nhân. Liên lạc cộng đồng với những người đã chết 
đã được tiễn hành trong hội trường công cộng khắp Anh 
quốc cũng như ở Châu Âu và Ireland. Hàng ngàn người 
thường đến đầy hội trường công cộng để có cơ hội liên lạc 
với những thân nhân đã chết của họ. 


Tin tức về việc tổ chức những buổi liên lạc, thông tri công 
khai với những người đã chêt thường được loan báo trước 
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trong những tập san và báo giấy. Đến mức người ta kéo đến 
chật ních hội trường vào ngày đã định. Nhiêu thân nhân của 
người chêt từ thê giới phi nhân cũng đên nơi liên lạc. 


Estelle Roberts đã đi đến hội trường sớm một giờ và bắt liên 
lạc với thê giới phi nhân. 


“Tôi đến đây để làm cầu nối giữa bạn và các thân nhân đang 

sống của bạn. Tôi sẽ giúp bạn liên lạc với họ. Tất cả các bạn 

cũng làm ơn giúp tôi.” 
Những người từ thế giới phì nhân cũng muốn liên lạc 
với những thân nhân của họ. Họ muốn nói với những 
thân nhân của họ rằng họ đã không chết và họ vẫn còn 
sống. Họ muốn chấm dứt sự sâu, lo của cha mẹ và 
những người thân của họ. Họ đã cô gắng liên lạc với 
những người thân của họ, nhưng họ không thể. Cho 
nên, họ đã liên tục chờ cơ hội vàng để liên lạc với 
những người thân của họ qua mỘt trung gian. 


Thời gian để liên lạc đã đến. Các thành viên của ban điều 
hành và Estelle Roberts đã vào vị trí của họ. Cuộc hội họp 
với những phi nhân bắt đầu bằng một sự cầu nguyện. Kế đến 
một thành viên nồi bật của ban điều hành cho lời giới thiệu. 
Tiếp theo, Estelle Roberts đã đi đến phía trước khán đài, giữ 
mi-crô-phon trong tay của bà. Những người vô hình từ thế 
giới phi nhân vây quanh bà, van xin bà để ông ta hay bà ta 
liên lạc với cha hay mẹ của họ. Estelle phải yêu cầu họ lần 
lượt nói. 


Khán thính giả đang chờ trong sự trông mong lớn lao. Tay 
phải của Estelle Roberts trỏ hướng về thính giả, nói vào mi- 
crô-phon: “Molly Johnson, con gái Lezlie của bà chuyên cho 
bà một thông điệp “Mẹ, mẹ nhìn vào tắm ảnh và đã khóc sáng 
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nay. Con buôn khi thây mẹ khóc. Con đông ý với mẹ, con 
không có chết, con vân còn sông. Con đã trò chuyện với mẹ, 
nhưng mẹ không thê nghe con nói. Mẹ, con xin mẹ đừng 
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khóc nữa'. 
Bà Molly Johnson đã rất hài lòng khi nghe thông điệp. 


Estelle Roberts lần nữa loan báo: “Ông Herrickson, tôi có 
một thông điệp cho ông từ con trai Johnson của ông. Cậu ấy 
nói cậu ấy đã chết do tai nạn mô-tô. Đây là thông điệp của 
cậu ấy: “Cha và mẹ, con thành thật xin lỗi vì đã gây ra sự 
không vui cho cha mẹ vì tai nạn của con. Nó đã xảy ra quá 
nhanh đến mức con không thể tránh. Nhưng con không có 
chết, con vẫn còn sống. Đừng lo lắng vì con. Con có mọi thứ 
con cần. Cha mẹ đừng giữ chiếc mô-tô đó. Bây giờ con có 
thể di chuyển nhanh hơn cả chiếc mô-tô'.” 


Một số thông điệp ngắn, một số khác dài, và một số không 
rõ ràng. Chỉ những người có liên quan mới hiểu. Những ai 
đã nhận thông điệp thì vui sướng, nhiều người hò hét những 
lời cảm ơn Estelle Roberts. Cuộc gặp gỡ phi nhân kéo dài 
khoảng một giờ. Tiếp theo, người hướng dẫn phi nhân, Red 
Cloud, đã nhắc Estelle Roberts dừng cuộc hội họp. Ông ấy 
luôn theo dõi tình hình cân thận và ông ấy không muốn 
Estelle bị quá sức và bị làm tôn hại. 


Khi Estelle Roberts tuyên bố rằng đã đến lúc dừng cuộc hội 
họp với phi nhân, nhiều người trong khán thính giả và nhiều 
người từ thế giới phi nhân cảm thấy nản lòng, vì họ đã không 
có cơ hội thông tri vào ngày đó. 

Đó là tin tốt để biết khi người đã chết và sanh vào thế giới 
phi nhân, họ vẫn nhớ và thương yêu cha mẹ và những người 
thân của họ ở cõi nhân loại. 
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4. Tiếp xúc trực tiếp với những người đã chốt. 


(1) Con ếch nhỏ từ hồ Gaggarä ở xứ Campä đã nghe pháp 
âm của đức Phật (Buddha) với lòng hoan hỷ và tôn kính. Khi 
nó bị giết bởi một người chăn bò, nó trở thành một vị trời ở 
cõi Tãvatimsa (Đâu Suất). Vị trời đi xuống từ lâu đài của ông 
đến cõi nhân loại và cúi rạp mình đề bày tỏ lòng tôn kính đức 
Phật (Buddha). Khi được đức Phật hỏi, vị ấy đã kế câu 
chuyện của mình để thính giả biết làm sao vị ấy đã chết khi 
là một con ếch và đã được tái sanh làm một vị trời. Đây là 
một trường hợp gặp gỡ trực tiếp với những người đã chết. 


(2) Matthakundali, con trai của người bủn xin, nhà triệu phú 
Brahmin, đã chết và trở thành một vị trời ở cõi Tãvatimsa vì 
nghiệp thiện tôn kính đức Phật của vị ấy. Vị ấy đã đi đến cha 
của mình và thuyết phục cha dâng vật thực đến đức Phật và 
Tăng chúng. Đây cũng là một Sự tiếp xÚc trực tiếp giữa 
những người đã chết và còn sống. 


(3) Trong câu chuyện về một nøạ quỷ (pefa) khô, nØƯỜi VỢ 
già của một người đàn ông đã chết và trở thành một ngạ quỷ 
khổ bởi tái sanh tự nhiên và khi ấy, ngạ quỷ (pe/4) xuất hiện 
trước người vợ trẻ và thỉnh cầu sự giúp đỡ. Câu chuyện này 
minh họa trường hợp tiếp xúc trực tiếp giữa những người đã 
chết và còn sống. 


(4) Tôn giả Mahä Moggallãna đã đi đến những cõi trời cũng 
như những cõi khô để phỏng vấn những người trời và những 
người khô về những nghiệp quá khứ của họ. Như vậy, nếu 
có thần thông, chúng ta có thê trực tiếp thông tri với những 
người đã chết. 

(5) Nếu độc giả không được thỏa mãn với những bằng chứng 
này từ tam tạng Phật giáo và họ muốn biết những bằng chứng 
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hiện đại, họ có thê nghiên cứu những cuộc hội họp với những 
phi nhân của Estelle Roberts đã chỉ đạo dưới sự hướng dẫn 
của phi nhân có học thức, Red Cloud, từ 1925 đến 1970, 
trong thời gian đó họ đã giúp những thân nhân còn sống nói 
với những người đã chết bằng “đối thoại trực tiếp”. 


Estelle Roberts và Red Cloud từng dùng một cây kèn nhỏ 
làm dụng cụ đê tạo ra tiêng của phi nhân. Red Cloud đã dạy 
những phi nhân cách dùng cây kèn. 


Cuộc hội họp với những phi nhân bằng cách đối thoại trực 
tiếp được hướng dẫn vào ban đêm trong một không khí yên 
lặng. Những người muốn liên lạc trực tiếp với những người 
đã chết đã ngồi quanh Estelle cùng giữ tay nhau theo dạng 
hình tròn trong phòng khách của Estelle. Một cây kèn nhỏ 
có sơn đạ quang bóng mờ để có thê nhìn thấy trong bóng tối 
đã được đặt ở giữa vòng tròn. Những cửa số được đóng và 
những bức màn dày ngăn ánh sáng bên ngoài khỏi lọt vào 
phòng. 


Nhạc nhẹ được bật làm nhạc nên. Tất cả mọi người trong 
vòng tròn được yêu cầu buông lơi tâm của họ. Nếu một 
người thật sự đang nghĩ hay nghi ngờ về đối thoại trực tiếp, 
việc tiếp xúc với thế giới phi nhân sẽ bị làm nhiễu loạn. 
Những phi nhân tiếp xúc cũng phải buông lơi tâm của họ và 
phải thoát khỏi mối băn khoăn, lo lắng. Estelle bị thôi miên 
bởi Red Cloud. Khi tất cả điều kiện được đúng, sự thông tri 
băng cách đối thoại trực tiếp từ thế giới phi nhân đến liên 
miên không dứt. Cuộc hội họp với phi nhân đã bắt đầu bằng 
lời chào hỏi từ Red Cloud: ““Phưa quí bà, quí ông, xin chúc 
cho tất cả các vị được khỏe mạnh và hạnh phúc.” Tiếp đó, 
cái kèn di chuyên vòng quanh căn phòng rất nhanh mà không 
đập vào trần nhà hay đồ đạc. 
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Khi phi nhân muốn nói với một người trong vòng tròn, cái 
kèn dừng gần tai của một người, và tiếng của phi nhân phát 
ra. Dù tiếng của phi nhân phát ra cùng tiếng kèn có thê không 
khác về âm thanh, nhưng cách nói của họ, sự lựa chọn từ ngữ 
của họ, sự phát âm và ngữ điệu của họ thì khác. Cho nên 
người nghe có thể nhận ra ai đang nói. 


Ví dụ, Bà Ellen Hadfield từng hiện diện trong một cuộc hội 
họp với phi nhân. Người con gái đã chết của bà, đã trở thành 
một phi nhân, nói với bà qua cái kèn. Bà ta chắc chắn rằng 
đó là người con gái đã chết của mình bởi vì cách nói, sự phát 
âm và ngữ điệu giống như con gái của bà dùng để nói. Bà 
Hadfield đã giải thích nội dung này với nhà báo. 


Những người thương yêu từ những thế giới khác nhau có 
thê có được nhau. 


Một người đáng chú ý đã liên lạc với vợ của mình trong 
những cuộc hội họp với phi nhân của Estelle bằng cách đối 
thoại trực tiếp là ông Henry Segrave. Ông Henry Segrave 
có tham vọng lớn phá kỷ lục trong thế giới đua xe. Trong khi 
ông đang tập luyện với một xe đua ở Daytona Beach, 
Florida, một người từ Anh quốc viết một lá thư cho ông để 
cho ông biết thông điệp đã gửi bởi một phi nhân từng là một 
người vô địch thế giới về đua xe trong cuộc hội họp với phi 
nhân. Thông điệp là một lời cảnh báo ông Henry Segrave 
cần thận trong cuộc đua. 


Khi ông Henry Segrave trở lại Anh quốc, ông đã nghiên cứu 
một số cuộc hội họp với phi nhân. Không lâu sau đó, ông 
tham gia trong cuộc đua xuồng máy ở hồ Windermere, là hồ 
lớn nhất ở Anh. Trong khi ông đang cô gắng phá kỷ lục thế 
giới thì xuồng máy của ông bị lật úp, và làm ông chết. 
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Ông Henry Segrave trở thành một phi nhân sau khi tử và cố 
gắng liên lạc với vợ của ông trong những cuộc hội họp với 
phi nhân của Estelle Roberts bằng cách đối thoại trực tiếp. 
Vào lúc nghe tin này, Lady Segrave đã đến cuộc hội họp 
với phi nhân của Estelle Roberts. 


Không lâu sau khi cuộc hội họp bắt dầu, cái kèn ngưng bên 
cạnh Lady Segrave. Một từ “Di” phát ra từ cây kèn — từ mà 
chỉ có ông Henry Segrave dùng để gọi người vợ đằm thắm 
của ông. Lady Segrave trở nên rất phân khích, biết rằng đó 
thật sự là chồng của bà nói với bà từ thế giới phi nhân. Khi 
ấy, phi nhân không thể điều khiến cái kèn và nó rơi xuống 
sàn nhà. 

Tiếng của Red Clould phát ra rõ ràng: “Đừng lo lắng. Cây 
kèn rơi trên sàn nhà vì Lady Segrave trở nên phấn khích và 
ông Henry Segrave chưa khéo tay trong việc dùng cái kèn. 
Tôi sẽ giúp ông ấy được thành công vào lần sau.” 


Vào lần sau cũng như vào nhiều lần về sau, Lady Segrave 
được bình tĩnh, yên tĩnh và bà ấy nới lỏng tâm của bà đúng. 
Ông Henry Segrave cũng trở nên khéo tay trong việc dùng 
cái kèn và ông có thể nói giọng trầm hay giọng bổng như 
ông muốn với vợ của ông. 


— “Di, anh đã gặp em vào lúc tuổi mười bốn. Em có nhớ ngày 
ây không?” 

— “Ô, vâng. Đó là ngày sinh nhật của anh.” 

— “Em có ở trong xe với anh hay không?” 

— “Dĩ nhiên. Cần thận với việc lái xe của anh, anh lái quá 
nhanh.” 

— “Đừng lo, anh là một tài xế tài giỏi.” 

— “Ôi, may quá, em có phải cũng là một tài xế tài giỏi hay 
không?” 
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Họ nói với nhau trong nhiều phút ngày này qua ngày khác 
trong nhiều tháng. Họ nhắc tường tận vê những ngày cũ, về 
những việc nhà của họ, về bạn bè, về cha của Henry, về 
những điều nhỏ mà chỉ có họ có thê hiểu. Hai người yêu có 
thê đến với nhau lần nữa dù họ ở những thế giới khác nhau. 


Những người yêu có thê gặp và có được thời gian ở bên 
nhau phía sau bức màn cửa tứ! 


Sau việc liên lạc với người chồng đã mắt của bà trong thời 
gian một năm bằng cách đối thoại trực tiếp, Lady Segrave 
báo cho thế giới biết qua báo chí với những chứng cứ cụ thê 
rằng chồng của bà vẫn còn sống ở thế giới phi nhân. 


“Đó là điều tự nhiên khi cha mẹ và con, chồng Và VỢ, 
người thân, anh và chị em phải cáo biệt lẫn nhau vào 
lúc tử. 

Khi chúng ta bị chia cách bằng bức tường của sự chết, 
mọi người bị sâu và nỗi thất vọng tác động mạnh. 

Đó là trách nhiệm của tôi giúp những ai bị sâu lấn át 
và thiêu đốt do sự ra đi của những người yêu quý của 
họ. 

Vì tôi từng rất vui và bình an vì tôi có thể được cùng 
với chỗng của tôi trong cuộc hội họp với những người 
phi nhân bằng cách đối thoại trực tiếp dù anh ây đã 
qua đời hơn một năm qua. Tôi mong tất cả mọi người 
như tôi được hạnh phúc và bình an. ” 


Vì thê hiện mạnh mẽ này của Lady Segrave, cả hai người chỉ 
dân là phi nhân Red Cloud, và ông Henry' Segrave đã tán 
dương ca ngợi bà. 

Lady Segrave chết vào năm 1968. Bà cũng đã bị tái sanh làm 
một phi nhân và có thê được tái hợp với chông của bà ở thê 
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giới phi nhân. Họ đến Estelle Roberts cùng một lúc và cảm 
ơn bà một cách chân thành vì sự góp phân của bà cho sự 
hạnh phúc của họ trong nhiêu năm. 


Một thông điệp từ thế giới phi nhân. 


Từng có một tin đặc biệt trong tập san News Week đã xuất 
bản vào ngày I tháng 5 năm 1978. Một bà lão người Mỹ có 
tên Mary Swarts đã qua đời và đến cảm ơn tiến sĩ Elizabeth 
Kubler-Ross dưới dạng một phi nhân. Khi Tiến sĩ Kubler- 
Ross yêu cầu, phi nhân đã viết một thông điệp cảm ơn. 


Ở Mỹ có ủy ban phúc lợi xã hội chăm sóc những người già 
cô đơn, là những người sống xa con cháu của họ. Tiến sĩ 
Kubler-Ross đã làm việc ở một trong những ủy ban này. 


Tiến sĩ Kubler-Ross từng có khả năng tri giác phi thường từ 
khi ra đời. Một số người trở thành phi nhân sau khi tử, và họ 
đã đến tiến sĩ Kubler-Ross nói những lời cảm ơn. Mary 
Swarts cũng trở thành một phi nhân sau khi tử. Phi nhân đã 
xuất hiện trước tiễn sĩ Kubler-Ross và đã cảm ơn bà vì tất cả 
những giúp đỡ của bà. 

Tiến sĩ Kubler-Ross đã yêu cầu những phi nhân dùng cây 
viết và tập giấy trên bàn của bà và viết một thư chảo hỏi đến 
một người bạn chung mà biết cả hai. Phi nhân tuân theo lời 
yêu cầu, đã viết thư và ký. Bà ấy cũng ghi xuống ngày tháng. 
Thư này được In trong tập san The News Week. 


Tiến sĩ Kubler-Ross cũng gặp những người chỉ dẫn phi nhân 
và họ kể cho bà nghe vê thế giới phi nhân. Công chúng Mỹ 
rất quan tâm về nghiên cứu của tiễn sĩ Kubler-Ross và những 
nhà nghiên cứu khác về thế giới phi nhân. Khi sự nghiên cứu 
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được thực hiện vào năm 1978, bảy mươi phần trăm người 
Mỹ đã tin vào kiệp sông kê tiệp sau khi tử. 


5. Biết các kiếp sống vị lai bằng thiên nhãn và những thắng 
trí khác. 


Trong Phật giáo, đức Phật đã miêu tả bảy loại thăng trí hiệp 
thế đê chứng minh sức mạnh rất lớn của tâm. Đức Phật cũng 
cho hướng dẫn cách tu tập những thắng trí này. Như thế, 
những người nào có thắng trí này ngày nay có thể đạt được 
bằng việc tu tập dưới sự chỉ dẫn của một người thầy tốt, giỏi. 


Trong bảy loại thăng trí, có một loại được gọi là “thiên nhãn 
thông” (d¡ibbacakkhunana) hay sanh tử trí (cufữpapäafañana) 
có thể thấy các chúng sanh đã qua đời và các chúng sanh tái 
xuất hiện trong ba mươi mốt cõi. Š% quan sát này chứng 
mình một cách rõ ràng rằng chúng sanh bị tái sanh vào kiếp 
sống mới sau khi tử. 


Thiên nhãn vượt trội hơn mắt của người nhân loại về khả 
năng thấy những vật có thể thấy. Nó có thể thấy không chỉ 
những vật thô, mà mắt của người nhân loại có thể thấy, mà 
còn những vật rất tinh vi khó thấy ở cách xa và bị che khuất. 
Nói tóm lại, nó có thê thấy tất cả chúng sanh có sự sống và 
những vật vô tr1 trong toàn bộ vũ trụ cũng như trong ba mươi 
mốt cõi. Thiên nhãn của đức Phật có thê thấy tất cả chúng 
sanh trong một trắm ngàn chục triệu hệ vũ trụ. 


Qua thắng trí, một người có thê thấy chúng sanh hữu tưởng, 
người mà bên bờ tử và chúng sanh ngay sau khi thụ thai, 
những ai xuất thân từ tầng lớp thấp hay ai xuất thân từ tầng 
lớp cao, những ai đẹp hay xấu và những ai đạt được một kiếp 
sông hạnh phúc hay kiếp sống khốn khổ. 
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Sau khi thấy sự đau khổ, bất hạnh của những cư dân ở cõi 
khổ qua thiên nhãn của vị Ấy, VỊ ẫy xem lại: “Những loại 
hành vi gì mà những chúng sanh trong cõi khô này đã làm 
để phải bị khổ sở khủng khiếp như vậy?” Do đó, tùy nghiệp 
trí (yathakammupagañaia), trí sanh với vị ấy làm cho vị ấy 
có khả năng thấy những hành vi lầm lỗi đáng trách đã làm 
bởi những chúng sanh này. 


Tương tự như vậy, sau khi thấy qua thiên nhãn của vị ấy, 
hạnh phúc lớn được hưởng bởi chúng sanh hữu tưởng ở 
những cõi nhân loại, cõi trời (đev2), cõi phạm thiên 
(brahma), vị ấy suy ngẫm: “Những loại hành vi gì mà những 
người nhân loại, chư thiên (đev2), phạm thiên (bralưzna) đã 
làm để được hưởng những hạnh phúc an lạc tuyệt diệu tăng 
dần trong những cõi tương ứng của họ?” 


Do đó, tùy nghiệp trí (ya(hakammipagañara), trí giúp cho 
vị ây có khả năng thây những hành vi thiện đã làm của những 
chúng sanh đã khởi sinh nơi vị đó. 


Tày nghiệp trí (yathakammuipaganana) là trí biết 
chúng sanh có sự sông được sanh tùy theo nghiệp của 
họ, không chỉ biết những kiếp sống vị lai của chúng 
sanh hữu tưởng, mà còn những nhân (nghiệp - kamma) 
cho sự sanh của những kiếp sống mới đó. 


Dựa vào thiên nhãn, vị ấy có thể phát triển không chỉ tùy 
nghiệp trí (yafhakammiupaganana), mà còn vị lai trí 
(anãgata1sanaa). 

Bốn a-tăng-kỳ (asa2kheyya) và một trăm ngàn chu kỳ thế 
giới trước, đức Phật (Buddha) Dĩpaikara có bốn trăm ngàn 
bậc Ứng cúng (Araharr?) cùng ổi vào thành RammävafT dọc 
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theo con đường chánh. Nhiều người dân và chư thiên chào 
đón các ngài băng cách đánh trông. 


Vào lúc ấy, do oai lực của đức Phật, người nhân loại có thê 
thấy chư thiên và ngược lại. Cả người nhân loại và chư thiên 
cùng chắp tay lên trán tôn kính đức Phật (Buddha) và Tăng 
chúng (søgha) và theo sau các ngài. 


Vị ấn sĩ trẻ Sumedha, dù đã đắc thần thông, nhưng đã cố 
gắng sửa chữa phần con đường đã được giao cho vị ấy bằng 
lao động chân tay đơn thuần, trước khi việc sửa chữa được 
hoàn thành, vị ấy thấy đức Phật rực rỡ sắp đến. Vị ấy đã nghĩ: 


“Hôm nay, ta phải hy sinh mạng sống của ta trước mặt đức 
Phật. Hãy để Ngài không giẫm lên đường bùn lầy bất tiện. 
Hãy để đức Phật và toàn thể chư bhikkhu giẫm lên lưng ta 
như một cái cầu. Dùng thân của ta làm lối đi cho đức Phật 
và chư bhikkhu dứt khoát sẽ mang đến sự thịnh vượng và 
hạnh phúc lâu dài.” 


Sau khi đã quyết định như vậy, vị ẫy trải miếng da lót trên 
con đường bùn lầy và nằm úp mặt xuống trên miếng da lót 
đó. Khi đó, nguyện vọng trở thành một vị Phật đã sanh trong 
vị ấy như vây: “Nếu ta cực kỳ mong muốn, ngay trong ngày 
nay ta có thê trở thành một bậc Ứng cúng (Araham). Nhưng 
nó có lợi gì cho ta khi một mình nhận ra Níp-bàn với tư cách 
một bhikkhu thông thường? Ta sẽ cố gắng hết sức để đạt 
được quả vị Phật toàn giác.” 


Vào lúc ấy, một thiếu nữ bà-la-môn trẻ tên Sumitta đến cùng 
tham gia với mọi người. Cô ấy đã mang tám hoa sen đến để 
thê hiện sự tôn kính đối với đức Phật. Ngay khi ánh mắt của 
cô hướng nhìn vào Sumedha, đột ngột cô bị chiếm hữu bằng 
một tình yêu mạnh mẽ đối với anh ấy. Cô ta đưa cho chàng 
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ân sĩ năm hoa sen và nói răng: “Này người ẩn sĩ đáng tôn 
kính, người có thể dâng những hoa sen này đến đức Phật. Ba 
hoa sen còn lại là cho việc dâng cúng của tôi đến đức Phật. 
Thưa người ân sĩ, suốt thời kỳ người bổ túc pháp pãramĩ 
(tròn đủ) cho sự giác ngộ, tôi nguyện làm người bạn chia sẻ 
cuộc đời với người.” 

Sumedha đã nhận hoa và dâng đến đức Phật (Buddha), 
nguyện cho đạt đến quả Phật. Sumitta cũng dâng ba hoa sen 
đến đức Phật và nguyện thành người bạn chia sẻ cuộc đời 
với Sumedha suốt thời kỳ vị ấy bô túc pháp pãrami để thành 
Phật được mãn nguyện. 


Quan sát cảnh tượng phi thường, đức Phật DTpankara dừng 
lại và thực hiện vị lai thông của Ngài (thần thông thấy về vị 
lai) tìm ra xem lời nguyện của Sumedha và Sumitta sẽ được 
mãn nguyện hay không. VỊ lai trí (awägafamsañana) của đức 
Phật có thể thấy vào vị lai không có giới hạn và không trở 
ngại. Khi ấy, Ngài nói ra lời tiên tri: 
“Này chư bhikkhu, người ẩn sĩ Sumedha này sẽ trở 
thành một bậc Toàn giác sau bốn a-tăng-kỳ 
(asankheyya) và một trăm ngàn chu kỳ thể giới từ bây 
giờ. VỊ ấy sẽ được gọi là Phật Gotama. 
Mẹ và cha của Buddha Gotama sẽ là hoàng hậu Maya 
Devr và vua Suddhodana. Cặp đại đệ tử sẽ là Upafissa 
và Kolia (lôn giả Sariputta và tôn giả Maha 
Moggallana). 
Bhikkhu tên là Ananda sẽ là thị giả của Ngài. Đôi đại 
đệ tử nữ sẽ là nữ trưởng lão Khema và Upallavana 
ther1 `. 


Đức Phật DIpankara cũng nói với Sumedha: 


Kamma - Nghiệp, Đấng Tạo Hóa Thật Sự 91 





“Này Sumedha, người con gái Sumitta này sẽ là người 
bạn chia sẻ cuộc đời với ông, giúp đỡ ông bằng sự nhiệt 
tình và hành động để đạt đến quả giác ngộ Buddha của 
ông. Cô ấy sẽ mang lại niềm vui cho ông bằng mỗi ý 
nghỉ, lời nói và hành động của cô ấy. 

Cô ấy sẽ có vẻ đảng yêu, ngỌf ngào rong lời nói và làm 
say mê lòng người. Vào kiếp cuối của cô ấy, trong giáo 
pháp của ông là một vị Phật, cô ấy sẽ trở thành một đệ 
tử nữ, người sẽ tiếp nhận di sản tâm linh của một bậc 
Ứng cúng đây đủ thân thông. ” 
Tâm phối hợp với thắng trí thì mạnh mẽ đến không ngờ. 
Lời tiên tri của đức Phật sẽ không bao giờ sai lầm. Nó sẽ 
luôn đúng một cách chính xác. 


Cho nên, sẽ không có sự hoài nghỉ về sự sống có thật của 
những kiếp sống quá khứ cũng như những kiếp sống vị 
lai của chúng ta. Nhiều bằng chứng khoa học vững chắc 
cung cấp bằng chứng cho lời tuyên bố này. 


“Nếu chúng ta tìm thấy Con qua trăng, lời tuyên bố 

“những con qua đen ” bị mất hiệu lực và hủy bỏ. T ương 
tự nhự chúng ta đã tìm thấy nhiều bằng chứng cụ thể 
về những kiếp sống quá khứ và những kiếp sống vị lai, 
thì niềm tin răng “những kiếp sống quá khứ và những 
kiếp sống vị lai không tôn tại thì hoàn toàn bị mắt hiệu 
lực và hủy bỏ. ” 


Tham khảo: 

1. Uparipannasa Pal, Anathapindikovada Sutta. 

2. Chú giải pháp cú (Dhammapãaa). 

3. Chuyện Vimãna, 201. 

4. Chú giải kinh trường bộ (dighãnikãya) 1. 317. 

5. Tiến sĩ Mehm Tin Mon, "Bằng chúng khoa học về những kiếp sống quá khứ và những kiếp sống vị lai” In lần thứ 7, 
tr.75-86. 

6. 1bid trang 86-98. 

7. Tiến sĩ Mehm Tĩn Mon, "Samatha”. Bậc nâng cao. Quyển I1, trang 151-158. 

8. Bhaddanta Vicittasãräbhivasa, "Đại Phật Sử/ quyển 1, phần 1, trang 48-58. 
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V. Ai Là Đắng Tạo Hóa Thật Sự? 


1. Tác nhân mạnh mẽ nhất. 


Ciitena nïyati loko — Tâm dẫn dắt thế gian. 

Ciiftena parikassafi — Tâm thu hút mọi pháp theo sau nó. 
Ciftassa ekadhammassa sabbevavasamanva gui — Mọi 
pháp luôn phải theo sự mong mỏi của một pháp, đó là tâm 
(Samyufa Nikãya CïI1ta suffa). 


Tâm của mỗi người dẫn dắt cuộc đời của người ấy. Và những 
người đang dân dặăt thê gian. Như vậy, đó là tâm dân dắt cả 
thê gian. Cả thê gian phải theo sự mong mỏi của tâm. 


Toàn bộ những thị trấn, thành phó, tòa nhà nhiều tầng và tòa 
nhà chọc trời, xe máy, xe hơi và tàu hỏa, tàu bay và tàu vũ 
trụ, khoa học hiện đại và công nghệ tiên tiến, văn hóa, văn 
học và nghệ thuật, mỹ thuật, v.v... được tạo và điều khiến, 
hướng dẫn bởi tâm. Cho nên, sẽ không có sự nghi ngờ về sức 
mạnh vô hạn của tâm. 


2. Quan điềm của các nhà tâm lý học. 


Các nhà tâm lý học cũng ủng hộ lời tuyên bố rằng tâm có 
sức mạnh vô hạn. Biết khả năng của tâm, họ nói: ““Iâm có 
sức mạnh vô hạn. Nó có thể làm bắt cứ cái gì. Ngay cả nó có 
thê đời một ngọn núi nếu người thật sự tin rằng tâm có thê 
làm như vậy. Sự giàu có hay nghèo nàn, thành công hay thất 
bại đều tùy thuộc vào tâm. 

“Tôi phải thành công. Tôi phải giàu. Tâm tôi chắc chắn sẽ 
mang lại sự thành công và giàu có.” Nếu người thật sự có 
lòng tin và sự quả quyết vào khả năng của mình như vậy, ý 
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chí mạnh mẽ đê thành công và giàu có, cô găng tích cực đê 
thành công, và trí biêt rõ vê con đường đúng đê làm, thì 
người ây sẽ chắc chăn thành công và trở nên giàu có. 


Nếu người nào không tin vào khả năng của tâm, rằng nó có 
thể thực hiện, đạt tới bất cứ cái gì, cô bám dai dăng vào ý 
niệm rằng sẽ phải. sông làm một người nghèo khó, vị ấy chắc 
chăn sẽ nghèo suốt kiếp.” 


Nếu chúng ta nhìn vào thế giới hiện tại, những ai có trí biết 
rõ và nhìn xa thấy trước, làm việc thương mại thích hợp với 
sự tỉnh tấn lớn và họ đạt được sự thành công và thịnh vượng. 
Những ai không muốn làm bất cứ việc làm đặc biệt vất vả 
nào sẽ bị nghèo suốt kiếp, ngay cả nếu họ có thể cầu nguyện 
với Thượng đề toàn năng để được may mắn mỗi ngày. 


Cho nên, nó rất rõ ràng răng không phải một Thượng đề toàn 
năng vô hình và vô danh, mà là chính chúng ta đang tạo nên 
sô phận và vận mệnh của chúng ta. 


3. Tâm là não phải chăng? 


Vì tâm điều khiển những hành vi, cách hành động cư xử, ý 
nghĩ, cảm thọ, tưởng và tư duy, tác ý của chúng ta, nó là sức 
mạnh thiết yếu nhất và quan trọng nhất mà chúng ta có. 


Tuy nhiên, vì tâm vô hình và nó không thể được đò tìm ra 
bằng những dụng cụ khoa học. Một sô nhà khoa học cho 
rằng, tâm không tổn tại và phận sự của tâm được tiễn hành 
bởi não. Đó có nghĩa là họ cho não là tâm. 


Họ biết rằng tất cả thần kinh trong thân được điều khiến bởi 
não và họ ước lượng răng não chứa hơn ba tỷ thân kinh làm 
dụng cụ liên lạc đê nhận những thông báo dưới dạng xung 
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lực điện từ những hệ thần kinh vô vị khác nhau đề truyền chỉ 
thị đên những hệ này. 


Như vậy, hệ thống liên lạc của não phức tạp và vi tế hơn 
nhiều so với hệ thống liên lạc của những thành phố lớn trên 
thế giới như New York, London và Tokyo. Vì hệ thống liên 
lạc của não rất có hệ thống và rất vi tế, ngay cả một số nhà 
nghiên cứu nghĩ rằng nó phải được tạo nên bởi Thượng để 
toàn năng. 


Trên thực tế, số lượng chúng sanh trong vũ trụ thì không đếm 
xuê. Tất cả chúng sanh hữu tưởng có tâm và não. Thái độ 
của ý và sức mạnh của sự nghĩ ngợi của tất cả chúng sanh thì 
khác nhau. Ngay cả ở một người, thái độ và ý nghĩ của vị ấy 
luôn đang thay đổi. Cho nên, nêu Thượng đề toàn năng đang 
điều khiến tất cả những ý nghĩ của chúng sanh có sự sông, 
ngài sẽ là người bận rộn nhất với sự lo lắng nhiều nhất trong 
thế gian. Ngài sẽ bị ở trong hoàn cảnh đáng thương nhất. Tại 
sao ngài không sống một cách hạnh phúc và yên bình một 
mình? 


Khi người nhân loại không biết những nhân chính xác về cơn 
mưa xôi xả, nạn lụt lớn, những cơn bão dữ dội, những trận 
động đất, sự bùng phát của những ngọn núi lửa, sét đánh, 
những thời kỳ nạn đói và bệnh dịch, họ đã nghĩ rằng Chúa, 
trời hay thượng để tức giận và tạo ra những hiện tượng này 
hay một Thượng đế toàn năng đã tạo ra chúng. Ý nghĩ và 
lòng tin như vậy thuộc về “cái thấy hay quan niệm vê nhân 
sai”. Khi kiến thức nhân loại phát triển và những người hiểu 
những nhân đúng, họ biết rõ ràng rằng tất cả những hiện 
tượng tự nhiên sanh do những nhân tự nhiên và răng chúng 
không là tác phâm của bất cứ Thượng để nào. 
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Ở đây cũng trong trường hợp của tâm, vì những học giả 
không biết cái gì thật sự là tâm và họ cũng không biết thực 
tính, và phận sự của tâm, họ tin rằng não hoạt động như tâm 
và nó đang được điều khiển bởi Thượng đế. Thực tế là não 
chỉ là sắc pháp và sắc pháp không thể nghĩ mà cũng không 
thể cảm thọ, không thể vui mà cũng không thể tức giận. Và 
không có Thượng để tạo hóa trong ba mươi mốt cõi hiện hữu. 


Tâm của người nhân loại biết trạng thái thực tính của sắc 
pháp. Cho nên, nó có thê tạo nhiều điều phi thường như máy 
bay phản lực siêu thanh, phi thuyền không gian, trạm không 
gian, vệ tinh, hệ thống liên lạc, vi tính, điện thoại không dây, 
TV thu hình. Những ai không có kiến thức khoa học có thê 
nghĩ rằng tất cả những điều phi thường này được tạo ra bởi 
một đức Chúa trời. Thực tế là tâm tạo ra chúng. 


Ngày nay, siêu vi tính đáng ngạc nhiên có thê giải quyết 
nhiều vấn đề băng giây, mà những vấn đề ấ ấy có thê cần phải 
có hàng trăm nhà toán học một tháng để giải bằng những 
phương pháp truyền thống. Một vi tính có thể giữ hàng triệu 
dữ liệu trong bộ nhớ của nó và sao chép lại ngay tức khắc 
những sự việc được yêu cầu. Vi tính đã được thiết kế đề chơi 
cờ vua hay đá bóng. Nhưng nếu chúng ta hỏi: “Vi tính có trí 
thông minh bâm sinh và sức mạnh tự suy nghĩ phải chăng?”, 
câu trả lời là: “Không.” Tại sao? 


Một vi tính không thể tự suy nghĩ. Nó không có trí thông 
minh bâm sinh và không muốn đi đây hay kia. Nếu chúng ta 
nói với nó về những chuyện đau khổ. Nó sẽ không có cảm 
giác đau khô trong ngực và sẽ không rơi nước mắt. Nếu 
chúng ta nói đùa hay chơi nhạc sông cho nó, nó sẽ không 
cười mà cũng không cảm giác vui mừng, hài lòng. Nó không 
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có cảm thọ. Nó chỉ có thể làm việc theo hình thức đã được 
lập trình. 


Não có sự tương đồng với vi tính. Vì lẽ rằng tất cả những 
dây thần kinh trong thân gặp trong não và não là trung tâm 
điều khiển các cơ quan, bộ phận, nó rất quan trọng. Nhưng 
nó không thể tự cảm thọ hay nghĩ ngợi. Vì vi tính bị con 
người điều khiến, tuy vậy, não bị tâm điều khiến. 


Giáo sư John Eecles, nhà thần kinh học lỗi lạc đã thực hiện 
một nghiên cứu đặc biệt vê não đưa ra nhận xét sau: 


“Nghiên cứu về cầu trúc của não khám phá rằng não là một 
loại vi tính vận hành bởi linh hồn. Linh hồn ở đây nghĩa là 
một pháp nào đó mà không thể được khám phá bằng những 
công cụ được dùng để khám phá những vật chất.” Linh hồn 
đó cần phải được hiểu là tâm. 

Tất cả những dữ liệu của cảnh đến từ mắt, tai, mũi, lưỡi và 
thân được lưu trữ trong bộ nhớ của não. Những dữ liệu của 
một cảnh mới đến từ bất cứ môn quyền nào xứng hay hợp 
với dữ liệu đã được lưu trữ trong não và não quyết định đó 
là cảnh gì. Những giả định này không đúng với quan diễm 
của Vô tỷ pháp (Abhidhamma). 


Vô tỷ pháp (Abhidharmmmna) giải thích việc làm của tâm. 


Theo Vô tỷ pháp (Abhidhamưna), việc làm của “tâm” là một 
sự phối hợp của “tâm' (c4) và các 'sở hữu tâm' (cefasika). 
Chúng sanh và diệt cùng nhau. Hơn một tỷ tâm lần lượt sanh 
và diệt liên tiếp ở mỗi giây. 

“Tâm” là “thực tính biết cảnh”. Nó bị các sở hữu tâm tác động 
theo nhiều cách. Có 52 sở hữu tâm — 13 tợ tha, 14 bất thiện 
và 25 tịnh hảo. 
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Những sở hữu tâm tợ tha bao gồm “xúc' (phassa) giữa tâm 
và cảnh, “thọ” (veđan4) lãnh nạp, hưởng cảnh, “tưởng” 

(sañna) nhớ tưởng những chỉ tiết của cảnh, “tư? (cefana) là 
sự cô ý, cố quyết và tác động những pháp cùng sanh đề thực 
hiện một hành vi, “nhất hành” (ckaggai2) hợp nhất, không 
buông mắt những pháp cùng sanh và cô định tâm trên cảnh, 

“dục” (chanđa) là muôn làm, “ cần” (viriya) là nỗ lực, v.v... 
Chúng phối hợp với những tâm cả thiện và bắt thiện. 


Các sở hữu tâm bắt thiện bao gồm “sỉ” (mojha) là tính mù 
quáng về thực tính của cảnh, “tham' (/obha) là chấp cứng 
cảnh, khát vọng về tiền, sự giàu sang, dục lạc (kãmarañ), 
v.v... “sân” (đosa) là phẫn nộ, hung tợn gây ra khổ. Ba sở 
hữu tâm bắt thiện này được gọi là những “căn bất thiện' là 
những pháp làm cho tâm thành bắt thiện và là những căn gây 
ra tất cả những hành vi xấu ác trong đời. Chúng gây ra “tà 
kiến' (đ¡//h¡), 'ngã mạn (mãna), °vô tàm" (ahirika), vô úy” 
(anoffappa) v.V... 

Các 'sở hữu tâm tịnh hảo' bao gồm “trf' (pañña) hay “vô 
s1” (amoha), “vô tham" (alobha), “vô sân" (adosa) hay lòng 
từ, “tàmˆ (ri), “úy” (noffappa), “bỉ” (karunøa), “tùy hỷ') 
(mudii4), v.v... Ba pháp trước là trí, vô tham, vô sân được 
gọi là những “căn thiện", là những pháp làm cho tâm thành 
thiện và là những căn gây ra tất cả những hành động thiện 
trong đời. 


Khi một cảnh sắc dội vào mắt, hình ảnh của nó xuất hiện ở 
sắc nhãn thanh triệt (cakkhupasada). Tâm khai môn hướng 
dòng danh pháp về phía hình ảnh này và nhãn thức thấy hình 
ảnh ấy, tâm tiếp thâu tiếp nhận hình ảnh, tâm thâm tấn thâm 
tra, xem xét cảnh, và tâm đoán định sanh xác định dù cảnh 
là tốt hay xấu. Tùy thuộc vào sự xác định ấy, tâm thiện hay 
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bất thiện sanh bảy lần làm những tâm đồng lực (awana), 
hưởng cảnh. Tâm na cảnh theo sau, tiếp tục hưởng cảnh. Khi 
ấy, cảnh diệt dứt và hữu phần theo sau như thường. 

Cảnh đã diệt nay tái xuất hiện ở hữu phần là tâm dùng làm ý 
môn có khả năng bắt cảnh quá khứ. Khi ấy, vài tiến trình lộ 
tâm lần lượt sanh rất nhanh, quan sát hình dạng, hình dáng, 
kích thước, chỉ tiết những nét đặc trưng và tên gọi của cảnh. 
Tâm làm việc nhanh hơn một máy vi tính. 

Bây giờ, mỗi tâm được phối hợp bởi bảy sở hữu tâm thiết 
yếu là: xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền và tác ý. 
Chúng giúp tâm nhận biết cảnh. 


Tâm, đó là sự phối hợp giữa tâm và các sở hữu tâm diệt ngay 
sau khi nó sanh. Tuy nhiên, trước khi nó diệt, tâm và các sở 
hữu tâm truyền đặc tính của chúng đến tâm sanh kế tiếp sau. 
Tưởng truyền chỉ tiết những nét đặc trưng của cảnh mà nó 
đã nhận biết; thọ truyền sự cảm giác mà nó đã hưởng, tâm 
truyền những gì nó đã biết, và v.v... Dữ liệu này được 
chuyên từ tâm này sang tâm khác. Như vậy, chúng vẫn trong 
một dòng danh pháp. Nó tương tự với việc lưu trữ dữ liệu 
trong bộ nhớ của máy vi tính. 


Đúng như một máy vi tính có thể ngay lập tức đưa ra dữ liệu 
mà nó đã lưu trữ, cũng vậy, tâm lập tức có thể nhớ lại những 
dữ liệu đã ghi. Do đó, chúng ta có thể nhớ những gì chúng ta 
đã học và kinh nghiệm từ thời thơ âu. Chúng ta có thể quên 
nhiều đữ liệu, nhưng chúng ta có thê nhớ lại chúng dưới sự 
thôi miên. 

Lần nữa, vào lúc tử, ngay sau tâm tử diệt trong kiếp hiện tại, 
tâm tái tục sanh trong kiếp sống kế mà không có bất cứ sự 
gián đoạn nào trong dòng danh pháp. Như vậy, tất cả dữ liệu 
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mà chúng ta đã học và kinh nghiệm trong kiếp sống này được 
truyền đến dòng danh pháp của kiếp sống kế tiếp. 


Đây là lý do tại sao nhiều đứa trẻ khắp thế gian có thê nhớ 
những kiếp sông quá khứ của chúng một cách chính xác và 
tại sao nhiêu thần đồng có thể nhớ một cách đáng khâm phục 
và thuật lại những gì chúng đã học trong các kiếp sống quá 
khứ. Hơn nữa, quan điểm, tính khí, khả năng hiểu biết và 
điều quan tâm ở kiếp sống vị lai có sự tương đồng với những 
điều ở kiếp sống hiện tại. 

Nếu não là tâm, khi một não mới được thành hình trong kiếp 
sống mới và nó trống không không có bắt cứ đữ liệu nào vào 
lúc sanh như Descartes, một nhà triết học lớn, đã chỉ ra rằng 
não không thê nhớ các kiếp sống quá khứ và những điều học 
ở quá khứ. Nhiều thần đồng có thể đọc và viết mà không học 
và một số như Christian Heineken và Pitakat Maung Tun 
Kyaing có thể thuật lại những bài kinh thánh hay Tam tạng 
(pifaka). Cô gái Ma Hla Gyi ở Myanmar có thể đọc Päli và 
hiểu ý nghĩa vào lúc sáu tuổi mà không học Pã|i ở kiếp hiện 
tại. Christian Heineken có thê thuật lại bài kinh thánh vào 
lúc một tuổi và có thê trả lời bất cứ câu hỏi về khoa địa lý 
vào lúc hai tuổi. Những điều này không thể được giải thích 
bởi học thuyết về não, nhưng có thê được giải thích đúng, 
đáng hài lòng bởi Vô tỷ pháp (Abhidhamma). 


Hơn nữa, khả năng thấy những phi nhân và liên lạc, thông tri 
với họ bằng khả năng ngoại cảm (bà Riper và Estelle 
Roberts), khả năng chân đoán và chữa khỏi những người 
bệnh cách xa hàng trăm dặm (Edgar Cayce), khả năng “đoán 
mệnh" giải thích những duyên của những kiếp sống quá khứ 
cũng như kiếp sông hiện tại (Edgar Cayce), thiên nhãn có thể 
thấy tất cả chúng sanh có sự sống (hữu tưởng) trong thế gian 
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cũng như trong ba mươi mốt cõi, thăng trí hay thần thông về 
việc thấy chúng sanh qua đời cũng như những chúng sanh 
tái xuất hiện trong ba mươi mốt cõi (sanh tử trí - 
cutipapatañana), thần thông biết chúng sanh có sự sống 
được sanh trong những cõi khác nhau tùy theo nghiệp của họ 
(tùy nghiệp trí - ya¿hãkammipagañana), thần thông biết 
những kiếp sống VỊ lai và sự việc ở vị lai (vị lai trí - 
anägafansañanna), khả năng tạo ra những dạng khác nhau và 
phô bày (biến hóa thông — ¡đ4hividhä ñãna) và v.v... không 
thê được phát triển bởi não. 


Cho nên, tâm không phải là não. Tâm là một thực tính danh 
pháp nhiều tỷ lần mạnh hơn não, là một bộ phận sắc pháp. 
Tâm tạo ra tất cả người nhân loại, tất cả chúng sanh có sự 
sông, tất cả quốc gia, tất cả loại văn học và nên văn minh, và 
số phận và vận mệnh của tất cả chúng sanh có sự sống. Tâm 
quả thực là thực tính danh pháp mạnh mẽ nhất, là pháp có 
thể đưa người tu thiền lên vị trí cao hơn. Những ai không 
thật sự hiểu cái gì là tâm thì cần phải học Vô tỷ pháp 
(Abhidhamma) và đi vào thiền. 


4. Ai là đẳng tạo hóa thật sự. 


Không khó tìm ra đẳng tạo hóa thật sự trong cả thế gian hay 
trong tất cả cõi trời. Với thiên nhãn vô song của Ngài, đức 
Phật có thể thấy chỉ tiết tất cả chúng sanh có sự sông trong 
một trăm ngàn triệu hệ vũ trụ cũng như trong ba mươi mốt 
cõi. Đức Phật có thể nhìn thấu đến tận những thực tính siêu 
lý (chân đề), là những pháp tạo thành những thành phần tâm 
(danh) và sắc siêu lý. 


Dù là Ngài có thê thấy bằng một nhãn quan Tộng vô hạn một 
cách tường tận, nhưng Ngài không thây bât cứ Thượng đê 
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toàn năng hay đức Chúa trời nào có thể tạo ra thế gian, vũ 
trụ với tất cả chúng sanh của nó, Ngài cũng không thể thấy 
bất cứ “phi nhân” hay “77a — sinh mạng? hay “zz - tự ngã” 
hay “thực tính sống” nào mà thường hằng và bất diệt mà giữ 
thân vẫn tiếp diễn và hoạt động. 


Cho nên, không tồn tại một Thượng đề có thê tạo ra thế gian 
và các chúng sanh có sự sống, mà cũng không phải “phi 
nhân” NI J1wa — sinh mạng" hay “zía - tự ngã' hay “thực 
tính sông" nào mà được cho là bị tạo bởi vị ấy thật sự tồn tại. 
Những thực tính duy nhất thật sự tồn tại trong vũ trụ, vạn vật 
chỉ có ba loại — tâm, sở hữu tâm và sắc pháp bao gồm cả tiềm 
lực. 


Tâm và sở hữu tâm được gọi chung là danh (ma), đó là 
những thực tính danh, còn sắc và tiềm lực được gọi chung là 
sắc (rupa), đó là những thực tính sắc. Như vậy chỉ có danh 
(nãm4) và sắc (rupa) tồn tại trong toàn vũ trụ. 


Những thực tính danh và những thực tính sắc không thường 
hăng; chúng sanh và diệt rất nhanh và không dứt. Cho nên, 
tất cả chúng sanh có sự sống và những vật vô trì đều không 
thường hằng. Tất cả chúng đang sanh và diệt rất nhanh và 
liên miên không dứt. Như vậy, vô thường" (anicca) là một 
tướng chung của tất cả chúng sanh có sự sống và những vật 
vô tri. Khoa học xác minh sự thật này bằng lời tuyên bố rằng 
điện tử quay rất nhanh quanh hạt nhân của mỗi nguyên tử và 
những điện tử ở vỏ ngoài cùng đang di chuyển từ một nguyên 
tử này sang nguyên tử khác. 


Cái gì không thường hằng thì không vừa ý, không tốt đẹp và 
tình trạng bị làm khổ không dứt, liên miên bởi sự tan rã hay 
diệt mất của những thực tính danh và sắc mà chúng ta yêu 
mến như thân và tâm của chúng ta thật ra rốt cuộc là khô. 
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Như vậy, 'khổ' hay “bất toại nguyện” (dukkha) là trạng thái 
chung khác của tất cả chúng sanh có sự sống. 


Hơn nữa, nếu chúng ta có thê tu tiến danh pháp chánh định, 
đó là trạng thái chuyên chú của tâm gọi là thiền (/#ãna). Qua 
việc thiền định, tâm trở nên thanh tịnh và rất mạnh mẽ, phát 
ra ánh sáng rất sáng và sắc sảo. Với sự trợ giúp của ánh sáng 
này, người tu thiền có thể thâm nhập thân của mình cũng như 
thân của những người khác để quan sát những thực tính siêu 
lý sanh và diệt liên tiếp rất nhanh không dứt. 


Vì những thực tính siêu lý như tâm, sở hữu tâm, các dạng 
sắc và tiềm lực siêu lý thì không có hình dáng rõ rệt và không 
có hình dạng xác định, nên người tu thiền không thể quan sát 
bắt cứ ai, người hay chúng sanh có sự sống mà không có cái 
nhìn của tâm có định với sự trợ giúp của ánh sáng sáng chói, 
sắc sảo ấy. Như vậy, thực ra không có người hay bản ngã 
hay phi nhân hay cái tôi (lòng tự trọng). Trạng thái vô ngã 
hay không phi nhân của tất cả chúng sanh có sự sống được 
gọi là “vô ngã" (anafa). 


Ba tướng phô thông này của tất cả chúng sanh có sự sống và 
những vật vô tri — đó là những tướng vô thường, khổ và vô 
ngã rât quan trọng vì chúng mô tả thực tính của tất cả cảnh 
bao gồm tất cả chúng sanh có sự sống và vạn vật. Vì tâm bị 
mù quáng bởi si (oha), chúng ta không thể thấy thế giới 
thật mà trong đó chỉ tồn tại những thực tính không có hình 
dáng rõ rệt và không có hình dạng xác định sanh, diệt và 
tương tác theo những cách khác nhau để gây ra hiện tượng 
thuộc tâm-vật lý rất phức tạp. 

Trong đời thật này không có chúng sanh có sự sống, không 
có những vật vô tri, không có người và không có phi nhân 
tôn tại; chỉ có tâm, những sở hữu tâm và những thực tính sắc 
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siêu lý tồn tại. Vì những người có sự sống và phi nhân không 
tồn tại, chúng ta không cân bất cứ đắng tạo hóa nào tạo ra 
những pháp này. Vì những người nhân loại bị mù quáng bởi 
vô minh, họ không thể thấy những sắc siêu lý. Họ chỉ thấy 
theo tâm định đặt hay chế định (paññairi) là sự thấy gây ra 
cảm tưởng rằng chúng sanh có sự sông hay những vật vô tri 
thật sự tồn tại. Như vậy, họ mặc nhiên răng một đẳng tạo hóa 
có quyên tuyệt đối tạo ra tất cả những vật này. 


Sự nhìn sai về thế giới hão huyền gầy ra tà tín hay thấy sai 
(di//h¡), nghĩ rằng chúng sanh có sự sông và ngã (z//a) thật 
sự tồn tại. Một cái thấy sai căn bản đã gây tai hại cho chúng 
sanh hàng niên kỷ (kappayuga — kiếp) là thân kiến (sakkäya- 
difh¡), giữ quan điểm răng ta hay tự ngã (z/a) thật sự tồn 
tại. Tà tín hay niềm tin sai lệch này làm cho chúng sanh rất 
ích kỷ, nghĩ quá nhiều về bản thân và quá ít về người khác, 
tự cho mình là trung tâm và rất tham lam, đấu tranh vì lợi ích 
của bản thân mà có hại cho người khác. Dựa vào tà tín căn 
bản này, nhiều cái thấy sai khác sanh trong thế gian, gây ra 
vô số vấn đề hay điều khó hiểu. 


Điều dễ sợ nhất về thân kiến (sakkãya-difth¡) là nó có thê kết 
hợp với ác nghiệp (tư-ce/anZ) quăng chúng sanh vào một cõi 
khổ sau khi tử. Theo lời dạy của đức Phật (Buddha), giũ sạch 
thân kiến (sakkãya- -di/flu) là điều quan trọng nhất và cấp 
bách nhất. Như vậy, hiểu về thực tính của cảnh và ba tướng 
phổ thông của các sắc siêu lý, nguyên tắc cơ bản xây dựng 
các bộ phận của tất cả chúng sanh là rất quan trọng. 


Nói tóm lại, nó là điều quan trọng nhất đề biết rõ trạng thái 
thực tính của tâm, là pháp mạnh mẽ nhất mà được con người 
biết. Chúng ta có thể thấy tâm định hướng số phận và vận 
mệnh của mỗi người và chúng ta có thê học từ những lời dạy 
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phải lẽ của đức Phật mà tâm sẽ trợ cho kiếp sống vị lai của 
mỗi người sau khi tử qua sức mạnh đặc tính của tâm gọi là 
kamna-nghiệp, là pháp được giải thích ở chương kê. 


Tâm quả thực là đắng tạo hóa thật sự. Nó hoàn toàn thú vị 
để học làm sao tâm tạo tất cả chúng sanh có sự sống trong 
đời và trong ba mươi mốt cõi hiện hữu qua kzmma-nghiệp. 
Nó cũng thú vị để học tất cả lời dạy của đức Phật có thê được 
xác minh bằng “tuệ trực tiếp của chính người tu thiền' thì 
chính xác hơn các thiết bị khoa học. 


Nếu chúng sanh có thể điều chỉnh một điêu, đó là tâm, 
không làm ác mà làm thiện, thì chúng sanh sẽ đạt được 
hạnh phúc nhân loại, hạnh phúc cõi trời và hạnh phúc 
Nip-bàn. 
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VI. Kamma — Nghiệp Là Chỉ. 


1. Nghiệp là chỉ? 


*Kamma ` — nghiệp là một từ PälI, nghĩa là “hành động) hay 
“hành vi”. Theo Sanskrit, từ tương đương của Kana là 
“karma'`. 


Chỉ có “hành động cô quyết được gọi là kamma — nghiệp. 
Một hành động mà không có sự cố quyết hay có ý thì không 
phải là kamma - nghiệp. Lý do là tư (ce/ana) làm trọn, hoàn 
thành một hành động. 


Ví dụ, nếu chúng ta không cố ý giẫm lên đàn kiến và chúng 
chết, việc này không gây ra kamma — nghiệp. Nếu chúng ta 
cô ý giẫm lên đàn kiến để giết chúng và chúng chết, những 
nghiệp bắt thiện được tạo. 


Như vậy, chúng ta cần phải lưu ý kamma — nghiệp là 'hành 
động cô quyết hay “hành vì cô ý” 


Kamma - nghiệp không phải “sự may rủi”, sự may rủi hàm 
ý rằng điều gì đó xảy ra mà không có Hột nhân. Bản thân 
nghiệp là nhân và nó sẽ trợ sanh quả tương ứng của nó. 


Không có điều gì xảy ra mà không có một nhân: Chúng sanh 
có may mắn hay không tùy thuộc vào quả của hành vi cố 
quyết mà vị ấy đã làm trước đây trong kiếp sông hiện tại hay 
trong những kiếp sống quá khứ. 


Chỉ khi họ hiểu đúng nguồn gốc hay yếu tô cơ bản về 'ghiệp 
và quả của nghiệp. vị ầy cần phải có sự hiểu đúng và cái 
thấy hay quan niệm đúng. Cái thấy hay quan niệm đúng là 
chánh kiến (samưnädiffhi). Cái thấy đúng đưa đến ý nghĩ 
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đúng, lời nói đúng, hành động đúng, cách kiếm sống đúng 
và đạo đức tốt. 

Không chú ý đến “nghiệp và quả của nghiệp, không hiểu nó 
và không đề ý đến nó sẽ đưa đến sự hiểu biết sai và cái thấy 
sai. Cái thấy hay quan niệm sai là “tà kiến? (micchadiffhi). 
Cái thấy sai gây ra ý nghĩ sai, lời nói sai, hành động sai, cách 
kiếm sống sai và cá tính xấu. 

Như vậy, một người hiểu về “nghiệp và quả của nghiệp” và 
người không hiểu về nó sẽ rất khác nhau tới mức như thê họ 
cách xa nhau như quả đất và bầu trời. 


“Chánh kiến” (sammadiffhi) là nguyên nhần của sự sanh 
nghiệp thiện, tăng lên nhiều lần những nghiệp thiện mà đã 
sanh rồi, và sẽ trợ cho một tái tục vui sau khi tử. Không có 
pháp nào sánh ngang với chánh kiến trong việc trợ cho tái 
tục vui ở những cối vui. 


“Tà kiến” (micchãdiffhi) là nguyên nhân của sự sanh những 
nghiệp bất thiện, tăng lên nhiều lần những nghiệp bất thiện 
mà đã sanh rồi, và sẽ trợ cho một tái tục khổ sau khi tử. 
Không có pháp nào sánh ngang với tà kiến trong việc trợ cho 
tái tục khổ ở những cõi khô. 


Nguồn gốc của nghiệp và quả của nghiệp là một yếu tổ 
cơ bản quan trọng trong đạo Phật. Một người sẽ trở 
thành một Phật tử thật sự chỉ khi người ấy hiểu về 
kamna — nghiệp và quả của nghiệp, tin nó và có cát 
thấy đúng đắn. 


Người ấy phải hiểu kamma — nghiệp sanh ra sao và nó 
hoạt động ra sao để vị ấy phải bị hồ thẹn và ghê sợ khi 
thực hiện những hành vi ác và sẵn lòng làm những 
nghiệp thiện. Lúc đó, vị ấy sẽ trở thành một người ngay 
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thẳng với đặc tính phẩm hạnh tốt và sẽ có thể tạo số 
phán và vận mệnh tôt cho bản thân. 


2. Nghiệp sanh ra sao? 


Có ba lối thực hiện một “hành vi? gọi là kamưna — nghiệp. 
(1) hành vi qua thân gọi là thân nghiệp (kãyakamma). 

(2) hành vi qua khẩu gọi là khẩu nghiệp (vacikamma). 
(3) hành vi qua ý gọi là ý nghiệp (émanokarmma). 


Thân, đầu, tay và môi không thể tự chuyên động: chúng được 
chuyên động do những bọn sắc tâm (ci47a rñpa). Như vậy, 
thực ra đó là tâm thực hiện cả ba loại nghiệp — thân nghiệp, 
khâu nghiệp và ý nghiệp. 

Tâm thực hiện một nghiệp ra sao? 


Tâm làm một phận sự là một sự phối hợp của tâm (ci2) và 
các sở hữu tâm (cefasika). Tuy tâm (cia) là pháp dẫn đầu 
của nhóm nhưng nó chỉ nhận biết cảnh. Những sở hữu tâm 
chi phối tâm để thực hiện một nghiệp thiện hay bắt thiện. 


Ba sở hữu tâm trọng yếu chỉ phối tâm đề thực hiện những 
nghiệp bất thiện là tham (/obha), sân (dosa) và sỉ (moha). 
Chúng được gọi là những “căn bất thiện”, đó là những căn 
gây ra tất cả những nghiệp bắt thiện. 


Tham (/obha) có trạng thái là ham muốn hay dính mắc cảnh. 
Nó sẽ không bao giờ từ bỏ trạng thái này. Sau khi được điều 
mà người khao khát, tham sẽ khao khát điều khác. Càng có 
được, nó sẽ càng khao khát. Tất cả sự giàu sang ở thế gian 
này không thể thỏa mãn sự ham muốn của tham (/obha). 


Do chúng sanh khao khát tài sản của người khác, chúng sanh 
phạm vào nói dôi, trộm cặp, lừa bịp, cướp đoạt và thậm chí 
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sát hại. Vì lý do này, trạng thái ham muốn của ái về dục lạc 
(kãmarari) liên tục bất tận không có giới hạn, nó được gọi là 
ái (anh). Vì nó làm ô uề và thiêu đốt tâm bằng lòng khao 
khát không ngăn được về cảnh dục và chấp cứng vào cảnh, 
nó được gọi là tham ái (rãga). Khi tham ái lấn át tâm như 
một yêu tinh, nó thúc đây tâm phạm vào tội cưỡng đoạt, tội 
thông dâm và sát hại. 


Đó là điều đáng kinh ngạc làm sao “thamˆ có thể chi phối 
tâm một cách rất tỉnh vi thực hiện những hành động đề làm 
vừa lòng sự khao khát của nó. Taung Myo Sayadaw, một 
trưởng lão danh tiếng viết: “Thế gian, tức cõi nhân loại bị 
thống trị bởi tham.” 


Sân (đosa) có trạng thái phẫn nộ, hung tợn, hung dữ. Nó là 
yếu tố tàn phá nhất trong đời, theo lời dạy của đức Phật. Sự 
tăng thêm sân làm cho chúng sanh tức giận, giận dữ, thô bạo 
và tàn nhẫn. Nó chi phối lòng căm hờn, làm tốn hại, hành hạ 
hoặc sát hại người khác. Chúng sanh có thê giết tàn bạo, ngay 
cả người chủ hay người giúp đỡ họ, vì chúng sanh tức giận 
với chủ hay người giúp đỡ họ hoặc vì chúng sanh muốn lấy 
được tiền. 


Sân bị đẻ nén gây ra sự buồn rầu, sầu, khóc, sự thất VỌNỹ, sự 
phiền muộn, ưu, ai oán, v.v... sinh khởi. Danh pháp căng 
thắng đã gây ra bởi tâm trạng căng thắng và trạng thái căng 
thẳng, cũng là quả của sân khuê, tức giận và nó có thể gây ra 
các loại ốm đau khác nhau. Bắt kỳ khi nào sân khuẻ, tức giận 
sanh theo tâm, nó đi cùng bởi danh pháp khô. 


Sỉ (moha) lừa dối và làm mù quáng tâm để tâm không thê 
phân biệt giữa đúng và sai, tốt và xấu. Si làm chúng ta không 
biết về thực tính của cảnh. Chúng ta không biết rằng tất cả 
chúng sanh có sự sống và những vật vô tri được hình thành 
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từ những thực tính danh (zzm4a) và những thực tính sắc 
(rữpa) mà đang sanh và diệt rất nhanh không dứt. Như vậy, 
chúng có chung các trạng thái hay tướng vô thường (acca), 
khô (dukkha) và vô ngã (anaf1a). 


Chúng cũng có trạng thái bất tịnh (zsubha). Do chúng ta bị 
mù quáng bởi si, chúng ta có thể nghĩ rằng một người rất đẹp 
và lôi cuốn. Đức Phật khuyên nhìn vào người đó theo phép 
phân tích, đó là phân chia người đó ra thành tóc, lông, móng, 
răng, da, thịt, gân, xương, máu, ruột, nước tiểu, phân, v.v..., 
và khảo sát mỗi phần một cách tỉ mỉ. Mỗi thân phần ghê tởm 
và bất tịnh. 

Do chúng ta bị làm mù quáng bởi si, không biết thực tính của 
cảnh, chúng ta nghĩ rằng cảnh là /zờng (micca), lạc (sukha), 

ngã (affa) và tốt đẹp, tịnh (subha). Cho nên, chúng ta khao 
khát, thèm thuồng những cảnh này băng tham (obha). 

Chúng ta cũng phát triển /à kiến (difthi), nghĩ rằng “ta” thật 
sự tồn tại. Cho nên, chúng ta trở nên ích kỷ và nghĩ quá nhiều 
về bản thân và quá ít về người khác, tự cho mình là trung 
tâm. 


Tham, sân và s¡ là những phiền não (k¡/esa) làm mệt mỏi 
nhất, làm ô uế, hạ thấp giá trị và thiêu đốt tâm. Chúng là căn 
nguyên gây ra tất cả những hành vi ác, những hành vi không 
đáng và tàn nhẫn trong thế gian. Chúng cũng là những 
nguyên nhân chánh của tất cả khổ. Chúng ta sẽ được hạnh 
phúc nhất nếu chúng ta có thể loại chúng ra khỏi tâm. 


Một cách thiết thực để ngăn những căn bất thiện không cho 
sanh trong tâm là phát triển pháp đối lập với chúng được gọi 
là những “cän (hiện. Những căn thiện này là vô fham 
(alobha)., vô sân (adosa) và vô sỉ (amoha). 
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Vô tham (alobha) là pháp đối lập trực tiếp của tham (Iobha). 
Nó có trạng thái 'không khao khát”, 'không ham muốn” hay 
'không đính vào cảnh”. Nó không thèm thuồng tài sản của 
người khác và nó không dính vào tài sản của người khác. 
Như vậy, vị ấy có thể cho ra tiền bạc và tài sản của mình qua 
việc xả thí. VỊ â ấy có thể hy sinh tư lợi và giúp người khác. 
Vị ây có thể rộng lượng cho ra thời gian và tiền bạc của mình 
vì hạnh phúc của người khác. Xả thí là việc ngăn chặn /hamn 
và phát triển vô tham, đó là một phẩm chất tốt đẹp, tích cực 
ở người nhân loại. 


Vô sân (adosa) là pháp đôi lập trực tiếp của sân (dosa). 
Trạng thái của vô sân là không thô bạo, tính ôn hoà, không 
căm hờn, không ác cảm, không độc ác, tính khoan dung và 
lòng từ. Nó làm cho chúng sanh không bị sân giận, dù khi vị 
ấy bị lăng mạ hay làm tổn hại bởi những người khác và sẵn 
sàng tha thứ vì những hành động sai của họ. Tính khoan dung 
rất tốt đẹp, đặc tính tích cực như câu nói: “nh khoan dung 
là vị trời”. Lòng rừ cũng là một thực tính rất tốt đẹp, tích cực, 
mong cho tất cả chúng sanh có sự sống được hạnh phúc và 
thoát khỏi khổ. Nó thật sự làm cho một người tốt đẹp. Để 
phát triển vô sân hay lòng từ, chúng ta tuân theo giới và rải 
lòng từ. 

Trí (paññä) hay vô sĩ (amoha) là pháp đôi lập trực tiếp của 
sĩ (moha). Trí có thê phân biệt giữa đúng và sa1, thiện và ác. 
Trí hiểu rõ, sâu sắc thực tính của cảnh, đó là vô thường, khổ, 
vô ngã và bắt tịnh. Trí có thể xua tan sự đen tối mù quáng đã 
gây ra bởi s1 (moha). Cho nên, nó cũng được gọi là minh 
(va) trong khi si được gọi là vô minh (awi74). 


Trí (pañña) là danh pháp mạnh nhất. Đề phát triển trí, chúng 
ta phải đạt được trí hiệp thê cũng như trí siêu thê băng việc 
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nghe pháp, học pháp, thảo luận pháp với những bậc uyên 
bác, và tiếp cận thiền. Khi chúng ta có thê phát triển trí cao 
nhất, gọi là nhóm bốn tuệ đạo băng thiền quán, chúng ta có 
thê trừ tiệt tất cả phiền não ra khỏi tâm của chúng ta và có 
thể hưởng lạc vô song của sự yên tịnh bất diệt và hạnh phúc 
Níp-bàn ngay tức thì. 


Cũng thế, những sở hữu tâm rất mạnh mẽ, chúng có thê chỉ 
phối tâm một cách vi tế để thực hiện những hành vi khác 
nhau. Pháp bắt thiện và những sở hữu tâm bắt thiện hạ thấp 
giá trị của tâm và chi phối tâm thành độc ác và đề thực hiện 
những hành vi ác khác nhau. Trái lại, pháp thiện và những 
sở hữu tâm tịnh hảo làm cho tâm thành cao thượng và chi 
phối tâm đề thực hiện những hành vi thiện khác nhau. 


Kamma - Nghiệp sanh từ những hành vì của tâm ra sao? 
Giả sử một con muỗi chích ở trán của bạn. Tâm biết nó đau; 
cho nên sân (dosa) sinh khởi. Bất cứ khi nào sân hay ham 
(lobha) sinh khỏi, sĩ (moha) cũng sinh khởi. S7 cho rằng “ta” 
và 'muỗi' thật sự tồn tại và muỗi chích ta đau đớn. Như vậy, 
tâm căn sân hay tâm bắt thiện (akusala ciffa) sinh khởi. Bạn 
trở nên tức giận và sân chi phối tâm đề giết con muỗi. Sân 
làm cho những danh pháp cùng sanh (tâm và sở hữu tâm) với 
nó trở nên lỗ mãn, tàn nhẫn, nhưng nó không thể thực hiện 
hành vi sát hại. Đó là / (cefan4) là pháp thực hiện hành vị 
sát hại. 


Từ (cetana) là một sở hữu tâm (cerasika) trung lập phối hợp 
với môi tâm (ca). Nó trở thành á ác do tác động của sân. Đề 
thực hiện hoàn thành yêu cầu của sân, cỗ ý sát hại con 
muỗi, nó tác động và gợi ý, thúc đây những pháp cùng sanh 
với nó thực hiện những phận sự tương ứng của chúng để 
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hoàn thành hành vi sát hại. Cho nên, tâm trợ sanh những bọn 
sắc (rữna kalãpa) chuyên động tay đê đập tan con muỗi ra 
từng mảnh. Con muôi tiêu đời. 


Ai sát hại con muối ? 





Vì bàn tay đập tan con muỗi ra từng mảnh, bàn tay là kẻ sát 
hại phải chăng? Bàn tay sẽ nói: “Ta chỉ là sắc pháp, ta không 
thể tự chuyển động, tâm làm ta chuyên động đề đập tan con 
muỗi ra từng mảnh, ta không biết ta đã làm gì.” Như vậy, 
bàn tay không phải là thủ phạm thật sự. 


Vậy thì tâm (ca) là kẻ làm chuyển động bàn tay đề giết 
phải chăng? Tâm cũng sẽ lý luận: “Ta chỉ biết cảnh. Ta biết 
con muỗi chích ở trán và nó đau đớn. Ta không có chủ ý giết 
con muỗi. Vì tư thúc giục ta chuyển động bàn tay, ta chỉ 
chuyên động bàn tay.” Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng 
tâm chỉ là một kẻ đồng lõa, tòng phạm, không phải là kẻ sát 
hại thật sự. 


Vậy thì ai là kẻ sát hại thật sự? Đó là tư (cefan4) khi ẫy đặt 
sự cô ý giết con muỗi và đã tác động và thúc đầy tâm và các 
sở hữu tâm khác thực hiện những phận sự tương ứng của 
chúng đề thực hiện hoàn thành việc sát hại. 


Từ đó, tư (ce/ana) chịu trách nhiệm cho việc tô chức, thiết 
lập hành vi và thực hiện hành động, nó được nhận dạng băng 
hành động và gọi là “kamưna) — nghiệp bởi đức Phật. 
“Cetanaham Bhikkhave kamma1m vadami.` 

“Này chư bhikkhu, đó là tư mà ta gọi là nghiệp” 


*Cetayitva kamma1m karoti kaya vãcãya manasa” 
“Do tư thúc đây, chúng sanh thực hiện một hành động qua 
thân, khâu hay ý.” 
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3. Sự so sánh về voi chúa Saddan. 


Bắt cứ khi nào tôi giảng về “Kamưmna — Nghiệp, đẳng tạo hóa 
thát sự", tôi thường kê cầu chuyện về voi chúa Saddan làm 
minh họa. 


Ông voi chúa Saddan, giác hành giả (bodhisata) của đức 
Phật Gotama, sống trong một khu đất rộng lớn bao quanh 
bởi những ngọn đồi ở dãy núi Himalaya. Ông voi chúa có 
hai bà voi chúa, tên là Mahä Subhaddä và Cũla Subhaddä, 
và bảy ngàn voi phục vụ. Tất cả đều là voi trắng. Vào lúc cây 
chai ra hoa rực rỡ, Saddan đã dẫn hai bà voi chúa của mình 
đến dưới một cây chai và lắc những nhánh cây bằng cái vòi 
của mình với chủ ý trút xuống mưa hoa chai lên lưng của họ. 


Nhiều hoa rơi trên lưng của Mahã Subhadda, nhưng một tô 
kiến đỏ rơi trên lưng của Cũla Subhadda. Bà voi chúa nhỏ 
Cũla Subhaddã đưa ra nhận xét dại dột rằng: “Ông voi chúa 
này yêu thương bà voi chúa lớn Mahä Subhaddã hơn yêu 
thương ta. Ông â ấy làm rơi hoa trên lưng của bà â Ấy, nhưng 
ông ấy làm rơi tô kiến đỏ lên lưng của ta. Ông ấy thật sự 
không yêu thương ta. Ông ấy căm ghét ta và làm cho ta xấu 
hỗ. Tại sao ta phải thương ông ấy? Ta căm ghét ông ấy và ta 
quyết phải làm cho ống ấy đau lòng.” 


Sự ngẫm nghĩ, nhận xét sai trái có thể gây ra điều rất ti tệ, 
nó có thê lật một người yêu thành một kẻ thù. Tình yêu đã 
nhảy ra khỏi sự dính mắc bởi tham có thể dễ dàng bị lật 
ngược thành lòng căm ghét chỉ vì một chuyện vặt, ngoài ý 
muôn. Chúng tôi có một câu nói ở Myanmar răng: “??nh yêu 
lớn có thể vỡ thành lòng căm thù lớn. ” 
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Khi lòng căm thù sinh khởi, tâm căn sân sinh khởi đi cùng 
với sỉ (moha). Sỉ làm mù quáng tâm để chúng sanh không 
thể đi đến ý nghĩ sáng suốt. Với sự cố ý sát hại voi chúa, 
Cũla Subhaddä đã hái một số hoa chai và dâng hoa đến đức 
Phật độc giác (pacceka Buddha), rồi lập nguyện: “Do phước 
thiện mà tôi vừa mới tạo, tôi nguyện được tái tục làm một cô 
gái rất xinh đẹp trong kiếp sống kế của tôi. Tôi nguyện thành 
một chánh cung hoàng hậu và nguyện tôi mang hoa tai làm 
từ ngà của voi chúa Saddan.” 


Vì Cũla Subhaddã đã phát triển lòng căm thù hướng về 
chồng của mình, nên Cũla Subhaddãä đã không còn vui. Cũla 
Subhaddã muốn chết ngay tức khắc để trở thành một hoàng 
hậu ở cõi nhân loại và giết chết voi chúa. Cũla Subhaddã 
không thể ngủ và không thể ăn. Không lâu sau Cũịa 
Subhaddãä tử. Cô được tái tục làm một cô gái rất đẹp. Khi cô 
đến tuổi trưởng thành, vua Bãrãnasĩ gặp cô và lập cô thành 
chánh cung hoàng hậu của ông. 


Hoàng hậu có thể nhớ về kiếp sống quá khứ của mình và 
đang bị sân thiêu đốt để giết voi chúa Saddan. Do đó, với 
một kế hoạch giết chết Saddan, hoàng hậu năm trên giường 
mà không dùng đồ ăn hay thức uống. 


Vì vua BaranasI yêu nàng chánh cung hoàng hậu trẻ và xinh 
đẹp băng cả trái tim, vua rất lo lắng về tình trạng của nàng. 
Cho nên vua hỏi nàng: “Hoàng hậu yêu quí, nàng mong 
muốn điều gì? Nàng nói cho ta biết bất cứ điều gì nàng muôn 
dưới ánh mặt trời, ta sẽ lấy nó cho bằng được cho nàng” 


Khi đã nhận được lời hứa từ đức vua, hoàng hậu nói: “Thiếp 
muốn mang hoa tai làm từ ngà của voi chúa trắng Saddan là 
voi sống ở dãy núi Himalaya. Nếu thiếp không thể mang loại 
hoa tai ấy, thiếp chắc chăn sẽ chết.” 
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Đức vua triệu đến tất cả những thợ săn danh tiếng trong 
vương quốc của ông và giao phó nhiệm vụ giết voi chúa và 
mang ngà của nó về cho người thợ săn lực lưỡng, khéo tay 
Sonuttara. Chánh cung hoàng hậu hướng dẫn ông ấy đi đến 
nơi trú của voi chúa Saddan ra sao. Bà cũng đưa ông ấy hai 
lá y và khuyên ông phủ y trong trường hợp nguy hiểm vì voi 
chúa Saddan có lòng tôn kính các nhà sư rất lớn. 


Sonuttara đi đến dãy núi Himalaya như hoàng hậu đã hướng 
dẫn. Khi ông đã đi đến tận nơi trú của voi chúa Saddan, ông 
thợ săn đã quan sát rất kỹ hoạt động của voi chúa. Mỗi ngày 
voi chúa tắm ở hỗ và đứng dưới cây banyan. Người thợ săn 
đã đào một đường hằm và làm một lỗ trống ở nơi mà vol 
chúa đã đứng. Những giọt nước chảy nhỏ giọt từ thân và rỗn 
của voi chúa đã rơi xuyên qua lỗ. 


Không có bắt cứ sự trì hoãn nào, khi ấy người thợ săn giỏi 
đã bắn con voi bằng một mũi tên đã tâm độc. Mũi tên đi 
xuyên qua rốn vào thân của voi chúa với một lực lớn. Vì nó 
rất đau đớn, Voi chúa Saddan gào thét ¡nh ỏi. Bà voi chúa 
Mahã Subhadda và những voi theo phục vụ bay xuyên không 
trung đến. 


Voi chúa nói: “Một kẻ địch đã bắn ta. Hãy đi tìm kẻ địch”. 
Tât cả những con voi bay ra đê tìm kiêm kẻ địch. 


Khi voi chúa Saddan bị bỏ lại một mình, nó đã suy nghĩ: 
“Mũi tên đã đi xuyên qua rốn của ta. Kẻ địch phải ở ngay 
dưới ta.” Do đó, voi chúa cô gắng bới mặt đất bên dưới ra. 
Khi người thợ săn bị vạch trần, voi chúa đã cố găng bắt lấy 
người thợ săn bằng cái vòi của mình. 


Người thợ săn tránh khỏi và nhanh chóng phủ những lá y vào 
cái vòi. Khi thây những lá y, lòng sân của Saddan biên mât. 
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Voi chúa nhẹ nhàng mang người thợ săn lên và nói: “Này 
bạn, ta không phải kẻ thù của bạn, tại sao bạn lại băn ta quá 
tàn nhân?” 


Người thợ săn nói: “Này voi chúa, chánh cung hoàng hậu 
Cũla Subhaddãä của vua Bãrãnasĩ cần đến ngà của ông để làm 
hoa tai. Vua đã ra lệnh cho ta giết ông và lấy ngà của ông. 
Đề vâng lệnh của vua, ta phải băn ông bằng một mũi tên đã 
tâm độc. Như vậy, có ba người bị dính líu trong hành động 
bắn này. Nếu ông giết ta, chỉ một mình ta phải chết. Nếu ông 
thương hại ta, ta sẽ sống.” 


Voi chúa Saddan nghĩ đến những ngày khi còn ở bên nhau 
cùng với hai bà voi chúa. Giờ ông biết rằng bà voi chúa Cũ|a 
Subhaddã hiểu lầm tình yêu của ông hướng về bà nên bà 
buồn và hận ông. Bà đã muốn giết ông và dùng ngà của ông 
để làm hoa tai. 


Voi chúa Saddan cho phép người thợ săn cắt ngà của mình. 
Người thợ săn đã dùng hết lực để cắt ngà voi bằng một cái 
cưa. Nhưng ngà voi quá cứng đến mức người thợ săn phải 
khó khăn lắm mới gây ra được một vết lõm trên ngà. Cho 
nên voi chúa Saddan mới lấy cái cưa bằng cái vòi và tự cắt 
cái ngà của mình. Ông đưa cái ngà cho người thợ săn và để 
cho anh ta đi. 


Khi người thợ săn dâng ngà voi lên đức vua, đức vua sung 
sướng chuyên trao ngà voi cho chánh cung hoàng hậu. Nàng 
đặt ngà voi trắng muốt lên ngực của nàng, ghì chặt nó bằng 
cả hai tay. Khi nàng nghe toàn bộ câu chuyện từ người thợ 
săn thuật lại răng chính ông voi chúa Saddan tự cắt ngà của 
mình và tự nguyện đưa ngà cho nàng. Nàng nhận ra rằng 
nàng đã sai lầm. Nàng nhớ lại những ngày nàng được hưởng 
hạnh phúc khi còn bên nhau cùng voi chúa Saddan. 
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““Ƒa đã sai, voi chúa Saddan chưa từng ghét bỏ ta. Chàng đã 
thương ta một cách chân tình. Thậm chí chàng cắt cả ngà của 
mình và đưa nó cho ta.” 


Vào lúc nghĩ, hết lần này đến lần khác, voi chúa Saddan đã 
chăm sóc nàng và yêu thương nàng ra sao và nàng đã giết 
chết chàng một cách tàn nhẫn ra sao, nỗi tuyệt vọng lớn đã 
sanh trong tim nàng và lửa sân nóng bức làm đau lòng nàng 
đến chết. 


Trong câu chuyện này, ba người đã dính líu vào việc sát hại 
voi chúa Saddan. A1 là kẻ sát hại? 


Người thợ săn bắn con voi do anh ấy bị nhà vua ra lệnh làm 
như vậy. Lần lượt, nhà vua đưa ra lệnh vì chánh cung hoàng 
hậu yêu quí của ngài thúc giục ngài làm như vậy. Người thợ 
săn tựa như bàn tay giết chết con muỗi; nhà vua tựa như tâm 
làm chuyền động bàn tay để giết con muỗi và thúc đây các 
sở hữu tâm để thực hiện hoàn thành việc sát hại. 


Từ khi bà voi chúa Cũla Subhaddã có động cơ giết ông voi 
chúa Saddan và thúc đây vua Bãrãnasĩ và người thợ săn để 
giết voi chúa Saddan, chánh cung hoàng hậu Cũla Subhaddã 
là kẻ sát hại chánh, thật sự, thủ phạm chánh. Tựa như việc 
sát hại con muỗi, tư (cefan8) là kẻ sát hại thật sự và là thủ 
phạm chánh. 


4. Hai loại nghiệp (kammma) — Nghiệp đồng sanh và nghiệp 
dị thời. 

Nghiệp cùng sanh thực hiện hoàn thành một nghiệp và 
nghiệp sẽ mang lại quả chín muôi của nó. 

Như đã nói rõ trong chú giải Vô tỷ pháp (Abhidhamma) rằng 
tâm có thê lân lượt sanh và diệt hơn một tỷ lân trên một cái 
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búng tay hay nháy mắt. Rất nhiều tỷ tâm sanh và diệt trong 
lúc hành động sát hại một con muôi. Khoảng một nửa trong 
những tâm này là tâm căn sân hoặc tâm bât thiện. 


Tư (cefan3) phối hợp với những tâm bắt thiện này thực hiện 
hành vi sát hại. Chúng được gọi là những nghiệp “đồng 
sanh" (sahajãta kamma). “Đồng sanh' nghĩa là “sanh cùng 
nhau", đó là tư và tâm sanh cùng nhau. 


Những tâm (tâm và những sở hữu tâm) diệt ngay sau khi 
chúng đã sanh. Nhưng chúng để lại những đặc tính của 
chúng trong dòng danh pháp trước khi chúng diệt mất. 
Những đặc tính này được truyền từ tâm này sang tâm khác. 
Như vậy, chúng được gọi là nghiệp. 


Những đặc tính của tư hay những đặc tính của nghiệp trong 
dòng danh pháp được gọi là những “nghiệp dị thòi' 
(nãnakkhanika kamma), nghĩa là thời điểm nghiệp được tạo 
và thời điểm nghiệp cho quả là khác nhau. 


Như vậy, hai loại nghiệp (kamna) được tạo trong mỗi hành 
động có quyết. Cả hai loại nghiệp sẽ trợ sanh những quả 
thích hợp của chúng. Những nghiệp dị thời như những hạt 
bỏ lại sau khi những quả chín mùi tan rã. Như một hạt có thê 
trợ sanh một cây mới, cũng vậy, một nghiệp dị thời cũng có 
thể gây ra một kiếp sống mới. 


Trong việc sát hại một con cá, hàng tỷ tâm căn sân của một 
bà hay ông sanh và diệt. Tư (cefan3) phối hợp với những tâm 
này được gọi là những nghiệp đồng sanh. Khi những tư này 
diệt, chúng để lại những đặc tính nghiệp của chúng trong 
dòng danh pháp. Hàng tỷ đặc tính nghiệp được gọi là những 
nghiệp dị thời. 
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Tương tự trong việc trộm cắp hoặc gian dối hay cướp đoạt 
tài sản của người khác, hàng tỷ tâm căn tham sanh và diệt. 
Như vậy, hàng tỷ nghiệp đồng sanh và hàng tỷ nghiệp dị thời 
sẽ được tạo. 


Mặt khác, khi một người thực hiện một nghiệp thiện như xả 
thí hay bày tỏ lòng tôn kính đức Phật hay tiếp cận thiền, hàng 
tỷ tâm thiện sẽ sanh và diệt. Do đó, hàng tỷ nghiệp đồng sanh 
và hàng tỷ nghiệp dị thời sẽ được tạo lần nữa. 


Tư (ceana) phối hợp với những tâm bất thiện như những 
tâm căn sân hay những tâm căn tham được gọi là những 
nghiệp bắt thiện đồng sanh hay những nghiệp bất thiện. 
Những đặc tính của nghiệp để lại phía sau trong dòng danh 
pháp khi những tư này diệt được gọi là những nghiệp bất 
thiện dị thời hay những nghiệp bắt thiện. 


Tương tự, những tư (ceứana) phối hợp với những tâm thiện 
dục giới được gọi là những nghiệp thiện dục giới đồng 
sanh hay những nghiệp thiện dục giới. Những đặc tính của 
nghiệp để lại phía sau trong dòng danh pháp khi những tư 
này diệt được gọi là những nghiệp thiện dục giới dị thời 
hay những nghiệp thiện dục giới. 


Trong thiền định, khi một người có thê tu tập phát triên nhập 
vào thiền, những tâm thiện sắc giới sanh hàng tỷ lần. Tư 
(cetana) phối hợp với những tâm này được gọi là những 
nghiệp thiện sắc giới đồng sanh. Những đặc tính của 
nghiệp để lại phía sau trong dòng danh pháp khi những tư 
này diệt được gọi là những nghiệp thiện sắc giới dị thời. 
Tương tự, khi một người có thể tu tập, nhập vào thiền thiện 
vô sắc, hàng tỷ nghiệp thiện vô sắc đồng sanh và hàng tỷ 
nghiệp thiện vô sắc dị thời sẽ được tạo. 
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5. Ba loại nghiệp môn (kaqmưma dvarg). 


Nơi mà nghiệp sinh khởi hay bằng phương tiện của nó mà 
nghiệp sinh khởi được gọi là nghiệp môn (kana dvara) 


II Kayaaävara - thần môn 
Đó là sự chuyên động đặc biệt của thân gọi là thân biểu 
tri (kãyaviññafri) khi hành động bởi thân xảy ra hay 
nhờ phương tiện của nó mà thân nghiệp sanh. 


2 Vacidvära — khâu môn 
Đó là sự chuyển động của miệng trợ sanh lời nói gọi là 
khâu biểu tri (vacviññafri) bằng phương tiện của nó mà 
khẩu nghiệp sanh. 


3 Manodvara- ý môn 
Nó nói đên tât cả tâm nơi ý nghiệp xảy ra hay băng 
phương tiện của nó mà ý nghiệp sanh. 


Ba loại nghiệp tùy theo nghiệp môn. 





l1 Kayakamma - thân nghiệp 
Nói chung, nó được tạo bởi sự chuyên động đặc biệt 
của thân hay thân biêu tri (kãyaviffaffi). 
2 Vacikamma— khẩu nghiệp 
Nói chung, nó được tạo bởi khâu biêu tri (yacrvi7fñaffi). 
3 Manokamma-— ý nghiệp 
Nó được tạo trong ý và bởi ý gọi là ý môn (manodvara) 
qua ý nghĩ, âm mưu, thiên, v.v... 
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6. Mười nghiệp đạo bắt thiện (akusalakammapdtha). 


Nghiệp đạo bất thiện (akusalakammapatha) nghĩa là đường 
lối bất thiện. Có mười nghiệp đạo bắt thiện: ba thuộc về thân, 
bốn thuộc về khẩu, và ba thuộc về ý. Mỗi nghiệp đạo hay 
đường lỗi của nghiệp được nhận dạng bằng tư (ce/anä) khởi 
đầu một sự nỗ lực để thực hiện hoàn thành nghiệp tương ứng. 


Tư (cefanä) như vậy là một nghiệp bất thiện bất kế nó hoàn 
thành hành vi nghiệp hay không. Nếu nó đạt đến sự hoàn 
thành nghiệp và đạt được mục tiêu của nó, thì nó trở thành 
một tiến trình đầy đủ của nghiệp. Trạng thái của tiến trình 
đầy đủ của nghiệp là nghiệp sản sanh có sức mạnh đảm 
nhiệm vai trò tạo ra tái tục, đó là vai trò của nghiệp sản sanh 
(janaka kamma). 


(a) Ba thân nghiệp bất thiện 


lJ  Pãnafipata - sát hại chúng sanh có cái biết, 
CÓ tr1 giác; 
2l Adinnadana -trộm cắp hay lây tài sản của 


người khác một cách phi pháp; 
3/_ Kãmesumicchacaräa - tà dầm và theo nghĩa lạm dụng; 


(b) Bốn khẩu nghiệp bắt thiện 


4! Musãvädãä - nói dối hay dồi trá; 

5 Pisunavaca - nói lời phi báng, vu khống; 
6 Pharusavacã - nói lời độc ác; 

7! Samphappalapa  - nói lời vô ích, nhằm nhí; 


(c) Ba ý nghiệp bắt thiện 
8/_ Abhijjhä - tham dục, tham cầu, lòng mong 
muốn bày mưu để thu được tài sản 
của người khác một cách phi pháp; 
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9/ Wyapada - sân khuê, tức giận, lòng oán hận 
muốn gây hại, làm tổn hại chúng 
sanh khác; 

10/ Micchadifthi - tà kiến, cho rằng nghiệp và quả của 
nghiệp không tồn tại. 


Những điễu hay duyên để hoàn thành một nghiệp. 

1/ Năm điều sau đây cần thiết để hoàn thành ác nghiệp thuộc 
về sát hại chúng sanh: (¡) chúng sanh có cái biết, có sự 
sông, (ii) biết răng đó là một chúng sanh có sự sống, (ii) 
có ý định sát hại, (1v) cố quyết sát hại, và (v) chúng sanh 
chết. 

Tính nghiêm trọng của điều ác tùy thuộc vào giới hạnh 
hay ân đức của người bị giết. Việc sát hại một người giới 
hạnh hay một con vật lớn được xem là tàn ác hơn sát hại 
một người xấu xa hay một con vật nhỏ. 

Ác quả của việc sát hại là: yêu thọ (mạng sống ngắn), sức 
khoẻ kém, liên tiếp ưu phiền do sự chia lìa khỏi người 
thân yêu, liên tiếp sợ hãi, và tái tục trong cõi khổ. 


2/ Năm điều cần thiết để hoàn thành ác nghiệp thuộc về trộm 
cắp: (1) có tài sản của người khác, (1) biết đó là tài sản của 
người khác, (iii) có ý định trộm cắp, (¡v) cỗ quyết trộm, 
và (v) có được tài sản của người khác. 


Ac quả của việc trộm cặp là: sự bân cùng, nghèo nàn, thiêu 
thôn, khô cực, chán ngán, thât vọng, cách sinh nhai phụ 
thuộc, và tái tục trong cõi khô. 


Tính nghiêm trọng của ác nghiệp tùy thuộc vào giá trỊ của 
tài sản đã đánh cắp và giới hạnh, ân đức của người có 
quyền sở hữu. Nếu một ai trộm tiền dâng cúng đến đức 
Phật hay hệ thống Phật giáo, tội lỗi là rất lớn. 
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3/ Bốn điều cần thiết để hoàn thành ác nghiệp thuộc về tà 

dâm: (¡) một người nam hay nữ không kết hôn với mình, 
(1) có ý muốn được hưởng, (11) cố quyết được hưởng, và 
(1v) có sự hài lòng, vừa lòng. 
Ác quả của tà dâm là: (1) có nhiều thù địch, (i) không 
thành công, không thịnh vượng, (ii) không hạnh phúc, 
(iv) kết hôn với vợ hay chồng chẳng ra gì, (v) sanh làm 
người bị thiến hay làm một người nữ, và (vi) tái tục trong 
cõi khô. 

4/ Bốn điều cần thiết để hoàn thành ác nghiệp thuộc về nói 

dối: () một điều giả dối, (ii) có ý định lừa dối, (ii) cố 
quyết nói ra lời nói đối, và (iv) thực sự lừa dối. 
Những ác quả của việc nói đối là: (¡) khả năng nói không 
rõ ràng, khó hiều, (ii) răng không đều, (iii) miệng thối tha, 
hôi hám, (iv) da khô, (v) không có vẻ thanh nhã, không có 
vẻ duyên dáng, (vi) diện mạo, tướng mạo dị dạng, (v11) 
không đáng tin cậy, và (viii) tái tục trong cõi khổ. 


5/ Bốn điều cần thiết để hoàn thành ác nghiệp thuộc về nói 
lời phi báng, vu khống: (¡) những người bị chia rẽ, mâu 
thuẫn với nhau, (1i) có ý định chia rẽ họ, (11) có sự cố 
quyết tương ứng, (iv) sự bất hòa do bởi sự chia rẽ. 


Hậu quả chắc chắn xảy ra không thể tránh khỏi do nói lời 
phi báng, vu khống là sự tan rã tình bạn mà không có đủ 
nguyên nhân nào và tái tục trong cõi khô. 

6/ Ba điều cần thiết để hoàn thành ác nghiệp thuộc về nói lời 
độc ác: (¡) có người bị lăng mạ, sỉ nhục, (1) tâm sân, (11) 
cố quyết thật sự lăng mạ; sỉ nhục. 
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Hậu quả chắc chăn xảy ra, không thê tránh khỏi do nói lời 
độc ác là diện mạo, tướng mạo xấu xí, đáng sợ, giọng nói 
khó nghe, cục căn, có nhiều thù địch, bị ghét cay ghét 
đăng, ghê tởm bởi người khác dù không có tội, không có 
hại và tái tục trong cõi khô. 

7/ Hai điều cần thiết để hoàn thành ác nghiệp thuộc về nói 
lời vô ích, nhảm nhí (¡) lời nói nghiêng hướng về vô ích, 
nhảm nhí, (1) thuật lại chuyện vô ích, nhảm nhí. 

Hậu quả chắc chăn xảy ra, không thê tránh khỏi do nói lời 
vô ích, nhảm nhí là người có tật, khiếm khuyết bộ phận 
cơ thẻ, lời nói không thể tin được và tái tục trong cõi khổ. 


8/ Ba điều cần thiết để hoàn thành ác nghiệp thuộc về tham 
dục, tham cầu: () có tài sản của người khác, (ii) ham 
muốn chiếm hữu tài sản của người khác, (ii) bày mưu để 
chiếm hữu nó. 

Hậu quả chắc chắn xảy ra, không thê tránh khỏi do tham 
dục, tham cầu là sự không hoàn thành lòng mong muốn 
của mình và tái tục trong cõi khổ. 


9/ Ba điều cần thiết để hoàn thành ác nghiệp thuộc về sân 
khuẻ, tức giận: (1) có người khác, (1) có ý định làm hại, 
và (iii) bày mưu để làm hại. 

Hậu quả chắc chắn xảy ra, không thể tránh khỏi do sân 
khuê, tức giận là xấu xí, tính khó chịu, nhiều bệnh ở thân, 
bản tính đáng ghét, đáng ghê tởm và tái tục trong cõi khổ. 


10/ Ba điều cần thiết để hoàn thành ác nghiệp thuộc về tà 
kiến (1) không biết về nghiệp và quả của nghiệp, (11) hiểu 
theo lối sai về cảnh được thấy, và (iii) hiểu theo quan niệm 
Sa1. 
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Hậu quả chắc chắn xảy ra, không thê tránh khỏi do tà kiến 
là có mong muốn hèn hạ, thiếu trí, chậm hiểu, bệnh kinh 
niên, có tư tưởng đáng trách, ác nghiệp tăng gấp đôi và tái 
tục trong cõi khô. 


7. Mười nghiệp đạo thiện (kusalakanunapatha). 


Có mười nghiệp đạo thiện — ba thuộc về thân, bốn thuộc về 
khâu, và ba thuộc về ý. Mỗi nghiệp đạo được nhận dạng bằng 
tư (cefanä) khởi đầu một sự cố quyết, nỗ lực để thực hiện 
hoàn thành nghiệp tương ứng. 


Tư (cefanä) như vậy là một nghiệp thiện, bất kể nó hoàn 
thành hành vi nghiệp hay không. Nếu nó đạt đến sự hoàn 
thành nghiệp và đạt được mục tiêu tránh xa những hành vi 
ác của nó, thì nó trở thành một nghiệp đạo đầy đủ, đó là một 
nghiệp sản sanh (/anaka kamna) với sức mạnh trợ cho sanh 
ra một kiếp sống mới. 


(a4) Ba thân nghiệp thiện 


l/ Pãanafpafa viran  - tránh xa sát hại chúng sanh; 

2! Adinnäadänä virati - tránh xa trộm cắp; 

3/  Kamesumicchacara virarf  - tránh xa tà dâm; 

(b) Bắn khẩu nghiệp thiện 

4⁄ Musavada viraH -_ tránh xa nói dối; 

5 Pisunavaca virafi - tránh xa nói lời phỉ báng, 
vu khống; 

6 Pharusavacã virai -_ tránh xa nói lời độc ác; 

7! Samphappalapa vai - tránh xa nói lời vô ích, 
nhảm nhí; 


(c) Ba ý nghiệp thiện 
S/ Anabhj/ha  - bât tham dục, bât tham câu; 
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9/ Avyapada -_ vô sân khuế, không tức giận, lòng 
không oán hận không muốn gây 
hại, không làm tổn hại chúng sanh 
khác; 

10/ Sammadifthi  - chánh kiến, tin về nghiệp và quả của 
nghiỆp. 


Cần phải được ghi nhớ rằng mười nghiệp bất thiện cũng 
được gọi là “mười ác hạnh" (ducari4), trong khi mười 
nghiệp thiện được chỉ rõ là “mười thiện hạnh" (sucar14). 


Biết điều gì là xấu hay bất thiện và điều gì là tốt hay thiện, 
theo quan điểm về nghiệp và quả của nghiệp là rất quan 
trọng. Những nghiệp bắt thiện được thực hiện bởi những tâm 
bất thiện gây ra hàng tỷ nghiệp bất thiện sanh quả khô gấp 
tỷ lần. Mặt khác, những nghiệp thiện được thực hiện bởi 
những tâm thiện gây ra hàng tỷ nghiệp thiện sanh quả thiện 
gấp tý lần. 

Như vậy, chúng ta cần phải quyết tâm và sốt sắng tránh xa 
mười nghiệp bắt thiện và những pháp liên quan, đồng thời 
thực hiện hoàn thành mười nghiệp thiện. Bên cạnh cách làm 
như vậy, vị ây thanh tịnh tâm của mình bằng cách ngăn chặn 
những căn bất thiện không cho sanh. Như vậy, vị ây có thể 
sông hợp với lời chỉ bảo của tất cả chư phật: “Tránh xa tất 
cả việc ác, làm tất cả các việc thiện và làm cho tâm thanh 
tịnh.” 


Chúng ta có thể đạt đến mục tiêu này bằng cách chỉ hành trì 
thận trọng năm giới (øafca s¡/a). Như vậy. năm giới và việc 
giữ năm giới là rất quan trọng, chúng ta cân phải thận trọng 
để tránh tất cả mười nghiệp bắt thiện. 
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6. Mười Phúc Hành Tông (puññakriya vatfhu). 

“Mười phúc hành tông (puñfñaRriya vatthu) nghĩa là mười 
nên tảng của hành động phước thiện cán phải được thực hiện 
vì chúng trợ sanh những lợi ích lớn.” 


1/ Dana - xả thí, đặt bát; 

2! Sila - hành trì 5 giới, 8 giới, lIŨ gIới; 

3/  Bhavana -_ tu tiễn, tu thiền chỉ và thiền quán; 

4/ Apacãyana - cung kính những trưởng lão và 
những bậc đã đạt đến thanh tịnh; 

5⁄_ Veyavacca -_ phục vụ trong những việc thiện; 

6/_ Paffidäna -_ chia phước, hồi hướng; 

7l Patanumodana  - tùy hỷ, vui theo phước của người 
khác; 


§/ Dhamưnassavana - lắng nghe pháp; 

9/ Dhammadesana - giảng giải pháp; 

10/ Dihjjakamma  - cải chánh trì kiến, uốn nắn tri kiến 
cho thành đúng. 


Mười nền tảng của hành động phước thiện trên có thể được 
cô đọng thành ba nhóm: 


1/ Nhóm xả thí (đãna) -_ xả thí (dang), chia phước 
(pafñidana), tùy  hỳ 
(pafftãnumodand). 


2/ Nhóm hành trì giới (s2) - hành trì giới (s72), cung 
kính (apacayana), phục 
vụ (yeyavacc4). 

3/ Nhóm tutiến (bãvanã)  - tu tiến (bhãvan3), lắng 
nghe pháp 
(dhammassavana), giảng 
giải pháp (dhamma- 
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đesana), cải chánh trì kiến 
(di†thi]akamma). 


Những hành động phước thiện trên thông thường được thực 
hiện bằng những tâm thiện dục giới, trừ khi vị ấy đắc thiền 
(/hãna) hay đạo (magga). Như vậy, thông thường họ gây ra 
những nghiệp thiện dục giới. 


Chúng ta cần phải thực hiện tất cả những việc làm phước 
thiện này hêt mức có thê đê tích lũy những nghiệp thiện và 
đê thanh tịnh tâm. 


9. Nghiệp tôn tại ở đâu? 


Trong Milinda Pañhäã, đức vua Milinda đã hỏi bậc Ứng 
cúng (Arzham) uyên bác, đại đức Nãgasena rằng: “Thưa 
đại đức, ngài nói về những nghiệp thiện và những nghiệp bất 
thiện. Vậy những nghiệp này tồn tại ở đâu? 


— “Thưa Đức vua, chúng tổn tại trong dòng danh và sắc. 
Chúng vô hình và không thể được trưng bày cho Đức vua 
thấy, nhưng chúng có thể được giải thích bằng những ví dụ.” 
— “XIn đại đức giải thích cho tôi.” 

— “Khi một cây xoài được mọc lên từ một hạt xoài, thuộc 
tính di truyền sản sinh những quả xoài được truyền từ hạt 
đến cây con. Thuộc tính lúc nào cũng vẫn còn lại trong cây 
khi cây mọc, phát triển thành một cây lớn. Nhưng thuộc tính 
ấy vô hình và không thể trưng bày cho thấy. Nhưng khi cây 
xoài trổ quả, chúng ta có thể xác định rằng thuộc tính sản 
sinh quả tỒn tại trong cây. Cũng vậy, dù nghiệp là vô hình 
và không thê được trưng bày cho thấy, chúng ta có thể thấy 
những kiếp sống khác nhau bị trợ tạo bởi nghiệp. Như vậy, 
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chúng ta có thê nói rằng nghiệp tổn tại trong dòng danh và 
sắc.” 


— ““Thật là hợp lý, thưa đại đức.” 


Câu hỏi đã hỏi bởi vua Milinda đã gặp lại lần nữa trong thế 
kỷ XX. Đó là bộ trưởng tư pháp của Ấn Độ vào thời ấy, 
Dr.B.R. Ambedkar đã hỏi đại đức Ariya Dhamma (B.A) 
cùng câu hỏi, người cư trú ở Buddha Vihãra, Bombay. Đại 
đức Ariya Dhamma là một người thông minh, ngài đã học 
dưới sự chỉ dạy của vị tăng trưởng uyên bác là đại đức 
Ukkatha của Taung Dwin Gyli, Myanmar. 


Dr. Ambedkar là người lãnh đạo những người ở đăng cấp 
thấp. Khoảng hai mươi triệu người thuộc nhóm đẳng cấp 
thấp muốn trở thành Phật tử vì không có sự phân biệt về đẳng 
cấp trong Phật giáo bao gồm nghiệp (kazzna) và quả của 
nghiệp. Do đó, Dr. Ambedkar đã hỏi đại đức Ariya Dhamma 
câu hỏi sau: 

— “Thưa đại đức, có nguyên lý của nghiệp và quả của nghiệp 
trong Phật giáo. Vậy nghiệp này tồn tại ở đâu?” 

— “Tôi muốn trả lời câu hỏi của ngài bằng cách hỏi ngài một 
số câu hỏi. Có bao nhiêu học vị thuộc học viện mà ngải đã 
nhận?” 


— “Thưa đại đức, cả thảy có năm học vị đó là cử nhân, thạc 
sĩ, tiên sĩ, học vị tiên sĩ khoa học, và luật.” 


— “Ngài đã học bao lâu đề đạt được những học vị này?” 
— “Ba mươi năm, thưa đại đức.” 


— “Khả năng chuyên môn của những học vị này có tôn tại 
với ngài hay chăng?” 
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— “Vâng, thưa đại đức.” 


— “Vậy thì ngài làm ơn đưa cho tôi xem khả năng chuyên 
môn của học vị tiên sĩ khoa học ây.” 


— “Tôi không thể đưa cho đại đức xem khả năng chuyên môn 
trong tôi. Nhưng tôi có thê đưa cho đại đức xem giây chứng 
nhận hay văn băng học vị tiên sĩ khoa học mà tôi đã nhận.” 


— “Đây, giấy chứng nhận hay văn băng chỉ là những chữ 
được in trên tờ giấy. Vậy khả năng chuyên môn của ngài tồn 
tại trong ngài hay trên tờ giấy?” 


— “Nó tồn tại trong tôi, thưa đại đức.” 


— “Nó tồn tại ở đâu — trong miệng, trong ngực hay trong tim 
của ngài?” 

— “Tôi không thê nói nó tồn tại ở đâu. Nếu đại đức đặt câu 
hỏi về chuyên môn này, tôi có thê trả lời, tôi cũng có thể 
dùng khả năng chuyên môn này trong việc làm hăng ngày 
của tôi.” 

— “Ngài nói đúng. Tôi tin rằng khả năng chuyên môn của 
những học vị mà ngài đã nhận tồn tại trong ngài. Nhưng ngài 
không thê đưa chúng cho tôi xem. Tương tự, những nghiệp 
tồn tại trong dòng danh pháp của chúng ta, nhưng chúng 
không thê được trưng bày cho mọi người xem. Bằng cách 
xem xét những quả khác nhau đã sanh do nghiệp mà chúng 
ta phải tin rằng nghiệp tôn tại trong chúng ta.” 


— “Nó hợp lý, thưa đại đức. Cho phép tôi hỏi câu hỏi khác.” 
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10. Kamma — nghiệp trợ cho những kiếp sống mới sinh 
khởi ra sao? 


— “Khi một người tử, nghiệp trợ sanh kiếp sống mới của vị 
ấy ra sao? Đạo Hindu giải thích sự tái sanh rất đơn giản. Sự 
tôn tại của kiếp sống gọi là mạng ngã (va a4) đi ra ngoài 
thân này khi thân này chết và đi vào một thân mới, sanh ra 
một kiếp sống mới. Chắng hạn, một con chim đậu trên cây 
sẽ bay sang một cây khác khi cây thứ nhất bị chặt và đậu trên 
cây thứ hai.” 

— “Thưa ngài, đức Phật hiểu rõ bằng thiên nhãn của Ngài ấy 
và tuệ của đức Phật biết rõ không có phi nhân hay bản ngã 
hay mạng ngã bắt diệt thường hằng thật sự tồn tại. Nguyên 
lý về cách nghiệp vô hình trợ cho một kiếp sống mới sinh 
khởi thì rất sâu sắc và vi tế. Nó không thê được giải thích 
một cách đơn giản như một con chim bay từ một cây này 
sang một cây khác. Nếu ngài muốn hiểu, hãy để người của 
ngài mang một tắm gương đứng soi được cả người.” 


— “Thưa ngài, bây giờ có một tắm gương đứng soi được cả 
người đang ở đây.” 


— “Ngài làm ơn đứng trước gương. Bây giờ, ngay khi ngài 
đứng trước gương, một người đàn ông xuât hiện trong 
gương. Vậy người đàn ông trong gương là ngài hay là một 
người khác?” 

— “Nó không thê là một người khác. Chắc chắn nó là tôi” 


— “Nhưng ngài và người đản ông trong gương thì đang nhìn 
hướng đôi diện nhau. Nêu là cùng một người, tại sao ngài 
nhìn hướng khác nhau?” 
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— “Để tôi bổ sung câu trả lời của tôi. Người đàn ông trong 
gương thì không phải là tôi, mà là ảnh của tôi.” 

— “Được rồi. Ngài có tắm hình hay không? Tắm hình cũng 
là ảnh của ngài phải chăng?” 

— “Vâng, thưa đại đức.” 


Đặt tắm hình ở trước gương. Bây giờ làm ơn nâng tay của 
Ngài lên. Đặt tay của ngài xuống. Làm ơn ngồi xuống. Làm 
ơn đứng lên. Bây giờ, người đàn ông trong gương đã thực 
hiện những hành động giông hệt như ngài đã làm, nhưng tâm 
hình của ngài không làm bât cứ hành động gì. Ngài vân muôn 
bác bỏ răng người đàn ông trong gương không phải là ngài 
hay không? Tôi có cân phải hỏi người khác hay không? 

— “Đại đức không cần phải hỏi người khác. Người đàn ông 
trong gương là tôi.” 

— “Được rồi, đập vỡ gương này bằng một cái búa.” 

Người của Dr. Ambedkar đập vỡ cái gương. 


— “Bây giờ, ngay khi cái gương bị vỡ, người đàn ông trong 
gương biến mất. Nếu ngài và người đàn ô ông trong gương là 
cùng một người, tại sao ngài không biến mất? Ngài có muốn 
nói răng người đàn ông trong gương không phải là ngài hay 
chăng?” 


— “Tôi không biết phải trả lời ra sao. Ngài làm ơn trả lời câu 
hỏi.” 

— “Được rồi, chúng ta cần phải nói rằng người đàn ông trong 
gương là ngài hay không phải là ngài. Không có gì được 
truyền từ ngài sang người đàn ông trong gương. Như vậy, 
chúng ta không thê nói rằng người đàn ông trong gương là 
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ngài. Nhưng không có ngài, người đàn ông không thể xuất 
hiện trong gương. Do ngài mà một người đàn ông giống hệt 
ngài xuất hiện trong gương. Vì người đàn ông có liên quan 
đến ngài bằng nhân và quả, chúng ta cũng không thê nói 
người đàn ông không phải là ngài. 

Tương tự, khi một người tử và một trong những kama - 
nghiệp của anh ấy trợ cho một kiếp sống nhân loại mới, 
không có danh và sắc nào được truyền sang kiếp sống mới. 
Tất cả danh và sắc của kiếp sông cũ trước tan rã và diệt trong 
kiếp sống trước. Nhưng một nghiệp đã phát triển trong kiếp 
sống trước trợ cho một kiếp sống mới để sanh bằng duyên 
liên quan đã được đức Phật mô tả trong pháp liên quan tương 
sinh (paficcasamuppad4). 


Để đưa ra một sự giải thích không khó, giả dụ một nghiệp 
bắt thiện có cơ hội tạo một kiếp sông mới. Khi â ấy, nghiệp đó 
trợ sanh tâm quả, sở hữu tâm phối hợp và sắc nghiệp của nó 
trong kiếp sống mới. Kamma — nghiệp sẽ vẫn cứ tiếp tục trợ 
sanh những quả này với điều kiện là nó còn sức mạnh, g1ữ 
cho kiếp sống mới vẫn tiếp diễn. Tâm quả thứ nhất trong 
kiếp sông mới được gọi là “âm tái tục” (pafisandhi ci14). 
Tiếp theo sau, những tâm quả được gọi là những “ứâm hữu 
phần" (bhavaniga củfa) giữ cho kiếp sống mới vẫn tiếp diễn. 
Tâm quả cuôi được gọi là “âm íứ” (cuíi cửa) bởi vì kiếp 
sống mới kết thúc khi những tâm này diệt. 


Nghiệp bất thiện trợ sanh những tâm quả bất thiện. sở hữu 
tâm phối hợp và sắc nghiệp tạo thành một kiếp sống mới 
trong một cõi khổ. Nếu một nghiệp thiện dục giới có cơ hội 
sanh quả vào lúc tử, nó sẽ trợ sanh tâm quả thiện, những sở 
hữu tâm phối hợp và sắc nghiệp tạo thành một kiếp sống mới 
trong cõi nhân loại hay một cối trời. Nếu một nghiệp thiện 
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sắc giới có cơ hội đê sanh quả, một Phạm thiên sắc giới sẽ 
được sanh. 


Như thế, Phật giáo mô tả chỉ tiết những loại kiếp sống khác 
nhau bị trợ tạo bởi những nghiệp khác nhau ra sao. Một linh 
hồn thường hăng bất diệt không có vai trò nào trong việc đi 
từ một kiếp sống này sang một kiếp sống khác. 


Do đó, vì không có danh và sắc pháp được truyền từ kiếp 
sống cũ sang kiếp sống mới, chúng ta không thể nói răng 
người mới là người cũ trước. Tuy nhiên, vì dòng danh và sắc 
pháp của kiếp sống cũ tuôn chảy về phía kiếp sống mới, 
chúng ta cũng không thể nói răng người mới không phải là 
người cũ trước. 

Ngay cả trong kiếp, sống hiện tại, kamưa — nghiệp mà trợ 
cho tái tục trong kiếp sông này vẫn cứ tiếp tục lần lượt trợ 
sanh những tâm quả, sở hữu tâm phối hợp và sắc nghiệp của 
nó. Do vậy, danh và sắc cũ đang diệt và danh và sắc mới 
đang được hình thành. Dù danh và sắc đang luôn luôn thay 
đổi, chúng ta xem cả kiếp sống là một người vì danh và sắc 
pháp có quan hệ với nhau trong một chuỗi liên tiếp. 

Từ dòng danh và sắc chảy từ kiếp sống trước sang kiếp sông 
mới, chúng ta xem người mới như người cũ theo pháp tục đề 
(samưmnufi sacca). Nó có rõ ràng với ngài hay chăng?” 

— “Nó rất rõ và rất có lý. Cảm ơn ngài rất nhiều, thưa đại 
đức.” 

Hơn hai mươi triệu người Ấn thuộc đăng cấp thấp được dẫn 
dắt bởi Dr. B.R Ambedkar trở thành Phật tử. Thật là vui 
sướng được nghe tin tốt này. 
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VHI. Kamma — Nghiệp Cho Quả Ra Sao? 
1. Thói quen xem xét những quả tức thì. 


Mọi người thường có thói quen xem xét những quả tức thì. 
Nếu có lợi ích tức thì, họ thích làm nó, đù đó là một việc làm 
bắt thiện. Nếu không có những lợi ích tức thì, họ không thích 
làm, dù đó là một việc làm thiện. 

Đây thực sự là một cách nhìn ích kỷ và thiên cận. Với cách 
nhìn này, nếu người chỉ thực hiện những hành vi ác mà 
không là những hành vi thiện, kết quả là người ấy sẽ chẳng 
góp phân được sì cho hạnh phúc của bản thân. Thậm chí vị 
ây có thê làm rồi, lật đỗ sự hạnh phúc và yên tĩnh của cộng 
đồng và thế giới hòa bình. 


Như đức Phật khuyên con trai Rahulãä của ngài trong 
Ambalatthika Rãhuloväda Sutta, chỉ với điều kiện là 
chúng ta cần thận làm những hành vi vô tội và không mắc 
lỗi, có thể chúng ta đóng góp cái gì đó cho hạnh phúc của 
cộng đồng cũng như hạnh phúc của chính chúng ta. Bằng 
cách làm như vậy, chúng ta cũng có thể ủng hộ sự cô gắng 
cao thượng đề xây dựng một thế gian hạnh phúc và yên bình. 


Đức Phật hỏi - “Rahulä con của ta, một cái gương soI có 
được lợi ích là gì?” 

— “Nó có lợi ích cho việc xem lại chính mình?” 

— “Phải rôi, băng việc nhìn vào gương, người ta có thê thây 
có vệt lôi gì trên mặt của họ hay không. Theo cùng một cách, 
khi con muôn làm, nói hay nghĩ vê điêu gì, trước tiên con 
hãy xem xét và cân nhắc: “Hành động này, lời nói này hay ý 
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nghĩ này sẽ làm tốn hại cho ta hay người khác hay không? 
Nêu nó sẽ làm tôn hại bât cứ ai, hành động đó, lời nói đó hay 
ý nghĩ đó có sai lôi; nó là hành vi ác và bât thiện. Đừng làm 


4 3% 


nó. 
“Nếu hành vi đó, lời nói đó hay ý nghĩ đó sẽ không gây tổn 
hại đến bắt cứ ai, đến tự thân hay người khác, thì đó là không 
sai lỗi, là thiện. Con có thể làm được. Trong khi con đang 
làm và khi con đã làm xong, xem xét và cân nhắc lần nữa 
theo cùng một cách. NÑ ếu nó gây ra sự tôn hại và khô đến một 
ai đó, đó là điều sai trái và ác. Hãy dừng và không làm việc 
ác ấy lần nào nữa. Nếu nó không gây ra sự tốn hại đến bất 
cứ ai, đó là hoàn hảo và thiện. Con có thể làm nhiều lần.” 


Đây là một lời khuyên rất hợp lý và xuất sắc. Nếu mọi người 
tôn trọng lời chỉ bảo này, tất cả chúng sanh có thể sống hạnh 
phúc cùng nhau và thế gian an bình sẽ được thiết lập ngay 
tức khắc. 


2. Hai loại quả trong mỗi hành vi. 


Những hành vi sai lỗi, bất thiện và ác là mười loại ác hạnh 
(ducarita). Chúng bao gồm ba hành vi thân bất thiện, bốn 
hành vi khẩu bắt thiện — đó là, nói dối, nói lời phỉ báng, nói 
lời thô ác, nói lời vô ích; và ba hành vi ý bất thiện — đó là dự 
tính lấy tài sản của người khác một cách phi pháp, dự tính 
tiêu diệt, tàn phá mạng sống và tài sản của chúng sanh khác 
và thấy sai, không nhận ra nghiệp và quả của nghiệp. 


Những hành vi ác này được thực hiện bằng những tâm bất 
thiện và hàng tỷ tâm bắt thiện sanh và diệt trong lúc thực 
hiện một hành vi bất thiện. Những tư (ce/an3) phối hợp với 
những tâm bắt thiện này được gọi là những nghiệp đồng 
sanh bắt thiện. Do những nghiệp này, một hành vi ác được 
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thực hiện và hành vi ác này sẽ gây ra những quả khô của 
chúng. 


Lại nữa, khi những tâm bất thiện trên và những tư (cefana) 
phối hợp của chúng diệt, tư để lại những đặc tính kamưna- 
nghiệp của chúng trong dòng danh pháp. Những đặc tính 
nghiệp này được gọi là nghiệp dị thời bất thiện. Những 
nghiệp này sẽ được truyền từ tâm này sang tâm khác và 
chúng sẽ vân giữ nguyên trong dòng danh pháp suốt kiếp 
sống. Hơn nữa, vào lúc tử, chúng được truyền sang dòng 
danh pháp của kiếp sống mới. Như vậy, chúng sẽ được 
truyền trong dòng danh pháp từ kiếp này sang kiếp khác, và 
sanh quả của chúng bất cứ khi nào chúng có cơ hội. 


Theo cách đó, khi một người thực hiện một hành vi bắt thiện, 
người ấy sẽ gặt hai loại quả - những quả xấu của những 
nghiệp đồng sanh bất thiện và những quả khổ của những 
nghiệp dị thời bắt thiện. 


Không có sai sót, những hành vi thiện và đức hạnh là mười 
loại thiện hạnh (sucarrra). Chúng ta có thể thực hiện những 
hành vi thiện này bằng cách tránh xa mười loại ác hạnh 
(duccariia). 


Chăng hạn, nếu chúng ta tránh xa việc sát hại con muỗi là 
loại đốt chúng ta và để nó đi với sự cô ý tốt vì để nó sống 
hạnh phúc, thì hàng tỷ tâm thiện dục giới sanh trong lúc hành 
động. Những tư (cefanä) phối hợp với những tâm thiện này 
được gọi là những nghiệp đồng sanh thiện. Do những 
nghiệp này, hành vi thiện để con muỗi đi đến nơi an toàn 
được thực hiện và hành vi thiện sẽ sanh những quả thiện của 
nó như để con muỗi sống hạnh phúc vì nó là vật đáng thương. 
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Thêm nữa, khi những tâm thiện trên và những tư phối hợp 
của chúng diệt, những tư ấy đề lại những đặc tính nghiệp của 
chúng trong dòng danh pháp. Những đặc tính nghiệp này 
được gọi là nghiệp dị thời thiện. Những nghiệp này sẽ được 
truyền trong dòng danh pháp của kiếp sông này cũng như 
trong dòng danh pháp của những kiếp sống tiếp theo sau. 
Sanh những quả thiện bất cứ khi nào chúng có cơ hội. 


Những quả tức thời của những nghiệp đồng sanh thì rành 
rành trong kiếp sống hiện tại. Chăng hạn, nếu một người đàn 
ông giết hại người khác, nạn nhân đã tử một cách đáng 
thương với sự vô cùng sợ hãi, vợ và thân nhân của nạn nhân 
sẽ bị tác động mạnh bằng sự sầu và than khóc. Họ sẽ phải 
sống trong nghèo khó suốt kiếp sống. Kẻ sát nhân có thê đã 
chạy trốn và có thể phải sống trong sự lo sợ bị bắt. Cuối cùng 
hắn ta cũng sẽ bị bắt, bị xét xử trong tòa và bị kết án tử hình 
hay tù chung thân. 


Những nghiệp phước thiện bao gồm xả thí (đãna), hành trì 
giới (s1/4) và tu tiễn (bhavana) thêm vào mười loại hành vi 
thiện. Nêu người dâng một muỗng vật thực đầy đến một tăng 
sĩ, hàng tỷ nghiệp đồng sanh thiện và hàng tỷ nghiệp dị thời 
thiện được thiết lập. 


Nhờ những quả của những nghiệp đồng sanh về việc dâng 
vật thực đến tăng sĩ, vị tăng sĩ có thê cùng dùng vật thực một 
cách vui thích. Nhờ dùng vật thực, vị ấy có thể có được sức 
khỏe tốt và sống thọ (ayu). sắc diện tốt (yøza), chỗ ở an vui 
(sukha), sức khỏe tốt (bala). và thông minh sáng suốt 
(pafibhäna) làm vị ấy có thê học tập tốt. Do vị tăng sĩ có 
được năm lợi ích này, thí chủ dâng vật thực cũng sẽ có được 
những lợi ích như thế trong nhiều kiếp sống. Khi một tăng sĩ 
trở nên uyên bác, kiến thức sâu rộng và có thể thuyết pháp, 
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nhiều thính giả sẽ được những lợi ích lớn từ việc hiểu pháp 
(dhamma). 


Xu hướng quả của nghiệp hoạt động như những gợn sóng 
lăn tăn trên mặt hồ gây ra bởi hòn đá rơi vào, hay như tiếng 
vang dội của âm thanh của chúng ta ở sườn núi, hay như 
định luật chuyên động của Newton trong vật lý: “Đôi với 
mọi hành vi đêu có một phản ứng ngược lại và ngang nhau.” 
Nếu chúng ta cười mỉm với một người, người ấy sẽ cười mỉm 
với chúng ta. 

Nếu chúng ta cau mày với một người, người ấy sẽ cau mày 
với chúng ta. 


*. Hành vì ác sẽ sanh quả khổ. 
Hành vi thiện sẽ sanh quả VI. 
Do người gieo nhân, cho nên người ấy sẽ gặt quả. 
(Buddha) 


* Nếu người suy nghĩ, nói năng hay hành động bằng một tâm 

ô nhiễm, tội lỗi, những ác quả hay khổ gây ra bởi nghiệp ấy 

Sẽ theo sau VỊ ấy như bánh xe theo sau con vát kéo. 
(Dhammapada l) 


* Nếu người suy nghĩ, nói năng hay hành động bằng một tâm 

thiện, những quả lành hay vui gây ra bởi nghiệp áy sẽ theo 

người ấy, như bóng (của vị ấy) theo sau người ấy. 
(Dhammapada 2) 


j# 


3. Cách nghiệp dị thời sanh quả. 


Nghiệp dị thời tương tự những hạt giống và cách sanh những 
quả cũng tương tự cách hạt giông sanh cây mới. 


Sadisam pakam Janeli. 
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Nghiệp sẽ sanh quả tương tự với nó. 


Yadisain vappafte biam tadisam harate phalam. 
Do người gieo hạt, cho nên người sẽ gặt quả. 


Kalyanakarr kalyanamụ pãpakãrI ca papakam. 
Người thực hiện việc tôt nhận quả tôt. 
Người thực hiện việc xâu nhận quả xâu. 


Cách nghiệp sanh quả tương tự với nó. 


Một nghiệp sanh quả tương tự cách nó được thực hiện. Cách 
sanh quả bởi những nghiệp này được gọi là định luật về 
nghiệp (kamưna-niyima). Những câu chuyện sau sẽ minh 
họa định luật này. 


Trong lúc đức Phật đang trú tại tu viện Jetavana, ba người 
đàn ông đên gặp Ngài gân như cùng một lúc. 


Người đàn ông thứ nhất nói: “Thưa đại đức, khi tôi đi qua 
một ngôi làng gần công thành trên đường đến tu viện 
Jetavana, một ngôi nhà trong làng đang cháy. Một vòng cỏ 
để lót nồi bắt lửa. Nó bay lên trời bởi lực của lửa và tự máng 
vào cô của một con quạ đang bay trên bầu trời. Con quạ bị 
cháy đến chết. 

Người đàn ông thứ hai nói: “Thưa đại đức, tôi vừa trở về từ 
một cuộc hành trình ngang qua biên. Tàu buồm của chúng 
tôi có khoảng bảy trăm hành khách, khởi hành từ bến tàu và 
dừng bất động ở giữa biển. Nó không thể di chuyên bằng bắt 
cứ cách nào. Khi ấy, thuyền trưởng đã nói cho những hành 
khách biết răng chắc là có một người có nghiệp rất ghê tởm 
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ở trên tàu. Người đó phải được tìm ra băng cách rút thăm, và 
quãng xuông biên đê cứu những mạng sông khác. 


“Như vậy, họ đồng ý rút thăm. Vợ của thuyền trưởng là 
người đã rút lấy lá thăm không may. Vì trông cô ấy điềm 
tỉnh, mộc mạc, ngây thơ và xinh đẹp, những lữ khách cảm 
thấy thương hại đối với cô ấy và đề nghị rút thăm lại lần nữa. 
Như trước, cô ấy đã rút lấy lá thăm không may lần thứ hai 
và cũng vậy trong lần thứ ba. Vì vậy, một thùng cát đã được 
buộc vào cô của cô ấy và cô ấy bị quãng xuông biển. Tức 
khắc, con tàu đi chuyên. Chúng tôi đã đến nơi của chúng tôi, 
thực hiện việc mua bán và quay trở lại.” 


Người đàn ông thứ ba khi ấy thuật lại câu chuyện của ông 
rằng: “Thưa đại đức, trên đường xuyên qua một khu rừng, 
tôi đã đi ngang qua núi. Bảy du tăng đã đi vào một cái hang 
trong núi và nghỉ ngơi một lúc. Nhưng một hòn đá to từ đỉnh 
núi ngay lập tức lăn xuống và ngăn chặn lối ra vào hang. 
Những vị tăng sĩ không thê đầy hòn đá đi và không thê yêu 
cầu sự giúp đỡ. Như vậy, họ phải ở lại trong hang mà không 
có vật thực và nước trong bảy ngày. Vào ngày thứ tám, hòn 
đá tự lăn đi và các tăng sĩ có thê đi ra.” 

Họ đã hỏi đức Phật những nguyên nhân phía sau những việc 
lạ xảy ra này là chi. 

“Sabbe safta kammasaka kammam safte vibaJjati. ” 

“Tất cả chúng sanh là chủ nhân của nghiệp. Nghiệp của họ 
thao túng và quyết định số phận và vận mệnh của họ.” 

Do những người đàn ông không hiểu câu trả lời của đức Phật 
(Buddha), họ đã yêu cầu Ngài giải thích chỉ tiết. 

“Này các người cư sĩ thuần thành, trong kiếp sống quá khứ, 
con qua từng là một người nông dân. Người nông dân đã 
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giận đữ với một con bò đực mà vị ấy không thê điều khiển 
nó làm việc. Anh ẫy đã buộc một bó rơm vào cô của con bò 
đực, đốt bó rơm và thả nó. Con bò bị bỏng nặng và nó chạy 
và chạy. Cuối cùng, nó đã chết. Do ác nghiệp này, vòng cỏ 
cháy bay lên trời, tự máng vào cổ của con quạ và đốt con quạ 
đến chết. 


“Vợ của người thuyền trưởng từng là một thiếu nữ làng 
xinh đẹp trong kiếp sống quá khứ của cô. Người yêu của cô 
đã chết và trở thành một con chó theo sau bất cứ nơi nào cô 
đi. Những trai làng chế nhạo cô và nói răng cô ta đang đi săn 
với con chó của cô và mang thịt ngon về cho họ. Cô bị 
ngượng, xấu hỗ. Lần sau cô đi ra ngoài, cô đã cố gắng xua 
đuôi con chó để nó không đi theo sau cô, nhưng không có 
kết quả. Cô trở nên giận dữ. Cô buộc một nôi cát quanh cô 
con chó và quãng nó xuống biển. Cô ấy chịu số phận cũng 
giống như vậy khi cô trở " vợ của người thuyền trưởng 
trong kiếp sống kế của cô.” 


“Tại sao những tăng sĩ đã bị nhốt trong hang, thưa Ngài?” 


“Những (tăng sĩ từng là những người chăn bò trong kiếp 
sông quá khứ của họ. Vào một buổi xế chiều, khi họ gần lùa 
gia xúc về nhà, họ thấy một con kỳ đà đi vào một núi nhỏ. 
Vì họ không có thời gian để bắt con kỳ đà, họ chặn cái hang 
của núi nhỏ bằng những nhánh cây với ý định bắt con kỳ đà 
vào ngày kế. 

“Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày kế, họ lùa gia xúc đến một cánh 
đồng cỏ mới trong một tuần. Họ trở lại cánh đồng cỏ cũ vào 
ngày thứ tám. Khi họ thấy núi nhỏ, họ mới nhớ đến con kỳ 
đà. Họ tháo bỏ những nhánh cây khỏi hang núi nhỏ và cầm 
cây chờ đề đập con kỳ đà. Nhưng con kỳ đà bị đói trong một 
tuân, rất ốm và yếu tới mức họ thấy xót thương nó và để nó 
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đi. Vì vậy, những tăng sĩ cũng bị đói suốt bảy ngày trong 
hang.” (Chuyện Dhammapada, q.2, chuyện TayoJana) 


Không có nơi nào đê trôn. 


Không ở trên trời hay ở giữa biển, hay trong hang núi, không 
có một nơi nào có thê thoát khỏi quả của một ác nghiệp. 
(Dhammapada 127) 


4. Việc quả sanh gấp tỷ lần. 


Hầu hết người ta quan tâm đến những quả tức thì của một 
việc làm. Họ không biết rằng những nghiệp dị thời có thể 
sanh quả gấp hàng tỷ lần trong nhiều kiếp sống tiếp theo sau. 
Do hơn nghìn tỷ tâm có thể sanh và diệt trong một cái búng 
ngón tay hay một cái chớp mắt, hàng tỷ nghiệp thiện được 
tích lũy trong dòng danh pháp khi một việc làm phước thiện 
được hoàn thành. Những nghiệp này có thể sanh những quả 
lành gấp hơn tỷ lần. 


Như vậy, nó được nói rằng “Nếu chúng ta xả thí nhiều như 
hạt của cây đa, chúng ta sẽ gặt quả lớn hơn một cáy đa. ” 


Theo cùng một cách trong việc thực hiện một hành vi ác, 
hàng tỷ nghiệp bắt thiện được tích lũy trong dòng danh pháp. 
Mỗi nghiệp bất thiện mạnh mẽ có thể trợ cho một kiếp sống 
khổ sanh. Như vậy, một người có thê bị tái tục trong những 
cõi khổ hàng triệu lần vì thực hiện một hành vi ác. Do những 
quả của những hành vi ác thì khủng khiếp và rất kinh khủng, 
chúng ta cần phải thật cần thận tránh xa việc ác và làm những 
việc thiện. 

Vì những hành vi thiện sanh những quả phước gấp hơn tỷ 
lần, chúng thật chắc chắn. Vì nghiệp sanh những quả tương 
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tự với chúng, nếu người mong mỏi được giàu ở mỗi kiếp 
sông kế liên tiếp, vị ây cân phải xả thí nhiều và thường xuyên 
hết mức có thể. Nếu người mong mỏi sông hạnh phúc trong 
nhiều kiếp sống kế liên tiếp, vị ấy cần phải siêng năng hành 
trì giới. Vị ấy để cho tất cả chúng sanh có sự sông được sống 
hạnh phúc, không có sự thù hẳn và đe dọa bằng cách giữ giới 
trong sạch. Như vậy, vị ấy sẽ hưởng lợi ích tương tự trong 
nhiều kiếp sống. 


Nếu người mong mỏi có kiến thức rộng và đại trí trong nhiều 
kiếp sông kế liên tiếp, vị Ấy cần phải học Phật pháp và tu tập 
thiên. Ngoài ra, bất cứ khi nào người thực hiện những việc 
thiện, vị ấy cần phải lập nguyện: “Mong cho tôi trở thành 
một người đại trí `. Đề đạt được sự giải thoát khỏi vòng luân 
hồi khỏ, vị ấy cần phải nguyện: “Mong cho phước của việc 
làm thiện này ng hộ cho tôi thấy rõ Níp-bàn sớm nhất có 
thể. ” 


Nếu người yêu quý, bạn bè, bà con thân thuộc thực hiện 
những việc thiện cùng với nguyện vọng được cùng nhau 
trong nhiều kiếp sống vị lai, nguyện vọng của họ sẽ trở thành 
hiện thực. 


Sát hại một con vật có phạm tội hay chăng? 


Theo thuyết tạo hóa, những sinh vật được tạo để cho con 
người dùng và con người có thê giết chúng và dùng thịt của 
chúng làm thực phẩm. Việc giết những sinh vật hoàn toàn 
không tội lỗi. 

Một số nói rằng những con vật không hiểu biết và vì vậy giết 
chúng hoàn toàn không tội lỗi. Điều này không đúng, vì ngay 
cả những sinh vật nhỏ như những con kiến có sự hiểu biết. 
Chúng biết làm sao tìm thực phẩm, làm sao báo tin cho 
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những bạn của chúng đến nơi mà thực phẩm được tìm thấy, 
và làm sao lưu trữ thực phâm ngâm dưới đầât. 


Bởi vì tất cả chúng sanh có tánh biết, tất cả chúng sanh yêu 
bản thân nhất và họ sợ đau và chết. Vì chúng sanh sợ bản 
thân chết, nếu một chúng sanh sát hại một chúng sanh khác 
một cách tàn nhẫn, không có sự thông cảm, việc đó có công 
bằng và đúng đắn hay chăng? 


Tắt cả chúng sanh sợ hình phạt. Mạng sống thát đáng qui. 
So sánh những người khác với bản thân, người không nên 
hành hạ hay sát hại chúng sanh khác. (Dhammapada 130) 


Vì mọi người đã trải qua vô số kiếp sống trong vòng luân hồi 
(samsãra) rất dài, bản thân chúng ta đã nhiều lần từng sanh 
làm sinh vật, bàng sanh. Chỉ hình dung thôi cũng thấy hoang 
mang lo sợ làm sao, khi ấy, chúng ta bị hành hạ hay bị giết. 
Bên cạnh nhiều sinh vật, bàng sanh xung quanh chúng ta có 
thể từng là cha mẹ, con cái, hay bà con thân thuộc của chúng 
ta trong những kiếp sống quá khứ của họ. 


Chúng ta đã đọc chuyện về nàng thiếu nữ mà người yêu của 
nàng đã chết và trở thành một con chó theo sau nàng bắt cứ 
nơi nào nàng đi. Vì nàng không biết về việc này, nàng đã tàn 
nhẫn giết chết con chó nhỏ bằng cách buộc nồi cát vào cổ 
của nó và quăng nó xuống biên. 


Bà-la-môn phú ông Todeyya, người không bao giờ cho tiền 
hay bắt cứ thứ gì trong việc xả thí, đã trở thành một con chó 
ở tại nhà mình sau khi ông chết. Con chó nhớ kiếp sống quá 
khứ của nó và nó rất yêu mến con trai Subha cũ của nó. 


Định luật tự nhiên về nghiệp (kamma niyãma) đã giải thích 
rõ răng sát hại sinh vật là một hành vi ác dê sợ. 
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Việc sát hại một sinh vật hay bất cứ chúng sanh có sự sống 
nào, hàng tỷ tâm bắt thiện căn sân sanh và diệt. Vì vậy, hàng 
tỷ nghiệp bất thiện đồng sanh và hàng tỷ nghiệp bắt thiện dị 
thời được hình thành. Những nghiệp này sẽ sanh những quả 
tương tự thích hợp của chúng. 


Trong tông giáo của đức Phật Gotama, Dhamma dinnã thì 
lỗi lạc nhất và giỏi nhất trong số học trò nữ trong việc thuyết 
pháp. Bà là một bậc Ứng cúng (Araham) và bà có thắng trí 
biết về các kiếp sống quá khứ của mình. 


Bà đã nói với bạn mình rằng bà từng là người vợ nội trợ của 
một bà-la-môn ở một trong những kiếp sống quá khứ của bà. 
Một ngày nọ, một người bạn thân của người Bà-la-môn đến 
nhà của họ và chồng của bà đã yêu cầu bà nấu món ngon. Vì 
bà không thể mua thịt ở chợ, bà giết một con đê non nuôi ở 
nhà của bà bằng cách cắt cô của nó. 


Chỗồng của bà và bạn của ông ca tụng bà vì món ăn ngon mà 
bà phục vụ. Nhưng sau khi bà tử, nghiệp bất thiện về phần 
sát hại con dê non tống bà đi đến địa ngục, nơi bà đã bị thiêu 
đốt và tra tấn đến hàng ngàn năm. 


Khi bà thoát khỏi địa ngục, bà bị tái tục làm bàng sanh nhiều 
lân đên mức như lông trên thân của con dê non mà bà đã giết, 
và bà bị giêt theo cách bị cắt cô trong mỗi kiệp sông này. 


Bà chỉ sát hại một con dê non, mà bà bị sát hại vô số lần theo 
cùng cách như bà đã sát hại con dê non. Bà cũng đã cực kỳ 
đau khổ trong địa ngục đến hàng ngàn năm. Những quả của 
ác nghiệp thật khủng khiếp làm sao! 
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Hoa hậu ở thành Vesäli. 


Vào thời đức Phật Gotama, một thiếu nữ rất đẹp được sanh 
theo cách hóa sanh bên một cây xoài trong vườn xoài của 
nhà quý tộc LicchavIl, nàng được gọi là AmbapälT vì nàng 
được sanh bên một cây xoài. 


Người làm vườn đã mặc quần áo cho nàng và mang nàng đến 
những hoàng tử Licchav1. Những hoàng tử đều thích nàng và 
muốn nàng. Nhưng vì nàng không thê bị phân ra trong số họ, 
nàng bị chỉ định làm một gái điểm hạng sang. Nàng nhận 
được tiền thù lao rất cao. Vì vậy, nàng trở nên giàu có. Vẻ 
đẹp đặc biệt, hiếm có và sự giàu có của nàng là những quả 
của những nghiệp thiện quá khứ của nàng. Trở thành một gái 
điểm hạng sang là quả của ác nghiệp của nàng. Chúng ta sẽ 
nghiên cứu về những nghiệp này ngay. 

Khi vua Bimbisãra còn trẻ, ngài đã đến với Ambapälï như 
một người vô danh và tiêu khiển vài ngày với nàng. Nàng 
mang thai và sanh ra một bé trai. Khi bé trai này lớn lên, 
chàng thanh niên trở thành một tăng sĩ. 


Ambapälï đã dâng vườn xoài của nàng đến đức Phật và Tăng 
chúng. Khi về già, bà đã nghe bài thuyết pháp do vị bhikkhu 
con trai của bà, và bà được thọ làm một bhikkhum. Bà tu tập 
thiền, so sánh thân lão của bà với thân đẹp khi bà còn trẻ. Bà 
đã giác ngộ thành một bậc Ứng cúng (Araham) có thắng trí. 


Bà kế cho những người bạn của bà nghe rằng bà đã gặp bốn 
vị Phật. Vào thời đức Phật Phussa, cô từng là em gái của 
đức Phật. Cô đã dâng vật thực đến đức Phật và Tăng chúng 
và nguyện rằng cô sẽ được vẻ đẹp đặc biệt, hiểm có trong 
mỗi kiếp sống vị lai của cô. Đó là nghiệp mà đã làm cho 
Ambapälr đẹp đặc biệt, hiếm có. 
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Vào thời đức Phật SikhI, bà từng là một vị bhikkhunT trẻ. 
Một đêm nọ, cô đã theo những vị bhikkhunT khác đến một 
ngôi bảo tháp và họ đã đi vòng quanh ngôi bảo tháp. Cô giẫm 
lên một số nước miếng và đờm. Cô tức khắc chỉ trích rằng: 
“Con đĩ nào đã nhồ nước miếng này?” 


Không ai quan tâm đến lời chỉ trích của cô. Như vậy nó 
dường như cô không lăng mạ, sỉ nhục ai. Nhưng đó là một 
bậc Ứng cúng (Araham) trưởng lão ni, người đã nhố nước 
miếng có đờm. Vì bậc Ứng cúng đã già, ngài không biết rằng 
ngài đã nhô nước miếng khi ngài hắt xì hơi. 


Như thê, AmbapälT đã gây ra một tội nặng chống lại một bậc 
Ứng cúng bằng cách gọi ngài là một con đĩ. Vì ác nghiệp ghê 
tởm này, khi cô chết, cô bị sanh vào địa ngục, mặc dù cô 
được nhiều nghiệp thiện trong kiếp sống ấy. Sau khi bị tra 
tấn, hành hạ trong địa ngục đến hàng ngàn năm, cô trở thành 
gái điểm đến mười ngàn kiếp sống. 


Vào thời đức Phật Kassapa, lần nữa bà trở thành một 
bhikkhumr. Cô tu tập nhóm ba học (s/k/&hđ) cao quý và lập 
nguyện được tái tục theo lối hóa sanh. Như vậy, cô đã được 
tái tục theo lỗi hóa sanh vào kiếp sống cuối của cô là 
AmbapälT. Do bà được giải thoát khỏi vòng luân hồi trong 
thời của đức Phật Gotama, tất cả sự khổ của bà đều kết thúc. 
(TherI Ápadana, 2. 295-296) 

Quả không tốt đẹp của ác nghiệp sanh từ lời nói thô lỗ, độc 
ác thật khủng khiếp và ghê sợ. Chúng ta cần phải hết sức cần 
thận không phạm vào hành vi ác khẩu. 
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Đề được thuận lợi trong mỗi kiếp sống kế tiếp. 


Vì khoa học dùng định luật vật chất tự nhiên để tạo ra những 
điều kỳ lạ như tàu vũ trụ siêu thanh và hệ thống vệ tinh viễn 
thông. Cũng như vậy, một người ngay thắng có thể dùng 
định luật tự nhiên của nghiệp để được thuận lợi trong mỗi 
kiếp sống kế tiếp sau. 


Trong kiếp sông hiện tại, những ai đã tiết kiệm nhiều tiền có 
thê đề tiền trong ngân hàng và sống hạnh phúc bằng lãi suất 
thu được từ ngân hàng. Nhưng họ không. thê lẫy tiền của họ 
mang theo cùng với họ sang kiếp sống kế tiếp. 


Những lợi ích có được từ những nghiệp thiện xả thí thì lớn 
hơn một tỷ lần lãi suất mà ngân hàng đã định sẵn. Những 
nghiệp thiện hành trì giới thì mạnh mẽ hơn những nghiệp 
thiện xả thí. Người đức hạnh thọ giữ giới trong sạch suốt 
kiếp sống không có làm bắt cứ điều tôn hại nào đến chúng 
sanh có sự sống, sẽ giúp sống hạnh phúc đến vô số kiếp ở vị 
lai. 


Những nghiệp thiện hành trì giới sẽ trợ cho tái tục vui xảy ra 
ở cõi nhân loại hay cõi trời không biết bao nhiêu lần, trong 
khi những nghiệp thiện xả thí sẽ cung cấp sự giàu sang và 
phát đạt trong mỗi kiếp sống kế tiếp. 


Một người quy y Tam Bảo và tôn kính đức Phật (Buddha), 
giáo Pháp (Dhammna) và Tăng chúng (Saägha) suốt cả đời 
của vị ấy, sẽ được hưởng vô số kiếp sống vui mà không có 
bị sanh trong cõi khổ dù chỉ một lần và cuối cùng nhận sự 
giải thoát khỏi tất cả khổ chỉ bằng cách quy y Tam Bảo. Một 
người như vậy là trưởng lão Sarana-gamana, một học trò 
của đức Phật Gotama. 
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Một trong những kiếp quá khứ của Trưởng lão Sarana- 
gamana từng là một người đàn ông nghèo chăm sóc cha mẹ 
mù của ông vào thời đức Phật Anomadassĩ một a-tắng-kỳ 
(asankheyya — vô số kiếp) và một trăm ngàn chu kỳ thế giới 
trước. Ông không thể bày tỏ lòng tôn kính đến đức Phật 
(Buddha). Nhưng ông đã quy y Tam Bảo dưới sự hướng dẫn 
của đại đệ tử của đức Phật và ông đã tôn kính đức Phật, giáo 
Pháp và Tăng chúng suốt đời của ông. Vì vậy, ông đã tích 
lũy nhiều tỷ nghiệp thiện. 

Đối với nghiệp thiện này trong một đời, từ kiếp sống kế sau 
đến kiếp sống cuối trong một a- tăng-kỳ (asankheyya — vô số 
kiếp) và một trăm ngàn chu kỳ thế giới, ông đã tái tục không 
biết bao nhiêu lần ở cõi trời và cõi nhân loại, không khi nào 
bị ném xuống những cõi khổ. Thậm chí ông đã được sanh 
làm Sakka, vua của các vị trời (đeva), đến tám mươi kiếp và 
làm vua vũ trụ đến bảy mươi lăm kiếp. 


Vào kiếp sống cuối của ông, ông trở thành con trai của một 
vị phú ông trong thành Sãvatthi. Khi lên bảy, lúc bé trai đang 
cùng chơi đùa với những bé trai khác và chúng đi vào một tu 
viện, rồi một tăng sĩ khuyên chúng quy y tam bảo. Sau khi 
bé trai đã đọc theo vị tăng sĩ: “Buddham saranamu gacchämi, 
Dhammam saranain gacchami Sangham sarandam 
gacchami, ” bé trai trở thành một bậc Ứng cúng (Araham!). 
Sau đó, vị ấy được thọ làm một tăng sĩ và gọi là Trưởng lão 
Sarana-gamana. (4padana, l, 62) 


5. Tại sao con người không giỗng nhau. 


Trong thế giới ngày nay có khoảng 6.500 triệu người nhân 
loại, nhưng không có 2 trong sô ây giống y hệt nhau vê diện 
mạo, tướng mạo, phong thái, cũng như về thái độ, quan điểm, 
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điệu bộ, dáng dấp. Ngay cả những cặp sinh đôi người Thái 

Lan rât giống nhau về diện mạo, khác nhau về quan điểm, 

tánh nết, trí thông minh, sức khỏe, tuổi thọ, sự giàu sang, 
v... AI đã làm cho con người khác nhau? 


Khi đức Phật đang ngụ tại tu viện Jetavana, chàng thanh niên 
Subha đã hỏi Ngài mười bốn câu hỏi liên quan đến việc xã 
hội. 

“Thưa Ngài, dù có nhiều người nhân loại trong thế gian, tất 
cả họ đều khác nhau. Tại sao một số người có tuổi thọ dài, 
trong khi những người khác có tuổi thọ ngăn; tại sao một số 
người bệnh hoạn, trong khi những người khác khỏe mạnh; 
tại sao một số người xấu xí, trong khi những người khác xinh 
đẹp; tại sao một SỐ người có ít bạn bè, trong khi những người 
khác có nhiêu; tại sao một số giàu có, trong khi những người 
khác nghèo; tại sao một số được sanh vào tầng lớp cao và 
một số vào tầng lớp thấp; tại sao một số được sanh có nhiều 
trí thông minh và một số không nhiều trí thông minh? 


Trước tiên, đức Phật đưa ra câu trả lời thiết yếu thông 
thường: 


Là 


“Sabbe satta kammassaka safte vibhajjati. 
“Này chàng thanh niên, chúng sanh là chủ của những 
nghiệp của họ, là người thừa kế nghiệp của họ, có nghiệp 
như là cha mẹ, họ hàng của họ, là nơi ẩn nắu của họ. Nghiệp 
phân chúng sanh thành hạ liệt và cao sang. ” 


Vì những nghiệp đã tạo bởi chúng sanh trong những kiếp 
sống quá khứ cũng như trong kiếp sống hiện tại của họ thì 
khác nhau, số phận và vận mệnh của họ khác nhau. Chàng 
thanh niên Subha thỉnh cầu đức Phật giải thích chỉ tiết. Vì 
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vậy, đức Phật đã thêm chỉ tiết cho những câu trả lời của Ngài 
như sau: 


(1) Tuổi thọ ngắn và tuổi thọ dài. 


Một số chúng sanh thích sát hại chúng sanh khác và làm cho 
có thói quen về việc sát hại. Khi họ tử, họ bị tái tục trong bốn 
cõi khổ - thế giới bàng sanh, thế giới ngạ quỉ, thế giới a-tu- 
la và địa ngục. Nhưng nếu họ được tái tục làm người nhân 
loại với sự hộ trợ của một số nghiệp thiện mà họ đã làm thì 
tuổi thọ của họ ngắn. 


Những ai có lòng bi (karu„ã) muốn chúng sanh khỏi khổ và 
tránh xa việc sát sanh, họ được tái tục trong cõi trời (đev4). 
Nhưng nêu họ được tái tục làm người nhân loại thì họ có tuôi 
thọ dài. 


(2) Sức khoẻ kém và sức khoẻ tốt. 


Một số người hành hạ chúng sanh khác và xúc phạm làm hại 
cảm xúc hoặc thanh danh của họ. Vì lý do đó, sau khi tử, họ 
bị tái tục trong bốn cõi khổ. Nhưng nếu họ được tái tục làm 
người nhân loại với sự hộ trợ của một số nghiệp thiện mà họ 
đã làm thì họ bị ốm yếu và dễ bệnh tật. 

Những ai có lòng bị (karua) và không làm hại người khác, 
sau khi tử họ được tái tục làm người trời, hay nếu họ được 
tái tục làm người nhân loại thì họ có được sức khỏe tốt. 


(3) Người xấu và đẹp. 
Một số người có tính khí nóng nảy và họ trở nên dễ giận dữ. 
Do sân hận (đosa) này, họ nói lời khó nghe, độc ác, làm nhục 
người khác. Khi họ tử, họ bị tái tục trong bôn cõi khô. Nhưng 
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nêu họ được tái tục làm người nhân loại với sự hộ trợ của 
những nghiệp thiện của họ thì họ bị xâu xí. 


Mặt khác, một số người có lòng khoan dung, họ tu tập lòng 
từ (mei/ä) không hung ác, và họ không dễ giận dữ. Họ không 
khi nào làm nhục người khác bằng những lời độc ác. Khi họ 
tử, họ được tái tục làm người trời, hay nếu họ được tái tục 
làm người nhân loại, họ được sắc đẹp. Như vậy, nếu bạn 
muốn được sắc đẹp thì kiềm chế sự giận dữ của bạn và tu tập 
lòng nhẫn nại, tha thứ, khoan dung và lòng từ (we/z) không 
hung ác. 


(4) Có ít bạn hay nhiều bạn. 


Một số người đồ ky, ganh tị và họ không hiểu rõ giá trị sự 
thành công của người khác. Do lòng ganh tị ấy, sau khi tử, 
họ bị tái tục trong bốn cõi khổ. Nhưng nếu họ được tái tục 
làm người nhân loại thì họ có ít bạn hoặc không có bạn. 


Mặt khác, một số người không đồ ky, không ganh tị và họ 
hiểu rõ giá trị sự thành công của người khác. Khi họ tử, họ 
được tái tục làm những người trời, hoặc nếu họ được tái tục 
làm người nhân loại thì họ có nhiều bạn. 


(5) Trở nên giàu hay nghèo. 


Một số người keo kiệt, bủn xỉn và chấp cứng vào sự giàu có 
của họ. Họ không cho bắt cứ thứ gì trong việc xả thí. Vì tính 
keo kiệt, bủn xin Ấy, sau khi tử, họ bị tái tục trong bốn cõi 
khổ. Mà nếu họ được tái tục làm người nhân loại thì họ 
nghèo. 
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Mặt khác, những ai rộng lượng và thực hành pháp xả thí, sau 
khi tử, họ được tái tục làm người trời, hoặc nêu họ được tái 
tục làm người nhân loại thì họ giàu. 


(6) Tâng lóp thấp hay tầng lóp cao. 


Một số người rất kiêu ngạo, hồng hách và hay khoe khoang, 
khoác lác, tự cao, tự đại. Họ ra vẻ kẻ cả với người khác và 
họ ít có sự tôn trọng người khác. Vì sự ngã mạn („én4) sai 
trái này, sau khi tử, họ bị tái tục trong bốn cõi khổ. Nhưng 
nếu họ tái tục làm người nhân loại thì họ bị sanh trong tầng 
lớp thấp. 


Mặt khác, một số người không có sự ngã mạn sai trái mà có 
sự khiêm tốn, nhún nhường. Họ tôn trọng người đáng tôn 
trọng. Khi họ tử, họ được tái tục làm người trời, hay nếu họ 
được tái tục làm người nhân loại thì họ ở vào tầng lớp cao. 


(7) Trở thành chậm hiểu hay thông mình. 


Một số người không có mong muốn về sự hiểu biết và không 
mong muốn học. Họ không hỏi để người có học thức giải 
thích cho họ pháp nào là thiện và pháp nào là bắt thiện, pháp 
nảo đúng và pháp nào sai, pháp nào cần phải được tu tập và 
pháp nào cần phải được tránh xa, pháp nào lợi ích trong hiện 
tại cũng như trong vị lai. Vì không có kiến thức về cách cư 
xử đúng nên họ thực hiện những hành vi sai trái và vì vậy 
khi họ tử, họ bị tái tục trong bốn cõi khô. Nhưng nếu họ được 
tái tục làm người nhân loại với sự hộ trợ của một sỐ nghiệp 
thiện thì họ là người chậm hiểu. 


Mặt khác, một sô người có mong muôn về sự hiệu biệt, thích 
học và hỏi câu hỏi. Họ biệt đúng sai và sông ngay thăng. Khi 
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họ tử, họ được tái tục làm người trời, hay nếu họ được tái tục 
làm người nhân loại thì họ là người thông minh. 
(Uparipannasa Pali, Cula Kamma Vibhanga Suffa) 


Câu trả lời của đức Phật cho những câu hỏi của Subha hợp 
lý và phải lẽ. Chúng có thê được xác minh bằng kinh nghiệm 
của bản thân trong thiền quán. Những câu này đưa ra những 
đường lối đúng về cách sống một đời sống ngay thắng để 
cho được tái tục làm một người đẹp và thông minh trong một 
gia đình giàu có thuộc tầng lớp cao và nhiều bạn tốt. 


Đức Phật chỉ ra điều có lý răng tất cả chúng sanh là chủ nhân 
của nghiệp của họ, chỉ riêng nghiệp là tài sản của họ; không 
có chi khác. Vì vậy, nghiệp rât quan trọng với mọi người. 

6. Danh và sắc bị trợ tạo bởi nghiệp. 


Những nghiệp bất thiện và những nghiệp thiện trợ sanh cả 
danh và sắc là quả của chúng. 


Những thực tính danh nghiệp quả. 

Những nghiệp bắt thiện gây ra những tâm quả bất thiện và 
các sở hữu tâm phôi hợp. 

Nghiệp thiện dục giới gây ra những tâm quả thiện dục giới 
và các sở hữu tâm phôi hợp. 





Nghiệp thiện sắc giới gây ra những tâm quả thiện sắc giới và 
các sở hữu tâm phôi hợp. 








Nghiệp thiện vô sắc giới gây ra những tâm quả thiện vô sắc 
giới và các sở hữu tâm phôi hợp. 
Phận sự của tâm quả làm việc tái tục, hữu phân và tử. 


Tâm quả và các sở hữu tâm phôi hợp làm nên bôn danh uân. 
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Những thực tính sắc bị trợ sanh bởi nghiệp là sắc nghiệp và 
sắc quí tiêt do nghiệp trợ. 


Sắc nghiệp. 

(1) Sắc nhãn thanh triệt (cakkhupasãda, nhãn môn) 
(2) Sắc nhĩ thanh triệt (sofapasada, nhĩ môn) 

(3) Sắc tỷ thanh triệt (ghãnapasãda, tỷ môn) 

(4) Sắc thiệt thanh triệt (/ivhãpasada, thiệt môn) 
(5) Sắc thân thanh triệt (kãyapasada, thân môn) 

(6) Sắc mạng (/¡via ripad) 

(7) Sắc tính nữ (/#hibhãva rñpa) 

(8) Sắc tính nam (purisabhava rupa) 

(9) Sắc ý vật (hadaya-vafthu) 


Sắc không sanh từng cái một. Sắc luôn sanh thành những 
bọn, nhóm (rwpa-kalapa). Sắc nghiệp ở trên sanh theo bộ 
tám sắc bất ly do nghiệp trợ tạo — tức là tính cứng của địa 
giới (pa/hav?), tính quên lại của thủy giới (đpo), tính nóng 
của hỏa giới (/jo), tính chuyên động của phong giới (vãyo), 
hình dạng, hình dáng, màu sắc (vaøna), mùi (gandha), VỊ 
(rasa) và dinh dưỡng (73). 

Tùy thuộc vào tiềm lực của nghiệp sản sanh, khả năng thấy 


của mắt, khả năng nghe của tai, khả năng ngửi mùi, khả nắng 
nếm vị, v.v... có thể khác nhau giữa những người khác nhau. 


Sắc quí tiết do nghiệp trợ. 


Sắc này được gọi là 'kamna-paccaya ufIÿa rñpa ` trong PäỊI, 
nghĩa là sắc do quí tiết sanh có nghiệp làm duyên. ` 
Tùy thuộc vào những nghiệp thiện và bất thiện của chúng 


sanh có sự sống, thời tiết có thể vẫn bình thường với gió và 
mưa bình thường hay nó có thể thay đổi trầm trọng gây ra 
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hạn hán khốc liệt hay đại lụt do mưa xối xả liên tục. Thêm 
nữa, tùy thuộc vào điều kiện khí hậu này, những sản phẩm 
nông nghiệp như gạo, lúa mì, đậu, bắp, v.v... có thể có đầy 
đủ thực phẩm hoặc có thể là trống rỗng, không có thực phẩm. 
Thêm nữa, tùy thuộc vào thực phẩm đầy đủ hay sự thiếu ăn, 
chúng sanh có sự sống có thê trở nên khỏe mạnh hay không 
khỏe mạnh, và có thể hưởng thọ dài hay ngắn. 


Bên cạnh đó, khi chúng sanh trong các cõi trời, cả trong cõi 
trời (đeva) và cõi trời Phạm thiên (Bralzna), những lâu đài 
trang nghiêm, thực phâm, những khu vườn, hoa, cây côi của 
những cõi trời sung túc, v.v... là những thứ do sắc quí tiết 
câu thành, cũng sanh cho các vị trời dùng do những nghiệp 
thiện của họ. Trong địa ngục cũng vậy, địa ngục lửa, sắt nâu 
chảy, những trục lăn bằng sắt, v.v... được tạo thành bởi sắc 
quí tiết để tra tắn người ở địa ngục do những ác nghiệp của 
họ. 


Vì vậy, người nhân loại có những nghiệp thiện được sanh 
vào vùng đất phì nhiêu có khí hậu tốt, cây xanh, những khu 
vườn đẹp, nông sản nhiều dinh dưỡng và nhiều nước. Tuy 
nhiên, người có nhiều ác nghiệp bị sanh vào vùng đất căn cỗi 
không có nước, không có đất màu mỡ, không có sản phẩm 
nông nghiệp và khí hậu khắc nghiệt. 
(Religious Affairs DepartmemI, 
“Buddhist Manual q.l, pp. 661-662) 
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VIH. Các Loại Nghiệp (Kamzna) Khác Nhau. 


1. Bốn nhóm nghiệp gồm có bốn loại nghiệp ở mỗi nhóm. 


Những nghiệp dị thời được truyền trong dòng danh pháp của 
chúng sanh có sự sống nhiều bao nhiêu? Nghĩ về nó cần thận. 
Vì tâm với các sở hữu tâm phối hợp của nó có thể sanh và 
diệt hơn một ngàn triệu lần trên một cái búng ngón tay, hàng 
tỷ nghiệp thiện sẽ được thiết lập ở mỗi giây trong lúc người 
đang thực hiện những hành động phước thiện. Tương tự, 
hàng tỷ nghiệp bắt thiện được thiết lập ở mỗi giây trong lúc 
người đang thực hiện hành vi ác. 


Vì vậy, sẽ có nhiều tỷ nghiệp thiện và nghiệp bắt thiện trong 
dòng danh pháp của một người mà sanh từ những hành vi 
thiện và những hành vi bất thiện đã thực hiện trong kiếp sống 
này. Tương tự, nhiều tỷ nghiệp thiện và nghiệp bất thiện 
được thực hiện ở mỗi trong vô số kiếp sống quá khứ của 
chúng ta. Tất cả những nghiệp này đã được truyền trong 
dòng danh pháp liên tục từ kiếp này sang kiếp khác cho đến 
kiếp sống hiện tại. Những nghiệp thiện và những nghiệp bất 
thiện trong dòng danh pháp cực kỳ nhiều, đến mức chúng ta 
không thể tính được, ngay cả bằng một siêu vi tính. 


Tất cả những nghiệp này đang chờ cơ hội để sanh quả. Vì 
nghiệp cực kỳ nhiều mà chỉ có đức Phật sẽ biết nghiệp nào 
sẽ sanh quả theo kiểu gì và lúc nào. 


Nghiệp quả phi thường (Kamma vipako acimiyo). 
Nghiệp sẽ sanh quả ra sao không thê được biệt chỉ bởi nghĩ 
tưởng và trâm tư. 
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Để mọi người biết những nghiệp khác nhau trợ sanh quả Ta 
sao, đức Phật phân loại những nghiệp thành bốn nhóm, mỗi 
nhóm có bốn loại nghiệp như sau: 

(1) Bốn loại nghiệp nói theo phận sự. 

(2) Bốn loại nghiệp nói theo cấp độ ưu tiên sanh quả. 

(3) Bốn loại nghiệp nói theo thời gian sanh quả. 

(4) Bốn loại nghiệp nói theo nơi mà quả sanh. 


2. Bồn loại nghiệp nói theo phận sự. 

()  Janaka kamma - nghiệp sản sanh (sanh nghiệp) là 
nghiệp có thể trợ sanh một kiếp sống mới. 

(1) Upafthambhaka kamma - nghiệp hộ trợ (trợ 
nghiệp) 

(H1) papilaka kamma - nghiệp ngăn trở (chướng 
nghiệp) 

(Iv) Upaghafaka kamma - nghiệp phá hủy (đoạn 
nghiệp) là nghiệp phá hủy nghiệp sản sanh và trợ 
sanh những quả của chính nó. 


(1) Janaka kamma - nghiệp sản sanh (sanh nghiệp). 


Nghiệp sản sanh là một nghiệp lực mà có thể trợ sanh một 
kiếp sống mới. Nó là nghiệp mà đã đạt đến tình trạng một 
đường lối hành động một cách trực tiếp, thiện và bắt thiện, 
và có thể thực hiện phận sự trợ sanh tâm quả cùng với các sở 
hữu tâm phối hợp và sắc nghiệp của nó suốt quá trình diễn 
biến của một kiếp sống. 


Sự sanh của những tâm quả, các sở hữu tâm phôi hợp và sắc 
nghiệp nghĩa là sự sanh của năm uân của kiêp sông mà tạo 
thành một kiêp sông mới. 
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Tâm sanh lần lượt liên tiếp trong một chuỗi không ngừng. 
Tâm quả đầu tiên dùng làm “tâm tái tục”, những tâm quả 
tiếp theo sau làm “tâm hữu phần", và tâm quả cuối làm “tâm 
tử”. Nếu nghiệp sản sanh là một nghiệp thiện dục giới thì 
kiếp sống mới sanh trong cõi nhân loại hay một trong những 
cõi trời dục giới. Nếu nghiệp sản sanh trợ sanh là một nghiệp 
bất thiện thì kiếp sống mới sanh ở một trong bốn cõi khô. 
Nếu nghiệp sản sanh mạnh thì chúng sanh mới sẽ có được 
tuổi thọ dài; nếu nghiệp sản sanh yếu thì chúng sanh mới sẽ 
có được tuôi thọ ngắn. 


(ii) Upatthambhaka kamma - nghiệp hộ trợ (trợ nghiệp). 


Nghiệp hộ trợ không đủ mạnh để trợ sanh một kiếp sống mới, 
nhưng nó ủng hộ nghiệp sản sanh bằng cách làm cho nó có 
khả năng trợ sanh những quả vui hay khổ của nó qua thời 
gian dài hay bằng cách liên tục củng cô các uân bị trợ sanh 
bằng nghiệp hộ trợ. 


Đối với một người được sanh trong một cõi vui có sự ủng hộ 
của một trợ nghiệp thiện, tất cả những nghiệp thiện mà đi 
cùng trong dòng danh pháp của vị ây sẽ làm những nghiệp 
ủng hộ, trong khi tất cả những nghiệp bất thiện trong dòng 
danh pháp của vị ấy sẽ làm những nghiệp ngăn trở. Những 
nghiệp thiện đã được thực hiện trong kiếp sống mới cũng sẽ 
làm những nghiệp ủng hộ, trong khi những nghiệp bắt thiện 
mới sẽ làm những nghiệp ngăn trở. 

Chắng hạn, nếu một người thực hiện những việc làm phước 
thiện như xả thí, hành trì giới và tu tập thiền, những nghiệp 
thiện mới đã được tạo cũng sẽ làm những nghiệp hộ trợ góp 
phần kéo dài thọ mạng của vị ấy và bảo đảm rằng vị ấy được 
khỏe mạnh và cung cấp đầy đủ những vật dụng cần thiết 
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trong đời sống. Những nghiệp mới này cũng sẽ ủng hộ những 
nghiệp thiện cũ trong dòng danh pháp đề sanh quả. Khi nhiều 
nghiệp thiện cùng hành động, tất cả những việc kinh doanh 
và quan hệ xã hội của vị ây sẽ được thành công và vị ây sẽ 
trở nên phát đạt. 


(ii) Upapllaka kamna - nghiệp ngăn trở (chướng nghiệp). 


Nghiệp ngăn trở làm cho yếu, phá vỡ sự liên tục hay làm cho 
chậm chức năng của nghiệp sản sanh (sanh nghiệp). 


Khi một sanh nghiệp thiện đã gây ra một kiếp sống mới ở 
một cõi vui, nhiều tỷ nghiệp thiện cũng như bắt thiện sẽ được 
mang sang kiếp sông mới. Một sô nghiệp thiện này sẽ trợ 
sanh những quả tốt như những nghiệp hộ trợ và một số 
nghiệp bắt thiện sẽ sanh những quả xấu làm nghiệp ngăn trở. 


Một hiện tượng tương tự sẽ xảy ra khi một sanh nghiệp bất 
thiện trợ cho tái tục ở một cõi khổ. Nhưng ở đây những 
nghiệp thiện sẽ làm những nghiệp ngăn trở bằng cách gây 
trở ngại và trì hoãn tiến trình những quả của sanh nghiệp bất 
thiện, nhưng ngược lại những nghiệp bắt thiện sẽ đóng vai 
trò những nghiệp hộ trợ bằng cách làm tăng những quả khô 
của sanh nghiệp. 


Vì thế, có sự thăng trầm trong cuộc sống vì những trợ nghiệp 
thiện và những chướng nghiệp bât thiện lân lượt có cơ hội 
đê sanh quả. 


Nhất là khi một người liên tục thực hiện những hành vi tốt, 
tập hợp những nghiệp thiện trở nên mạnh mẽ và chúng có 
thể ngăn, chặn những nghiệp bất thiện không có cơ hội để 
sanh quả. Vì những nghiệp thiện có được cơ hội trợ tạo cho 
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những quả sanh, vị ây sẽ có được nhiêu việc tôt trong cuộc 
sông. 


Tuy nhiên, nếu vị ấy thường hay quên thực hiện những việc 
làm phước thiện vì vị ấy đang có cuộc sống xa hoa là quả 
của sự thành công và những nghiệp bất thiện của vị ấy bị 
tăng do cách đối xử dại dột, không khôn khéo của vị ấy thì 
tập hợp những nghiệp bất thiện trở nên đủ mạnh để ngăn 
những nghiệp thiện sanh quả. Tập hợp những nghiệp bất 
thiện sẽ lần lượt sanh những quả xấu. 


Sau đó, công việc kinh doanh của vị ẫy Sẽ thất bại, sự giàu 
có, sự thịnh vượng của vị ấy sẽ trượt xuống, gặp phải nhiều 
sự tôn thất về tài sản, về sức khỏe, về danh tiếng và về địa vị 
xã hội. Những thành viên gia đình của vị ây có thể bị bệnh, 
có thể bị tai nạn, hay thậm chí có thể chết. Vì vậy, chúng ta 
có câu châm ngôn: “hoạ vô đơn chí”, “cấy giáo rơi ở nơi 
thấp” và “bà góa phụ đến đâu, mưa đến đó ”. 

Khi vận mệnh trở nên xấu hơn và tệ hơn, vị ấy sẽ có thể hỏi 
ý kiến một thầy bói hoặc một nhà chiêm tính để giúp vị ẫy 
ngăn chặn vận xấu và mang đến vận may. Trong thực tế, vị 
trí của những sao, tinh tú và các hành tính có một ít hay 
không có tác động đến vận mệnh của mỗi cá nhân. Đó là 
những nghiệp bất thiện, mà một người đã tích lũy, đang 
mang vận xấu. Cách thiết thực nhất để thoát khỏi hoàn cảnh 
xấu này là thực hiện những việc làm phước thiện nhiều hết 
mức có thê để những nghiệp thiện có thể ngăn, chặn những 
nghiệp xấu để ngăn việc sanh những quả xấu và hộ trợ những 
nghiệp thiện đã tích lũy sanh những quả tốt. 


Vì vậy, chúng ta có sự thăng trầm trong cuộc sống do quả 
của những nghiệp tốt và những nghiệp xấu luân phiên và 
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luôn tranh nhau đề có ưu thế. Cho nên, nhà văn nỗi tiếng thế 
giới, Willian Shake-speare đã việt: 


Cuộc đời đây những thăng trắm. 
Cuộc đời không là một giường hoa hồng. 


(iv) Upaghataka kamtma - nghiệp phá húy (đoạn nghiệp). 


Nghiệp phá hủy không chỉ cắt đứt quả của sanh nghiệp mà 
còn phá hủy sanh nghiệp và trợ sanh quả của nó. Nói cách 
khác, người chết đột ngột và tái tục phù hợp với nghiệp phá 
hủy. 

Một nghiệp phá hủy, có thể là nghiệp thiện hay bất thiện, 
thay thế nghiệp khác yếu hơn. Nghiệp phá hủy ngăn chặn 
sanh nghiệp không cho quả của nó, trong khi đó nghiệp phá 
hủy trợ sanh quả của chính mình đề thay thế. Chăng hạn, qua 
sanh nghiệp của một người, vị ấy có thê đã được hưởng một 
thọ mạng dài, nhưng một nghiệp phá hủy có thể sanh và gây 
ra một cái chết sớm bằng cách như cơn đau tim, tai nạn xe, 
Na 


Mặt khác, một ngạ quỷ (pe/a) khổ bị sanh trong một cõi khổ 
do một sanh nghiệp bất thiện. Những người bà con thân 
thuộc xưa kia dâng vật thực và y phục đến chư Tăng và chia 
một phần phước cùng với vị ấy. Nếu vị ấy có thể hiểu rõ giá 
trị của hành vi tốt và nói lời 'sãđu, sãhu' hay “lành thay, 
lành thay”, nghiệp thiện mà vị ấy đạt được có thể làm một 
đoạn nghiệp, cắt đứt sanh nghiệp bắt thiện và trợ sanh quả 
của nó để nøạ quỷ khô đột ngột tử và được tái tục làm một 
người trời, là quả của đoạn nghiệp thiện. 
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Đó là điều thú vị và vừa ý để thấy định luật về nghiệp thật 
sự giải thích những sự việc thật tôt đẹp, đáng hài lòng làm 
saØ. 


Hoạt động của bốn loại nghiệp của Devadatta. 


Như sự hoạt động của bốn loại nghiệp trên, trường hợp của 
Devadatta có thể được trích dẫn. Sanh nghiệp thiện của vị ấy 
trợ cho vị ấy được sanh trong một gia đình hoàng tộc. Sự 
sung túc và thành công liên tục của vị ấy là do đã kết hợp 
những hành động của sanh nghiệp và trợ nghiệp thiện. Sự 
thọ giới làm một bhikkhu của vị ấy cùng với những hoàng tử 
Sakiya như Ananda và Anuruddha và sự đạt được thần thông 
hiệp thế sau này qua thiền cũng là quả của những trợ nghiệp 
thiện. 

Khi vị ấy đã thực hiện những hành vi cực kỳ tàn ác vì cố 
quyết sát hại đức Phật, làm tổn thương ngón chân cái của 
đức Phật và gây ra một sự chia rẽ trong trật tự Tăng chúng 
(Sangha). Khi những nghiệp bất thiện này đã sanh quả làm 
những chướng nghiệp, ông bị trục xuất ra khỏi cộng đồng 
Tăng chúng. Không lâu sau đó, nghiệp cực kỳ tàn ác là đã 
gây ra một sự chia rẽ trong trật tự Tăng chúng có tác dụng 
làm đoạn nghiệp với ông. Ông đã bị nuốt chứng bởi một chỗ 
nứt xuất hiện ở mặt đất và kéo xuống địa ngục Avĩci bởi lửa 
địa ngục AvICI. 


3. Bốn loại nghiệp nói theo cấp độ ưu tiên sanh quả. 
()  Garuka kamma = trọng nghi1Ệp. 
(i)_ 4sanna kamma = cận tử nghiệp. 
(ii) Acimma kamma = thường nghiệp. 
(v)_ Ka‡afä kamma = bất định nghiỆp. 
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Tất cả nghiệp trong dòng danh pháp được phân thành bốn 
loại theo quyên đứng trước trong việc đảm nhiệm vai trò tạo 
ra sự tái tục trong kiếp sống kế vào lúc cận tử. 


(¡) Garuka karmưnd = trọng nghiệp. 
Trọng nghiệp (hay nghiệp nặng) là mãnh lực của giới mạnh 
tới mức nó không thê bị dừng hay bị thay thế bằng bất cứ 
nghiệp nào khác làm yếu tố quyết định kiếp tái tục kế tiếp. 
Nói cách khác, nó sẽ nhất định trợ sanh quả của nó để cho 
sanh kiếp sống kế. 
Những trọng nghiệp bắt thiện là năm tội cực kỳ tàn ác tức là 
năm nghiệp vô gián (pañcãnamariya kamma) và tà kiễn cỗ 
định (miyafa micchadifthi). 

Năm tội cực kỳ tàn ác là: 

(a) Pitughätaka kamma — người giết cha hoặc tội giết 


cha. 

(b) Mãtughätaka kamma — người giết mẹ hoặc tội giết 
mẹ. 

(c) Arahantaghätaka kamma — giết một bậc Ứng cúng 
(Arahant) 


(4) Lohituppädaka kamma — làm tôn thương một vị Phật. 
(e) Sanghabhedaka kamma — gây ra sự chia rẽ trong Tăng 
chúng 


Tội trở nên cực kỳ tàn ác hơn theo thứ tự từ trên xuống như 
đã được mô tả ở trên. Người nào phạm vào một trong những 
tội này chăc chăn sẽ bị đây đên địa ngục sau khi họ tử. 


Một tà kiến có định (niya/a micchädifthì) mạnh mẽ phủ nhận 
về nghiệp và quả của nghiệp cũng được bao gồm trong trọng 
nghiệp bắt thiện. Khi một người có tà kiến cô định tử, vị ày 
sẽ bị tái tục trong địa ngục Lokantarika, là địa ngục luôn tối. 
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Về mặt thiện, năm nghiệp thiện sắc giới upavacara kusala 
kamma) và bỗn nghiệp thiện vô sắc giới (arữpãvacara 
kusala kamma) là những trọng nghiệp thiện. Người nào đạt 
đến thiền (/#ãna) và duy trì thiền ấy cho đến khi tử, sẽ được 
tái tục chỉ trong một cõi Phạm thiên (ðrahmna) sau khi vị ấy 
tử. 

Những người đạt đến Đạo tuệ và Quả tuệ trong tu tập thiền 
quán đạt được nghiệp thiện siêu thế (lokuiara kusala 
kamma) cũng dùng làm một trọng nghiệp để nó đóng vĩnh 
viễn các cửa của bốn cõi khổ. Vì vậy, họ sẽ được tái tục chỉ 
trong những cõi vui khi họ tử. 


Nếu người đã tu tập thiền và về sau bị phạm một trong năm 
tội cực kỳ tàn ác thì nghiệp thiện của vị ây sẽ bị phá hủy hoàn 
toàn bởi ác nghiệp và về sau sẽ tái tục trong địa ngục. Chẳng 
hạn tham vọng của Devadatta, người em họ của đức Phật đã 
làm mắt thần thông của mình và bị tái tục trong địa ngục 
Avici vì làm tôn thương đức Phật (Buddha) và gây ra sự chia 
rẽ trong Tăng chúng (Sangha). 


Hơn nữa, nếu một ai phạm vào một trong năm tội cực kỳ tàn 
ác trước, về sau vị ấy không thê vươn tới một Phạm trú hay 
chứng đắc siêu thế, vì ác nghiệp sẽ tạo một sự ngăn trở không 
thể vượt qua được. Như vậy, Vua Ajãtasattu trong khi đang 
nghe đức Phật thuyết bài kinh Sãmañña-Phala (Sa-môn quả) 
có đủ tất cả những duyên khác đề đi đến Nhập lưu; nhưng vị 
ấy không thể đắc Đạo và Quả, vì vị ấy đã giết cha của mình, 
vua Bimmisara, là một bậc Nhập lưu. 

Về sau, dù vị ấy đã thực hiện nhiều việc phước thiện lớn, bao 
gồm bảo trợ cho kỳ đại kết tập những lời dạy của đức Phật 
lần thứ nhất và xây dựng đại bảo tháp cất giữ xá lợi của đức 
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Phật, vị ấy cũng không thoát khỏi tái tục trong địa ngục do 
tội cực kỳ tàn ác của mình. 


(ii) 4sanna kanưnua = cận tử nghiệp. 


Cận tử nghiệp là một nghiệp thiện hay bắt thiện đã làm có 
uy lực lớn hay đã nhớ không lâu trước khi tử. Trong trường 
hợp thiếu trọng nghiệp, cận tử nghiệp này sẽ theo thường lệ 
đảm nhiệm vai trò trợ sanh tái tục vì uy lực lớn của nó do sự 
gần gũi. 

Nếu một người tính xấu thực hiện một việc tốt ngay trước 
khi tử hay nhớ một việc tốt mà vị ấy đã làm trong quá khứ 
thì vị ấy sẽ nhận một tái tục có phúc. Mặt khác, nếu một 
người tốt chăm chú vào một việc xấu xa đã làm lúc trước, 
hay thực hiện một việc xấu xa ngay trước khi tử thì vị ẫy sẽ 
phải chịu một tái tục khô. 


Vì lý do này, nó rất quan trọng để sắp xếp cho cha mẹ hay 
những người yêu quí của mình thực hiện những việc phước 
thiện ngay trước khi tử, hay để nhắc một người đang tử vê 
những việc làm tốt của vị ấy, hay thúc giục vị ây đánh thức 
những ý nghĩ tốt trong những giây phút cuối cùng của mình. 


Mặc dù một người xấu có thê đạt một tái tục vui do một cận 
tử nghiệp tốt, điều này không có nghĩa vị ấy sẽ thoát khỏi 
những quả của việc làm xâu mà vị ây đã phạm trong quá 
trình diễn biến của kiếp sống. Khi gặp phải những duyên 
thuận lợi, những nghiệp xấu này cũng sẽ trợ sanh những quả 
của chúng. Chỉ khi nào người đó tích cực tu tập ba Học 
(sikkha) và đạt đến tuệ Đạo và tuệ Quả của nó, tất cả những 
nghiệp xấu sẽ mắt hiệu lực của chúng để ném vị ấy xuống 
những cõi khổ. 
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Những nghiệp lạ của “Bà bệ nước °. 

Sayadaw nỗi tiếng Taungmyo, đại đức Janakãbhivamsa, đã 
thuật lại câu chuyện vê “Bà bệ nước' trong Pa/fhana 
discourse. Người đàn bà từ thị trần Amarapura này giàu có 
và thuân thành với niêm tin mạnh mẽ vào Tam bảo. 


Bà đã xây một tu viện và dâng cho một vị trưởng lão Tăng, 
Taung Taman Sayadaw. Vào mùa hè, trong xứ Amarapura 
bị khan hiếm nước. Vì vậy, bà đã bồ trí những bình nước trên 
cái bệ ở tại những giao lộ trong thị trần. Do đó, bà được gỌI 
là “Bà bệ nước'. 

Bà chết vào lúc tuổi già. Ở tại lễ tang của bà, trưởng lão 
Taung Taman Sayadaw dẫn đoàn người đến lễ tang và thực 
hiện việc làm quy y tam Bảo và chia phước đến người đã 
mất. Ngài cũng đã giảng một bài pháp thích hợp đến mọi 
người. 


Hơn nữa, tại lễ dâng vật thực đến chư Tăng vào ngày thứ bảy 
sau khi mất của bà, Taung Taman Sayadaw lần nữa giảng 
một bài pháp. Lúc quay trở về tu viện của ngài, ngài nghe ai 
đó gọi ngài trên đường: “Thưa đại đức, thưa đại đức”. 


Ngài đã nhận ra giọng nói giống giọng nói của “Bà bệ nước". 
Cho nên ngài hỏi: “Bà bệ nước phải không?” 

— “Vâng, thưa đại đức”, bà đến trả lời. 

— “Bây giờ bà là hạng người nào?” 

Không nghe tiếng trả lời. Chỉ khi trưởng lão đã hỏi bà đến 
lân thứ ba, bà đã trả lời ở giọng thâp. 

— “Bây giờ tôi là một ngạ quý khổ, thưa ngài.” 
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— “Tại sao bà trở thành một ngạ quỷ khổ? Bà đã làm rất nhiều 
việc phước thiện mà.” 

— “Tôi đã lo lắng cho con gái và cháu ngoại, vì họ khóc ngay 
trước khi tôi qua đời.” 

Vào lúc cận tử, phát triển tâm thiện là rất quan trọng bằng 
cách đề ý đến những việc làm phước thiện hay ân đức Phật. 
Những người con trai và gái cần phải nhắc, làm cho mẹ hay 
cha của họ, người sắp sửa qua đời nhớ lại những việc làm 
phước thiện mà ông hay bà đã làm. Hoặc tu tập thiền như tùy 
niệm ân đức Phật — “Araham, Araham' (Ứng cúng, Ứng 
cúng). Họ không được khóc gần người sắp chết. 


Nếu không thì cha mẹ sẽ lo lắng về con trai và con gái như: 
“Mọi việc sẽ ôn với mấy đứa con trai và con gái của ta khi 
ta qua đời hay chăng?” 


Sự lo lắng làm phát triển tâm căn sân, sự dính mắc vào con 
trai và con gái làm phát triên tâm căn tham. Những tâm bât 
thiện này sẽ mở đường cho những nghiệp bât thiện đê trở 
thành yêu tô quyêt định của tái tục kê tiêp. Vì vậy, “Bà bệ 
nước" trở thành một ngạ quỷ khô. 

Ngạ quỷ nói — “Tôi đã không có cơ hội nghe bài thuyết pháp 
của ngài vào ngày lê tang.” 

— “Tại sao bà không nghe bài thuyết pháp của tôi?” 

— “Những nữ ngạ quỷ, những người bạn mới của tôi bắt tôi 
lên đôi có thác nước, thưa đại đức.” 

Trong thế giới nhân loại, những người giàu có thể làm những 
việc xả thí lớn thường nôi tiêng giữa mọi người. Mọi người 
muốn giúp và chú ý đến họ. Khi họ tử và trở thành ngạ quỷ 
khổ, lần nữa, các ngạ quỷ muốn giúp và chú ý đến họ. Cho 
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nên, những nữ ngạ quỷ kết bạn với bà bệ nước ngạ quỷ và 
đưa bà đên một nơi dê chịu trong thê giới ngạ quỷ khô. 


Mục đích mang bà đi đến đồi có thác nước là ngăn không 
cho bà có cơ hội nghe bài thuyết pháp. Nếu bà có cơ hội nghe 
bài thuyết pháp, nghiệp thiện mà bà đã đạt được có thể làm 
nghiệp phá hủy (đoạn nghiệp), chấm dứt trạng thái khổ của 
bà và cho bà một kiếp sông vui mới. 

Những ngạ quỷ khổ đã muốn bà vẫn ở trong cõi khổ để 
những người con trai và gái xưa kia của bà thấy một số dấu 
hiệu rằng mẹ của họ đang trong cõi khô, sẽ thường xả thí vật 
thực đến chư Tăng để chia phước cho bà. Khi vật thực thừa 
quá bị ném đi, những ngạ quỷ khổ có cơ hội được hưởng 
“tiệc lớn”. 

— “Nhưng tôi có thê nghe bài thuyết pháp của ngài hôm nay, 
thưa đại đức, tôi cũng nhận được phần chia phước của họ về 
việc dâng vật thực đến chư Tăng. Vì vậy, chăng bao lâu nữa 
tôi sẽ có cơ hội đi đến một cõi vui. Thưa ngài, tôi đi đây.” 
Tiếng nói của ngạ quỷ khổ biến mắt. 

Phật pháp (Buddhadhamma) có thê giúp mọi người giải thoát 
những thân nhân đã chết của họ khỏi cõi khổ. Phật pháp đang 
giúp theo cách dựa trên lý trí bằng cách phát triển những 
nghiệp thiện. Nếu chúng ta có thể dùng sức mạnh rất lớn của 
những nghiệp thiện, chúng ta sẽ thu về những lợi ích lớn. 


Người con trai có thể giúp cha của mình 
đạt tới tái tục vui ra sao. 

Đại đức trưởng lão Sona, người đã sinh sống trên đồi Sona 
Giri ở Tích Lan (Sr/anka), đã chứng ngộ thành một bậc Ứng 
cúng do sự tinh tân cao thượng của ngài. Nhưng cha của ngài 


Kamma - Nghiệp, Đấng Tạo Hóa Thật Sự 171 





vẫn là một thợ săn, dù ông rât già. Chỉ khi ông trở nên quá 
yêu đê đi săn, ông trở thành một tăng sĩ tại tu viện của con 
trai mình. 


Không bao lâu sau, sư cụ trở nên đau yếu trầm trọng. Ông 
đã thấy những con chó to lớn có những đôi mắt đỏ và những 
hàm răng sắc nhọn trườn lên đôi đề căn ông. Ông đã bị hoảng 
sợ, khiếp đảm và nói cho con trai ông biết rằng: “Này con 
trai, những con chó lớn đang lên đồi đề cắn ta. Con hãy đuổi 
chúng đi.” 


Đại đức Sona là một bậc Ứng cúng (Araham), ngay lập tức 
biết rằng cha của ngài đang thấy cảnh cận tử - cảnh địa ngục 
đang hiện bày rằng sư cụ sẽ bị ném xuống địa ngục sau khi 
tử do nghiệp xấu của ông về việc săn thú. 


Đại đức Sona yêu cầu các chú sa-di tập hợp hoa và rải hoa ở 
tại bảo tháp trên đổi. Rồi họ khiêng sư cụ đến bảo tháp bằng 
cái øIường của ông. 

— “Thưa cha, đại đức, xin cha bày tỏ lòng tôn kính đến Bảo 
tháp. Chúng con nhân danh của cha dâng hoa đến bảo tháp. 
Cha hãy hoan hỷ dâng hoa đến đức Phật.” 


Sư cụ đã bày tỏ lòng tôn kính đến bảo tháp. Ông cũng hoan 
hỷ trong việc dâng hoa đên đức Phật. Vào lúc ây, cảnh cận 
tử đã thay đôi. 

— “Con trai của ta, rất đẹp, những người mẹ kế của con đang 
gọi ta đi với họ. Ta có nên đi với họ hay chăng?” 

— “Cha hãy đi với họ đi.” 

Người con trai biết rằng đó là những tiên nữ đến mang cha 
của ngải đi. Ngài hoan hỷ vì sự cô găng ngăn cha của ngài 
khỏi bị ném xuông địa ngục được thành công. 


172 Biên soạn: Dr. Mehm Tin Mon 





(Religious Affair Department, Buddhist Manual, q.l, tr. 677) 


(iii) Acinuua kamưma = thường nghiệp. 


Thường nghiệp là một việc làm tốt hoặc xấu mà người đã 
thực hiện một cách đều đặn hay thường xuyên, hay nó có thê 
là một việc làm được thực hiện một lần và thường xuyên 
được nhớ lại. 


Đối với những người thầy, luôn dạy những học trò của mình, 
có ý định tốt về việc truyền đạt kiến thức có ích cho chúng, 
việc dạy đều đặn đó trở thành thường nghiệp thiện của họ. 

Nếu một người đàn bà hằng ngày nâu vật thực và dâng vật 
thực đến chư Tăng, việc làm tốt này trở thành thường nghiệp 
thiện của bà ấy. 

Nếu một người hằng ngày hành trì tuân theo giới và thường 
xem lại sự trong sạch giới của mình một cách đều đặn, sự 
tuân theo giới của vị ấy trở thành thường nghiệp thiện của vị 
ây. Đối với một người thường tu tập thiền, sự tu tập thiền đó 
trở thành thường nghiệp thiện của vị Ẫy. 

Đối với những ai làm việc câu cá, đi săn hay trộm cắp làm 
cách kiếm sống, hành động bất thiện đó trở thành những 
thường nghiệp bất thiện của họ. Vì cha của đại đức Sona 
từng là một thợ săn suốt kiếp sống, đi săn là thường nghiệp 
bắt thiện của ông. Vì vậy, ông thấy những con chó địa ngục 
làm cảnh cận tử. 


Trong khi trọng nghiệp và một cận tử nghiệp mạnh vắng mặt, 
thường nghiệp thông thường có vai trò trợ tạo tái tục kê tiệp. 


Thói quen là trạng thái tự nhiên thứ hai. 
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Việc làm thiện hay việc làm bất thiện mà người thực hiện 
đều đặn trở thành trạng thái tự nhiên thứ hai của vị ẫy hay 
hoạt động tự nhiên của vị ấy. Vì vậy, người sẽ quan tâm đến 
nó và làm nó một cách đều đặn không có sự thúc giục bởi tự 
thân. Cô giáo dạy học trò một cách đều đặn sẽ thấy cảnh cô 
dạy học trò vào lúc cận tử của cô. Thợ săn sẽ thấy cảnh ổi 
săn lúc cận tử của vị Ấy. Một người luôn tùy niệm ân đức 
Phật sẽ quan tâm về ân đức Phật lúc cận tử. Như vậy, thường 
nghiệp sẽ trở thành cận tử nghiệp và làm vai trò trợ tạo tái 
tục kế tiếp. 


Sống tốt thì quan trọng, nhưng chết tốt thì quan trọng hơn. 
Thời hiện tại là thời tốt nhất để chuẩn bị cho sự chết tốt của 
chúng ta. Cách tốt nhất đề chuẩn bị cho sự chết tốt của 
chúng ta là phát triển một thường nghiệp thiện. Chúng ta có 
thể chọn bất cứ việc làm phước thiện nào mà chúng ta thích 
— xả thí, hành trì giới, hay tu tập thiên. Nếu chúng ta thực 
hiện đêu đặn thì nó sẽ trở thành thường nghiệp và sanh 
những quả trợ tạo một tái tục VuI. 


(iv) Kafatfä kamma = bất định nghiệp. 


Bắt định nghiệp là bất cứ việc làm nào khác, không bao gồm 
trong những loại đã đề cập trước mà đã được làm trước đây 
và đã quên, nhưng có đủ uy lực để làm vai trò trợ tạo tái tục. 
Loại nghiệp này trở nên có tác dụng khi không có nghiệp nào 
trong ba loại kia thực hiện phận sự này. 


Sự so sánh về một trại gia súc. 


Vì số lượng những nghiệp thiện và những nghiệp bất thiện 
trong dòng danh pháp của môi chúng sanh quá lớn và sẽ rât 
khó đoán nghiệp nào sẽ tranh với nghiệp nào đê có cơ hội 
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sanh quả. Nếu một trọng nghiệp hiện diện, nó sẽ dễ dàng 
thăng sự cạnh tranh và trợ cho tái tục tiêp sau. 


Nếu trọng nghiệp không có mặt, trường hợp như này thường 
xảy ra, cận tử nghiệp sẽ có cơ hội trợ cho kiếp sống mới. Nếu 
cả hai trọng nghiệp và cận tử nghiệp đều không có mặt, 
những thường nghiệp sẽ được cơ hội để trợ cho tái tục tiếp 
sau. Nếu thường nghiệp cũng vắng mặt, thì một nghiệp bất 
định sẽ làm vai trò trợ tạo kiếp sông mới. 


Cách bốn loại nghiệp này sanh quả được giải thích băng cách 
so sánh về một trại gia súc. Giả sử nhiều gia súc bị giữ 
trong một trại lớn trong đêm. Vào buổi sáng, cái công trại 
được mở để thả gia súc đi ra đồng cỏ. Khi ấy, con nào sẽ đi 
ra trước? 


Tất cả những con gia súc đều muốn ra khỏi trại sớm nhất có 
thể. Vì vậy, sẽ có một sự dồn xông lên và lắn mạnh đề đi tới 
cái công. Nhưng nếu có một con bò đực nỗi bật, là con được 
tất cả sự tôn trọng như người lãnh đạo của chúng, con đó sẽ 
oai vệ đi đến công và đi ra trước. Điều này được ví như một 
trọng nghiệp mà không bị nghiệp nào tranh để sanh quả của 
nó trong việc trợ sanh một kiếp sống mới. 


Tuy nhiên, nếu không có con bò đực nôi bật được xem như 
người lãnh đạo, thì con gần cửa nhất sẽ đi ra trước. Điều này 
tương tự cận tử nghiệp sanh quả của nó đỀ trợ tạo một kiếp 
sống mới. 


Nếu hai loại gia súc trên không có mặt, một con bò nào đều 
đặn thường cảnh giác, chú ý giờ mở công, sẽ đi đến cổng 
ngay trước khi cổng được mở và đi ra trước một khi cổng 
vừa được mở. Điều này tương tự như thường nghiệp làm vai 
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trò sanh nghiệp (nghiệp sản sanh) đề trợ sanh tái tục của kiếp 
sông tIêp sau. 


Đôi khi, khi không có con bò nổi bật hay không có con nào 
gần cái công hay không có con nào cảnh giác, sẽ có một sự 
tranh giành lớn với những con mạnh hơn xông lên chen lấn. 
Trong việc lắn lên này, có thể một con già yếu bị đây lên bởi 
những con khác đi ra cổng trước. Điều này tương tự như 
trường hợp khi một bất định nghiệp có cơ hội trợ sanh kiếp 
sống kế sau. 


Có nhiêu nghiệp thiện và nghiệp bất thiện trong dòng danh 
pháp có thể làm vai trò bất định nghiệp. Nếu một bất định 
nghiệp thiện được cơ hội để sanh quả, người ấy sẽ may mắn. 
Nhưng nếu một bất định nghiệp bất thiện có được vai trò trợ 
sanh kiếp sống kế sau trong một cõi khổ, nó sẽ rất khó đề ra 
khỏi những cõi khổ, là nơi mà chúng sanh sẽ bị tái sanh 
không biết bao nhiêu lần. 

Chúng ta không nên xem thường và đề bất định nghiệp bất 
thiện quyết định số phận của chúng ta. Chúng ta có thê đúc, 
nặn số phận và vận mệnh của chúng ta như chúng ta muốn. 
Cho nên, chúng ta cần phải phát triển một thường nghiệp 
thiện mà chúng ta muốn và để nó quyết định sự tái sanh kế 
tiếp của chúng ta. 


Sanh trong địa ngục AvTei mặc dù nhiều nghiệp tốt. 


Hoàng hậu Mallikã, chánh hậu của vua Kosala ở thành 
Sãvatthi, đã thực hiện nhiều việc phước thiện cùng với đức 
vua. Thậm chí bà sắp xếp buồi dâng vật thực nồi bật nhất của 
vua đến đức Phật (Buddha) và chư tăng (Sangha). Nhưng 
không may bà cũng phạm một giới quan trọng. 
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Một lần, trong khi bà đang tắm, một con chó đã đi vào phòng 
tắm, và bà đã hưởng dục lạc với con chó. Khi bà đi ra khỏi 
phòng tắm, con chó đi theo sau bà. Điều này bị đức vua nhận 
biết và tức khắc hỏi bà. Bà quyết liệt dối đức vua, nói chắc 
hắn là đức vua đã có một cái nhìn méo mó vì bà đã đi ra một 
mình. Đức vua đã tin người vợ yêu quý của ông và xin lỗi 
bà. 

Nhưng hành vi ác này đi vào tâm của bà vào lúc cận tử của 
bà. Do bắt định nghiệp bắt thiện này nắm lẫy phận sự tái tục, 
bà đã bị khổ trong địa ngục Avĩci, địa ngục tồi tệ nhất đến 
bảy ngày. 


Vua Kosala đã tin rằng hoàng hậu yêu quý của ông sẽ được 
tái sanh trong một cõi trời. Nhưng để chắc chắn, ông đã đi 
đến tu viện Jetavana để hỏi đức Phật. Tuy nhiên, bằng thần 
thông của mình, đức Phật đã làm cho đức vua quên hỏi câu 
hỏi. Cho nên đức vua đã nói về những vấn đề khác và rồi trở 
về hoàng cung. 

Vào những ngày tiếp theo, đức vua lại đi đến tu viện Jetavana 
mỗi ngày để hỏi đức Phật rằng Mallikã đã được sanh về đâu. 
Lần nữa, đức Phật đã làm cho ông quên hỏi câu hỏi ngày này 
qua ngày khác. Chỉ vào ngày thứ tám, đức Phật đã để đức 
vua hỏi câu hỏi. Đức Phật đã trả lời rằng bà ở cõi trời Tusitã. 
Mallikã thật sự may mắn chỉ chịu khô bảy ngày thời gian 
nhân loại ở địa ngục Avici. Trong số nhiều nghiệp thiện mà 
bà đã đạt được, một nghiệp mạnh mẽ đã năm lẫy vai trò đoạn 
nghiệp, là nghiệp phá hủy sanh nghiệp xấu mà quả của nó đã 
trợ cho kiếp sông địa ngục của bà, và đoạn nghiệp ấy trợ cho 
những quả tốt của nó để bà được tái sanh ở cõi Tusitä. Cho 
nên, những nghiệp thiện rất đáng tin cậy. 
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4. Bồn loại nghiệp nói theo thời gian sanh quả. 
()  Dihadhammavedaniya kamma = hiện báo nghiệp. 
(1) UpapajJavedaniya kamma = sanh báo nghiệp. 
(") 4parapariyavedaniya kamna = hậu báo nghiệp. 
(v)_ Ahosi kamưna = vô hiệu nghiỆp. 


Khi người thực hiện những hành vi thiện hay những hành vi 
ác, những tâm bất thiện hay những tâm thiện sanh bảy lần 
làm những tâm đồng lực (avan4) trong mỗi lộ tâm. Những 
tâm đồng lực sanh có đà hay sức đây tới hưởng cảnh dục; vì 
lý do đó, chúng được gọi là những “tâm đồng lực.) 


Tư (cefana) phối hợp với tâm đồng lực thứ nhất, là tâm yếu 
nhất trong số bảy tâm đồng lực, được gọi là “hiện báo 
nghiệp`. Nghiệp này có thể chín mùi và sinh ra những quả 
của nó trong kiếp sống hiện tại. 


Tư (cefana) phỗi hợp với tâm đồng lực thứ bảy, là tâm mạnh 
nhất trong số bảy tâm đồng lực, được gọi là “sanh báo 
nghiệp. Nghiệp này có thê chín mùi và sinh ra những quả 
của nó trong kiếp sống kế tiếp. 


Tư (cefana) phối hợp với năm tâm đồng lực giữa được gọi 
là 'hậu báo nghiệp. Những nghiệp này có thể chín mùi bất 
cứ lúc nào từ kiếp vị lai thứ hai cho đến kiếp sống cuối khi 
vị ấy đắc vào dòng thánh Ứng cúng (Araham), và chúng sẽ 
sanh quả của chúng bất cứ khi nào chúng có được cơ hội. 
Hai loại nghiệp trước trở thành “vô hiệu nghiệp” nêu chúng 
không có cơ hội để sanh quả trong thời gian giới hạn đã định 
rõ của chúng. 
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(1) Dithaqdhamunavedamiya kamưna = hiện báo nghiệp. 


Trong một cái búng ngón tay, hơn một ngàn tỷ tâm sanh và 
diệt, và một lộ tâm gồm khoảng mười bảy sát-na tâm. Cho 
nên, trong một ngàn triệu tâm, có hơn 50.000 triệu lộ tâm. 
Trong những lộ tâm này sẽ có hơn 50.000 triệu tâm đồng lực 
thứ nhất, hơn 50.000 triệu tâm đồng lực thứ bảy và hơn 
250.000 triệu tâm đồng lực giữa. 


Như vậy, trong việc bày tỏ lòng tôn kính đức Phật chỉ một 
khoảng thời gian rất ngắn hay trong việc đập nát một con 
muỗi. Ít nhất 50.000 triệu hiện báo nghiệp, 50.000 triệu sanh 
báo nghiệp, 250.000 triệu hậu báo nghiệp được tạo. Những 
hiện báo nghiệp ấy không có cơ hội sanh quả trong kiếp sống 
này sẽ trở thành vô hiệu. 

Có nhiều ví dụ minh họa quá trình hoạt động của hiện báo 
nghiệp. Người đàn ông nghèo Mahãduk có cơ hội dâng vật 
thực đến đức Phật Kassapa trở thành giàu tức thì. 


Trong thời đức Phật Gotama, cặp vợ chồng nghèo Punna và 
vợ của ông có cơ hội dâng vật thực đến tôn giả SãrIputta, 
người mới xuất thiền diệt (Nirodha samapaffi). Không lâu 
Sau, Cặp Vợ chồng thấy rằng tất cả những cục đất đã cày của 
Punna trong đồng ruộng trở thành vàng. Vì vậy, cặp vợ 
chồng trở nên rất giàu. 


Trong thành Sãvatthl, cặp vợ chồng tên Kãkavaliya rất 
nghèo. Họ không có nơi thích hợp riêng để sống, không có 
đỗ dùng dụng cụ, không có chiếu và không có giường. Họ 
ngủ trên nền đất. Họ phải chia nhau bát cháo lúa yến mạch 
mà chỉ đủ cho một người. Một buổi sáng nọ, khi họ sắp ăn 
cháo lúa yến mạch, tôn giả Kassapa xuất khỏi thiền diệt đến 
nơi của họ. Không ăn cháo lúa yến mạch, họ hoan hỷ dâng 
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cháo đến tôn giả Kassapa. Trong bảy ngày họ được hũ vàng 
và trở thành những người rât giàu có. 


Gã Nanda đã phạm vào tội cưỡng hiếp trưởng lão ni 
Upallavanna, là bậc chí thượng thinh văn đệ tử nữ bên trái 
của đức Phật Gotama. Tức khắc, hắn ta đã bị chỗ nứt xuất 
hiện trên đất nuốt chửng. 


Đồ tế Cunda sẽ không dùng bữa ăn mà không có ca-ri bò. 
Một ngày nọ, vì không có ca-ri bò, ông cắt lưỡi của một con 
bò, nướng và ăn nó. Vào lúc ông đang ăn, lưỡi của ông bị xé 
toạc ra và nó rơi lên trên đĩa của ông. 


Hơn nữa, ở hiện tại, nếu người chú ý cân thận, vị ấy có thể 
thấy nhiều ví dụ về hoạt động của hiện báo nghiệp. Những 
ai phạm những tội như trộm, cướp, cưỡng dâm và sát hại bị 
trừng phạt bởi pháp luật và tuyên án bỏ tù. Họ phải chịu khổ 
và những quả xâu của những nghiệp bất thiện của họ ngay 
trong kiếp sống này. 


Quả của nghiệp không thể tránh. 


Một bài xã luận từng xuất hiện trong tạp chí Myat Mangalã 
(quyền 5, số 8). Một người đàn bà tên Daw Mar Pu từ làng 
DuYin Seik, trong thị trấn Thaton, không thể nói những từ 
một cách rõ ràng vì bà bị sứt môi trên. Bà phải kiếm sống 
bằng việc bán cá. Đặt cá trong một cái khay lớn và đội cái 
khay trên đầu của bà và đi quanh làng với tiếng rao: 

— “Ai ua á ong?” 

Những người trong làng biết bà đã rao là “A¡ mua cá không ?” 
Nhưng một thanh niên tên là Ko Than Tun đã ghẹo bà băng 
tiếng rao như bà đã rao. Bà rất buồn, nhưng bà phải chịu 
đựng sự làm nhục vì bà nghèo. 
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Không lâu sau, vợ của Ko Than Tun sanh một bé trai có môi 
trên bị sứt như bà Daw Mar Pu. Khi đứa trẻ lớn lên, bé cũng 
nói không rõ ràng như bà Daw Mar Pu. Về sau, Ko Than Tun 
có thêm một bé trai nữa có nét mặt bình thường. Nhưng khi 
bé trai này lớn lên, bé chơi với anh trai của mình và như thế 
bé cũng nói không rõ như anh trai của mình. 


Khi Ko Than Tun trở nên nghèo và vợ của anh phải làm bánh 
bột nhão đê bán. Vì cô không thê bán tât cả bánh trước nhà 
của mình, nên cô đã yêu câu con trai lớn của mình, lúc bây 
giờ đã sáu tuôi, đi quanh làng rao và bán bánh”: 

— “Ai ua ánh ong?” 


Lúc bấy giờ, một người đàn ông khác tên là Ko Myint Htay 
chế nhạo bé trai bằng cách rao như bé đã rao. Bé trai bị xấu 
hồ và bé đã khóc. Không lâu sau đó, vợ của Ko Myint Htay 
sanh một bé gái có môi trên bị sứt. Cho nên, khi bé gái lớn 
lên, bé không thê nói một cách rõ ràng. 

Như vậy, quả của nghiệp không thể tránh. Quả xấu của 
những nghiệp xấu sẽ bắt đầu đến ngay trong kiếp sống này. 


Lòng vô tham, rộng lượng được đền đáp ngay trong kiếp 
sông này. 


Những ai thực hiện những việc làm phước thiện cũng được 
lợi ích tức thì. Khi tôi đi đến bang Kachin ở phía Bắc 
Myanmar vào một chuyến hoằng dương, mở rộng Pháp 
(Dhamma), dạy Vô tỷ pháp (Abhidhamma) và giảng pháp, 
tôi đã ghé qua Ko Tun Tun và Ma Way Way. Ko Tun Tun 
là một Phật tử đến từ trung tâm Myanmar và Ma Way Way 
là một người theo đạo Cơ Đốc đến từ Mỹyit-kyi-nar. 
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Cặp vợ chồng trẻ đã đi đến Hpar Kant, là nơi được coi là 
vùng đá quý, mười lăm dặm về phía Đông của Myit-kyi-nar. 
Họ kiếm được một mảnh đất nhỏ và bắt đầu đào tìm đá quý. 
Một vài ngày trôi qua không tìm được vật quý nào. 


Sau đó, một Tăng sĩ đã đến Phar Kant. Mọi người rút thăm 
cho cơ hội dâng vật thực đên vị Tăng sĩ. Ko Tun Tun đã trúng 
thăm và đôi vợ chông trẻ dâng vật thực đên vị Tăng sĩ. 


Một tuần sau, Ma Way Way đã gặp một vị Tăng sĩ trên 
đường. Cô đã hỏi vị Tăng sĩ: “Ngài đi bát có đủ vật thực hay 
không?” 


— “ “Tôi là khách, nên khó có được vật thực.” 


— “Trong trường hợp đó, xin thỉnh ngài đến nhà của chúng 
tôi vào ngày mai đê chúng tôi dâng vật thực.” 


Khi cô nói với chồng của cô về việc thỉnh, mời, Ko Tun Tun 
hoan hỷ, vui mừng. Họ đã chuẩn bị vật thực lành và dâng 
đến vị Tăng sĩ vào ngày sau. Sau khi dâng vật thực hai lần, 
họ bắt đầu tìm thấy ngọc ruby ở mảnh đất nhỏ của họ. 


Khi họ trở về Myit-kyi-nar một thời gian, họ tìm đến chủ tịch 
hội đồng Tăng (Sa#gha) của bang, Sayadaw Wun Tho, xây 
một tu viện mới. Ko Tun Tun thỉnh cầu Tăng trưởng cho 
phép họ dâng tu viện. Sau đó, họ được ngọc ruby nhiều hơn 
từ mảnh đất nhỏ trong đất quý. Tu viện mà họ xả thí là một 
tu viện to, lớn, tòa nhà hai tầng. Họ cũng xả thí một xe Pajaro 
đến Tăng trưởng. 


Họ càng xả thí, họ trở nên càng giàu. Những quả thiện vê 
việc xả thí có nhiêu đên không ngờ và vừa ý. 
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(ii) Upapajjavedamiya kamma = sanh báo nghiệp. 


Tư (cefanä) phối hợp với tâm đồng lực (avana) thứ bảy, là 
đồng lực mạnh nhất trong bảy đồng lực, được gọi là sanh báo 
nghiệp. Nếu nghiệp này được chín mùi chắc hắn sinh ra 
những quả của nó trong kiếp sống kế sau; nếu không thì nó 
trở nên vô hiệu. 


Một bà lão tên là CandäIï, kiếm sống bằng việc ăn xin, đang 
đi một mình dọc theo con đường chánh của thành Rãjagaha. 
Đức Phật thấy bà khi ngài xem xét thế gian vào mỗi buổi 
sáng. Bà đã không làm việc phước thiện nào. Cho nên, bà 
được định là tái tục vào một cõi khổ sau khi tử. 
Đức Phật có lòng bi (karuna) đối với bà. Nên Ngài tiến lên 
đi bát sớm để gặp bà Candãälï ở vùng ngoại ô của thành. Vì 
đức Phật đã dừng bước trước CandälTr, bà cũng dừng bước 
với sự trợ giúp của cây gậy của bà. Bà chỉ nhìn chằm chằm 
đức Phật mà không biết là đức Phật, vì vậy bà không bày tỏ 
lòng tôn kính đức Phật. Cho nên, bà chưa kiếm được phước 
nào khi gặp đức Phật. 


Tôn giả Mahä Moggallãna, người theo đức Phật, biết ý định 
của đức Phật muốn chúc phúc cho bà. Vì vậy ngài thuyết 
phục bà lão: “Bà CandãlT, đức Phật đang đứng ở đây đề chúc 
phúc cho bà. Chẳng bao lâu nữa bà sẽ tử và phải chịu một tái 
tục khổ. Bà hãy bày tỏ lòng tôn kính đến đức Phật để bà có 
được một tái tục vuI.” 


Chỉ khi ấy, bà lão CandãlT ngắm nhìn đức Phật cần thận và 
bày tỏ lòng tôn kính đến đức Phật. Bày tỏ lòng tôn kính đức 
Phật chỉ một phút mà đã phát triển hàng tỷ nghiệp thiện. 
Trong số những nghiệp này, những nghiệp mạnh nhất, được 
gọi là sanh báo nghiệp sẽ làm vai trò sinh ra một kiếp sống 
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vui mới ngay. Đức Phật đã biệt vê điêu này và tiêp tục việc 
đi khât thực của ngài. 


CandãlT cũng tiếp tục loạng choạng, run rây bước đi trên 
đường của bà. Một con bò và con bê đã húc đầu vào bà. Bà 
ngã xuống và tử. Nghiệp tốt đã trợ cho bà được tái tục làm 
một tiên nữ trong một lâu đài lớn ở cõi Tãvatimsä. Tức khắc 
bà đi xuống và cảm ơn đức Phật. 

Hoàng tử Ajãtasattu trở thành vua bằng cách giết cha của 
mình, vua cha Bimbisara là một bậc nhập lưu. Con trai của 
Ajãtasattu cũng lại giết Ajãtasattu để trở thành vua. Tội ác 
ghê gớm của AJãfasattu đã sanh những quả tương tự với nó 
trong kiếp sống hiện tại và sau đó tống ông xuống địa ngục 
sau khi tử. 


Thầy của Ajãtasattu. Devadatta, đã gây ra một vết thương 
trên một ngón chân cái của đức Phật và còn gây ra một sự 
chia rẽ trong Tăng chúng. Nghiệp cực ác này làm vai trò sanh 
báo nghiệp và tống ông xuống địa ngục .Avïci. 


(11) Aparapariyavedaniya kamưma = hậu báo nghiệp. 


Tư (ceanã) phối hợp với năm tâm đồng lực (/avana) giữa, 
lớn hơn 5 lần về số lượng so với mỗi loại trong hai loại 
nghiệp đầu, được gọi là hậu báo nghiệp. Chúng có thê chín 
mùi vào bắt cứ lúc nào từ kiếp sông vị lai thứ hai trở đi cho 
đến kiếp sống cuối khi người có thê đắc Arahanr (ứng cúng), 
và sanh quả của chúng bất cứ khi nào chúng được cơ hội để 
làm như thế. Chúng không bao giờ trở nên vô hiệu chừng 
nào vòng luân hồi vẫn cứ tiếp diễn. 


Đức Phật đã làm trọn pháp pãramr đến bốn asaäkheyya (vô 
sô kiêp) và một trăm ngàn chu kỳ thê giới. Ngài hưởng 
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những quả phước của những nghiệp thiện này suốt hành trình 
dài hướng đến giác ngộ (Buddha) và ngài trở thành bậc toàn 
giác với sự trợ giúp của những nghiệp này. Vì ngài đã làm 
một số hành vi xấu trong một số kiếp sống, Ngài phải chịu 
đau đầu, đau lưng, bệnh tiêu chảy, v.v..., ngay cả trong kiếp 
sống cuối là một vị Phật. 


Tôn giả Maha Mogøgallana, bậc thượng thủ thĩnh văn bên trái 
của đức Phật, là bậc đệ nhất thần thông trong sỐ những đệ tử 
của đức Phật. Ngài có thể làm lay chuyển lâu đài lớn 
Vejayantã của Sakka bằng ngón chân cái của ngài. Ngài có 
thê chế ngự vua rồng hung tợn, Nando Pananda. Thế nhưng 
ngay cả ngài cũng không thê thoát khỏi bị đánh đến chết bởi 
năm trăm tên cướp trong kiếp sống cuối của ngài. Tại sao? 


Trong thành Rãjagaha, năm trăm người dị giáo tổ chức cuộc 
họp. 


— “Ông có biết tại sao Phật Gotama đang nhận được nhiều 
đô dâng cúng hay không?” Một người dỊị giáo hỏi. 


Vì không ai đưa ra câu trả lời, người đị giáo đó tiếp tục phát 
biểu. 

— “Lý do tại sao Gotama nhận được nhiều đồ dâng cúng là 
do Mahã Moggalläna. Ông ấy đã đi đến những cõi trời và đã 
hỏi những người trời là họ đã làm những nghiệp phước thiện 
gì để hưởng sự xa hoa cối trời to lớn. Chúng sanh cõi trời đã 
nói những gì đều được Mahã Moggalläna kể lại cho người 
nhân loại. 

“Lại nữa, ông ấy đã đi đến những cõi khổ và hỏi những ngạ 
quỷ khổ và người ở địa ngục những việc bắt thiện gì mà họ 
đã thực hiện để phải chịu khổ lớn. Những gì những ngạ quỷ 
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khổ và người ở địa ngục đã trả lời đều được Mahã 
Mogsalläna kê lại cho người nhân loại. 


“Cho nên, những người nhân loại tin vào nghiệp và quả của 
nghiệp và tôn kính Phật (Buđdha) hơn bao giờ hết. Họ cũng 
thê hiện sự kính trọng đối với Phật (Buddha) với việc dâng 
cúng rất nhiều. Nếu chúng ta có thể giết Mahã Moggallana, 
tất cả việc dâng cúng sẽ đến chúng ta. Các bạn có đồng ý giết 
Mogøsallana hay không?” 


Tất cả những người dị giáo muốn nhận sự dâng cúng. Vì vậy, 
họ đông ý giết Mahã Moggallana. Họ quyên góp một ngàn 
đồng tiền bạc và đưa tiền cho năm trăm tên cướp, yêu câu 
bọn chúng giết Mahã Moggallãna. Những tên cướp có sự say 
mê tiền và nhận việc. 

Khi họ đến đổi Isigihi và vây quanh tu viện của Mahã 
Moggallãna, là nơi nằm trên phiến đá Kalasila. Đại trưởng 
lão biết về việc này và ngài dễ dàng đi ra bằng thần thông 
của ngài. Nhưng những tên cướp vân cứ tiếp tục vây quanh 
tu viện mỗi ngày để làm việc mà họ đã nhận. Mỗi ngày, đại 
trưởng lão đi ra bằng thần thông của ngài. 


Ba tháng trôi qua, Mahã Moggalläna cân nhắc về việc này. 
Ngài có thê thấy rằng trọng nghiệp bắt thiện mà mình đã gây 
ra về việc sát hại cha mẹ trong kiếp sông quá khứ rất xa Sắp 
sửa sanh quả lần nữa. Ngài không thể ngăn chặn nó bằng 
thần thông của ngài và ngài không thê thoát khỏi nó. 

Vì vậy, ngài đã không có gắng trốn thoát nữa. Những tên 
cướp đã bắt ngài và đánh ngài bằng gậy cho đến khi toàn bộ 
xương của ngài bị nghiền thành những mảnh nhỏ. Họ nghĩ 
trưởng lão đã chết. Họ ném ngài vào bụi cỏ và bỏ ổi. 
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Đại trưởng lão gom toàn bộ phần thân bị thương xiết chặt lại 
bằng dây thiền và bay xuyên qua không trung đến đức Phật, 
ngài bày tỏ lòng tôn kính đức Phật và nói rằng: “Thưa Thế 
Tôn, xin ngài cho phép con qua đời và ÑNíp-bàn (M/bbana).” 


— “Ông có ý định qua đời, Níp-bàn ở đâu?” 
— “Dạ, ở nơi gọi là Kalasila.” 


— “Moggalläna, con trai của ta, con hãy thuyết một bài pháp 
cho ta nghe và đi đên nơi mà con mong muôn đi. Đây là lân 
cuôi ta nhìn thây con.” 


Mahäã Moggalläna bày tỏ lòng tôn kính đến đức Phật và bay 
lên bầu trời đến chiều cao của một cây thốt nốt. Ngài hạ 
xuống, bày tỏ lòng tôn kính đến đức Phật và bay lên bầu trời 
đến chiều cao của hai cây thốt nốt. Ngài hạ xuống, bày tỏ 
lòng tôn kính đến đức Phật và bay lên bầu trời đến chiều cao 
của ba cây thốt nốt, bốn cây thốt nốt, năm cây thốt nốt, sáu 
cây thốt nốt và bảy cây thốt nốt. Ngài giữ nguyên vị trí trong 
bầu trời và phô bày nhiều dạng thần thông khác nhau. Khi 
đó, ngài đã thuyết một bài pháp, bày tỏ lòng tôn kính đến 
đức Phật và rời đi đến chỗ ngụ của ngài, KãlasTla. Ở đó, ngài 
qua đời và Níp-bàn (M/bbana). 


Không ai có thê thoát khỏi quả của nghiệp! 


Tiếng vang trở lại chính mình. 

Tại sao trưởng lão Mahä Moggallana bị đánh đến nỗi xương 
của ngài cũng bị nghiên thành những mảnh nhỏ? Tại sao đại 
thân thông của ngài không thê ngăn chặn nó? 

Có thông tin rằng Mahã Moggallana bị đánh đến chết lan ra 
như lửa rừng khắp cả lục địa Ấn Độ. Vua của thành 
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Rajagaha, AJatasattu, đã phái những người do thám dò tìm 
những thủ phạm. Những tên cướp, mà đã đánh trưởng lão, 
đang uống rượu trong một quây rượu. Họ bị say và cãi nhau. 
Trong lúc cãi nhau, họ không cân thận nói ra răng họ đã đánh 
trưởng lão đến chết. 


Vua Ajãtasattu cho phép bắt giữ năm trăm tên cướp và năm 
trăm người theo dị giáo, chôn đên ngực của họ trong khuôn 
viên cung điện, phủ băng rơm và bị đôt sông. 


Sau đó, họ bị cày cắt thành những mảnh nhỏ bằng những cái 
cày sắt. 

Sự hoạt động hay gắt của những nghiệp cực kỳ tàn ác và thật 
khủng khiếp làm sao! Nó tương tự với tiếng vang mà một 
người đã tạo ra dội trở lại chính mình. Hiện báo nghiệp bị 
trợ tạo bởi những tội cực kỳ tàn ác, của những tên cướp, đã 
sanh quả với họ trong kiếp sống hiện tại của họ. Còn Mahã 
Mogøsallana thì sao? Ngài đã làm gì? 


Những vị Tăng sĩ đã họp mặt tại Pháp đường và nói về Mahã 
Moggalläna. Họ đã bình luận: “Tôn giả Mahã Moggallãna 
phải qua đời theo một cách rât không thích đáng với ngài.” 


Đức Phật đến và nói: “Con trai của ta, Moggallãna qua đời 
theo một cách thích đáng với nghiệp mà ông ây đã tạo.” Sau 
đó, Ngài tiết lộ lý do quá khứ của Mahäã Mogøgallana. 

Đã từ rất lâu trước đây, trong thành cô Bãranasĩ, từng có một 
người thanh niên trông nom, chăm sóc cha mẹ mù của mình. 
— “Con trai của ta, con phải làm cả hai việc, trong rừng và ở 
nhà. Rât mệt nhọc cho con. Con hãy cưới một người vợ đê 
g1úp con,” cha mẹ của anh ây nói. 
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— “O1, cha và mẹ, con không muôn kêt hôn. Con sẽ tự chăm 
sóc cha mẹ cho đên khi cha mẹ qua đời.” 


Cha mẹ nhiều lần thuyết phục anh ta kết hôn. Cuối cùng họ 
chọn một người nữ phù hợp đề làm vợ anh ấy. Sau khi phục 
vụ những vật dụng cần thiết cho cha mẹ mù của chồng vài 
ngày, người phụ nữ trở nên không sẵn lòng, miễn cưỡng 
phục vụ họ. Thậm chí cô không muốn thấy họ. 


Người phụ nữ nói với chồng: “Chồng yêu của em, em không 
thể sống cùng với cha mẹ của anh. Chúng ta hãy sống trong 
một ngôi nhà riêng đi”. 

Cô ta cố gắng làm hài lòng anh ấy theo nhiều cách. Nhưng 
người chồng không nghe theo lời cô ta. Vì vậy, cô ta đã rải 
cháo đặc khắp nhà. Khi người chồng từ rừng trở về nhà, anh 
ta hỏi: “Ai đã rắc cháo này?” 

— “Ai vào đây nữa. Cha mẹ mù của anh là người rắc cháo 
chứ ai. Tôi không thê sông chung với họ trong một căn nhà.” 
Người vợ nói. 


Sau nhiều lần người vợ đã diễn theo cách này, chàng thanh 
niên bắt đầu tin những gì vợ của anh nói. Anh ta đã bị ái dính 
mắc với cô ấy và do đó bị mù quáng với sự tối tăm của vô 
minh (zvi//). Anh ta bắt đầu tìm lỗi ở cha mẹ mình, là người 
có ơn đối với anh ta lớn hơn núi Meru. 


Một ngày nọ, anh ta đặt cha mẹ của anh ta trên chiếc xe bò 
thiến, nói với họ rằng họ sẽ đi thăm những người bà con thân 
thuộc ở làng khác. Anh ta điều khiển xe vào một khu rừng. 
Ở giữa rừng, anh ta thay đổi giọng nói của anh và la hét như 
thê họ đang bị vây quanh bởi những tên cướp. 
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Cha mẹ nói với người con trai: “Con trai của ta, con hãy chạy 
xa đê được an toàn. Con đừng lo lăng cho cha mẹ. Cha mẹ 
quá già rôi. Nêu cha mẹ chết, cũng không thành vân đê.” 


Mặc dù cha mẹ đã nói rõ sự quan tâm và tình yêu lớn lao của 
họ cho con trai họ biết, người con trai vẫn tàn nhẫn, không 
thương xót, đánh cha mẹ của mình đến chết và ném tử thi 
của họ trong rừng. Làm sao một người đàn ông có thể bị mù 
quáng bởi ái và vô minh và trở nên quá độc ác, nhẫn tâm giết 
cha mẹ của mình! 

Do người con trai đó đã phạm vào một tội cực kỳ tàn ác. Anh 
ta bị quăng xuống địa ngục Avĩci vào lúc tử. Anh đã bị tra 
tấn một cách nhẫn tâm và bị giết chết nhiều lần trong hàng 
triệu năm trong địa ngục AvTci. Khi anh thoát khỏi địa ngục 
ấy, sanh báo nghiệp của anh ấy sanh quả hết kiếp này sang 
kiếp khác trong một trăm kiếp, anh bị đánh đến chết cho đến 
khi xương của anh bị nghiền thành những mảnh nhỏ. Người 
thanh niên đó là Maha Mogsallana vị lai. 


“Do đó, con trai Moggallãna của ta đã tử theo cách rất thích 
đáng với ác nghiệp mà mình đã làm trong quá khứ.” 


Vào lúc cuối bài thuyết của đức Phật, nhiều Tăng sĩ đắc quả 
Nhập lưu và những quả cao hơn. (Dhammapada, quyền 3, 
truyện Mlaha Moggallana) 


Hậu báo nghiệp theo như bóng của mình: 


e_ Tâm dẫn đầu tất cả các danh uẩn, tâm làm chủ, tâm 
tạo tác. Nếu người nói, hành động hay dự kiến với 
tâm xấu xa, do đó, nỗi khổ theo sau vị ấy, như bảnh 
xe theo chân con bò kéo xe. 

e_ Tâm dẫn đầu tất cả các danh uẩn, tâm làm chủ, tâm 
tạo tác. Nếu người nói, hành động hay dự kiến với 
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tâm trong sạch, do đó, an tịnh và hạnh phúc theo sau 
vị ấy, như bóng của người không lìa hình. 
(Dhammapada Ì và 2) 


(iv) Ahosi kamưmna = vô hiệu nghiệp. 


Hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp và hậu báo nghiệp nào 
không có cơ hội đê sanh quả trong thời gian giới hạn đã xác 
định của chúng, chúng trở nên vô hiệu hay không có hiệu 
quả. 


Một cây đa trổ hàng ngàn quả trong một mùa và hàng triệu 
hạt sẽ được đề lại sau đó. Dù mỗi hạt có tiềm lực để mọc một 
cây mới, chỉ khoảng một trăm hay một ngàn hạt có cơ hội 
mọc cây. Tất cả những hạt còn lại trở nên vô hiệu. 


Cũng vậy, hàng tỷ nghiệp thiện đạt được trong một hành vi 
phước thiện và hàng tỷ nghiệp bắt thiện được tạo trong một 
hành vi ác. Vì vậy, trong thời gian một kiếp sống, số lượng 
những nghiệp thiện và số lượng những nghiệp bất thiện thì 
vô số. Chỉ một ít trong những nghiệp này có cơ hội để sanh 
quả. Những nghiệp còn lại sẽ trở thành vô hiệu nghiệp. 
Chăng hạn, Angulimaäla đã giết nhiều người nhân loại để 
được một ngàn ngón tay. Khi đức Phật khuyên răn ông ấy, 
ông đã ném bỏ đao kiếm và trở thành một vị bhikkhu. Rồi 
ông tu tập thiền và trở thành một bậc Ứng cúng (Arahami). 
Vì một vị Ứng cúng sẽ không còn tái tục nữa sau khi tử nên 
tất cả những nghiệp thiện và nghiệp bất thiện trong dòng 
danh pháp sẽ trở thành vô hiệu nghiệp. 


5. Bốn loại nghiệp nói theo nơi sanh quả. 
q)  Akusalakamma = nghiệp bât thiện. 
(H)  Kãmaãvacarakusala kamma = nghiệp thiện dục giới. 
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(i1) Rũpävacarakusala kamma = nghiệp thiện sắc giới. 
(iv) Aripävacarakusala kamma = nghiệp thiện vô sắc 
ĐIỚI. 
Về nơi mà nghiệp quả xảy ra, nghiệp được chia thành bốn 
loại. 


(1) Akusalakamuna = nghiệp bắt thiện. 


Tư (cefanä) phối hợp với mười hai thứ tâm bất thiện và 
những đặc tính nghiệp của chúng để lại trong dòng danh 
pháp được gọi là những nghiệp bất thiện. Chúng sẽ sanh 
những quả của chúng, đó là những tâm quả bắt thiện, những 
sở hữu tâm phối hợp và sắc nghiệp, trong bốn cõi khổ - đó 
là, bàng sanh, ngạ quỷ (pe/a), a-tu-la (asửrakaya) và địa 
ngục. 


(H) Kamavacarakusala kamna = nghiệp thiện dục giới. 


Tư (cefana) phối hợp với tám tâm thiện dục giới và những 
đặc tính nghiệp của chúng để lại trong dòng danh pháp được 
gọi là những nghiệp thiện dục giới. Hàng tỷ nghiệp này được 
tạo khi thực hiện việc xả thí, hành trì giới và tu tập thiền. 


Khi chúng sanh quả của chúng, chúng sẽ trợ sanh năm uân 
bao gồm những tâm quả dục giới, những sở hữu tâm phối 
hợp và sắc nghiệp, trong bảy cõi vui dục giới — đó là, cõi 
nhân loại, sáu cõi trời. 


(iii) Rũpãvacarakusala kamuna = nghiệp thiện sắc giới. 


Tư (cefanä) phối hợp với năm tâm thiện sắc giới cũng như 
những đặc tính nghiệp của chúng đê lại trong dòng danh 
pháp được gọi những nghiệp thiện sắc giới. 
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Khi sơ thiền (na), nhị thiền, tam thiền và tứ thiền gắn liền 
với cõi sắc lân lượt được tu tập, hàng tỷ nghiệp thiện sắc giới 
được tạo. 


Khi chúng sanh quả, chúng sẽ trợ sanh năm uẫn bao gồm 
những tâm quả sắc giới, các sở hữu tâm phối hợp với chúng 
và sắc nghiệp trong mười sáu cõi sắc. 


(iv) Aripavacarakusala kaqmưnag = nghiệp thiện vô sắc giới. 


Tư (cefanä) phối hợp với bốn tâm thiện vô sắc cũng như 
những đặc tính nghiệp của chúng đê lại trong dòng danh 
pháp được gọi là những nghiệp thiện vô sắc. 


Bằng việc tu tập thiền biến xứ (kasina), người tu thiền có thể 
phát triển bốn tâm thiện sắc giới và bốn tâm thiện vô sắc. 
Khi người tu thiền vẫn trong một thiền vô sắc đạt được, tâm 
thiền sanh đến mức hàng tỷ trong mỗi giây, đề lại nhiều tỷ 
nghiệp vô sắc trong dòng danh pháp. 

Khi chúng sanh quả, chúng sẽ trợ sanh bốn danh uẫn bao 


gồm những tâm quả vô sắc và các sỡ hữu tâm phối hợp của 
chúng trong bốn cõi vô sắc. 


Tham khảo: 
1.  Dy. Mehm Tín Mon, 'Abhidhamma” (bậc nâng cao) quyển 1. Trang 
135-164. 


2. Dự. Mehm Tín Mon, "The Essence of Buddha Abhidhatmrna“. trang 196- 
209. 

3. _A comprehensive Manual of Abhidhamma?/? Bhikkhu Bidhi General 

Edftor, Buddhist Publication Soclet/y, Srí Lanka, trang 200-210. 

Narada Maha Thera, "The Buddha and his Teachíng? trang 166-221. 

Sayadaw U Sjiiananda, "Voffion — An Inữoducton to the law öf 

Kammaf Inward Path Publisher, Penang, Malaysia. 

6. "The Manual of Buddhism/ quyển 1, Religious Affairs Department, 
bản Miễn ngữ; trang 650-666. 
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IX. Tâm Là Đắng Tạo Hóa Thật Sự. 


1. Tâm là đẳng toàn năng thật sự. 


Những pháp mà tâm của con người đã tạo trong thế gian thì 
phi thường đến không ngờ và rất nhiều. Những tòa nhà to 
lớn, tòa nhà chọc trời, con đường và cầu, xe động cơ, tàu siêu 
tốc, tàu biển lớn, vi tính, hệ thống vệ tinh viễn thông, v.v... 
còn phi thường hơn thế giới mộng tưởng. 


Chúng ta có thể thấy rằng khi một người học kiến thức ở 
trường đời như mỹ thuật và khoa học, sức mạnh ý nghĩ của 
người đó và sức mạnh sáng tạo trở nên lớn hơn, thú vị hơn. 


Tương tự, khi một người học để tu tập phát triển tám thiền 
chứng bằng thiền về một biến xứ (kasiøa), sức mạnh danh 
pháp của vị ấy trở nên cao thượng, đi cùng với đại hỷ. Khi 
vị ấy đạt cả tám thiền trong tất cả mười biến xứ, vị ấy có thể 
tu tập theo mười bốn cách mà đức Phật đã mô tả, tu tập thiền 
biến xứ theo nhiều cách. Do đó, vị ấy có thể đạt được bảy 
loại thần thông, là pháp kỳ diệu hơn và phi thường hơn thành 
tựu của khoa học. 


Những thần thông phi thường. 

(1) lddhividha abhiññãna — biên hóa thông tạo nhiều 
dạng khác nhau. 

(2)_ Dibbacakkhu abhiññäna — thiên nhãn thông có thê 
thấy cả thế gian và ba mươi mốt cõi hiện hữu. 

(3) Dibbasota abhinnana - thiên nhĩ thông có. thể nghe 
tất cả loại âm thanh của cả thế gian bao gồm giọng 
nói rất nhỏ và tiếng từ rất xa. 

(4) Paracifavjanana abhiñnana — tha tâm thông đọc 
tâm hoặc ý nghĩ của người khác. 
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(3)  Pubbenivasanussafi abhinñana — túc mạng thông 
nhớ lại nhiều kiếp sống quá khứ của một người. 

(6)  Yathakammupaga abhiñnana — tùy nghiệp thông 
biết nghiệp nào gây ra cho mỗi chúng sanh. 

(7) Anägatam sa abhiññãna — vị lai thông biết các kiếp 
sống vị lai và thế giới vị lai. 


2. Các đặc tính đáng ngạc nhiên của thân thông. 


Với sức mạnh của biến hóa thông (/ddhividha abhinnana), 
vị ấy có thể độn thổ, đi hay ngồi trên nước, du hành trong 
không gian và có thê di chuyển xuyên tường và núi. Từ một 
thân, vị ẫy có thể tự nhân lên đến một trăm, một ngàn, hay 
một triệu thân của chính mình. Từ nhiều thân, vị ây có thê 
biến hóa trở lại thành một. Vị ấy có thể đôi nước thành bơ 
sữa trâu lỏng hay bơ. VỊ ấy có thể làm những gì xa thành 
gần, và những gì gần thành xa. Vị ấy có thể làm những gì ít 
thành nhiều và những øì nhiều thành ít. Vị ấy có thê biến mắt 
và tái xuất hiện. Vị ấy có thể phô bày những gì bị giấu kín, 
và vị ấy có thê làm những gì thấy được thành không thấy 
được. 


Đại đức Cũlapanthaka, khi bị bỏ một mình trong tu viện 
rừng xoài, đã tự nhân chính thân mình lên đên một ngàn thân. 


Rồng chúa Nandopananda đã làm thân của mình to lên rất 
nhiều lần và bao quanh núi Meru bảy vòng thân của vị ấy. 
Vị ấy căng mang của mình ra khắp cõi Tãvatimsã làm mọi 
vật ở đó không thê trông thấy được. Thực ra là vị ấy đã ngăn 
chặn con đường của đức Phật và năm trăm vị Ứng cúng 
(Araham) đến cõi Tãvatimsaã. 


Tôn giả Mahã Moggalläna đồi hình dáng tự nhiên của mình 
và biên thành bộ dạng của một con rông chúa rât lớn. Ngài 
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đã bao quanh Nandopananda bằng mười bốn vòng của thân 
ngài và đặt mang của ngài lên trên mang của con rồng kia, 
ép tỳ sát vào núi Meru. 

Nandopananda đã phun khói, và trưởng lão cũng phun khói. 
Khói của Nandopananda không làm kiệt sức trưởng lão, 
nhưng khói của trưởng lão đã làm kiệt sức NÑandopananda. 


Sau đó Nandopananda phun lửa, và trưởng lão cũng phun 
lửa. Chỉ lửa của trưởng lão làm mệt rông chúa. 


— “Ông là ai?” Nandopananda hỏi. 
— “Ta là Maha Moggallaäna”, trưởng lão trả lời. 


— “Thưa đại đức, ngài hãy hồi phục lại hình dáng nguyên bản 
bhikkhu của ngài.” 

Trưởng lão đã hồi phục lại hình dáng nguyên bản của ngài. 
Ngài đi vào tai phải của Nandopananda và đi ra từ tai trái; 
Tôi ngài đi vào tai trái và đi ra từ tai phải của hắn. Ngài đi 
vào bụng của rồng chúa qua miệng, và đi lên và xuống bên 
trong bụng của hắn. 


— “Thưa đại đức, ngài làm ơn ra ngoàải,” rông chúa yêu câu. 


Trưởng lão đã đi ra và đứng bên ngoài. ÑNandopananda phun 
một luông khí nóng từ mũi của mình. Tức khắc, trưởng lão 
nhập tứ thiền và luồng khí không thể làm di chuyển dù một 
sợi lông trên thân ngài. Các Bhikkhu khác không thể nhập 
vào tứ thiền nhanh chóng như ngài Mahã Moggalläna; vì 
vậy, các ngài có thê bị đốt đến chết bởi luồng khí nóng. 

Rồng chúa chạy trốn. Trưởng lão hóa thân thành một 
Supanmna và gây ra một âm thanh ¡nh ỏi bằng cách đập cánh, 
ngài đuổi bắt rồng. Nandopananda hóa thân thành một thanh 
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niên và bày tỏ lòng tôn kính đến trưởng lão, nói răng: “Tôi 
xin quy y ngài.” 

Trưởng lão dắt anh ta đến đức Phật. Anh ây bày tỏ lòng tôn 
kính đên đức Phật, nói răng: “Thưa đại đức, tôi xin quy y 
ngài.” 

Đúc Phật nói: “Mong cho ông được hạnh phúc, 
Nandopananda.” 


Làm những gì xa thành gần và những gì lón thành nhỏ. 


Trong giai đoạn nạn đói ở Sri Lanka, đại đức Maha Anula 
thấy nhiều bhikkhu ngồi trên bờ sông ăn cơm không, đó là 
tất cả những øì mà họ có được sau khi đi khất thực. Trưởng 
lão kiên quyết: “Nước sông hãy thành kem bơ sữa trâu lỏng”, 
và ngải đưa ra dấu hiệu cho các sa-di. Các vị sa-di đã đem 
về kem bơ sữa trâu lỏng trong bát của họ và chuyền cho chư 
bhikkhu. Tất cả các vị dùng bữa ăn của họ với kem bơ sữa 
trâu lỏng. 


Vào ngày kế, bảy trăm bhikkhu đến đại đức trưởng lão Cñla- 
Samudda. Ngài có thê thây băng thiên nhãn răng họ có thê 
được vật thực chỉ trong xứ Pataliputta ở phía Bắc Ấn Độ. 
Ngài bảo cho các vị bhikkhu lấy bát và y phục, nói rằng: — 
“Nào các bạn, chúng ta hãy đi quanh khât thực.” Khi ây ngài 
rút ngăn mặt đât (làm cho khoảng cách ngăn hơn) và đi đên 
Pataliputta. 

Chư bhikkhu hỏi: “Đây là thành gì, thưa đại đức?” 

— “Đây là thành Pãfaliputta, các bạn.” 


— “Pataliputta xa, thưa ngài.” 
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— “Các bạn, một số trưởng lão dẫn đường có thể làm những 
gì xa thành gân.” 


— “Ở đâu là biên, thưa đại đức?” 


— “Các bạn, chẳng phải các bạn vượt qua con mương trên 
đường đi hay sao?” 


— “Vâng, thưa ngài, nhưng biển thì rất rộng.” 


— “Các bạn, một số trưởng lão cũng có thể làm những gì 
rộng lớn thành nhỏ.” 


Làm những gì nhiều thành ít và những gì ít thành nhiều. 
Một ngày tiệc ở Rãjagaha, năm trăm cô gái trên đường đến 
thưởng thức liên hoan. Họ mang bánh trung thu theo. Họ 
thấy đức Phật nhưng không dâng đến ngài. Khi họ thấy tôn 
giả Mahã Kassapa, họ đều đến dâng cho ngài bánh, nghĩ 
rằng: “Đây là trưởng lão của chúng ta.” Trưởng lão lấy bát 
ra và đề tất cả bánh đầy trong một bát. 


Đức Phật đã chờ ngài và ngài dâng bánh đến đức Phật. 


Người cũng có thể làm những gì nhỏ thành lớn bằng thần 
thông. Trưởng lão Mahã Kassapa sau khi trú bảy ngày trong 
thiền diệt, đứng ở nhà của Kãlavaliya, một người đàn ông rất 
nghèo. Vợ của ông đã rót vào bát của ngài cháo suông nhạt 
mà bà đã nấu cho hai vợ chồng bà. Trưởng lão đã dâng cháo 
suông ấy đến đức Phật. Bậc cao thượng đã kiên quyết làm 
cháo suông vừa đủ cho toàn thể chư bhikkhu. Do việc dâng 
vật thực đặc biệt này, Kalavaliya trở thành một phú ông vào 
ngày thứ bảy. 


Chuyển tôi thành sáng và soi rạng thế gian. 


198 Biên soạn: Dr. Mehm Tin Mon 





Người sở hữu thần thông có thể chuyền tối thành sáng, có 
thê khám phá những gì bị che phủ bởi những cánh cửa và 
những bức tường, có thể làm rõ những gì quá xa hoặc khó 
thấy như đặt một viên đá ruby trên cây thốt nốt. 


Nhận lời thỉnh mời của Cũla Subhaddä, con gái của 
Anathapindika, đức Phật đã vượt qua hành trình 56 dặm giữa 
thành Sãvatthi và Sãketa. Ngài làm cho người dân thành 
Sakefa thấy người ở Sãvatthi, và ngược lại. Sau khi ngài hạ 
xuống ở trung tâm của thành phó, ngài đã tách mặt đất thành 
hai và cho thấy địa ngục Avici, và ngài hé mở bầu trời thành 
hai và cho thấy cõi Phạm thiên (ram). 


Lần nữa, giảng Vô tỷ pháp (Abhidhamma) đến ba tháng 
trong mùa trai giới của Phật tử ở Tãvatimsäa, đức Phật đã 
đứng ở đỉnh núi Meru và soi rạng thế gian (Loka- viarana), 
đó là, sự thể hiện thần thông mở ra hàng triệu không gian thế 
giới (okãsa loka) và thế giới chúng sanh (saffa-loka) được 
thấy một cách sinh động bởi người nhân loại và chư thiên 
như nhau. 


Người nhân loại thấy chư thiên, và chư thiên thấy người nhân 
loại. Và trong khi làm như vậy, người nhân loại không phải 
nhìn lên và chư thiên không phải nhìn xuống. Tất cả họ đều 
thấy đối mặt nhau. 

Vì đức Phật đi xuống từ cõi Tãvatimsã, là cõi ở đỉnh của núi 
Meru đến cõi nhân loại, Vissakamma - người ở cõi 
Tãvatimsa, đã tạo ba thang bay. Thế Tôn đã đi xuống bằng 
thang bay ở giữa làm bằng ngọc ruby; chư thiên của sáu cõi 
trời ở thang bay bên trái làm bằng vàng; và chư Phạm thiên 
của những cõi Tịnh cư cũng như chư đại Phạm (maha 
Brahma) ở thang bay bên phải làm bằng bạc. 
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Sakka giữ cái bát và y của đức Phật. Đại Phạm (mahäã 
Brahma) cầm ba cái lọng rộng ba lý. Vua Suyãma cầm một 
cái quạt (quạt đuôi bò). Paficasikha, một vị trời Gandhabba 
đi xuống thể hiện sự kính trọng đối với đức Phật cùng với 
cây đàn Beluvapandu (lưu ly cầm) liệu chừng ba phần tư lý. 


Vào ngày đó, không có người nào hiện diện thấy đức Phật 
mà không muốn trở thành một vị Phật. Đây là điều thần diệu 
trở nên rõ ràng và hiển nhiên (4vibhãva Pratihä) mà Thế 
Tôn đã thực hiện. 


Người khác có thê giải thích điều thần diệu này về việc mở 
ra những gì che kín và làm cho thấy được những gì không 
thấy được là Trưởng lão Dhammadinna, người sông ở 
Valañkara, Sri Lañka. Ngài ngồi trên bậc điện thờ tại Tissa 
Mahãävihãra, giảng giải Apannaka Sutta (Kinh Không lỗi 
lầm). Ngài đã xoay quạt của ngài hướng xuống cho đến khi 
mọi thứ ở địa ngục AvIcl được mở ra và trở nên rõ ràng như 
chỉ có một mặt phăng. Khi ngài xoay quạt của ngài hướng 
lên thì mọi thứ trên cối Phạm thiên (Brahma) được mở ra và 
trở nên rõ ràng như chỉ có một mặt phẳng. 


Sau khi khơi dậy sự ghê sợ về địa ngục và niềm khát khao 
về hạnh phúc cõi trời, trưởng lão thuyết Pháp (Dhamma). 
Một số trở thành những bậc Nhập lưu, một số Nhất lai, một 
số Bất lai. 


Hơn nữa, người sở hữu thần thông có thê chuyên sáng thành 
tối, hay vị ấy có thể làm cho những gì không được che kín 
được che kín, hay những gì nhìn thấy được thành không nhìn 
thấy được. Thân thông này được gọi là biến hóa (Tirobhäva 
pratiha). 
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Trong khi đức Phật đang trú trong rừng Isipatana, ngài làm 
cho Yasa, người đang ngôi bên cạnh ngài, không bị cha của 
'Yasa nhìn thây được. 


Cũng vậy, sau khi đức Phật đã du hành 120 lý để gặp vua 
Mahã-kappina và đã đưa ông ấy vào Quả Bắt lai và một ngàn 
bộ trưởng của ông vào Quả Nhập lưu, ngài cũng đã tác động 
Hoàng hậu AnoJä, người đã theo vua cùng với một ngàn 
người nữ hầu và đang ngồi bên cạnh, không nhìn thấy vua 
và đoàn tùy tùng của ông. 


Bà hỏi đức Phật: “Ngài có thấy đức vua không, thưa đại 
đức?” 


Đức Phật đã trả lời bằng cách hỏi bà: “Cái nào tốt hơn cho 
bà, cô tìm cho được đức vua hay cô tìm cho được chính 
mình?” 


— “Có tìm cho được chính mình thì tốt hơn, thưa ngài.” 


Kế đến, ngài đã dạy Pháp (Dhamưna) cho bà. Vào lúc kết 
thúc buổi dạy, bà và đoàn tùy tùng một ngàn nữ hầu của bà 
đã đạt Quả Nhập lưu, trong khi các bộ trưởng đạt được Quả 
Bất lai, và vua đạt đến Ứng cúng (Araham!). 

(AA.1,322; DhA. li, 124) 
Giá trị phi thường của thần thông rất nhiều mà chúng không 
thê được miêu tả đầy đủ ở đây. Độc giả quan tâm có thể đọc 
về thần thông trong Thanh Tịnh Đạo (Visuddhi Magga), 
lddividha Niddesa và Abhinñnana Niddesa. 


Sức sáng tạo của tâm qua nghiệp. 


Sức sáng tạo của tâm qua nghiệp thì phi thường hơn thần 
thông vì nghiệp sáng tạo tât cả chúng sanh có sự sông trong 
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vũ trụ. Nếu người có thể chấp nhận thần thông của tâm, 
người cũng có thể chấp nhận sức sáng tạo của tâm qua 
nghiệp. Trong thực tế, vì Phật Pháp (Buddha Dhamưna) mô 
tả sự thật tự nhiên, nó có lý và khoa học. Nếu chính mình tu 
tập Pháp (Dhamma), người ấy có thể thấy sự thật của Pháp 
bằng tuệ trực tiếp. 


3. Cách nghiệp bất thiện sanh quả. 


Vô tỷ pháp tập yêu (Abhidhammaftha saagaha) mô tả chính 
xác về tài sản của nghiệp. Khi người thực hiện một hành vi 
bắt thiện do ái về một cái gì đó và dính mắc vào nó, tâm bất 
thiện căn tham sanh hàng tỷ. Nếu một người thực hiện một 
hành vi bất thiện do sân hay ác ý, tâm bắt thiện căn sân sanh 
hàng tỷ. Khi những tâm bắt thiện này diệt, chúng để lại hàng 
tỷ nghiệp bắt thiện trong dòng danh pháp. 


Khi những nghiệp bắt thiện này làm vai trò những nghiệp 
sản sanh (sanh nghiệp) trợ cho một kiếp sống mới sinh khởi, 
chúng trợ tạo tâm quả bắt thiện, các sở hữu tâm phối hợp và 
sắc nghiệp mà thành hình một chúng sanh mới trong một cõi 
khổ. Với điều kiện là một nghiệp vân còn hoạt động, nó sẽ 
lần lượt trợ tạo tâm quả của nó suốt cả kiếp sống. Tâm quả 
đầu tiên trợ sanh tái tục hay sự có thai; vì vậy, nó được gọi 
là tâm tái tục. Tâm quả theo sau giữ gìn cho chúng sanh còn 
sống, vẫn tiếp diễn; vì vậy nó được gọi là những tâm hộ kiếp 
(bhavaủga cita - tâm hữu phần). Tâm quả cuối cùng làm 
việc tử; vì vậy nó được gọi là tâm tử (cưii ci14). 


Ngay khi tâm quả sanh, đồng thời các sở hữu tâm phối hợp 
với nó cũng sanh. Sắc nghiệp bị trợ tạo ở mỗi tiểu sát-na tâm 
bắt đầu từ sát-na sanh của tâm tái tục. Thọ mạng của một tâm 
được gọi là một sát-na tâm (ciakkhana) bằng ba tiểu sát-na 
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— đó là tiêu sát-na sanh, tiêu sát-na trụ và tiêu sát-na diệt của 
một tâm. 

Vì mỗi tâm quả, các sở hữu tâm phôi hợp với nó và sắc 
nghiệp tạo thành năm uần hiện hữu, chúng làm nguyên nhân 
chánh cho việc sản sanh và duy trì một kiếp sống mới. 


Hơn nữa, khi một nghiệp bất thiện sanh quả, nó trợ sanh kiếp 
sống của một ngạ quỷ khô nếu tham ái ni bật hay kiếp sông 
của người ở địa ngục nếu sân và ác ý nồi bật, hay kiếp sống 
của một thú vật bàng sanh nếu si nỗi bật. A-tu-la (zsura) có 
thân hình to lớn hơn ngạ quỷ khổ (pe/a) và họ bị đau đớn, 
khổ sở nhiều hơn. Ngạ quỷ khổ và a-tu-la được xem như 
thuộc về cùng hạng. 


Vì tất cả những kiếp sống khổ bắt đầu tái tục bằng tâm quả 
bất thiện và vẫn tiếp diễn bằng những tâm quả bất thiện 
không có trí, chúng ta có thể hiểu tại sao khả năng hiểu biết 
của họ thấp và những nỗi khốn khổ có rất nhiều ở họ. 


4. Nghiệp thiện hai nhân và nghiệp thiện ba nhân. 


Khi một hành vi thiện như xả thí (đãna), hành trì giới (s7/2) 
và tu tiễn (bhãvan3) được thực hiện, hàng tỷ tâm thiện dục 
giới sanh và diệt, và để lại trong dòng danh pháp hàng tỷ 
nghiệp thiện dục giới. 


Khi hành vi thiện được thực hiện không có sự hiểu biết về 
nghiệp và quả của nghiệp, tâm thiện dục giới không đi cùng 
với trí (amoha — vô s1); vì vậy nó chỉ bao gồm hai nhân — đó 
là vô tham (aiobha) và vô sân (adosa). Cho nên, tâm được 
gọi là “tâm hai nhân' và hành vi được chỉ rõ là “việc làm 
phước thiện hai nhân.` Nghiệp đã tạo được gọi là “nghiệp 
thiện hai nhân. ` 
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Khi hành vi thiện được thực hiện có sự hiểu biết về nghiệp 
và quả của nghiệp, tâm thiện dục giới đi cùng với trí và nó 
được gọi là “âm ba nhân" có vô tham, vô sân và trí làm căn 
nhân. Hành vi được chỉ rõ là “việc làm phước thiện ba nhân'. 
Nghiệp đã tạo được gọi là “nghiệp thiện ba nhân. 


5. Nghiệp bậc thấp và nghiệp bậc cao. 


Trong việc thực hiện một việc làm phước thiện, phát triển 
nhóm ba tư (cefan2) thiện cũng quan trọng. Trước khi thực 
hiện việc làm phước thiện, người làm phải biết những lợi ích 
của hành vi và cần phải cảm thấy vui mừng và quyết tâm 
thực hiện việc làm phước thiện. Đây là “ iiển thiện" 
(pubbacetand). 


Trong khi đang thực hiện việc làm phước thiện, người làm 
cân phải cảm thây vui mừng và nhiệt tình, hiêu biệt vê nghiệp 
và quả của nghiệp. Đây là “z hiện thiện" (muñcacetand). 


Sau khi thực hiện việc làm phước thiện, lần nữa người làm 
cần phải cảm thấy vui, hạnh phúc, vừa ý vì đã làm xong việc 
làm tốt. Vị ấy cũng cần phải cảm thấy vui lòng nhớ lại, gợi 
lạ việc làm phước thiện. Đây là “ hậu thiện" 
(aparacetamđ). 


Nếu việc làm phước thiện được thực hiện với nhóm ba tư 
thiện như vậy, nó được gọi là “việc làm phước thiện bác cao." 
Và nghiệp đã tạo được gọi là “nghiệp thiện bậc cao.) 

Nếu việc làm phước thiện được thực hiện không có nhóm ba 
tư thiện như vậy, nó được gọi là “việc làm phước thiện bác 
tháp.` Và nghiệp đã tạo được gọi là “nghiệp thiện bậc tháp.) 
Nghiệp thiện bậc cao sẽ tốt hơn và sanh quả lớn hơn nghiệp 
thiện bậc thâp. Cho nên dù hai người làm việc xả thí như 
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nhau, phước mà họ đạt được không giống nhau. Người mà 
xả thí có tư (cefana) mạnh hơn và nhiệt tình hơn được vây 
quanh bởi những tư tốt sẽ đạt được nghiệp thiện bậc cao và 
có được những quả lớn hơn người khác. 


Mọi người không nên kéo dài sự xa hoa lộng lẫy hay xa hoa 
như thiên đàng, là quả của những nghiệp thiện của mình. 
Khát khao, ham muốn về sự giàu sang hay xa hoa là tâm căn 
tham. Nếu những tâm bắt thiện và những tư vây quanh “tư 
hiện”, nghiệp bậc thấp được tạo. 


Như vậy, mọi người cần phải thực hiện những việc làm 
phước thiện có hiểu biết về nghiệp và có nhóm ba tư thiện. 
Việc làm phước thiện lớn có lợi ích nhỏ. 

Trong thời triều đại của vua Ba-gyi-daw, hoàng hậu Nan- 
ma-daw Mai Nu đã xả thí một tu viện lớn và trang nghiêm 
đến một tăng sĩ rất thông thái có tên gọi là Nyaung Gan 
Sayadaw U Bode. Giá thành của tu viện là bốn mươi vạn 
Kyats — một số tiền rất lớn vào thời ấy. Bà còn xả thí những 
vật cần thiết khác — vật thực, y phục, thuốc trị bệnh và đỗ 
đạc -đủ theo số lượng. 


Sau đó bà đã hỏi Sayadaw, vị tăng trưởng, về lợi ích của việc 
dâng cúng sẽ là lớn bao nhiêu. VỊ tăng trưởng yêu cầu bà làm 
trào nước trong một cái bát bạc và đồ bát nước đầy xuống 
mặt đất. 


— “Thưa thí chủ, tiền mà bà đã xài cho việc xả thí tu viện lớn 
và những đồ cần thiết khác thì như nước mà bà đã đồ xuống 
đất và lợi ích mà bà đạt được thì như một ít nước còn lại 
trong bát,” vị tăng trưởng nói. 
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Hoàng hậu đã không được hài lòng với câu trả lời đó. Bà đi 
đến Sagaing Hills và kế cho vị tăng đứng đầu Taung Balu 
Sayadaw nghe về câu hỏi của bà và câu trả lời của Nyaung 
Gan Sayadaw U Bode. Vị tăng đứng đầu Taung Balu 
Sayadaw nhận xét: “Tôi nghĩ rằng có một vị Tăng uyên bác, 
thông thái ở phía Nam có tên U Bode. Nhưng bây giờ U 
Bode đã tỏ ra ủng hộ hoàng hậu.” 


Sự nhận xét này rất đáng chú ý. Hoàng hậu Nan-ma-daw Mai 
Nu kiêu ngạo, tự cao tự đại nghĩ rằng bà có thể xả thí một tu 
viện rất lớn mà những người khác không thê làm được. Bà 
cũng đang phát triên những tâm căn tham bởi lòng khao khát 
về sự xa hoa lộng lẫy to lớn ở nhân loại và sự xa hoa lộng 
lẫy to lớn cối trời là những lợi ích của sự xả thí to lớn của 
bà. Như vậy “tư hiện" (muñca-cetana) về việc xả thí tu viện 
lớn bị bao quanh bởi tính kiêu ngạo, tính tự cao tự đại, tham 
và tà kiến. Cho nên việc làm phước thiện to lớn của bà trở 
thành bậc thấp, chỉ sanh những quả nhỏ. 


Trong việc thực hiện một việc làm phước thiện, tốt nhất là 
giữ tâm của mình thoát được tham, tính keo kiệt, tính bủn 
xin và tính ích kỷ và cho rộng rãi, không gò bó, không có sự 
dính mắc. Thí chủ cũng cần phải tha thiết lập nguyện, 
“Idham me puññam Nibbanassa paccayo hofw” 

“Mong cho việc làm phước thiện này của tôi đưa tôi đến sự 
thấy rõ Níp-bàn”. 

6. Ba hạng người nhân loại. 

Những người nhân loại không được Thượng đề toàn năng 
sáng tạo ngang bằng nhau. Trên thực tế, những nghiệp tạo 


nên con người thì khác với nhau. Do sức sáng tạo của những 
nghiệp thiện dục giới, những người nhân loại, những người 
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cõi trời dục giới, sự xa hoa của con người và sự xa hoa như 
thiên đàng hình thành. Trong việc thực hiện việc làm phước 
thiện, nếu người ước mong một kiếp sống nhân loại thì người 
ấy sẽ trở thành một người nhân loại; nếu người ước mong 
một kiếp sống cõi trời thì người ấy sẽ trở thành một người 
trỜI. 

Con người cũng khác nhau về diện mạo, phâm chất, sức 
khỏe, sự giàu sang, v.v... do sự phân chia bởi những nghiệp 
khác nhau mà họ đã đạt được như đức Phật đã mô tả trong 
kinh Phân tích tiểu nghiệp (C”ja-kamma vibhanga suf1a). 


Bên cạnh có ba hạng người nhân loại theo Vô tỷ pháp 
(Abhidhamma) — đó là, người vô nhán, người nhị nhân và 
người tam nhân. 


Nếu một việc làm phước thiện được thực hiện mà không có 
kiến thức về nghiệp và quả của nghiệp và cũng không có 
nhóm ba tư thiện, những nghiệp bậc thấp hai nhân được tạo. 
Khi những nghiệp này làm vai trò nghiệp sản sanh (sanh 
nghiệp), chúng trợ tạo những tâm quả thiện vô nhân, các sở 
hữu tâm phối hợp và sắc nghiệp. Tâm quả thiện vô nhân 
không bao gồm các nhân thiện. Những người nhân loại cũng 
như một số địa thiên thì sanh bằng những tâm quả thiện vô 
nhân, được gọi là người vô nhân (ahe†uka puggal). 


Người vô nhân có khả năng hiểu biết thấp nhất trong số 
những người nhân loại, cũng như trong số những địa thiên. 
Những người nhân loại đã suy biến ấy sanh bị đui, điếc, câm, 
rất chậm phát triển, dị dạng cũng như một số địa a-tu-la, nhỏ 
bé, a-tu-la đọa xứ hay ngạ quỷ và yêu tinh là những người 
vô nhân. 
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Lại nữa, nếu một việc làm phước thiện được thực hiện mà 
không có sự hiểu biết về nghiệp và quả của nghiệp nhưng có 
nhóm ba tư thiện thì nghiệp hai nhân bậc cao được tạo. Mặt 
khác, nếu việc làm phước thiện được thực hiện có sự hiểu 
biết về nghiệp và quả của nghiệp nhưng không có nhóm ba 
tư thiện thì nghiệp ba nhân bậc thấp được tạo. Khi hai loại 
nghiệp này làm vai trò những nghiệp sản sanh (sanh nghiệp), 
chúng trợ tạo những tâm quả thiện hai nhân, các sở hữu tâm 
phối hợp và sắc nghiệp. 


Những người nhân loại cũng như những người trời dục giới 
mà được sanh bằng những tâm quả thiện hai nhân được gọi 
là những người nhị nhân (đwihefuka puggala). Những 
người này không có trí sanh cùng tâm tái tục và tâm hữu 
phần của họ. Dù họ có những phần thân thể đầy đủ bình 
thường, họ có trí cùn, tối tăm và họ không thê đạt đến thiền 
hang). Đạo (Massa) và Quả (Phala) dù họ có có găng 
nhiều trong kiếp sống hiện tại. 


Lại nữa, nếu một việc làm phước thiện được thực hiện với 
sự hiểu biết về nghiệp và quả của nghiệp cũng như với nhóm 
ba tư thiện thì những nghiệp ba nhân bậc cao được tạo. Khi 
những nghiệp này làm vai trò những nghiệp sản sanh (sanh 
nghiệp), chúng trợ tạo tâm quả thiện ba nhân, các sở hữu tâm 
phối hợp và sắc nghiệp. 


Những người nhân loại cũng như những người trời dục giới 
mà được sanh bằng tâm quả thiện ba nhân, được gọi là những 
người tam nhân (/ihefuka puggala). Những người này có trí 
hay vô s1, vô tham và vô sân (amoha, alobha, adosa) vì có 
ba nhân đồng sanh với tâm tái tục và hữu phần của họ. Họ 
có trí sáng và họ có thể đạt đến thiền (/hãna), Đạo (Magga) 
và Quả (Phala) nếu họ cô găng tu tập tam học (s7k&h4). 
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Như vậy, dù là những người nhân loại có những điểm đặc 
trưng tương tự, nhưng những tâm tái tục cũng như những 
tâm hữu phân của họ thì khác nhau. 


7. Sự khác nhau của phạm thiên sắc (rñpa brahmäi). 


Vì chư Phạm thiên có sức mạnh lớn lao, một số người nghĩ 
rằng họ là những người tạo ra thế gian và chúng sanh có sự 
sông. Ai đã tạo ra chư Phạm thiên? Ai phân những cõi Phạm 
thiên sắc thành mười sáu cõi khác nhau? Đó là tâm tạo tất cả 
chư Phạm thiên và những cõi Phạm thiên qua nghiệp. 


Tâm có thê được làm đề từng bước được cao thượng. Những 
tâm mà được cao thượng hơn những tâm dục giới là những 
tâm sắc giới hay những tâm thiền. Bằng cách tu tập thiền 
niệm hơi thở hay biến xứ kasina đất, kasina nước, v.V..., vị 
ấy có thể phát triển bốn cấp độ tâm thiện sắc hay tâm thiên. 


Thiền (/øãna) là trạng thái tâm chuyên chú trên thiền tướng 
hàng giờ. Nó là trạng thái yên lặng, nhất cảnh, không dao 
động, trong sạch, yên tĩnh của tâm. Thiền thứ nhất là một sự 
phối hợp của năm chỉ thiền, đó là các sở hữu tâm trung lập 
phối hợp với cả những tâm thiện và những tâm bắt thiện. 
Chúng là như sau: 

(1) Viữakka  - Tầm, sự tìm áp vào ban đầu đặt tâm lên 


trên cảnh; 

(2) Vicãra  - Tứ, duy trì sự áp sát vẫn cứ tiếp tục đặt 
tâm lên trên cảnh không biết bao nhiêu 
lần; 

(3) Pữ¡ - Hỷ, mừng, mến, ưa thích, hài lòng liên 


quan đến cảnh. 
(4) Sukha - Lạc, lạc thọ hưởng cảnh khả hỷ, dê chịu 
(5) Ekaggafa - Định, là nhât hành của tâm. 
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Trong thiền như niệm hơi thở, những tâm thiện dục giới sanh 
và những chỉ thiền này dần dần được phát triển. Khi chúng 
được phát triển đầy đủ, chúng trở nên rất mạnh mẽ và giữ 
tâm tập trung chuyên chú ở tại một điểm trên đề mục thiên. 
Như vậy, trạng thái nhất hành của tâm, đó là thiền sắc giới 
(rñpävacara jhãna) thứ nhất được thiết lập. 


Kế đến, bằng cách tu tập thiền thêm nữa và lướt qua. tầm 
(viakka) và tứ (vicãra), thiền sắc giới thứ hai có thể đạt 
được. Thiên sắc giới thứ hai chỉ gồm ba chỉ thiền — đó là hỷ 
(pr¡), lạc (sukha), nhất hành (ckaggdi4). 


Kế đến, bằng cách tu tập thiền thêm nữa và lướt qua hỷ (ø), 
thiền sắc giới thứ ba có thể đạt được. Thiên sắc giới thứ ba 
chỉ gồm hai chi thiền — đó là lạc (sukha) và nhất hành 
(ckaggara). Vì lạc (sukha) rất mạnh mẽ nên thiền này rất vui 
thích. Trong thực tế nó là hạnh phúc; niềm vui sướng cao 
nhất trong thế gian. 


Kế đến, bằng cách tu tập thiền thêm nữa và vượt qua lạc 
(sukha), thiền sắc giới thứ tư có thể đạt được. Thiền thứ tư 
cũng chỉ gồm hai chỉ thiền — đó là xả (wpekkhä) và nhất hành 
(ckaggafa). Xả (upekkha) là thọ xả đi cùng với trung bình xả 
mạnh mẽ. Cho nên, thiền thứ tư thì rất yên lặng, yên tĩnh, và 
được củng có tốt trên đề mục thiền. 


Về trạng thái thiền (na), tâm thoát khỏi tất cả phiền não 
(k7/esa). Vì vậy, tâm trong sạch, yên lặng, yên tĩnh và rât 
mạnh mẽ. Sự vui thích trong thiên mạnh hơn, cao hơn dục 
lạc. 


Khi tâm được thanh tịnh, trong sạch và chuyên chú, nó phát 
ra ánh sáng rât sáng và sáng sắc sảo, phù hợp với kinh 
Pacalayarmmana Suffa. Định càng cao, ánh sáng càng sáng. 
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Với sự trợ giúp của sự sáng này, ánh sáng rất sáng, với đôi 
mắt khép người tu tập thiền có thể thấy tất cả cảnh xung 
quanh mình cũng như những cảnh vật xa xăm. Những cảnh 
này được quan sát bằng tâm nhãn phối hợp với định. Người 
tu tập thiền cũng có thê thấy thấu suốt vào trong thân để quan 
sát những cơ quan nội tạng như thịt, xương, phối, tim, gan, 
v.v... Nếu vị ấy tu tập tốt, vị ấy cũng có thể thấu suốt và 
mạnh mẽ thấy những thực tính siêu lý, đó là tâm (c4), các 
sở hữu tâm (ceíasika) và sắc (r„pa) siêu lý. Vì vậy, người tu 
tập thiền có thể tu tập thiền quán (vipzssana) một cách đúng 
đăn. 


Khi người tu tập thiền phát triển thiền chứng ghana 
samapaii), mà vân còn duy trì ở trạng thái chuyên chú đến 
một tiếng, hai tiếng, v.v... những tâm thiền sanh liên tiếp với 
tỷ lệ hơn một ngàn tỷ trên một giây, vì vậy để lại nhiều tỷ 
nghiệp thiện sắc giới trong dòng danh pháp. Những nghiệp 
thiền là những trọng nghiệp (garuka kamma). 


(1) về vấn đề những nghiệp thiện sắc ĐIỚI, SƠ thiền thiện 
sắc giới (rupavacarakusala jhãna), nêu đã phát triển 
đến một mức độ thấp thì sanh ra trong cõi trời Phạm 
chúng (øZrisa//z); nêu đã phát triên đến một mức độ 
trung bình thì sanh ra trong cõi trời Phạm phụ 
(purohitä); và nêu đã phát triển đến một mức độ cao 
thì sanh ra trong CỐI trời Đại Phạm (mahabrahma). 
Cho nên, sơ thiển thiện sắc giới gây ra ba cõi phạm 
thiên sơ thiền cùng với những người cư trú ở cõi ấy 
qua đặc tính nghiệp của nó. 


(2) Tương tự, nhị thiền thiện sắc giới thứ hai, nếu đã phát 
triên đên một mức độ thâp thì sanh ra trong cõi trời 
Thiêu quang (Paz7abjha); nêu đã phát triên đên một 
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mức độ trung bình thì sanh ra trong cõi trời Vô lượng 
quang (4ppamanäbhä); nêu đã phát triển đến một 
mức độ cao thì sanh ra trong cõi trời Biến quang 
(Quang âm) (bhassara). Vì vậy, nhị thiền thiện sắc 
giới cũng gây ra ba cõi phạm thiên nhị thiền cùng với 
những người cư trú ở cõi ấy. 

(3) Lại nữa, tam thiền thiện sắc giới, nếu đã phát triển đến 
mức độ thấp thì sanh ra trong cõi trời Thiểu tịnh 
(Parittasubhä); nêu đã phát triển đến mức độ trung 
bình thì sanh ra trong cõi trời Vô lượng tịnh 
(Appamanäbhaä); nêu đã phát triển đến mức độ cao thì 
sanh ra đrong CỐI. trời Biến tịnh (Subhakinh3). Vì vậy, 
tam thiền thiện sắc giới cũng gây ra ba cõi phạm thiên 
tam thiền cùng với những người cư trú ở cõi ấy. 


(4) Tứ thiền thiện sắc ĐIỚI, nếu nó được phát triển thì sanh 
ra trong cõi trời Quảng quả (vehapphal4). Sau khi 
chứng tứ thiền, nếu người tu tập thiền phát triển làm 
chán ghét tưởng thì vị ây sẽ được tái tục ở cối trời Vô 
tưởng (Asaññasafia). Những người Phạm thiên vô 
tưởng chỉ có thân sắc mà không có tưởng và những 
đặc tính danh pháp khác. Hơn nữa, bậc Bất lai có tứ 
thiền sắc giới sẽ được tái tục ở năm cõi trời Tịnh cư 
(S uddhaävasa) phụ thuộc vào các chi vượt trội của năm 
quyên (imdriya) — đó là tín (saddha), cần (viria), 
niệm (safi), định (samađhï) và tuệ (añna). Cho nên, 
tứ thiền thiện sắc giới gây ra bảy cõi tứ thiền cùng với 
những cư dân của chúng. 


Ba cõi sơ thiên, ba cõi nhị thiên, ba cõi tam thiên và bảy cõi 
tứ thiên làm nên mười sáu cõi Phạm thiên sắc. Những cõi 
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này và những cư dân của chúng rõ ràng được tạo thành bởi 
tâm thông qua những đặc tính nghiệp của nó. 


Vì những nghiệp thiện sắc giới (rpãvacara kusala kamma) 
mạnh mẽ hơn những nghiệp thiện dục giới (kmaãyvacara 
kusala kamưna) nên những Phạm thiên cõi sắc mạnh mẽ hơn 
những người nhân loại và những người trời dục giới và họ 
hưởng sự sống rất dài trong chu kỳ thế giới. 


§. Những phạm thiên vô sắc chỉ có những thực tính danh 
pháp. 

Người mà đã đạt bốn thiền sắc ĐiỚớI (rupävacara jhãna) có 
thể tu tập thêm những thiền vô sắc giới (arupavacara jhan). 
Trước tiên, vị ây phải lập luận về tính không tốt đẹp về thân 
sắc và những sự khô mà nó ngày càng bộc lộ rõ do nóng và 
lạnh, côn trùng căn, sự đói, sự khát, lão, bệnh và tử. 


Kế đến, người tu tập thiền phát triển bốn thiền sắc giới 
(rpävacara jhãna) bằng cách nhớ biết theo một biến xứ 
kasina đất, xuất khỏi thiền và chuyên chú trên hư không 
(akasa) không bờ mé (không vô biên), lặp đi lặp lại nhiều 
lần chuyên chú vào không vô biên. 


Khi sự dính mắc nhẹ của vị ấy vào tợ tướng (patibhaga- 
nimi14) biến mắt, tợ tướng (pz/ibhäganimiffa) cũng biến 
mắt, mở ra không gian không bờ mé. Định của vị ây chuyên 
chú trên hư không vô biên. Vị ấy vẫn cứ tiếp tục thiền “ãkãsa, 
akaäsa` hay “không vô biên, không vô biên" cho đến khi tâm 
thiền của vị ấy vận còn chuyên chú trong hư không không 
bờ mé đến. một tiếng, hai tiếng hoặc hơn. Bấy giờ, vị ây đạt 
thiền vô sắc (aripa jhãna) thứ nhất gọi là thiền không vô 
biên xứ (akãsãnañcayatana jhãng). 
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Vị ấy có thê phát triển thiền vô sắc (aripa jhãna) thứ hai 
bằng việc chuyên chú vào tâm thiền không vô biên xứ là 
“wj8ñãna, viññãna” hay “thức, thức”. Thiền vô sắc thứ hai 
được gọi là thiền thức vô biên xứ (yiñnanañcayatana jhang). 
Kế đến, vị ấy tập trung sự chú ý của mình vào tính rỗng 
không gây ra bởi sự biến mất của thiền không vô biên xứ, 
chuyên chú vào không có chi (na/fh¡ kiñci) lặp đi lặp lại 
nhiều lần cho đến khi đạt đến sự chuyên chú hay thiền 
(jhãna) được gọi là thiền vô sở hữu xứ (äkiñcaññäyatana 
jhana). 

Lại nữa, tập trung sự chú ý của vị ấy vào thiền vô sở hữu xứ 
(akiñcaññãyatana jhãna), vị ấy có thê tiếp tục thiền của 
mình đề phát triển thiền vô sắc thứ tư được gọi là thiền phi 
tưởng phi phi tưởng xứ (0,evasañna-naãsanña-yatana jhana). 
Phi tưởng phi phi tưởng (nevasañna-nasamna) theo nghĩa 
của từ là "không có tưởng mà cũng không phải không có 
tưởng”. Thiền này cực kỳ vi tế, ngay cả sự hiện hữu của tâm 
thiền này không dễ nhận thấy. 


Bằng cách phát triên mỗi thiền chứng, một người tu thiền có 
thê sống hạnh phúc đến hăng IỜ. Trong thời gian này, hàng 
tỷ tâm thiền sanh và diệt, đề lại nhiều tỷ nghiệp thiện vô sắc 
giới (aripavacara kusala kam1ma). 

Vào lúc tử, những nghiệp này có thể làm vai trò nghiệp sản 
sanh (sanh nghiệp), trợ tạo những quả của chúng chỉ gôm có 
những danh uân. Sắc uân không sanh vì những sai lỗi của 
sắc đã được thấy rõ và sắc đã bị bỏ rơi. 

(1) Nghiệp thiện không vô biên xứ (akasãnañcaãyatana 
kusala kammna) sanh ra cối Không vô biên xứ với tâm 
quả không vô biên xứ làm phận sự tái tục, hữu phần 
và tử. 
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(2) Nghiệp thiện thức vô biên xứ (vi7ñanañcãyafana 
kusala kammna) với tầm quả thức vô biên xứ làm phận 
sự tái tục, hữu phần và tử. 

(3) Nghiệp thiện vô sở hữu xứ (ak¡7cañnayatana kusala 
kamma) với tầm quả vô sở hữu xứ làm phận sự tái tục, 
hữu phần và tử. 

(4) Nghiệp thiện phi tưởng phi phi xứ (nevasañna- 
nãsañna-yatana kusala kamma) với tâm quả phì 
tưởng phi phi tưởng xứ làm phận sự tái tục, hữu phần 
và tử. 

Từ đó, những nghiệp thiện vô sắc giới (aripävacara) thì 
mạnh mẽ hơn những nghiệp thiện sắc giới (røpãvacara); chư 
Phạm thiên vô sắc (aripa brahma) có thọ mạng dài hơn chư 
phạm thiên sắc (rupa brahma). Thọ mạng của họ là 20.000; 
40.000; 60.000 và 84.000 chu kỳ thế giới theo thứ tự bốn cõi 
vô sắc (aripa). 


Như vậy, tất cả ba mươi mốt cõi hiện hữu và những cư dân 
của những cõi ấy vốn được tạo bằng tâm qua những đặc tính 
nghiệp của họ. Số phận và vận mệnh của môi người cũng 
được định rõ bởi tâm của vị ấy qua những việc làm và nghiệp 
của vị ấy. 

Dù chúng ta có là gì, đều là quả của những hành vi, việc làm 
và nghiệp quá khứ của chúng ta; và chúng ta sẽ thành gì đều 
sẽ là quả của những hành vi, việc làm và nghiệp hiện tại của 
chúng ta. 
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X. Tứ Và Tái Tục. 


1. Tại sao chúng sanh sống. 
“Sabbe saftã ahara thinRđ` 


Tất cả chúng sanh nhờ vật thực để được sống. 'Ahãra` trong 
Pa|I nghĩa là “dưỡng chât” hay “chât bô”. Nó là chât mà duy 
trì quả của nó băng việc làm một duyên ủng hộ mạnh. 


Theo Vô tỷ pháp (Abhidhamma), có bôn loại dưỡng chất 
(hay tứ thực) mà duy trì tất cả chúng sanh có sự sống vẫn 
tiếp diễn. 

(1) Kabalikãrähära — đoàn thực, dưỡng chất trong đồ ăn 
(o7/a-rupa). 

Dưỡng chất này liên tiếp trợ sanh những nhóm hay 
bọn sắc vật thực (zhäraja ripa kalapa) mà duy trì 
thân vật chất cho còn để sống. 

(2) Phassahara — xúc thực 
Nó là sở hữu xúc (phassa) mà phối hợp với tất cả tâm, 
nó làm việc tiếp xúc giữa tâm và cảnh dục trợ sanh và 
duy trì năm loại thọ (vyeđana4). Thân thọ lạc và danh 
pháp thọ hỷ là những yếu tố rất quan trọng giữ cho 
chúng sanh có sự sống vẫn tiếp diễn với sự kỳ vọng 
lớn. 

(3) Manosañcetanähãra - tư thực, sự cỗ ý hay nghiỆp. 
Nó là sở hữu tư (cefana) phối hợp với tất cả tâm. Nó 
là nguyên nhân của việc đạt đến mỗi hành vi cô quyết 
và do đó nó được gọi là nghiệp. Sau khi nó diệt, đặc 
tính tiềm tàng của nó để lại trong dòng danh pháp 
cũng được gọi là nghiệp (kamưna). 
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Những nghiệp thiện và những nghiệp bất thiện liên 
tục trợ sanh quả của chúng dưới dạng tâm quả, những 
sở hữu tâm phối hợp và sắc nghiệp. Dòng chảy của 
những thực tính danh pháp và những thực tính sắc 
pháp liên tiếp này giữ cho chúng sanh có sự sống vẫn 
tiếp. diễn. Trong số những sở hữu tâm, (danh) mạng 
quyền ƒwi/ndriya) hiện diện. Trong sắc nghiệp, sắc 
mạng (ma rupa) hiện diện. Sự liên tiếp trợ sanh 
danh mạng quyên và sắc mạng quyền giữ cho chúng 
sanh có sự sông vần tiếp diễn. Khi danh mạng quyên 
và sắc mạng quyên bị cắt đứt, chúng sanh có sự sông 
qua đời. 
(4) Viññãnãhãra - thức thực là tất cả tâm. 

Khi một tâm sanh, các sở hữu tâm phối hợp với nó 
bao gồm danh mạng quyền và sắc tâm (ci1ajarupa) 
đồng sanh. Do sự sanh liên tiếp của tâm hay dòng 
danh pháp, chúng sanh có sự sông còn sống. Cũng vì 
sự sanh liên tiếp của sắc tâm nên chúng sanh có sự 
sống có thể di chuyền tay, chân, miệng, v.v... của họ 
và vẫn sông. 


Trong số tứ thực, tư hay nghiệp là quan trọng nhất. Ngay khi 
nghiệp sản sanh (sanh nghiệp) trợ cho kiếp sống hiện tại sinh 
khởi bị kiệt sức và nó dừng trợ sanh tâm quả, các sở hữu tâm 
phối hợp và sắc nghiệp của nó thì một chúng sanh có sự sông 
tử ngay lập tức. 


2. Tại sao chúng sanh có sự sông phải tử. 


Tử là chi? Tử là sự dập tắt (danh) mạng quyền (?wiindriya). 
sắc mạng (via rữpa), thức (viñnñan4a) và nhiệt nóng (smã 
feJo) trong một kiêp sông. 


218 Biên soạn: Dr. Mehm Tin Mon 





Tại sao chúng sanh có sự sống phải tử? Có bốn nguyên nhân 
giải thích tại sao chúng sanh có sự sống phải tử. 
(1) Ayukkhaya marana — Tử do hết giới hạn tuôi; 
(2) Kammakkhaya marana — Tử do sanh nghiệp hết sức; 
(3) Ubhayakkhaya marana — Tử do hết cả hai là hết giới 
hạn tuổi và sanh nghiệp hết sức; 
(4) Upacchedaka marana — Tử do sự xen vào, can thiệp 
của nghiệp phá hủy (đoạn nghiệp). Đó là đột ngột tử 
như tử do tai nạn xe hay tự sát. 


Nhóm bôn sự đên của tử có thê được so sánh với bôn cách 
dập tắt một ngọn đèn dâu. 


Ngọn lửa của một đèn dầu có thể tắt ngắm khi: 

(1) bắc đèn cháy hết 

(2) dầu cháy hết 

(3) cả hai bắc đèn và dầu cháy hết, hay 

(4) Đột ngột gió thôi hay cô ý tắt đèn dù bắc đèn và dầu 

vẫn còn. 

Đúng như ngọn lửa tắt khi bắc đèn cháy hết, cũng vậy, một 
số chúng sanh có sự sống bị tử do hết hạn tuổi. Hạn tuôi 
trung bình của người nhân loại thời nay được xem như là 75 
năm. Một người có thê tử vì vị ấy 75 tuổi. 


Đúng như ngọn lửa. tắt khi dầu cháy hết, cũng vậy, một số 
chúng sanh có sự sống bị tử do sanh nghiệp hết sức mạnh. 
Một số có sanh nghiệp yếu; cho nên họ sẽ tử lúc trẻ. Những 
ai có sanh nghiệp mạnh sẽ sống lâu. 

Đúng như ngọn đèn tắt khi cả hai bắc đèn và dầu cháy hết, 
cũng vậy, một số chúng sanh có sự sống bị tử do hết cả hai 
hạn tuổi và sanh nghiệp. 
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Nhưng một số chúng sanh tử không có hết cả hai hạn tuổi và 
sanh nghiệp, mà do sự xen vào của đoạn nghiệp, là nghiệp 
đã được chúng sanh thực hiện trong quá khứ. Họ có thể tử 
do chính việc làm của họ như tự sát hay bởi người khác làm, 
như bị sát hại hay tai nạn xe hay những bệnh tai ương. Nó 
tương tự với sự dập tắt ngọn đèn do gió thôi hay do cô ý tắt. 


3. Những cảnh, điềm hay tướng xuất hiện ngay trước lúc 
tử ra sao? 


Khi sanh nghiệp, là nghiệp trợ tạo và duy trì kiếp sống hiện 
tại, gần như bị kiệt sức, đó là khi gần như đang tử, nhiều tỷ 
nghiệp thiện và nghiệp bắt thiện trong dòng danh pháp của 
vị ấy đua tranh lẫn nhau để đi ra cổng trước. 


Trong nhiều nghiệp, nghiệp mà có được cơ hội làm vai trò 
sanh nghiệp cho kiếp sống kế xuất hiện ở ý môn của chúng 
sanh. Nó được gọi là cảnh nghiệp (kamưna). Hay cảnh mà đã 
từng thấy hay âm thanh mà vị ấy đã từng nghe trong khi vị 
ấy thực hiện mà nghiệp thành tựu có thể xuất hiện ở môn 
tương ứng (nhãn môn hay nhĩ môn). Cảnh này được gọi là 
điềm nghiệp hay nghiệp tướng (karmna nữmiffa). Hay những 
cảnh liên kết với nơi tái tục kế tiếp sẽ xảy ra xuất hiện ở môn 
tương ứng. Cảnh này được gọi là điềm sanh hay thú tướng 
(gai. nữnHtíđ). 


Ba loại cảnh cận tử: 


(1) Kamma — nghiệp thiện hay bắt thiện mà đã thực hiện 
trong quá khứ và nghiệp ấy sẽ trợ sanh tức thì theo 
sau tái tục. 

Chăắng hạn, tâm và tư đã sanh trong khi thực hiện việc 
làm thiện hay việc làm bắt thiện đã xuất hiện trong ý 
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(2) 


3) 


môn. Người đang tử sẽ trải nghiệm cùng loại tâm như 
vị ấy đã từng trải nghiệm trong thời gian thực hiện 
việc làm. Nói cách khác, vị ẫy nhớ lại việc làm quá 
khứ. 

Kamma nimita — điềm nghiệp hay nghiệp tướng, đó 
là cảnh sắc, thính, khí hay mùi, súng, dao, v.v..., mả 
đã được quan sát hay dùng trong lúc thực hiện nghiệp 
mà sẽ sanh quả. 

Chăng hạn, nếu nghiệp là hành vi từng dâng hoa đến 
đức Phật, vị ấy sẽ thấy tượng Phật và hoa làm điềm 
nghiệp hay nghiệp tướng (kana nimH14). 

Nếu nghiệp là từng dạy một nhóm học trò, vị ấy sẽ 
thấy học trò, sách và lớp học làm điềm nghiệp 
(kamma nimif1a). 

Nếu nghiệp là từng giết cá, vị ấy sẽ thấy cá bị cắt ra 
hai phần và dao dính máu làm điềm nghiệp (kamma 
nữm1f1a). 


Gai nimiffa — điềm sanh hay thú tướng, đó là cảnh 
liên kết với nơi tái tục kế tiếp. 

Chăng hạn, nếu nghiệp thiện sẽ trợ tạo một kiếp sống 
nhân loại, người đang tử sẽ thấy tử cung của người 
mẹ vị lai của mình như một thảm len đỏ hay những 
ngôi nhà và những người nhân loại. 

Nếu nghiệp tốt sẽ trợ sanh một kiếp sống cõi trời, 
người đang tử có thể thấy lâu đài cõi trời và những 
nĐƯỜI trời. 

Nếu nghiệp là bất thiện và nó sẽ trợ tạo một kiếp sống 
mới trong địa ngục, người đang tử có thê thấy lửa địa 
ngục, vạc có đầy kim loại nấu chảy, những con chó 
địa ngục và Diêm vương. 
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Cảnh cận tử có thể thay đối. 


Đại đức trưởng lão Sona ngụ ở đồi Sona Giri ở Sri Lanka. 
Do rất nỗ lực trong việc tu tập tam học (sikkha), ngài trở 
thành bậc Ứng cúng (Arahan?). Cả đời cha của ngài từng là 
một thợ săn. Ông trở thành một tăng sĩ chỉ khi ông quá già 
để đi săn. Đến mức ông cảm thấy đau yếu và năm trên 
giường. Ông thấy những con chó địa ngục dữ tợn đang bò 
lên đồi để căn ông. Ông bảo con trai của ông đuôi những con 
chó dữ tợn ấy đi. Con trai của ông biết rằng cha của mình 
đang thấy những con chó địa ngục làm điềm sanh. 


Trưởng lão Sona yêu cầu các vị sa-di tập hợp hoa và rải hoa 
trên bệ của bảo tháp trên đôi. Họ khiêng vị tăng sĩ già băng 
cái giường đên bảo tháp. 

Trưởng lão Sona nói: “Thưa cha, hãy bày tỏ lòng tôn kính 
đên bảo tháp. Hoa đã được dâng đên bảo tháp vì lợi ích của 
cha. Cha hãy hoan hỷ vê việc dâng hoa đên bảo tháp.” 

Vị tăng sĩ già đã bày tỏ lòng tôn kính đến bảo tháp. Ông cũng 
hoan hỷ về việc dâng hoa đên đức Phật. Nghiệp thiện này trở 
thành cận tử nghiệp và nó có cơ hội trợ tạo kiêp sông kê tiêp. 
Vị tăng sĩ già đã thấy những vị tiên nữ. Điềm sanh của ông 
đã thay đôi. Bây giờ, ông được tái tục trong một cõi trời. 
Ông nói với con trai của ông rằng: “Này con trai, những 
người mẹ kê rât xinh đẹp của con đang gọi cha. Cha có nên 
đi với họ không?” 


— “Vâng, cha nên đi với họ.” 


VỊ tăng sĩ già qua đời và được tái tục làm một vị trời. 
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Những cỗ xe trời đến, ngay trước khi tử. 


Trong thời đức Phật Gotama, nam cư sĩ Dhammika từng là 
người dẫn đầu của năm trăm Phật tử cư sĩ trong thành 
Savatthi. Mỗi trong 500 cư sĩ này lại dẫn 500 người. Cho 
nên, Dhammika là vị dẫn đầu 250.000 cư sĩ. Họ luôn thực 
hiện những việc làm phước thiện như xả thí, hành trì giới và 
tu tập thiền. 


Dhammika trở nên già, bệnh và nằm trên giường. Ông đã 
thỉnh mời tám vị tăng sĩ đến nhà của mình và nghe họ tụng 
Đại niệm xứ (Mahasatipafthana Pa]i). Vào lúc đó, sáu CỔ xe 
trời đến nhà của ông và mỗi người trên mỗi cỗ xe đều mời 
ông đi vào cỗ xe của mình, nói rằng vị ấy sẽ đưa ông đến cõi 
trỜI. 

Vì Dhammika có thể thấy các cỗ xe trời và những người trời 
và nghe những gì họ nói, ông đưa tay yêu cầu họ dừng việc 
mời gọi ông và chờ. Các vị tăng sĩ đã nghĩ rằng ông đã ngăn 
họ lại. Cho nên họ đã dừng việc tụng và trở về tu viện của 
mình. 


Những người con trai và con gái của Dhammika đã than 
khóc cho cha của họ, nói rằng: “Trước đây cha của chúng ta 
chưa bao giờ thỏa mãn khi nghe bài giảng của đức Phật. Bây 
giờ, cha lại ngăn các vị tăng sĩ tụng Phật ngôn. Không có ai 
không sợ chết.” Và họ khóc. 

Dhammika đã tỉnh táo trở lại và hỏi các con của mình: ““Fại 
sao các con khóc? Các vị tăng sĩ đâu rồi?” 

— “Cha đã ngăn họ; vì vậy, họ đã trở về tu viện của họ rồi. 
Chúng con nghĩ răng không có ai không sợ chết. Vì vậy 
chúng con khóc.” 
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— “Cha không ngăn các vị tăng sĩ, sáu cỗ xe trời từ sáu cõi 
trời đên đây và những người đánh xe đang mời cha đi với 
họ. Cha ngăn họ đừng mời cha.” 


Nghĩ răng, cha của họ nói lan man, các con của ông lại khóc. 
— ““Fại sao các con lại khóc?” 


— “Cha, cha nói rằng các cỗ xe trời đã đến; vậy họ đâu? 
Chúng con không thê thây họ?” 


— “Các con có vòng hoa không?” 

— “Vâng, chúng con có.” 

— “Cõi trời nào an lạc nhất?” 

— “Các giác hành giả (bodhisafra) thích ở cõi Tusitã.” 


— “Nếu là như vậy, con lập nguyện: “Hãy để vòng hoa này 
máng lên cô xe từ cõi trời Tusit4” và ném vòng hoa hướng 
lên.” 

Họ làm như họ được bảo. Vòng hoa được máng trên không 
trung (trên cỗ xe từ cõi Tusitã). Nó không rơi xuống. Các 
con hoan hỷ thấy điều huyền diệu. 

— “Cha phải đi đến cõi Tusitä. Đừng lo lắng về cha và đừng 
khóc nữa. Nêu các con muôn được như cha, các con phải 
luôn thực hiện những việc làm phước thiện như cha.” 
Dhammika qua đời. Ông tức khắc được tái sanh trong một 
lâu đài lớn ở cối Tusitã có một ngàn tiên nữ theo hâu. 


4. Sự sông mới xảy ra sau khi tử ra sao. 


Một số nói rằng, khi một người qua đời, phi nhân đi ra khỏi 
thân chết và đi lang thang khoảng bảy ngày. Tiêp theo, nó đi 
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vào một thân mới hay đi đến kiếp sống mới. Điều đó có đúng 
không? Không, điêu đó sai. 

Có một sự sống trung gian sau khi tử trước khi sự sống mới 
xảy ra phải chăng? Không, điêu đó không đúng. 


Trong trường hợp đó, sự sống mới xảy ra ra sao? Làm sao 
một người chuyền từ sự sống này sang một sự sống mới? 


Vô tỷ pháp (Abhidhamma) giải thích vấn đề này rất tự nhiên 
không có đòi hỏi sự sống của bất cứ phi nhân, hồn ma, sinh 
mạng (774) hay bản ngã (27/4) nào. 


Một người thường tử sau sự xuất hiện của cảnh cận tử. Cảnh 
cận tử thuộc nghiệp (kazưna) hay điềm nghiệp (kamưna 
nimifa) xuất hiện ở ý môn. Điềm nghiệp hiện tại hay điềm 
sanh (thú tướng) xuất hiện ở bất cứ môn nào trong sáu môn. 


Chăng hạn, một người tử trong khi vị ấy đang có lòng tôn 
kính đối với một tượng Phật. Nếu nghiệp thiện về lòng tôn 
kính tượng Phật đó làm vai trò trợ tạo một sự sống kế tiếp, 
thì tượng Phật là điềm nghiệp (kamna nữmifra) hiện tại. 


Nếu một người tử trong khi vị Ấy, đang lắng nghe một bài 
thuyết pháp, tiếng của bài thuyết pháp là điềm nghiệp 
(kamma nimiffa) hiện tại. Lý do Dhammika đã thấy những 
cỗ xe trời là vì điềm sanh hay thú tướng đó đã xuất hiện gần 
ông. 

(1) Nếu người tử sau khi điềm nghiệp (kamưna nimiffa) hiện 
tại hay điềm sanh (gafinimiffa) xuất hiện trong nhãn môn, lộ 
tâm cận tử (éaranasanna vĩfh¡) sanh như sau: 

Ký tự theo Päli: 
“IT-Na-Da-Pa-Ca-Sam-St-Vo-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Td-Td- 
Bh-Cu-Pati-Bh-Bh-...” 
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Ký tự theo Việt: 
“H¿-H;-Hu-Ks-Nhãn-T- Th-P-C-C-C-C-C-C-C-N-N-H-UƯ-S- 
H-H-...” 


TT 


Sam 


Ja 


Td 


Aiftabhavanga — (H;) hữu phần vừa qua 

Nó là hữu phân mà vừa đi qua sau khi cảnh sắc dội 
vào nhãn môn và trước khi cảnh xuât hiện ở nhãn 
môn. 

Bhavanga calana — (Hr) hữu phần rúng động 


Bhavansa paccheda — (Ha) hữu phần dứt dòng 
Dòng hữu phân bị cắt đứt sau tâm này. 


Pañcadvaravaj7ana — (Ks) tâm khai ngũ môn (tâm 
hướng năm môn) 

Nó chú ý đến cảnh và hướng dòng danh pháp hướng 
đến cảnh. 


~~— 


CakkhU-viñfana — (Nhãn) nhãn thức. 

Nó thấy cảnh và truyền dấu ấn của cảnh sang tâm 
sanh kê tiêp. 

Samipaficchana — T) tâm tiếp thâu 

Nó tiếp nhận dấu ấn của cảnh sắc. 


Sanfirana — (Th) tâm thâm tấn 

Nó thâm tra dù cảnh là tôt hay xâu. 

Vofthapana — (P) tâm phân đoán hay đoán định 
Nó quyết định dù cảnh là tôt hay xâu. 





Javana — (C) tâm đông lực 

Nó hưởng vị của cảnh. 

T1 adalambana — (N) tâm na cảnh 
Nó tiêp tục hưởng vị của cảnh. 
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Bh - Bhavanga : (H) hữu phần 
Nó đánh dâu sự kết thúc của lộ tâm cận tử. 


Cu - Cu cửa — (Ú) tâm tử 
Người tử khi tâm tử diệt. 

Pat - Pa/ƒisandhi cira — (S8) tầm tái tục 
Một kiệp sông mới bắt đâu vào sát-na sanh của tâm 
này. 

Bh - Bhavanga cira - (H) tâm hữu phần tiếp tục tuôn 
chảy. 


Lộ tâm trên là cho một cảnh cận tử rất dễ nhận dội vào nhãn 
môn. Nêu cảnh cận tử là một âm thanh rât dê nhận, lộ tâm 
sanh như trên với nhĩ thức thay vào chô nhãn thức. 

Nếu cảnh cận tử chỉ khá dễ nhận, hai tâm na cảnh (N) không 
sanh. 

Một người cũng có thê tử ngay Sau sự diệt của tâm na cảnh 
thứ hai mà không có tâm hữu phân (bhavanga) sanh. 

Sau tâm tử của kiếp sống hiện tại, tâm tái tục của kiếp sống 
mới sinh khởi không có bât cứ sự gián đoạn nào trong dòng 
danh pháp. 

(2) Vào lúc cận tử, cảnh nghiệp hay cảnh điềm nghiệp quá 
khứ hay cảnh điềm sanh xa xăm xuất hiện ở ý môn. Nếu cảnh 
rất dễ nhận, lộ trình tâm cận tử sinh khởi như sau: 

Ký tự theo Pali: 
“Na-Da-Ma-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Td-Td-Bh-Cu-Pati-Bh-...” 
Ký tự theo Việt: 
“H;-Ha-K-C-C-C-C-C-C-C-N-N-H-U-S-H-...” 

Na -  Bhavanga calana - (H;) hữu phần rúng động 
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Da -  Bhavanga paccheda - (Hạ) hữu phần dứt dòng 
Ma - Manodvaravaj/ana — (K) tâm hướng/khai ý môn. 
Nó bắt lây cảnh và quyết định dù cảnh là tôt hay xâu. 
Ja  - Javana— (C) tâm đồng lực 

Nó hưởng vị của cảnh. 

Td - 7ađalambana - (NÑ) tâm na cảnh 

Nó tiêp tục hưởng vị của cảnh. 

Bh - Bhavanga _ (H) hữu phần 

Nó đánh dâu sự kết thúc của lộ cận tử. 

Cu - Cưới cifa — (Ủ) tâm tử 

Người tử khi tâm tử diệt. 





Patl - Pa/isandhi ciữra — (S8) tầm tái tục 
Một kiệp sông mới bắt đâu vào sát-na sanh của tâm 
này. 

Bh -  Bhavanga cira - (H) tâm hữu phần tiếp tục chảy 


Ở đây thêm vào nếu cảnh cận tử chỉ khá đễ nhận, hai tâm na 
cảnh (N) không sanh. Và một người có thể tử ngay sau Sự 
diệt của tâm na cảnh thứ hai, mà không có tâm hữu phần 
(bhavanga) sanh. 


Ngay sau tâm tử của kiếp sống hiện tại, tâm tái tục của kiếp 
sông mới sinh khởi không có bất cứ sự gián đoạn nào trong 
dòng danh pháp. Sau đó, hữu phần sanh liên tiếp để giữ kiếp 
sống mới vẫn tiếp diễn. 

5. Người trong kiếp sống mới cũng giống như người trong 
kiếp sống hiện tại phải chăng? 


Trong đạo Phật, khi một người chuyên sang một kiếp sống 
mới, không có những thực tính danh và không có những thực 
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tính sắc nào được truyền từ một kiếp sông này sang kiếp sống 
khác. Tất cả những thực tính danh và sắc của kiếp sông hiện 
tại đều diệt vào lúc tử và những thực tính danh và sắc mới bị 
trợ tạo bởi nghiệp sản sanh, là nghiệp mà trợ sanh kiếp sống 
mới. Trong trường hợp đó, thì người trong kiếp sống hiện tại 
và người trong kiếp sống mới có khác nhau hay chăng? 


“Không giống cũng không khác.” (Visuddhimagga) 


Trong ý nghĩa siêu lý theo Vô tỷ pháp (Abhidhamma), con 
người không có thật, người nhân loại, người trời, người khổ 
đều không có thật. Chỉ có những chuỗi liên tiếp của những 
thực tính danh và sắc là có thật. Chỉ có một dòng liên tiếp 
những thực tính danh và sắc có thật trong kiếp sống hiện tại. 
Tất cả những thực tính danh và sắc đều diệt ngay sau khi 
chúng sanh. Nghiệp sản sanh và những nhân khác vẫn cứ 
tiếp tục trợ sanh những thực tính danh và sắc mới. Không có 
thực tính danh hay sắc nào thường hằng, vĩnh cửu mà không 
diệt ngay sau khi nó bị trợ tạo. Vì vậy, chúng ta có thể thấy 
rằng không có người được gồm vào. 


Nhưng theo sự thật quy ước hay chế định, chúng ta thừa 
nhận, cho răng chỉ có một người có thật suôt kiêp sông hiện 
tại dù là những thực tính danh và sắc luôn đang biên hoại đôi 
thay. 


Bằng chứng tốt nhất là chuỗi liên tiếp của nhiều dãy thực 
tính danh và sắc trong những kiếp sống khác nhau của Giác 
hành giả (Bodhisarra) từ kiếp sống Sumedha khi ngài được 
tiên tri từ đức Phật DIipañkara cho đến kiếp sống Hoàng tử 
Siddhattha khi ngài trở thành Phật Gotama. Trong thời gian 
dài bốn asankheyya và một trăm ngàn chu kỳ thế giới, nhiều 
tỷ kiếp sống sanh và diệt, trong khoảng thời gian đó, giác 
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hành giả (bodhisara) đã cô gắng thực hiện pháp tròn đủ 
(para1m1). 

Không ai có thể trở thành Phật bằng cách chỉ cô găng thực 
hiện pháp tròn đủ hay tích lũy những đức tính tốt chỉ trong 
một kiếp sống. Bốn asañkheyya và một trăm ngàn chu kỳ thế 
giới tương ứng với khoảng thời gian cho việc hoàn thành 
những pháp tròn đủ (pãrzmï) để trở thành một vị Phật 
(Buddha). Suốt khoảng thời gian dài này, chuỗi danh và sắc 
pháp của nhiều tỷ kiếp sông liên tiếp trong một chuỗi dài 
mang theo những tính chất giới và nghiệp đã tích lũy cho đến 
khi chúng trở nên vô cùng mạnh mẽ đỀ trợ ø1úp trọn vẹn trở 
thành một vị Phật (Buddha). 


6. Bằng chứng xác mình chỉ một dòng danh pháp. 


Đức Phật chỉ dạy những sự thật tự nhiên mà ngài đã biết bởi 
tuệ trực tiếp bằng kinh nghiệm của chính ngài. Vào đêm 
trăng tròn tháng 5 năm Š88 trước Công nguyên, đêm ngài 
được hoàn toàn giác ngộ làm một vị Phật (Buddha), giác 
hành giả (bodhisarra) đã ngồi lên Ngôi Vô Thượng, tập trung 
sự chú ý của ngài vào niệm hơi thở và phát triển thiền sắc 
giới thứ tư. 


Ngài đã tu tập pháp thuần thục theo năm cách ở mỗi trong 
tám thiền chứng và thỏa mãn tất cả những điều kiện cần thiết 
để phát triển thắng trí. Tâm của ngài đã được thanh tịnh, 
thoát khỏi ái và phiền não, dễ dạy, lanh lợi, vững vàng, 
không thể lay chuyển được. Nó trong một trạng thái hoàn 
hảo mà thắng trí sẽ sanh dễ dàng khi tâm được hướng đến 
cảnh của thăng trí. 


Cho nên, ngài xuât khỏi tứ thiên và hướng tâm của mình đên 
túc mạng trí, là trí biêt rõ về các kiêp sông quá khứ của mình. 
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Sau đó, thắng trí biết rõ về các kiếp sống quá khứ 
(Pubbeniväsãnussati abhiññä) sanh một cách dễ dàng trong 
ngài. 

Qua thắng trí ấy, ngài đã nhớ lại và thấy tất cả các hoạt động, 
sự kiện quá khứ, và kinh nghiệm về các kiếp sống quá khứ 
trở ngược lại từ kiếp sống trước cho đến kiếp sống khi ngài 
là ấn sĩ Sumedha; ngài còn nhớ ngược lại nhiều kiếp sống và 
chu kỳ thế giới trước đó, và nhớ lại theo chiều xuôi những 
kiếp sống đến tận kiếp làm vị trời Setaketu ngay trước kiếp 
sông hiện tại. 


Giác hành giả (bodhisaifa) cao thượng đã lần lượt nhớ lại 
những kiếp sống quá khứ qua thắng trí cũng có thể thấy băng 
thông đạt trí như vây: 


“Chỉ có hiện tượng của danh và sắc (nama-rupa) suốt 
những tràng các kiếp sống liên tiếp, sự bắt đầu của các 
kiếp sống không được biết; trong tất cả ba duyên cớ: 
sanh, lão và tử, chỉ có hai hiện tượng của danh và sắc 
(nama-ripaq) này. 


Thực vậy, trong mọi nơi và mọi thời, hiện tượng của danh 
và sắc (nãma-rũpa) ở trong một trạng thái thay đổi liên 
tục như ngọn lửa của đèn dẫu hay như dòng chảy của một 
dòng sông, và qua sự nồi tiếp nhau của nhân và quả, nó 
chỉ là thể liên tục của danh và sắc thực hiện những phận 
sự liên quan khác nhau như thấy cảnh sắc, nghe âm thanh, 
y.V... Ở sảu môn nhự nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý, như 
vậy gây ra những cách riêng khác nhau về ỷ định báo cho 
biết hay biểu tri (viññati) bằng những chuyển động của 
thân và sự diễn đạt của khẩu, v.v... 
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Trong thực tẾ hoàn toàn không có người có tri giác để 
được gọi là Tôi, "anh ấy , đản ông, v.v... Thực váy, 
không có một vị trời Deva, Mara hay Phạm thiên Brahma 
nào là vị có th tạo một HGƯỜI CÓ trì giác. ” 
Sự mô tả trên được viết bởi #haddama Vicifasära- 
bhivamsa, Tipiakadhara Dhammabhandagarika Agsea 
Mahapandita. trong “The Great Chronicle oƒ Buddha`. Dựa 
vào tác phẩm này, chúng ta có thể hiểu rõ ràng làm saO 
những kiếp sống liên tiếp lần lượt sanh và tử. Từ kiếp sống 
ân sĩ Sumedha đến kiếp sống hoàng tử Siddhattha, nhiều tỷ 
kiếp sống sanh và tử. Nhưng chuỗi thực tính danh và sắc liên 
tục từ một kiếp này sang kiếp khác trong một chuỗi rất dài 
không có bất cứ sự gián đoạn nào. 


Và những gì thật sự xảy ra trong chuỗi dài thì chỉ là sanh và 
diệt của những thực tính danh và sắc; không có “người” hay 
“chúng sanh” nào được tham dự. Một thực thể thường hằng, 
bất diệt được gọi là “linh hồn”, “phi nhân” hay “sinh mạng? 
na) hay “tự ngã” (zía) cũng không tham dự. Vì thực thê 
thường hằng này được gọi là “linh hồn hay “tự ngã - af/a ` 

không thật sự tỒn tại, một Thượng đề tạo ra “linh hồn” hay 
'tự ngã - af/a ` và tất cả chúng sanh có sự sống không thật sự 
tôn tại. 


Vì đức Phật biết một cách sâu sắc sự không có “tự ngã - 4/4 ` 
ngài đũng cảm công khai “Thuyết vô ngã”. Chỉ khi chúng ta 
hiểu “anara` (vô ngã) hay “không linh hồn” hoặc “không tự 
ngã', thực tính của hiện tượng tâm vật lý rõ ràng bằng tuệ 
quán trực tiếp, chúng ta mới đạt đến giải thoát khỏi tất cả 
khô. 
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Sự sanh của thiên nhãn và những thắng trí khác. 


Lại nữa, vào canh hai của đêm ấy, giác hành giả (bodhisaffa) 
đã hướng tâm của mình nhằm đạt được Thiên nhãn cũng còn 
gọi là sanh tử trí (cufipapdfa ñana). Ngay sau đó, thắng trí 
ây sanh trong ngài một cách dễ dàng. Với thắng trí này, ngài 
có thê thấy những chúng sanh hữu tưởng sắp tử và những 
chúng sanh ngay sau khi được thụ thai. Ngài cũng có thê thấy 
tất cả chúng sanh hữu tưởng trong ba mươi mốt cõi hiện hữu. 


Sau khi thấy nhờ Thiên nhãn, những cư dân của những cõi 
khổ bắt hạnh, ngài nghĩ về những nguyên nhân của những 
cảnh khổ của họ. Ngay sau đó, tùy nghiệp trí 
(yathäkammipaga abhiññä), là thăng trí biết về nghiệp mà 
khiến mỗi chúng sanh sanh ra trong ngài. Do mãnh lực này, 
ngài biết những việc làm bắt thiện đã làm bởi những cư dân 
ở những cõi khổ. Tương tự, vào lúc nghĩ về những nguyên 
nhân tại sao chúng sanh nhân loại may mắn, chư thiên và chư 
phạm thiên được hưởng hạnh phúc to lớn, ngài biết những 
việc làm phước thiện đã làm bởi những chúng sanh may mắn 
này. Nói cách khác, ngài đã thấy rõ rằng những nghiệp đã 
tích lũy bởi mỗi chúng sanh đang định đoạt số phận và vận 
mệnh của chúng sanh ấy. 


Cân nhắc về pháp liên quan tương sinh. 


Vào canh ba của đêm tốt đẹp ấy, giác hành giả (bodhisafra) 
suy nghĩ về pháp liên quan tương sinh (0a/iccasamuppada). 
Khi ngài suy ngẫm thực tính của tất cả chúng sanh CÓ sự sông 
trong một trăm ngàn mười triệu vũ trụ và thuộc về ba thời 
(quá khứ, hiện tại và vị lai), ngài biết hoàn toàn đúng rằng, 
dù người nhân loại, chư thiên, chư phạm thiên và những 
người khổ trong mỗi vũ trụ có nhiều thế nào đi chăng nữa, 
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chúng có thê được rút gọn thành mười hai chi phần của pháp 
liên quan tương sinh theo thực tính siêu lý: vô minh và 
nghiệp hành (chi phần quá khứ làm nhân); tâm, sở hữu tâm 
và sắc nghiệp, xứ hay vật, xúc và thọ (các chi phần hiện tại 
làm quả), ái, thủ và nghiệp hành (các chi phần hiện tại làm 
nhân); sanh, lão và tử (các chi phần vị lai làm quả). 


Nó được dùng để tu tập của mỗi giác hành giả (bodhisarta) 
trong thời gian trước khi đạt đến trạng thái giác ngộ (cảnh 
giới Phật) để chuyển hướng đến quan sát pháp liên quan 
tương sinh theo chiều thuận và nghịch. Sau đó, ngài thiền 
niệm những thực tính siêu lý cần phải được quan sát trong 
thiền quán (»i›assanã), và ngài đã thấy rõ cũng mười hai chi 
phần của pháp liên quan tương sinh (paƒiccasamuppäda) 
như vậy làm thành cảnh của pháp quán (vinassang). Vì có 
một trăm ngàn mười triệu hệ thống vũ trụ thuộc lĩnh vực uy 
lực của một vị Phật (Buddha), cũng có một trắm ngàn mười 
triệu ở mỗi chỉ trong mười hai chỉ phần. Tổng số những cảnh 
này rồi sẽ trở thành một triệu và hai trăm ngàn mười triệu. 
Vì mỗi chỉ trong những chi phần của pháp liên quan tương 
sinh (?a/icca-samuppada) tính vào một triệu và hai trăm 
ngàn mười triệu đây mạnh ba tuệ quán, đó là tuệ quán về vô 
thường, tuệ quán về khổ và tuệ quán về vô ngã, sự sanh ở đó 
cùng với ba triệu sáu trăm ngàn mười triệu tuệ quán 
mahavdjira. 


Bằng cách tu tập thiền tuệ mahãvajira, giác hành giả 
(bodhisatra) dễ dàng phát triển mười tuệ quán, nhóm bốn tuệ 
đạo và nhóm bốn tuệ quả. Nhóm bốn tuệ đạo trừ tiệt tất cả 
phiền não bao gồm những tùy phiền não (anusaya kilesa). 
Vậy, ngay khi Quả Ứng cúng sanh, Tuệ toàn tri (Sabbaññutã 
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ñana) sanh cùng lúc đạt đến sự giác ngộ (cảnh giới Phật 
(Buddha)). 


Vì tất cả giác hành giả (bodhisafra), ngay trước khi họ đạt 
đến sự giác ngộ, tư duy về pháp liên quan tương sinh 
(paficca-samuppada) theo chiều thuận và chiều nghịch và tu 
tập thiền quán bằng việc chỉ rõ, định rõ mười hai chi phần 
của pháp liên quan tương sinh là vô thường, khổ và vô ngã, 
cũng vậy, các học trò của đức Phật phải quan sát thấy biết rõ 
duyên liên quan (hay duyên hệ) của pháp liên quan tương 
sinh và tu tập pháp quán (vipassan) trên mười hai chi phần 
của pháp liên quan tương sinh. 


Nó được nói rõ trong Visuddhimagga (2, 221) và chú giải 
Abhidhamma (2, 189) như vây: 


“Không có ai, dù trong mơ, thoát khỏi vòng khổ mà không 
có khả năng phá vỡ những duyên liên quan của pháp liên 
quan tương sinh của cô máy luân hồi (samsära) bằng thanh 
kiếm tuệ của mình, là tuệ đã được mài trên đá mài của định. ” 


Cho nên, người tu tập thiền phải quan sát thấy biết rõ bằng 

tuệ trực tiếp của mình những duyên liên quan của pháp liên 

quan tương sinh như đã mô tả trong Vô tỷ pháp 

(Abhidhamma) như sau: 

(1) Vô mình duyên hành (avÙừj7a paccaya sankharag) 
trong kiếp sống quá khứ, do nương vào vô mình 
(avjj4), nghiệp hành (sankhara) sanh; 

(2) Hành duyên thức (sankhara paccaya viññanam) 
do nương vào nghiệp hành, thức (viññãna) quả trong 
kiếp sống hiện tại sanh; 
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(3) 


(#) 


(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


(10) 


(11) 


Thức duyên danh-sắc (viññãna paccayä nãma- 
rupam) 

do nương vào thức quả, những danh (nãma) sở hữu 
tâm phối hợp và sắc (rũpa) nghiệp sanh; 


Danh-sắc duyên sáu xứ (nãma-ripa paccayä 
salayatanan) 

do nương vào danh sắc (nãma-rữpa), sáu xứ 
(salayatanaq) nội sanh; 


Sáu xứ duyên xúc (salãyatana paccayä phasso) 
do nương vào sáu xứ nội, xúc (phassa) với cảnh sanh; 


Xúc duyên thọ (phassa paccaya vedang) 
do nương vào xúc, thọ (vedand) sanh; 


Thọ duyên ải (vedana paccaya tanhđ) 
do nương vào thọ, ái (tanh4) sanh; 


Ái duyên thủ (tanhã paccayä upãdãnam) 
do nương vào ái, thủ (upadãngq) sanh; 


Thủ duyên hữu (upadana paccaya bhavo) 
do nương vào thủ, nghiệp hữu (kamma-bhava) sanh; 


Hữu duyên sanh (bhavapaccayajat) - 
do nương vào nghiệp hữu (Irong kiệp sông hiện tại), 
sanh (a1) (trong kiếp sông vị lai) sanh; 


Sanh duyên lão-tử-sâu-khóc-khổ-wu-ai hiện diện 
(ati paccaya jarä-marantan-soka-parideva-dukkha- 
domanassupayasa sambhavanfi) 

do nương vào sanh, lão và bệnh (jarä-marana), sâu 
(soka), khóc (parideva), khô (dukkha), tu 
(domanassa) và ai oán (upaãyasqa) sanh. 
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Cách quan sát thấy biết rõ duyên liên quan của pháp liên 
quan tương sinh mạnh mẽ được dạy trong “!nernafional Pa- 
Auk Forest Buddha Sasana Cenfres ” - ở Myanmar. Những 
người tu tập thiền nào đã quan sát thấy biết rõ duyên liên 
quan của pháp liên quan tương sinh từ một kiếp. sông đến 
một kiếp sống khác có thê thấy rõ ràng những chuỗi liên tiếp 
sanh và diệt của những thực tính danh và những thực tính 
sắc pháp trong một chuỗi dài đơn lẻ. Nó tương tự như việc 
thấy toàn cảnh của những câu chuyện trong một bộ phim sau 
khi xem phim. 


Những lời dạy của đức Phật được phú cho sáu thuộc tính ưu 
tú bao gồm sanđi/fhika, đó là những lời dạy hay pháp 
(dhamưna) có thê được biết thấy rõ một cách sâu sắc bằng tuệ 
trực tiếp của mình nếu vị ấy tu tập theo những lời dạy â ẫy. 
Những ai quan tâm đến việc được trải nghiệm trực tiếp có 
thê đến và thiền trong Trung Tâm Thiền Lâm Viện Quốc Tế 
Pa-Auk bắt cứ khi nào. 


Bằng cách thẩm tra những duyên liên quan của pháp liên 
quan tương sinh bằng tuệ trực tiếp của mình, vị ây có thể 
thẩm tra cùng lúc rằng dòng danh pháp liên tiếp từ một 
kiếp sống này đến kiếp sống khác trong một chuỗi dài và 
nghiệp trợ cho sanh quả của nó liên tiếp để duy trì mỗi 
kiếp sống mới. 


Những bằng chứng về sự chuyển giao những đặc tính của 
tâm và các sở hữu tâm trong dòng danh pháp. 


Bằng chứng khác về sự xảy ra của một dòng danh pháp đơn 
lẻ trong một chuỗi dài những kiếp sống là những đặc tính 
của tâm và các sở hữu tâm được chuyền từ tâm này sang tâm 
khác trong dòng danh pháp. Chẳng hạn, lý do tại sao chúng 
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ta vẫn có thê nhớ những gì chúng ta từng học vào thời thơ ấu 
là vì kiến thức được chuyên từ tâm này sang tâm khác và tích 
trữ trong dòng danh pháp. Nó tương tự như việc ghi đĩa CD 
truyền dữ liệu từ đĩa này sang đĩa khác. 


Những đặc tính của trí, tưởng, thọ, nghiệp, v.v... đang được 
truyền từ tâm này sang tâm khác và chúng duy trì trong dòng 
danh pháp. Vì dòng danh pháp không bị cắt đứt vào lúc tử 
và nó vẫn cứ tiếp diễn sang kiếp sống kế, tất cả những đặc 
tính của trí, tưởng, thọ, nghiệp, v.v... mà một chúng sanh đã 
tích lũy trong vô số kiếp sông của vị ấy được tích trữ trong 
dòng danh pháp của chính vị ây. 


Đó là lý do tại sao có nhiều người khắp thế gian có thê nhớ 
những kiếp sống quá khứ của họ. Những ai không thể nhớ 
những kiếp sống quá khứ của họ có thể bị thôi miên và yêu 
câu thuật lại những kiếp sống quá khứ của họ một cách chính 
xác. Chúng ta đã đọc vê bà Tighe từ Hợp Chủng Quốc Hoa 
Kỳ, dưới sự thôi miên, bà có thể nhớ những kiếp sống quá 
khứ của bà là Bridy Murphy ở Ireland khoảng 150 năm 
trước. 


Cũng thế, những đứa bé phi thường, đó là những đứa bé 
vô cùng có tài, đã xuất hiện khắp thế gian. Christian 
Heineken ở Anh quốc có thể nói trong vòng vài giờ sau khi 
bé ra đời, lặp lại những đoạn từ Kinh Thánh vào lúc một tuổi 
và trả lời bất cứ câu hỏi nào về địa lý vào lúc hai tuôi. Pitaka 
Maung Tun Kyine của Myanmar có thể trùng tụng những 
đoạn trong Tam Tạng Pa]I vào lúc sáu tuổi mà không có học 
trước. Những chuyện này chứng minh rõ ràng rằng kiến thức 
đã từng học ở những kiếp sông trước thì được truyền trong 
dòng danh pháp của kiếp sống hiện tại. 
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Bằng cách chú ý nhìn vào dòng danh pháp của một người, 
đức Phật (Buddha) có thê thấy các kiếp sống quá khứ của 
người đó, những thành tựu nôi bật, những việc làm thiện và 
những việc làm bất thiện đã được thực hiện bởi người ấy 
trong nhiều kiếp sống, vì tất cả đữ kiện này hiện diện trong 
dòng danh pháp của vị ấy. Không chỉ đức Phật mà còn một 
người bình thường như một người đàn ông. thần diệu người 
Mỹ, Edgar Cayce, dưới sự thôi miên, có thể quan sát những 
kiếp sống quá khứ, những thành tựu, những năng khiếu, 
những nghiệp, v.v..., đã truyền từ nhiều kiếp sống quá khứ 
sang kiếp sông hiện tại của nhiều người. Những nội dung của 
chủ đề này đã được mô tả trong phân “III ở tập sách này. 


Những bằng chứng rõ ràng về các kiếp sống quá khứ đã được 
mô tả trong phần “III' và những bằng chứng cụ thể về các 
kiếp sống vị lai được mô tả trong phân “IV” là những bằng 
chứng tốt nhất để thê hiện về nghiệp và quả của nghiệp, vòng 
tái tục gọi là luân hôi (samsara), và dòng danh pháp liên tiếp 
trong những kiếp sống liên tiếp của mỗi cá nhân thực sự tồn 
tại. 


Tham khảo: 

(1) DĐ. Mehm Tín Mon. `Abhidhatmma“ (higher level) VơI. ÿ pp. 175- 
194. 

(32 Ơ. Mehm Tín Mon. "Abhidhatmmma” (higher level) Voi. l1 pp. 42- 
46; 90-122. 


(3) BhÁkhu Bodhi General Edftor, 'A4 Comprehensive Manual of 
Abhidhatmma, DD. 219-233. 274-276. 

(4 Bhaddarta Vfcitasarabhivarmsa. "The Great Chronicle of Buddha, “ 
Vol.lT, p0. 244-265. 

(5) Pa-auk Tawya Sayadaw and Dr. Mehim Tín Mon, `'Breakthrough ín 
Samatha Mediftation and Vipassanãa Meditation? pp 64-74. 

(6) Narada Mahã Thera, '!he Buddha anh his Teaching? DD. 250- 
22. 
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XI. Quyền Tự Do Tạo Ra Số Phận Và Vận Mệnh Của 
Một Người. 


1. Học thuyết về nghiệp công bằng và tự do. 


Vì đã quy y Tam Bảo và tôn kính đức Phật (Buddha), giáo 
Pháp (Dhamzna), và chư Tăng (Sangha) suốt cuộc đời, 
Sarana Gamana Thera đã hưởng nhiều tỷ kiếp sống an vui 
không có bị ném xuống những cõi khổ. Trong kiếp sống cuối 
cùng của mình, vào thời đức Phật Gotama, ngài đã trở thành 
một bậc Ứng cúng (Araham), vào lúc bảy tuổi chỉ bằng việc 
đọc tụng lại “Buddham saranam gacchaãmi, Dhammam 
saranan gacchđmi, Sangham saranan gacchđmi. ” 


Trong một kiếp trong vòng tái tục luân hồi của đại đức Mahã 
Moggalläna, ông bị dính mắc vào vợ của mình với ái và tin 
vào sự vu khống của người vợ, chống lại cha mẹ mình một 
cách mù quáng, đánh đập cha mẹ mù của mình đến chết một 
cách tàn ác. Vì việc làm cực kỳ tàn ác này, ông đã bị tra tắn 
cực kỳ kinh khủng và bị giết chết nhiều lần trong địa ngục 
đến hàng triệu năm. Sau khi thoát khỏi địa ngục, ông bị đánh 
cho đến khi xương của ông bị nghiến nát thành bột và ông 
phải chết thật sự cực kỳ kinh khủng đến một trăm kiếp. 

Trong kiếp sông cuối của ngài, dù ngài đứng đầu về thần 
thông trong số các đệ tử của đức Phật Gotama, lần nữa ngài 
bị đánh bởi năm trăm tên cướp cho đến khi xương của ngài 
bị nghiễn thành những mảnh nhỏ và ngài qua đời, Níp-bàn. 


Nghiệp thiện sanh những quả lành gấp tỷ lân. 
Nghiệp ác sanh những quả khổ gấp tỷ lân. 
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“Định luật về nghiệp' nói rõ rằng “nghiệp sanh những quả 
tự nhiên như chúng phải sanh”; không cho ai ân huệ. Nó 
không bị điều khiến bởi Thượng đề nào. Nó hoạt động tự do 
và hoàn toàn công bằng trong lĩnh vực của chính nó. 


Định luật về nghiệp là một định luật tự nhiên. Tất cả những 
định luật của khoa học cũng là định luật tự nhiên. Chúng 
không được quy định mà cũng không được tạo bởi bất cứ 
Thượng đề hay Đắng tạo hóa nào. Các nhà khoa học có thê 
giải thích tất cả những hành tinh kế cả quả đất và mặt trăng, 
và tất cả những ngôi sao, tỉnh tú bao gồm cả mặt trời của 
chúng ta đang lưu động có hệ thống dưới sự điều khiển của 
những định luật tự nhiên này trong vũ trụ vô tận. 


Bằng việc dùng những định luật tự nhiên, các nhà khoa học 
đã sáng chê và sản xuât nhiêu đô dùng, dụng cụ và máy móc, 
thiệt bị như máy thu, tủ lạnh, máy thu hình và máy vi tính. 


Trong số những năng lượng vật lý, năng lượng nguyên tử là 
mạnh mẽ nhất. Năng lượng nguyên tử có thê được biến đôi 
thành năng lượng điện và có thê được dùng dưới dạng bom 
nguyên tử và bom hy-đrô để phá hủy những thị trấn, thành 
phố và cả thế giới. 

Tương tự, năng lượng hay tiềm lực của danh pháp và tiềm 
lực của nghiệp là những thứ mạnh mẽ hơn năng lượng 
nguyên tử, có thể được dùng cho sự chăm sóc bản thân và 
những người khác, cho sự tiêu diệt bản thân và những người 
khác. Nếu nó được dùng một cách đúng đắn, nó có thê nâng 
cao cuộc sống của mình đến mức độ cao hơn và cao thượng 
như trở thành một vị Phật (Buddha). Nó có thể giải thoát vô 
số người nhân loại, chư thiên và chư phạm thiên khỏi khổ. 
Mặt khác, nếu nó không được thực hiện đúng, nó có thể đưa 
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người ấy xuống địa ngục hay nó có thê bắt đầu Thế chiến thứ 
ba phá hủy tât cả nhân loại. 


Một tin quý báu nhất là biết rằng chúng ta có thể sử dụng 
định luật về nghiệp tự do như chúng ta mong muôn và 
chính chúng ta có thể kiểm soát số phận và vận mệnh của 
chúng ta. 


Nhà viết kịch nổi tiếng người Anh — William Shakespeare 
đã viết: “Ta là thủ lĩnh của tâm ta và là người tạo nên số 
phán của ta. ” 


2. Ba loại tà kiến, thấy sai. 


Trong Angufiara Mahavagga, Tiithãyana Suíía, đức Phật đã 
mô tả ba loại tà kiên cơ bản. 


(1) Pubbekata hetuka diithi — tà kiến tìn rằng tắt cả hạnh 
phúc và đau khô mà chúng sanh có sự sông gặp phải 
bị trợ tạo bởi những nghiệp quá khứ của họ. 


(2) Issara nữnmang vada hay Visama hetuka địƒthi - tà 
kiến tin rằng tất cả hạnh phúc và đau khổ mà chúng 
sanh có sự sống gặp phải bị trợ tạo bởi một Thượng 
đế, người thống trị thế gian; đó là tà kiến lấy lý lẽ sai 
làm nguyên nhân. 


(3) Aheiuka dithi - tà kiến tin rằng tất cả hạnh phúc và 
đau khô mà chúng sanh có sự sông gặp phải không có 
nguyên nhân; chúng sinh khởi do may rủi. 


Đức Phật (Buddha) đến gần người tu khô hạnh và các bà-Ìa- 
môn, là những người thuyết giảng những niềm tin này và hỏi 
họ: “Này các bạn, một sô người phạm vào việc sát sanh, trộm 
cắp, tà đâm, nói dối, nói lời vu khống, nói lời khó nghe độc 
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ác, nói lời vô ích, mưu tính lấy tài sản của người khác một 
cách phi pháp, tính hủy hoại mạng sống và tài sản của người 
khác và đi theo con đường tà kiến. Họ có phạm vào những 
việc làm bắt thiện này vì họ bị gợi ý bởi những việc làm quá 
khứ của họ, hoặc vì họ được hướng dẫn bởi một Thượng đế, 
hoặc họ thực hiện những việc làm bắt thiện không có bất cứ 
nguyên nhân và lý do nào hay không? 


Những người tu khổ hạnh và bà-la-môn không thể đưa ra 
một câu trả lời hợp lý. Những người đó tin rằng tất cả hạnh 
phúc và khổ đau mà họ trải nghiệm bị trợ bởi những việc làm 
quá khứ của họ không có “sự mong muốn" làm một số việc 
thiện và sử dụng “sự tinh tấn để làm việc thiện. Nếu họ 
không biết chính xác những gì là tốt và những gì là xấu, 
những gì cần phải được làm và những gì không nên làm thì 
họ sẽ sống lơ là và nhàn nhã không có bất cứ sự thận trọng 
nào để làm những việc tốt, vì đối với họ khi làm những việc 
làm như vậy sẽ không mang lại bất cứ lợi ích chỉ. Cho nên 
họ sẽ kết thúc bằng “vô hậu quả thuyết” — “nghiệp vô quả báo 
luận" (akiriya vãda) hay là vô hành kiến. 


Tương tự, những ai tin rằng tất cả những hạnh phúc và đau 
khổ mà họ trải nghiệm được tạo bởi một Thượng đế và 
những ai tin răng tất cả những hạnh phúc và đau khô sanh 
không có bất cứ nguyên nhân và lý đo cũng sẽ kết thúc bằng 
“vô hành kiến? vì đối với họ làm việc tốt không mang lại bất 
cứ lợi ích chị. 


3. Người cần phải tin vào chính mình. 


Nếu một người đang còn sống, hạnh phúc và đau khổ bị tạo 
bởi một Thượng đê theo nguyện vọng của vị ây thì người đó 
không có quyên làm gì vì sự tiên bộ và sự thành công của 
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chính mình. Người đó cần phải làm gì để cầu nguyện 
Thượng để cả ngày để ban phúc cho vị ấy. 


Nhưng trong thực tế, một người không sử dụng tinh tấn để 
làm việc vì sự tiễn bộ của mình mà chỉ vẫn cứ cầu nguyện 
Thượng đề ngày đêm, sẽ không thành công. Chỉ có những ai 
làm việc tích cực mới trở nên thành công. Vì vậy, chúng tôi 
từng nói rằng: 

“Chúa trời giúp những ai tự giúp mình. ” 
Cho nên chúa trời sẽ chỉ giúp những người nào làm việc hết 
sức cô gắng, tích cực vì sự tiến bộ của họ. Thực chất về lời 
khuyên này là nương vào chính mình và khả năng của mình 
làm việc vì sự tiễn bộ của bản thân. 
Đức Phật thấu rõ sự hoạt động độc lập của định luật về 
nghiệp, và sự thật rằng, mọi người phải làm việc vì sự tiễn 
bộ của chính mình, thăng thắn bày tỏ không tìm kiếm một số 
cảnh bên ngoài để sùng bái và để nương vào mà kính trọng 
chính mình và nương vào chính mình. 


AtHa hi attano ko hỉ nãtho paro siyä. 

Chính mình, thật vậy, người cần phải kính trọng và nương 
vào. 

Người khác làm sao có thể là những đối tượng của lòng 
kính trọng và tin cậy? (Dhammapada 160) 


Adnadpa bhikkhave viharatha, dita sarana qnañna 
Sarana. 

Này các bhikkhu, làm chính mình trở thành hòn đảo và 
ngụ ở trên hòn đảo ấy, nương tựa vào chính mình, tin 
tưởng và kính trọng chính mình. Không nương tựa vào 
người khác. 
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Dhammadipa bhikkhave viharatha, Dhamma sarana 
qnafia saran. 

Này các bhikkhu, làm Pháp (Dhamưmmn4) (thực tính) trở 
thành hòn đảo và ngụ ở trên hòn đảo ấy, nương tựa vào 
Pháp, tin tưởng và kính trọng Pháp. Không nương tựa vào 
những đối tượng khác. 


Chính đức Phật, để đạt đến tuệ toàn tri (sabbañfñuiã ñãna), 
là tuệ biết tất cả những sự thật tự nhiên đúng đắn và trở thành 
hoàn toàn tự giác ngộ (Buddha), không nương tựa vào bất cứ 
ai và bất cứ sức mạnh siêu nhiên nào. Ngài không nhận bắt 
cứ sự giúp đỡ nào từ bất cứ Thượng đề nào. Ngài đã hoàn 
toàn nương tựa vào chính mình và đã đi trên con đường sự 
thật tự nhiên gọi là Pháp (Dhamma), hoàn thành pháp tròn 
đủ (paramï) đến bốn A-tăng-kỳ (asaäkheyya) và một trăm 
ngàn chu kỳ thế giới và tu tập Nhóm tám Thánh đạo đến cực 
điểm. Do đó, Ngài trở thành một vị Phật do sự nỗ lực của 
chính Ngài. 

Sau khi đạt đến trạng thái của giác ngộ (cảnh giới của Phật - 
Buddharia), Ngài đã giải thích những thực tính siêu lý và chỉ 
ra nhóm tám Thánh đạo hay nhóm ba s/#&hZ (học) về giới, 
định và tuệ (sửa, samadhi, panña) để trừ tiệt mười phiền não 
(kilesa), là những nguyên nhân của tất cả khổ. Bằng cách 
tích cực tu tập ba s/k&/đ (học) này, người tu thiền có thể đi 
đến đỉnh điểm hưởng sự văng lặng và hạnh phúc bên trong. 


“Chư Phật chỉ có thể chỉ ra con đường. Nhiệm vụ của mỗi 
người là ẩưa sự cô gắng của mình vào sử dụng để tự giải 
thoát khỏi khổ. ” 

Những lời dạy ngay thắng của đức Phật cần phải luôn giữ 
trong tâm. Dù Ngài được tôn kính bởi những người nhân 
loại, người trời và Phạm thiên và Ngài là người mạnh mẽ 
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nhất trong khắp thiên hạ, nhưng Ngài không thể ngăn những 
người ác đã và đang phạm vào những việc làm ác khỏi bị tái 
tục vào địa ngục sau khi tử. Ngài không thê giúp con người 
được sanh vào một cối trời trừ khi con người tránh ác và thực 
hiện những việc làm phước thiện như Ngài đã chỉ dạy. Y như 
Mahäã Moggalläna, là vị đệ nhất thần thông không thể tránh 
quả xấu của nghiệp xấu, cũng vậy, đức Phật không thê bảo 
vệ một người khỏi quả xấu của nghiệp xấu của vị ấy. 


Tự mình làm điều ác 

Tự mình bị ô uễ 

Tự mình không làm ác 

Tự mình được trong sạch. 

Trong sạch và nhơ bản, tùy thuộc vào chính mình. 
Không ai làm cho ai khác trong sạch. (Dhammapada 165) 


* Tâm bị ô uế bởi chính mình chỉ có thể được làm cho 
trong sạch bởi chính mình. Nó không thê được làm cho 
trong sạch bởi đức Phát hay bởi một Thượng đê nào. 


* Nếu bạn muốn thành người cao quý và thuận lợi, đi 
trên con đường Thánh đạo. 


4. Con đường đến sự thành công và thuận lợi. 


Nghiệp trợ cho bạn sanh trong một gia đình giàu có hay 
nghèo nàn, trong một tầng lớp cao hay thấp, là di sản nguyên 
bản của bạn. Bạn có thê trở nên thuận lợi, hưởng sức khỏe 
tốt và rất hạnh phúc bởi sự có gắng hiện tại và sự nhìn xa 
thấy trước của mình. 

Nó ví như đưa một vệ tinh vào quỹ đạo bằng tên lửa chánh 
và rồi sau đó thay đổi đường đi của vệ tinh bằng cách bắn 
một hỏa tiễn nhỏ trong vệ tính. 
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Cách thức của sự thành công trong đạo Phát là nghiệp, trí 
và cẩn”. “Nghiệp” ở đây nghĩa là cả những nghiệp quá khứ 
và những nghiệp hiện tại. Những nghiệp hiện tại thì quan 
trọng hơn vì chúng có sức mạnh lớn hơn để sanh quả, vì tính 
gần gũi của chúng. Những nghiệp tốt hiện tại cũng sẽ giúp 
những nghiệp tốt quá khứ sanh quả. Chúng ta phải thực hiện 
những việc làm tốt để được những quả tốt trong kiếp sống 
hiện tại cũng như trong những kiếp sống vị lai. 


Chúng ta đến kiếp sống nhân loại do những nghiệp tốt tương 
ứng của chúng ta trợ chuyên cho chúng ta được tái tục làm 
chúng sanh nhân loại. Ngoài ra, chúng ta rất may mắn đạt 
được kiếp sống nhân loại vào lúc những lời dạy của đức Phật 
đang hưng thịnh và ở nơi đạo Phật hưng thịnh. Ngoài ra, 
chúng ta được sanh trong một gia đình Phật tử và chúng ta 
có được cơ hội quy y Tam bảo đó là Phật, Pháp và Tăng 
(Buddha, Dhamma, Sangha). Bên cạnh đó, chúng ta có thê 
đọc và nghe những lời dạy của đức Phật hướng dẫn chúng ta 
có được đỉnh cao nhất của cuộc sống chúng ta, đó là trạng 
thái cao thượng và hạnh phúc nhất của cuộc sống. 


Những thứ đạt được này là những quả của những nghiệp tốt 
của chúng ta trợ tạo các kiếp sống nhân loại của mình. Để 
được sanh làm một người nhân loại, để gặp được những lời 
dạy của đức Phật, để có lòng tin Tam bảo, để học những lời 
dạy của đức Phật, và để trở thành một tu sĩ Phật giáo là năm 
lý tưởng hay mà rất khó đạt được. Chúng được gọi là 
dullabha ` (khó được). Là những người cư sĩ, chúng ta đạt 
được bốn '2//abha' (điều khó được). Vì vậy, các kiếp sống 
của chúng ta rất cao quý và rất được quý trọng. Chúng ta 
phải vui sướng và tự hào vì đạt được những tiêu chuẩn tốt 
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này. Chúng ta có thể xem những sự đạt được này là sự đầu 
tư nguyên bản của chúng ta. 


Để được giàu sang và thịnh vượng, hưởng một cuộc sống 
khỏe mạnh lâu dài, để đạt được hạnh phúc vật chất và hạnh 
phúc tỉnh thần trong kiếp sông hiện tại, chúng ta phải thực 
hiện những việc làm tốt thích hợp với trí và sự cỗ gắng lớn. 


Mọi người cần phải làm việc vì cuộc sống. Có một việc làm 
hữu ích là có cơ hội góp phần vào gia đình và cộng đồng. 
Bắt kê chúng ta làm gì, chúng ta cần phải làm với ý định tốt 
để phát triển nghiệp tốt và chúng ta cân phải làm hiệu quả, 
gIỎI Và cần cù với tất cả khả năng của chúng ta. Chúng ta 
cũng cần phải áp dụng sự tinh tân không dứt để được trí cao 
hơn trau dồi khả năng của chúng ta. Nếu chúng ta làm một 
việc kinh doanh, chúng ta cần phải biết mọi việc về kinh 
doanh và làm sao thực hiện nó thành công. 


Một số làm kinh doanh không có đủ kiến thức và không có 
đủ sự cố găng. Khi họ thất bại, họ đồ lỗi cho nghiệp của họ, 
nói rằng: “Nghiệp của tôi không tốt, vì vậy, tôi thất bại. 
Nghiệp của ông ấy tốt, nên ông ấy thành công”. “Nghiệp” họ 
nói đến ở đây là những nghiệp quá khứ của họ, không phải 
nghiệp xấu hiện tại mà họ thực hiện và là lý do chánh cho sự 
thất bại của họ. Nếu họ lấy nghiệp quá khứ làm lý do chánh 
thì họ đang giữ quan niệm sai, tức là tà kiến, gọi là 
'pubbekata hetuka difthï, là tin rằng nghiệp quá khứ quyết 
định số phận và vận mệnh của một người. 


Chúng ta phải có trí, là đặc tính quan trọng nhất của một 
người. Để phát triển trí, chúng ta phải đạt được kiến thức nhà 
trường và chuyên môn cũng như kiến thức về những lời dạy 
của đức Phật. Kiến thức về nghiệp và quả của nghiệp và hoạt 
động của nghiệp ra sao là đặc biệt quan trọng. Chỉ khi chúng 
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ta hiểu định luật về nghiệp đúng đắn, chúng ta sẽ đạt được 
việc hiểu đúng và thấy đúng - chánh kiến (samnädifthì). 
Hiểu đúng sẽ gây ra ý nghĩ đúng, lời nói đúng, hành động 
đúng và cách nuôi mạng đúng. Chỉ khi ấy, chúng ta sẽ thận 
trọng tránh những việc làm bắt thiện và sẵn sàng làm những 
việc làm phước thiện. Cho nên, chúng ta sẽ trở thành một 
người có những tư chất tốt và ngay thắng, có những nghiệp 
tốt. 

Những nghiệp tốt hiện tại sẽ bắt đầu sanh những quả tốt từ 
kiếp sống hiện tại. Chúng cũng sẽ làm những nghiệp hộ trợ 
giúp những nghiệp tốt quá khứ trổ sanh quả. Những người 
có những nghiệp tốt mạnh thì thường rất may mắn và họ dễ 
dàng thành công trong bắt cứ thứ gì họ làm. 


Vì thế, trong khi chúng ta đang làm việc của chúng ta và việc 
kinh doanh của chúng ta có sự cô ý tốt và thiện chí, chúng ta 
cũng cần phải thực hiện những việc làm phước thiện nhiều 
nhất có thê. Chúng ta cũng phải dùng trí và sự nhìn xa thây 
trước, áp dụng tinh tấn để đạt được thành công trong bất cứ 
thứ gì chúng ta làm. Với trí và sự nhìn xa thấy trước, chúng 
ta sẽ chọn đúng người để giải quyết và đúng lúc để làm 
những việc làm đúng. 

Một số người nương tựa quá nhiều vào những nghiệp quá 
khứ và nhắm tới làm những việc vội vàng và thiếu thận 
trọng. Chăng hạn, nếu một người nghĩ rằng “có những nghiệp 
tốt mạnh và không gì có thê làm tốn thương ta”, nhảy vào 
lửa, vị ấy sẽ bị đốt cháy. Nếu vị ấy đi xuyên qua một khu 
rừng đầy cọp, vị ấy sẽ bị những con cọp căn vì việc làm hay 
nghiệp hiện tại của vị ây là ngu đại và tôi. 
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Có một sự ví von hay về ba con cá. Một ngư phủ chèo một 
chiếc thuyền trên một dòng sông và quãng chài cá của mình 
vào trong nước. Ông đã bắt được ba con cá và thả chúng 
trong thuyền. Một con cá nương tựa vào sự may mắn, nghĩ 
rằng “Nếu ta may mẫn, ta sẽ được an toàn” và vẫn ở lại trong 
thuyền. Cuối cùng nó bị ngư phủ mang về nhà và nấu với cà- 
ri. Một con cá khác nương tựa vào sự tinh tấn, nghĩ rằng “ta 
sẽ chỉ thoát nếu ta có thể nhảy ra khỏi thuyền.” Vì vậy nó cứ 
nhảy suốt, nhưng nó không thê thoát. Ngư phủ lo rằng ông 
có thê mất con cá đó. Vì vậy ông đánh nó bằng mái chèo, 
giết chết nó. 

Con cá thứ ba có một ít trí. Nó biết rằng nó sẽ không được 
an toàn bằng việc vẫn nằm yên và không làm gì. Nếu nó nhảy 
một cách liều lĩnh như bạn của nó, nó sẽ bị ngư phủ giết chết. 
Vì vậy, nó chờ đúng lúc để nhảy. Khi ngư phủ quăng lưới 
của ông vào nước lần nữa, con thuyền bị làm cho nghiêng 
bên đó và con cá đã nhảy ra khỏi thuyền và được về nước 
một cách an toàn. 


Từ bài học này, chúng ta sẽ áp dụng công thức “nghiệp, 
frí, tỉnh tán vào bât cứ những gì chúng ta làm đê đạt được 
thành công. 


5. Cặp đôi nhận sự thất bại lớn vì thiếu trí và tỉnh tấn. 


Trong thời đức Phật Gotama, một nhà triệu phú có tên là 
Mahã Dhana có 800 triệu đồng ru-pi. Ông có một người con 
trai. Ông nghĩ răng con trai của mình có thừa sự giàu sang 
để dùng trong cả đời của nó, nhà triệu phú để con trai vui 
chơi mà không cho con sự giáo dục đúng cách. 


Khi người con trai đã đên tuôi trưởng thành, nhà triệu phú 
đã thu xêp việc cưới xin giữa con trai của ông và con gái của 
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một người bạn triệu phú của ông, là người cũng có 800 triệu 
đồng ru-pi. Khi cha mẹ qua đời, cặp vợ chồng trẻ thừa hưởng 
1600 triệu đồng ru-pi. Vậy là những nghiệp quá khứ của họ 
rất tốt. Nhưng họ đã không được giáo dục. 


Một nhóm những người nghiện rượu muốn lấy cho được tài 
sản của họ. Chúng đã kết bạn với người con trai của nhà triệu 
phú và dụ dỗ, lôi kéo cậu ấy đến uống rượu. Chúng đặt rượu 
trong những hoa sen và hút rượu bằng những ống hút, nói 
rằng chúng đang hút rượu tiên. Người con trai của nhà triệu 
phú trở nên quan tâm, thích thú và hút rượu từ một hoa sen. 
Dần dần cậu ta trở thành một tên nghiện rượu. Cậu ta tiêu 
tiền của cậu tùy thích vào thức ăn, thức uống và trong việc 
cho những phần thưởng đến những vũ công đã giúp vui cho 
họ. 


Những người bạn của cậu ta đã mượn tiền từ cậu ta không 
biết bao nhiêu lần mà không bao giờ trả lại tiền. Vì cậu ta 
không thê quản lý, trông nom sự giàu có của mình, cậu ta đã 
cạn hết tiền và lần lượt phải bán tài sản và những căn nhà 
của mình. Họ không có nơi để sống và không có thức ăn để 
ăn. Họ trở thành những người ăn xin và đi loanh quanh xin 
thức ăn và tiền. 

Khi đức Phật đi vào thành, trên đường đi khất thực và gặp 
họ, họ rất già. Đức Phật nói với Ananda rằng: 


“Này Änanda, ông hãy nhìn cặp vợ chồng già kia, mỗi người 
đều đang cầm một cái lon và xin thức ăn và tiền. Họ từng là 
con trai và con gái của hai người đàn ông rất giàu trong thành 
Sãvatthi. Dù họ đã thừa hưởng một lượng lớn tài sản, nhưng 
họ không biết quản lý nó ra sao. Người chồng kết giao với 
những tên nghiện rượu và chính mình trở thành một tên 
nghiện rượu. Chúng lôi kéo người con trai để xài tiền tùy 
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thích và mượn tiền từ người con trai mà không trả lại. Vì 
vậy, cuối cùng, cặp vợ chồng không còn tiền và không còn 
tài sản và trở thành những người ăn xin. 

“Cặp vợ chồng đã có những nghiệp quá khứ rất tốt. Nếu họ 
làm kinh doanh bằng nghiệp tốt, trí và tỉnh cần khi họ còn 
trẻ thì họ sẽ trở thành những người giàu bậc nhất; hay nếu 
họ được thọ làm những tu sĩ và họ tu tập thiền thì người 
chồng sẽ trở thành một bậc Ứng cúng (Arahamí) và người vợ 
trở thành bậc Bắt lai. Họ đã bỏ lỡ cả hai cơ hội tốt này. 


“Về sau, khi họ trở thành những người trung niên, nếu họ 
làm kinh doanh tốt với trí và sự tỉnh cần lớn thì họ sẽ trở 
thành những người giàu bậc nhì; hay nếu họ được thọ làm 
những tu sĩ và họ tu tập thiền thì người chồng sẽ trở thành 
một bậc Bắt lai và người vợ trở thành một bậc Nhất lai. Họ 
cũng đã bỏ lỡ cả hai cơ hội tốt này. 

“Về sau, khi họ đi đến giai đoạn thứ ba của cuộc sống, nếu 
họ làm việc kinh doanh tốt với trí và sự tinh cần lớn thì họ 
sẽ trở thành những người giàu bậc ba; hay nếu họ được thọ 
làm những tu sĩ và họ tu tập thiền thì người chồng sẽ trở 
thành một bậc Nhất lai và người vợ trở thành một bậc Nhập 
lưu. Lần nữa, họ đã bỏ lỡ cả hai cơ hội tốt này. 

“Bây giờ, họ đã già và họ không thể làm bất cứ việc kinh 
doanh nào, họ cũng không thê trở thành những vị tu sĩ và tu 
tập thiền. Họ như những con sếu già không có lông, không 
còn có thể bay và đứng trong một cái hồ khô chờ cá xuất 
hiện. Bây giờ, họ chỉ chờ cho đến lúc tử.” 
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6. Những ai đạt đến đỉnh cao bằng nghiệp tốt, trí và tỉnh 
cân hiện tại. 


Chúng ta không biết những nghiệp tốt gì mà chúng ta đã tích 
lũy trong quá khứ. Nhưng chúng ta có thể, được những 
nghiệp tốt đến mức tối đa như chúng ta muốn ở hiện tại. 
Những nghiệp tốt hiện tại này sẽ bắt đầu sanh những quả tốt 
từ kiếp sống hiện tại và chúng sẽ ủng hộ những nghiệp tốt 
quá khứ sanh những quả tốt. 


Nghiệp là sự có ý hay cố quyết hành động. Chúng ta cần phải 
thực hiện một hành động hay việc làm hay vân đề tốt làm 
nhu cầu căn bản. Tiếp theo, chúng ta cần phải làm bằng kiến 
thức thấu đáo hay trí uyên bác và sự tinh cần lớn. Đây là 
công thức đề đạt đến đỉnh cao. 

Khi tôi còn là một sinh viên đại học, tôi đã đọc một bài viết 
về cuộc sông của Abraham Lincoln, vị tổng thống thứ mười 
sáu của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, và tôi đã cảm kích rất 
nhiều. Ông được sanh trong một túp: lều gỗ trong rừng. Ông 
phải rời trường học khi còn rất nhỏ để giúp cha của mình đốn 
CủI trong rừng. 


Tuy nhiên, ông không muốn làm một tiều phu suốt đời như 
cha của mình. Ông muốn làm một người lãnh đạo quốc gia 
của ông. Cho nên, ông đã cố găng để đạt được kiến thức. 
Ông đã đi đến những ngôi nhà gần rừng và hỏi những chủ 
nhà cho ông mượn sách cũ mà họ đã đọc. Ông đã nghiên cứu, 
xem rất cần thận cuốn sách vào những lúc không phải làm 
việc, đó là vào ban đêm băng ánh sáng của ngọn lửa giữ âm. 
Ông đã ghi chú những sự việc một cách cần thận, trả lại sách 
và mượn quyên khác. Vì vậy, ông được kiến thức từ nhiều 
quyền sách. 
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Ông đã có mặt trong kỳ thi luật và đã thi đậu. Ông trở thành 
một luật sư vào năm 1837. Ông đã nghe những người diễn 
thuyết quần chúng và tập diễn thuyết ở thảo nguyên. Những 
động vật làm thính giả của ông. Do “sự rèn luyện làm cho 
thành thạo”, ông trở thành nhà diễn thuyết giỏi có lượng lớn 
kiến thức. Ông cũng thật thà và chân thành. Vì vậy, ông trở 
nên nổi tiếng là một luật sư và là một chính trị gia thành 
công. 


Ông trở thành một người đại diện của U.S từ 1847-1849. 
Làm một ứng cử viên Cộng hòa cho thượng nghị viện của 
U.S vào năm 1858, ông đã đánh dấu trong cuộc tranh luận 
VỚI hy A.Douglas. Ông xem tình trạng nô lệ là một “sự 
bất công" và một sự sai trái, xâu ác. Ông phản đối sự mở rộng 
của nó. Ông được bầu làm tổng thống của Hợp Chủng Quốc 
Hoa Kỳ vào năm 1§60. 
+++ 


Kiến thức là sức mạnh. Trí tuệ là hũ vàng quý nhất mà có thể 
làm bất cứ thứ gì người ước mong. Nó không bao giờ bị 
trồng không dù người lấy ra nhiều đến đâu, và không thể bị 
bất cứ ai đánh cắp. 

+++ 


Trong một thị trắn gọi là Kyike Hto ở bang Mon, Myanmar, 
một chàng thanh niên trẻ tên Ba Tìn kiêm sông băng việc 
đào đá ong la-tê-rít đê làm những viên gạch đá ong. 


Cậu của chàng thanh niên từ Mandalay đến Kyike Hto thăm 
và khuyên anh ấy như vây: “Này cháu trai, những gì mà cháu 
kiếm được từ việc làm của cháu thì chỉ đủ để mua gạo. Cháu 
có thể không bao giờ thu vén tằn tiện để cuối tháng khỏi thiếu 
tiền. Thay vì cháu dành hết cuộc đời của cháu đề đào đá ong 
la-tê-rít, cháu nên đi đến vùng đất châu báu ở Phar Kant gần 
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Muit Kyi Nar, thủ phủ của bang Kachin. Cậu có một người 
bạn ở đó. Cậu sẽ giúp cháu có được một mảnh đất nhỏ và 
cháu có thể ở đó đào cả ngày. Nếu cháu có được một viên đá 
quý, một đá ruby tốt, cháu sẽ thành một người giàu có.” 


Ba Tin đã đồng ý đi đến vùng đất châu báu. Anh ta đã đào 
với sự cố gắng lớn ngày này qua ngày khác. Sau một vài 
tháng, anh ta đã tìm thấy những viên đá quý và trở nên rất 
giàu có. 


Như thế, tính chất của việc làm hay “nghiệp” cũng quan 
trọng. Chúng ta cần kiến thức hay trí để có được một việc 
làm với tiền lương khá. Vì vậy, những người trẻ cần phải làm 
việc hết sức cô gắng để được kiến thức vi tính, kiến thức 
thương mại, kiến thức kỹ thuật, kiến thức y học hay bất cứ 
kiến thức chuyên môn nào để có được một việc làm tốt. Bất 
cứ việc làm nào mà bạn có được, bạn cần phải luôn làm việc 
một cách có hiệu quả và một cách siêng năng với trí. Sau đó, 
bạn sẽ được đảm bảo thành công và trở nên thuận lợi. 


Không những việc làm để trở nên giàu là quan trọng, việc 
làm để được phước thiện tốt và nghiệp tốt cũng quan trọng. 
Trong thực tế, một điều quan trọng hơn là được phước thiện 
vì chúng ta có thê tử vào bất cứ lúc nào và đề không bị quăng 
xuống một cõi khổ sau khi tử là cấp bách nhất. Vì vậy, chúng 
ta cần phải luôn thực hiện những việc làm phước thiện nhiều 
hết mức có thể. Những nghiệp tốt sẽ giúp chúng ta được may 
mắn hơn và thành công hơn trong bất cứ thứ gì chúng ta làm. 


7. Những cơ hội cho những nghiệp tốt và những nghiệp 
xâu sanh quả. 


Có bốn loại duyên thuận lợi ủng hộ cho nghiệp lành sanh quả 
và làm trở ngại những nghiệp xâu khỏi sanh quả. 
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(1) GŒatisampamni  — sanh thú thuận lợi, đạt được kiếp 
sông hạnh phúc; 

(2) Upadhisampaffi — sanh y thuận lợi, đạt được diện mạo 
tốt, đẹp; 

(3) Kalasampafi  — thời gian thuận lợi, gặp thời gian 


hay dịp thuận lợi; 
(4) Payogasampdafii — hành vì thuận lợi, có được khả năng 
cần cù, siêng năng và trí. 
Cũng có bốn loại duyên không thuận lợi làm trở ngại, ngăn 
trở những nghiệp tốt khỏi sanh quả và ủng hộ những nghiệp 
xấu sanh quả. 


(1) Gafivipaffi — sanh thú bất lợi, đến kiếp sống khổ; 

(2) Upadhivipami — sanh y bất lợi, chịu diện mạo xấu, 
kém; 

(3) Kalavipafii — thời gian bất lợi, gặp thời gian hay 
dịp bắt lợi; 

(4) Payogavipatri  — hành vi bất lợi, không có sự cần cù, 


siêng năng và trí. 
Kiếp sống nhân loại và kiếp sông cõi trời là những kiếp sống 
vui, hạnh phúc. Trong những kiêp sông này, những nghiệp 
thiện được thuận lợi đê sanh quả trong khi những nghiệp bât 
thiện không thuận lợi đê sanh quả. 


Những bàng sanh, ngạ quỷ khổ, a-tu-la (zsura) và cư dân của 
những địa ngục là chứng cứ có những kiếp sống đau khô. 
Trong những kiếp sống này, những nghiệp thiện thì không 
thuận lợi để sanh quả trong khi những nghiệp bất thiện thì 
thuận lợi để sanh quả. 


So sánh với bàng sanh, những người nhân loại có thể sống 
vui nhiêu hơn, trong khi những ngạ quỷ khô và a-tu-la 
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(asura) phải sông khôn khô nhiêu hơn. Những cư dân của 
địa ngục thì khôn khô nhât không có bât cứ sự an vui nào. 


So sánh với kiếp sông nhân loại, kiếp sống cõi trời thì an vui, 
hạnh phúc hơn, hầu như không có bất cứ sự đau khổ nào. 
Kiếp sống Phạm thiên thậm chí an vui, hạnh phúc hơn: các 
vị trời Phạm thiên liên tục hưởng sự an vui, hạnh phúc của 
thiền (#ãna). Tuy nhiên, những người trời và Phạm thiên 
không dũng cảm, liều lĩnh và siêng năng như người nhân loại 
trong việc thực hiện những việc làm phước thiện. Những 
người nhân loại có thể cố gắng rất tích cực thậm chí cho đến 
khi họ trở thành những vị Phật. Những người trời, Phạm 
thiên không thê trở thành Phật. Trong số những người nhân 
loại, những ai có diện mạo tốt hay đẹp hưởng những đặc ân 
lớn hơn những ai có diện mạo xấu. Người ta thường có sự 
quý trọng đối với những người đẹp, quý mến và tôn trọng 
họ, và mong muốn kết giao với họ. Người ta thường Ít có sự 
quý trọng đối với những người xấu hay dị dạng và sẽ không 
thích kết giao với họ. Trong số những người nộp đơn xin một 
việc làm, có những phẩm chất ngang nhau, những người đẹp 
sẽ có cơ hội lớn hơn để được chọn. Trong nghề diễn xuất 
như những tài tử điện ảnh và những người mẫu thời trang thì 
những aI có diện mạo tốt sẽ được thành công dễ hơn những 
ai có diện mạo xấu. 


Diện mạo tốt ở nữ giới thì quan trọng hơn ở nam giới. Những 
cô gái đẹp được nhiều người yêu mến, nhất là nam giới. Cho 
nên, họ có thê chọn người mà họ thích nhất làm người bạn 
đời của mình. Bất chấp sự nghèo nàn, thiếu thốn và giai cấp 
thấp của họ, nhiều người nữ đẹp được những vị vua và hoàng 
tử chọn để làm hoàng hậu của họ. 
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Gặp lúc và dịp thuận lợi cũng rất quan trọng. Khi cả quốc 
gia được thái bình và kinh tế hưng thịnh có những cơ hội tốt 
để làm kinh doanh thì người ta có thể kiếm được việc làm dễ 
dàng, và hưởng thu nhập tốt Và có một cuộc sông thanh thản. 
Đó là lúc những nghiệp tốt được thuận lợi để trổ quả. Mặt 
khác, nếu quốc gia không được thái bình hay đang có chiến 
tranh hay kinh tế trì trệ thì người ta mất việc làm, kinh doanh 
thất bại, người ta phải từ bỏ nhà và sống trong cảnh nghèo 
khổ. Đó là lúc những nghiệp xấu được thuận lợi đề trổ quả. 


Duyên thứ tư, đó là có được khả năng cần củ, siêng năng và 
trí hoặc không, hầu như nương vào bản thân. Chúng ta cần 
phải sẵn lòng, quyết tâm làm việc hết sức cô gắng, siêng 
năng để được kiến thức vì “tinh cần' và “trí” là hai điều then 
chốt đề thành công. 


Không có “tính cần" và “trí”, con người không thê thành công 
trong cuộc sông; con người sẽ phải sống trong cảnh nghèo 
nàn, bần cùng. Chúng ta từng đọc câu chuyện về cặp vợ 
chồng phú ông trở thành những người ăn xin vì không có 
“tinh cần" và “trí”. Chúng ta cần phải ghi nhớ công thức của 
sự thành công là 'nghiệp, trí, tỉnh cần ' (wkamma, ñãng, viriya) 
và chúng ta cần phải luôn trung thành với nó. 


Bạn là thủ lĩnh của tâm mình và là đẳng tạo hóa của số 
phận của mình. Bạn có thể điều khiển tâm của mình và 
nghiệp của mình một cách tự do để tạo cuộc sống bạn 
muốn. 


ổ. Bạn sẽ bị khốn khổ nếu bạn kết giao với một người có 
nghiệp xâu. 
Trong bài thuyết về 38 pháp hạnh phúc, hai pháp đầu là: 

(1) Không kết giao với những người ngu, xấu xa, độc ác; 
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(2) Kết giao với những người trí, sáng suốt, ngay thắng. 


Hai pháp hạnh phúc cao nhất này là quan trọng nhất cho sự 
tiến bộ và thành công của một người. Chúng thuận lợi để 
những nghiệp tốt sanh quả và không thuận lợi để những 
nghiệp xâu trợ sanh những quả xấu của chúng. 


Nếu một người kết giao với những người ngu, xâu xa độc ác, 
người ấy cũng sẽ trở thành ngu và xâu xa, độc ác và mắt đi 
tính cách, phẩm hạnh tốt của mình, là mất đi tài sản giá trị 
nhất của một người. Nê ếu tính cách, phẩm hạnh bị hủy hoại, 
cuộc sống của người ấy cũng bị hủy hoại và người ây sẽ bị 
tái tục trong những cõi khổ không biết bao nhiêu lần. 


Người Myanmar có nói răng: 


'Nếu một con cá bị thối rữa, toàn bộ cá {rong thuyên sẽ bị 
thối rữa' và 'Nếu một cây phát triển khoẻ mạnh với nhiêu 
nhánh có bóng râm, mười ngàn con chữn có thể dùng làm 
chỗ ẩn náu trên đó. ` 

Trong một gia đình, nếu một thành viên có nghiệp bắt thiện 
lớn mạnh thì cả gia đình hay thậm chí cả cộng đồng sẽ gặp 
chuyện rắc rỗi. Kết giao với một người như vậy sẽ gặp dịp 
hay thời bất lợi (kãlavipaii) khi những nghiệp tốt không 
được thuận lợi và những nghiệp xấu được thuận lợi để sanh 
quả. 

Vào thời đức Phật Gotama, có một ngàn gia đình sông trong 
một ngôi làng. Họ kiếm sống bằng việc đánh bắt cá. Một 
ngày nọ, vợ của một ngư phủ mang thai. Từ ngày đó trở đi, 
ngư phủ không thê đánh bắt được con cá nào. Bên cạnh đó, 
cả làng bị tiểu bang phạt bảy lần và bị lửa đốt cháy bảy lần. 
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Những vị già làng hỏi ý kiến với nhau. Họ tin rằng một người 
có những nghiệp cực kỳ tàn ác chắc hắn hiện diện trong làng. 

Vì vậy, họ chia làng thành hai vùng, mỗi vùng gôm có năm 
trăm gia đình. Nhóm mà bao gôm cả người nữ có thai gặp 
chuyện rắc rỗi làm nhóm này không thể đánh bắt cá và không 
thể có được thực phẩm. Lần nữa, các vị già làng đã chia 
nhóm này thành hai nhóm phụ. Lân nữa, nhóm phụ bao gồm 
người nữ có thai gặp chuyện rắc rồi. Vì vậy, họ tiếp tục chia 
nhóm phụ mà gặp chuyện rắc rối nhiều lần cho đến khi người 
nữ có thai bị bỏ lại một mình. 


Cô ấy sinh ra đứa bé đáng thương và hết sức khó nhọc khi 
cho bé ăn. Khi đứa bé có thê đi giỏi, người mẹ đưa cho bé 
một cái lon để đi loanh quanh ăn xin và người mẹ bỏ trốn 
đứa bé. Khi đưa bé bảy tuổi, tôn giả Sãriputta gặp bé, lấy làm 
hoan hý và quyết định cho bé thọ làm một sa-di. Khi vị sa- 
di đến tuổi trưởng thành, cậu ấy được thọ làm một bhikkhu 
và có tên là Trưởng lão Losakafissa. 


VỊ ẫy tu tập nhóm ba học (s/kkha) một cách siêng năng và 
trở thành một bậc Ứng cúng (Araharm?). Dù là vị ẫy đã trở 
thành một bậc Ứng cúng, nhưng không có ngày nào vị ấy có 
đủ vật thực. Vào ngày vị ấy qua đời để Níp-bàn, vị ấy đã đi 
khất thực cùng với tôn giả Sãriputta. Thế là bản thân ngài 
Sãriputta cũng chăng có vật thực được xả thí nào. 


Tôn giả Sãriputta yêu cầu Trưởng lão Losakatissa đi trở về 
tu viện và chờ ở đó. Ngài Sãriputta đã đi khất thực một mình 
và một gia đình đã thỉnh ngài đến nhận vật thực ở tại nhà của 
họ. Ngài xin một người đàn ông từ nhà ấy đưa vật thực cúng 
dường đến cho Trưởng lão Losakatissa. Người đàn ông trở 
nên đói bụng và ông đã quên việc phải đưa vật thực đến vị 
tăng sĩ. Cho nên ông đã ăn vật thực trên đường. 
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Khi tôn giả Sãriputta trở về tu viện, ngài nhận ra Trưởng lão 
Losakatissa chưa có vật thực nào, ngài tức tốc đi đến cung 
điện của vua Kosala và xin “ca/nadhi°, thuộc tễ làm bằng 
bốn thành phần — dầu mè, mật đường, mật và bơ. Lúc trở về, 
ngài Sãriputta giữ bát và để Trưởng lão Losakatissa lẫy vật 
thực từ bát. 


Đó là lúc duy nhất trong cả cuộc đời mà Trưởng lão 
Losakatissa có thê dùng vật thực đên mức no đủ của mình. 
Sau khi dùng bữa ăn của mình, vị ây qua đời và Níp-bàn. 


Vị ấy đã từng làm gì trong quá khứ? Trong thời đức Phật 
Kassapa, Losakatissa từng là một vị tăng có giới hạnh tốt. 
Một ngày nọ, một tăng sĩ đến tu viện của Losakatissa xin 
phép để cho ông lưu trú ở đó một vài ngày. Nhưng khi vị 
tăng chủ thấy rằng thí chủ của tu viện của ông tôn kính vị 
tăng khách rất nhiều, ông trở nên ganh ty. 


Vị thí chủ phú ông đã thỉnh mời hai vị tăng đến dùng vật 
thực ở tại nhà của mình vào ngày kế. Sáng sớm hôm sau, vị 
tăng chủ gõ nhẹ vào cái chuông bằng những ngón tay của 
mình và đã rời đi đến nhà của thí chủ. 

Vị thí chủ đã hỏi ông tại sao vị tăng khách không đến. Vị 
tăng chủ nói: “Vị tăng của ông quá thích ngủ, ông ấy không 
thức dậy khi tôi đánh chuông. Vì vậy tôi đã bỏ ông ấy lại 
trong tu viện.” 

Thí chủ đã phục vụ vị tăng chủ bằng vật thực ngon. Sau khi 
vị tăng đã kết thúc bữa ăn của mình, thí chủ rửa bát và đặt 
vật thực vào cho vị tăng khách. Trên đường trở về tu viện, vị 
tăng chủ đã nghĩ: “Nếu vị tăng khách có vật thực ngon mỗi 
ngày, vị ấy sẽ không rời tu viện của mình.” Do ganh ty, vật 
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thực cúng dường bị trút ra khỏi bát của ông lên nền đất trong 
một cánh đông. 


Khi ông trở về tu viện của mình, ông không thấy vị tăng 
khách ở đâu cả. Bởi vì vị ấy biết ý nghĩ của vị tăng chủ, vị 
ấy đã bỏ đi, bay xuyên không đến nơi khác. Vị ấy quả thực 
là một bậc Ứng cúng. 


Vị tăng chủ cảm thấy hồi hận. Ông khô sở và ông không thê 
ngủ và ăn ngon. Không lâu sau đó ông qua đời và bị tái tục 
trong địa ngục. Lòng ganh ty rât kinh khiệp và tôi tệ. 


Sau khi ông ấy thoát khỏi địa ngục, ông bị tái tục làm yêu 
tỉnh, quỷ ăn thịt người đến năm trăm kiếp và làm chó đến 
năm trăm kiếp. Trong tất cả những kiếp sông này, ông không 
có đủ vật thực để ăn. Sau kiếp sông chó cuối cùng, ông được 
thụ thai trong tử cung của vợ ngư phủ. 


Do những nghiệp tốt về phẩm hạnh tốt của mình mà ông 
được làm một tăng sĩ vào thời đức Phật Kassapa, ông trở lại 
kiếp sống nhân loại và trở thành một tăng sĩ. Và khi ông tu 
tập nhóm ba học, ông trở thành một bậc Ứng cúng. Do 
nghiệp cực kỳ tàn ác về việc vứt đi thực phẩm cúng dường 
cho một bậc Ứng cúng, thậm chí cả làng một trăm gia đình 
phải chịu nghèo nàn, cùng khô trong thời gian ông được thụ 
thai trong tử cung của vợ ngư phủ. 


Quả và tác động trở lại của những nghiệp cực kỳ tàn ác có 
thể gây ra sự tôn thương những người kết giao với người có 
nghiệp cực kỳ tàn ác. Chúng ta cần phải đạt được một trong 
những pháp hạnh phúc cao nhất bằng cách không kết giao 
với những người ngu, độc ác. 

+++ 


262 Biên soạn: Dr. Mehm Tin Mon 





Cũng trong Dhammapaäda, chuyện 7ayaj/ana, chúng ta đã 
từng học về một chiếc thuyền buồm với bảy trăm hành khách 
đã rời khỏi bờ và đứng yên ở giữa biển. Nó không thể di 
chuyên tí nào. Khi thuyền trưởng đã đưa ra giả thuyết là một 
người có nghiệp cực kỳ tàn ác có thê đang hiện diện trong số 
họ, họ đã đồng ý rút thăm. 


Người vợ xinh đẹp của thuyền trưởng nhận được lá thăm xấu 
ba lần. Cho nên, một nồi cát đã được buộc vào cổ của cô và 
cô bị ném xuống biển. Tức khắc, con thuyền di chuyên và tất 
cả những người khác được an toàn. Do nghiệp cực kỳ tàn ác 
của một người, tất cả những người còn lại trong chuyếc tàu 
có thể chết. 


Nghiệp cực kỳ tàn ác của người vợ của thuyền trưởng là gì? 
Cô từng là một thiếu nữ xinh đẹp trong làng ở kiếp sống quá 
khứ của cô. Người yêu của cô đã chết và trở thành một con 
chó. Con chó nhỏ đi theo sau bất cứ nơi nào cô đi. Những 
người trai trẻ trong làng trêu cô và nói: “Hãy nhìn kìa, cô gái 
đang đi săn với con chó của cô. Hôm nay chúng ta sẽ có cơ 
hội ăn cà-ri thỊt na1.” 

Cô ta bị ngượng và cố gắng xua đuổi con chó nhỏ đi khi cô 
đi ra ngoài lần nữa. Nhưng con chó nhỏ vẫn cứ dai đẳng đi 
theo sau cô. Cô tức giận, buộc một nôi cát nhỏ vào cô của nó 
và ném con chó xuông biển. Cô đã chịu cùng số phận trong 
kiếp sông kế của cô là người vợ xinh đẹp của vị thuyền 
trưởng. 


9. Bạn sẽ được thuận lợi, thành công nếu bạn kết giao với 
một người có nghiệp tôi. 


Nếu con trai hay con gái có nghiệp tốt lớn mạnh được sanh 
trong một gia đình, gia đình đó sẽ trở nên thuận lợi, thành 
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công. Nếu một người trong số những người bà con thân 
thuộc đạt được một chức vụ cao có quyền lực lớn, nhiều 
người trong số bà con thân thuộc sẽ hưởng những lợi ích lớn. 
Nhiều triệu người nhân loại, người trời và phạm thiên đạt 
đến sự giải thoát khỏi tất cả khổ vì họ gặp đức Phật (Buddha) 
và kết giao, gia nhập với Ngài làm một người bạn rất tốt. 


Ở Sri Lanka trong thời triều đại vua Bhãtika, những người 
ăn bò bị phạt nặng. Những ai không thê trả phạt phải làm 
việc trong cung điện, vệ sinh rác rưởi. 


Có một gia đình có người con gái là một thiếu nữ rất xinh 
đẹp. Khi vua gặp cô, ông yêu quý cô rất nhiều. Ông đưa cô 
về cung và phong cho cô làm một hoàng hậu trẻ với danh 
hiệu 'SãmädevT. Gia đình của cô và tất cả những người bà 
con thân thuộc của cô được miễn trừ khỏi bị trừng phạt và 
được vua ủng hộ, vì vậy họ có thể kiếm sống kha khá và sống 
hạnh phúc. 

Do nghiệp tốt và vẻ đẹp hiếm có của thiếu nữ, tất cả những 
người bà con thân thuộc có thể hưởng sự phát đạt, thịnh 
vượng và hạnh phúc. 
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XII. Định Luật Về Nghiệp Rất Sâu Sắc Và Vi Tế. 


1. Những thực tính danh pháp sâu sắc và vi tế. 


Bắt đầu từ thời Thales (624-550 trước Công nguyên), một 
nhà triết học cổ đại Hy-lạp, được xem là cha đẻ của triết học 
Tây phương, các nhà triết học đã và đang nghiên cứu những 
thực tính pháp mà tôn tại trong tự nhiên. Hai ngàn sáu trăm 
năm đã trôi qua; họ vẫn chưa biết những thực tính siêu lý tồn 
tại dưới 28 dạng sắc siêu lý (đrzpa) và 53 dạng danh pháp 
siêu lý („ma — tâm và 52 sở hữu tâm). 


Về lý thuyết, mô tả vũ trụ, quả đất, những người nhân loại, 
động vật bàng sanh và cây được tạo bởi một Thượng đề, quả 
đất được xem là trung tâm của vũ trụ. Tuy nhiên, Nicholas 
Copernicus (1473-1543), một nhà thiên văn học người Ba 
lan sáng lập hệ thống Copernican mà thiên văn học hiện đại 
dựa vào đó, đã dành thời gian một đời để nghiên cứu sự 
chuyên động của các vì sao và các hành tinh. Vào năm 1543, 
ông tuyên bố rằng mặt trời chứ không phải quả đất là trung 
tâm của hệ mặt trời, và quả đất chỉ là một hành tinh nhỏ xoay 
vòng quanh mặt trời. 


Galileo Galilei (1564-1642), nhà thiên văn học, nhà toán 
học và nhà vật lý học người Ý là người nghiên cứu về những 
định luật tự nhiên đã đặt nền tảng cho khoa học thực nghiệm 
hiện đại, đã sáng chế kính viễn vọng và ủng hộ lời tuyên bố 
của Copernicus. Dựa vào nên tảng của khoa học thực nghiệm 
mà họ đã tìm ra, khoa học hiện đại đã tiến bộ rất nhanh. Cho 
đến nay, khoa học hiện đại chưa thể nghiên cứu những thực 
tính danh pháp. 
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Vì những người bình thường không hiểu những thực tính 
danh pháp dưới dạng tâm (ca) và các sở hữu tâm (cefasika) 
nên họ sẽ nhận thấy khó hơn để hiểu “định luật về nghiệp”, 
là đặc tính đặc biệt của tâm và các sở hữu tâm. Vì họ không 
hiểu định luật tự nhiên mà nghiệp và quả của nghiệp thật sự 
tổn tại nên họ hí hửng đưa ra những loại quan điểm sai khác 
nhau. 


Những ai tin vào một Thượng để hay một Đức Chúa trời 
Brahmã nói rằng Thượng đề hay Brahmã tạo ra vũ trụ, quả 
đất và tất cả người có sự sống, và chỉ phối khắp tất cả chúng 
sanh và quyết định những số phận và vận mệnh của họ. Vì 
vậy, những cá thê không có sự tự do và không có quyền để 
làm việc vì sự tiến bộ và thành công của họ. Bản thân họ sẽ 
phải chịu phục tùng hoàn toàn ở Thượng đề ấy. Lòng tin này 
được gọi là “người tin thuyết tạo hóa” (issaraninmnana 
vađa) quan niệm Thượng để tạo hóa chỉ phối tất cả, hay 
“quan niệm về nhân sai' (wisarna-hetuka difthì). 


Một số tin và giảng rằng tất cả hạnh phúc và đau khô mà mỗi 
cá thê trải qua trong kiếp sông hiện tại được quyết định bởi 
nghiệp của mình ở kiếp sống quá khứ. Vì vậy, lần nữa không 
ai có quyền và tự do làm việc vì sự tiến bộ và thành công của 
mình. Quan niệm sai này được gọi là 'quan niệm về thuyết 
tiền định quá khứ' (pubbekata-hetuka difthì). 


Lại nữa, một số tin và giảng rằng tất cả hạnh phúc và đau 
khổ mà mỗi cá thể trải qua trong kiếp sống hiện tại sanh 
không có bất cứ nguyên nhân hay lý do nào. Như vậy, đối 
với những ai ôm chặt niềm tin sai trái này, không có mong 
muốn hay cố gắng hay cần thiết làm việc này hay tránh làm 
việc kia. Quan niệm sai này được gọi là “vô nhân kiến' 


266 Biên soạn: Dr. Mehm Tin Mon 





(ahetuka diffh)). Quan niệm này được giảng bởi Makkhailli- 
øosäla, một người thây nôi tiêng theo dỊị giáo. 


Lại nữa, một số tin và giảng 'vô hành kiến" (akiriya vãda) 
là thuyết quan niệm về sự không có hiệu quả của hành động. 
Theo quan niệm này không có nghiệp. Dù là người thực hiện 
những việc làm thiện hay những việc làm bất thiện, không 
có hành động được làm và không có nghiệp được tạo. Đối 
với những ai nuôi dưỡng quan điểm này, hơn nữa không có 
sự mong muốn hay cô gắng hay cần thiết làm việc này hay 
tránh khỏi làm việc kia vì không có nghiệp thiện hay nghiệp 
bất thiện tồn tại Quan điểm này được giảng bởi 
Pũranäkassapa, một người thầy nổi tiếng theo dị giáo. 


Một người thầy nổi tiếng khác theo dị giáo, Ajita-Kesa- 
Kambala, đã giảng “vô hữu kiến' (nz//hika difhi) quan 
niệm rằng không có. Dù quan niệm này thừa nhận có những 
việc làm thiện hay việc làm bắt thiện, quan niệm này chối bỏ 
có quả của những việc làm này. Cho nên bằng cách đặt bát, 
không có những lợi ích sanh ra. 


Bằng việc nuôi nẵng và chăm sóc cha mẹ của mình, người 
ấy sẽ không có được lợi ích. Bằng việc làm sai trái với cha 
mẹ của mình, người ấy sẽ không gặp phải bất cứ quả xâu 
nào. Không có kiếp sông vị lai. Tất cả những đức tính tốt hay 
độc ác của một người đều biến mất ở nghĩa địa. Sau khi tử 
thi được hỏa thiêu, không có gì còn lại. 


Những quan niệm sai ở trên là vô ích và thất bại. Chúng 
không khuyến khích, động viên con người làm những việc 
làm phước thiện, mà khuyến khích làm những việc làm trái 
đạo đức, trái luân lý. Chúng sẽ quăng những người tin sai 
xuống địa ngục sau khi tử. Tuy thế, nhiều người không thể 
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nghĩ dựa trên lý trí và họ tin những gì người thầy nổi tiếng 
theo dị giáo giảng. 


Khi những lời dạy của đức Phật biến mất, những quan niệm 
sai của người theo dị giáo sẽ phát triển mạnh mẽ trong thế 
gian cho đến khi đức Phật kế tiếp xuất hiện trong đời lần nữa. 
Một câu chuyện đáng chú ý về giác hành giả (bodhisatfa) 
của chúng ta, Narada Jãtaka, sẽ minh họa sự thật kế dưới 
đây. 


2. Narada .Jãtqka mình họa làm sao những nghiệp lạ sanh 
quả. 

Trong thời gian chuyên tiếp giữa hệ thống giáo pháp của đức 
Phật Kassapa và đức Phật Gotama, Vua Ingati cai trị xứ 
Mithilã ở phần Videharäja. Ông cai trị quốc gia chỉ theo 
đúng mười giới là phận sự của một vị vua. Ông chỉ yêu quý 
con gái của ông. Công chúa Rusã rất đáng yêu. Ông để năm 
trăm người con gái của các bộ trưởng đi cùng cô ta và để cô 
ta sông trong một tòa nhà bảy tầng với một mái nhà có nhiều 
lớp. Ông còn ban cho những người hầu xinh đẹp, dịu dàng, 
y phục lịch thiệp, và vật thực ngon đến cho cô ấy mỗi ngày. 


Công chúa Rusä rất xinh đẹp, thông minh và ngay thăng. Cô 
cũng đã có quả tích lũy từ những việc làm phước thiện quá 
khứ đã thực hiện trong một trăm ngàn chu kỳ thế giới. Đức 
vua cũng cho cô tiền với số lượng một ngàn cho hai lần mỗi 
tháng và cô xả thí đến những người tu khổ hạnh, bà-la-môn 
và những người ăn xin. 

Vào ngày trăng tròn của tháng mười một, một “đại hội ngôi 
sao” được tổ chức ở Mithilä để tỏ lòng trân trọng đối với cụm 
bảy vì sao gọi là “Nhóm thất tinh” (kratrika) và cả thành được 
trang hoàng đẹp đẽ. Vào ngày đó, vua Ingati gội tóc của 
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mình, thoa bột gỗ đàn hương lên thân của mình, mặc y phục 
lễ và dùng bữa tối. Kế đến, ông ngồi trong phòng thoáng 
rộng của cung điện bao quanh bởi các bộ trưởng của mình. 
Vào lúc ấy, trăng tròn sáng rực đã mọc trong bầu trời ở phía 
Tây, xua tan bóng tối của màn đêm. 


“Này các bộ trưởng, trăng tròn đang chiếu sáng rực rỡ và 
đêm tôi rât dê chịu. Chúng ta sẽ hưởng đêm tôi dễ chịu như 
vậy theo cách gì? Đức vua hỏi. 


Bộ trưởng Alãta, người từng là tông tư lệnh, ông đề xuất đầu 
tiên: “Thưa đức vua, trong một đêm rất dễ chịu như vầy 
chúng ta nên tô chức quân lực và tiễn hành chiến tranh chống 
lại các nước mà chúng ta chưa chinh phục.” 


Kế đến, bộ trưởng Sunãma đã có đề xuất ý của mình: “Thưa 
đức vua, không có người nào không trung thành với nguyện 
vọng của ngài. Hôm nay là một ngày trăng tròn. Trong đêm 
trăng tròn dễ chịu này ngài nên hưởng thú nhục dục tốt nhất, 
ăn đủ loại vật thực ngon, xem những vũ công xinh đẹp khiêu 
vũ, nghe nhạc và những bài hát du dương.” 


Kế đến, bộ trưởng Vijaya đã đề xuất với đức vua: “Thưa đức 
vua, nó không khó để Đức vua có được thú nhục dục tốt nhất. 
Vào một ngày đặc biệt như vầy, thay vì hưởng những thú 
nhục dục, tốt hơn là đến gần một tu sĩ hay bà-la-môn có học 
thức uyên bác. Tu sĩ có học thức uyên bác hay người tu khổ 
hạnh có kiến thức rộng có thể làm sáng tỏ bất cứ sự nghi ngờ 
nào của Đức vua có thê có.” 

Đức vua vui sướng, nói rằng: “Ta thích những gì bộ trưởng 
Vijaya đã đề xuất. Chúng ta nên đi đến một tu sĩ hay bà-la- 
môn có học thức uyên bác.” 
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Bộ trưởng Alãta nhanh chóng nói: “Thưa đức vua, nếu Đức 
vua mong muốn đi đến một người tu khổ hạnh hay tu sĩ có 
học thức uyên bác, có một người theo dị giáo khôn ngoan 
tên là Guna trong vườn nai gân Banares. Ông ta nồi tiếng vì 
có kiến thức rộng. Ông ta thuộc về dòng Kassapa và ông ta 
không mặc bắt cứ y phục nào. Ông ta có thể nói những chủ 
đề lạ mà nghe dễ chịu. Người thầy đó chắc chắn có thể làm 
sáng tỏ sự nghi ngờ của Đức vua.” 


Đức vua chấp nhận đề xuất này. Ngài ngồi trên một chiếc xe 
ngựa bốn bánh sạch sẽ, có hình dáng trăng tròn và được bốn 
con ngựa trắng kéo. Ngài được hộ tông bởi các bộ trưởng và 
những quân lính của ngài. Khi họ đến sần nơi mà người thầy 
theo dị giáo cư trú, đức vua bước xuống khỏi xe ngựa và đi 
đến người thầy với sự tôn kính. 


Đức vua trao lời chào hỏi theo nghĩ lễ đến người thầy theo 
dị giáo và hỏi một câu hỏi: “Thầy Kassapa, chúng tôi cần 
phải cư xử với cha mẹ, vợ, con của chúng tôi, những người 
1à, tu sĩ, bả-la-môn và công dân ra sao?” 

Thay vì trả lời câu hỏi, người thầy theo dị giáo đã giải thích 
học thuyết của mình: “Thưa đức vua, một người thực hành 
sự tu khổ hạnh hay thiền sẽ không được bắt cứ lợi ích tốt hay 
quả xấu vì không có kiếp sống vị lai. Lời tuyên bố này đúng 
đối với bất cứ ai đến từ trạng thái kiếp sống vị lai đến kiếp 
sống hiện tại phải chăng? Không có cha mẹ và không có 
những người thầy cho người có thể khuyên nhủ, động viên 
một người không có giáo dục phải chăng? Chúng ta không 
cần bày tỏ bất cứ lòng tôn kính nào đến những người già. Tắt 
cả chúng sanh có cùng một thân phận. Một số giàu có và một 
số nghèo không có lý do nào. Không có những lợi ích cho 
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việc xả thí vật thực. Người ngu xả thí vật thực và người khôn 
nhận chúng. 


“Thưa đức vua, chỉ có bảy yếu tổ tồn tại trong thế gian. 
Chúng là lửa, đất, nước, gió, hạnh phúc, đau khổ và sự sống. 
Chỉ những yếu tố này là thường hăng vĩnh cửu. Sự sát hại và 
sự hành hạ không tồn tại. Nêu một người chặt đầu một người 
khác bằng cây kiếm sắc bén, cây kiếm đi xuyên qua giữa bảy 
yếu tố. Việc không sát hại được thực hiện. Vì sự sát hại 
không được can dự, làm sao có thể có những quả xấu của 
một hành vi xấu ác? 


“Tất cả người nhân loại sẽ tự động trở nên trong sạch khi qua 
tám mươi bốn chu kỳ thế giới. Chừng nào mà tắm mươi bốn 
chu kỳ thế giới chưa được đầy đủ, người đó chưa thể tự trong 
sạch bằng việc điều chỉnh hành vi của thân, hành vi của khẩu 
và hành vi của ý của mình hay bằng việc thực hiện nhiều 
việc làm phước thiện; người sẽ tự động trong sạch khi tròn 
đủ tám mươi bốn chu kỳ thế giới. Tất cả chúng sanh chỉ có 
thê được sống đến tám mươi bốn chu kỳ thế giới. Sau thời 
kỳ đó không người nào có thể ra đời lần nữa. Như biển không 
thể vượt ngoài giới hạn những bờ biên, không ai có thể vượt 
ngoài giới hạn thời gian đó.” 

Để tin rằng những việc làm tốt và những việc làm xấu không 
sanh bất cứ quả nào và sát hại một người không bị buộc tội 
giết người là rất nguy hiểm. Với niềm tin này, sẽ không có 
ai quan tâm đến việc thực hiện những việc làm phước thiện 
và người ta sẽ phạm vào những hành vi bất thiện một cách 
tùy thích. Vì vậy, thế gian sẽ không phải là một nơi an toàn 
để sống và loài người sẽ bị hủy hoại. 
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Do chỉ biết một kiếp sống trước, người ta không thể hiểu 
định luật về nghiệp. 


Bộ trưởng Alãta đã ủng hộ lời tuyên bố của người theo dị 
giáo Kassapa bằng cách nói rằng: “Những gì thầy Kassapa 
đã nói là đúng. Tôi nhớ kiếp sống quá khứ của tôi. Tôi từng 
là một đồ tế rất dữ tợn có tên là Pingala ở Banares. Tôi đã 
thực hiện nhiều việc làm bất thiện bằng việc giết bò, trâu, 
heo, dê. Khi tôi đã tử từ kiếp sống ấy, tôi được tái tục trong 
thị tộc tổng tư lệnh. Bây giờ tôi trở thành bộ trưởng ở 
Mithilã. Cho nên không có quả của những việc làm xấu ác. 
[Bộ trưởng Alata không biết về kiếp sống quá khứ thứ hai 
của ông, trong kiếp sống quá khứ thứ hai ấy ông đã thực 
hiện nhiều việc làm phước thiện. Do những nghiệp tốt ấy, 
nay ông được sanh trong một thị tộc tổng tư lệnh ở kiếp sống 
hiện tại này. Những nghiệp xấu mà ông đã thu được trong 
kiếp sống quá khứ thứ nhất của mình chưa có cơ hội để sanh 
quả. Chúng năm im trong dòng danh pháp của ông như than 
hồng bị phủ tro. Chúng sẽ sanh quả khủng khiếp vào một lúc 
thích hợp. ] 


Vào lúc ấy, một người nô lệ đáng thương có tên là B1jaka tôn 
kính Kassapa và tuân thủ những giới câm ngày trăng tròn ở 
vị trí gần. Khi vị ấy nghe những điều Kassapa nói, vị ấy đã 
khóc một cách thảm thiết. Khi đức vua hỏi tại sao ngươi 
khóc, vị ấy trả lời: 

“Thưa đức vua, tôi cũng nhớ kiếp sống quá khứ của tôi. Tôi 
từng là một phú ông có tên là Bhava ở xứ Sãketa. Tôi từng 
chỉ thực hiện những việc làm phước thiện, xả thí vật thực và 
hành trì giới. Tôi không nhớ tôi có từng làm việc xấu nào. 
Khi tôi tử, tôi được thụ thai trong tử cung của một người đàn 
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bà, là một người nô lệ của một thợ gốm ở xứ Mithilã. Vì vậy, 
tôi bị tái tục làm một người nô lệ đáng thương. 


“Dù tôi từng nghèo, tôi cho một nửa thức ăn của tôi cho 
người đói. Tôi luôn tuân thủ những giới ngày trăng tròn. Tôi 
không bao giờ làm ác như hành hạ những người khác hay lấy 
cắp tài sản của người khác. 

Nhưng vì vị bộ trưởng Alãta nói, những nghiệp tốt của tôi 
không sanh quả tốt. Tôi như một người chơi xúc xắc không 
khôn ngoan, luôn thua trong cuộc chơi; trong khi bộ trưởng 
Alãta thì như một người chơi xúc xắc khôn ngoan, luôn 
thắng trong cuộc chơi. Vì tôi không thê thấy con đường đến 
những cõi trời, tôi khóc vì nghe những lời của thầy Kassapa.” 


[Bljaka từng là một nông dân vào thời đức Phật Kassapa. 
Ông ấi vào rừng để tìm kiếm một con bò thất lạc. Một tu sĩ 
không rõ đường trong rừng và hỏi người nông dân chỉ ra 
con đường đúng. Vì người nông dân lo lắng về việc con bồ 
thất lạc của ông, ông vẫn im lặng. Khi vị tu sĩ hỏi lần nữa, 
ông tức giận và nói: “Ông là con của người nô lệ phải 
không? Sao ông phát ra lời nói khó nghe như thế? Ông là 
con của một người nô lệ chứ gì? ” Cho nên ông đã phạm vào 
một hành vì ác nghiêm trọng. 


Nhưng khi người nông dân tử, ác nghiệp ấy đã không có cơ 
hội để sanh quả. Nó ván nằm Im trong dòng danh pháp của 
ông ấy. Vì những nghiệp tối của ông ấy lần lượt trợ sanh 
những kiếp sống vui, ông ấy trở thành phú ông Bhãva trong 
kiếp sống quá khứ gân nhất của mình. Dù vị ấy thực hiện 
nhiễu việc làm phước thiện trong kiếp sống Bhãva, những 
nghiệp tốt này chưa có cơ hội để thực hiện phán sự làm 
nghiệp sản sanh (sanh nghiệp). Do đó, ông ấy bị tái tục làm 
con trai của một người đàn bà nô lệ. Vì Bhjaka không biết 
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về điêu này, ông có quan niệm sai răng những việc làm tốt 
không sanh quả tôt. ] 


Nghe những câu chuyện về Alata và Bhijaka, vua Ingati đã 
tin người thầy Kassapa rằng những việc làm tốt và những 
việc làm xâu không sanh quả. Ông xem Kassapa như thầy 
của ông và đã quyết định hưởng thú nhục dục đến mức tối 
đa. Như Kassapa đã nói rằng bày tỏ sự tôn trọng, kính trọng 
đến những người tu khổ hạnh và bà-la-môn không sanh quả, 
đức vua không bày tỏ sự tôn trọng, kính trọng đến Kassapa 
nữa. Ông chào từ biệt Kassapa và trở về lâu đài. 


Những việc làm ác tăng lên nhiêu lần do quan niệm sai. 


Vì đức vua Ingati đã chấp nhận quan niệm sai, ông đã cho 
dừng chương trình dâng vật thực đến các vị tu sĩ, bà-la-môn 
và những người ăn xin mỗi ngày và những lều dùng để dâng 
vật thực ở tại bốn công thành và ở giữa thành, đều bị phá 
huỷ. Ông để ba bộ trưởng chính, Vijaya, Sunãma và Alãta, 
quản lý tất cả các việc nội vụ và những công việc hành chính 
và để họ quyết định tất cả những vấn đề pháp luật. Về phần 
đức vua, ông sẽ sống hưởng thú nhục dục tùy thích đến mức 
tối đa. 

Dù vua có nhiều hoàng hậu và người theo hầu xinh đẹp, bằng 
vũ lực, ông đã lấy những thiếu nữ mà cha mẹ họ bảo vệ và 
vợ của những người đàn ông khác mà ông ấy thích. Trước 
đây, vì ông trị vì vương quốc của ông theo mười giới là phận 
sự của một vị vua, cả quốc gia được thái bình và an vui. Bây 
giờ, vì vua đã phạm vào những việc làm xấu ác nên các bộ 
trưởng và các viên chức của ông cũng phạm vào những việc 
làm xâu ác. Vì vậy, cả quốc gia trong tình trạng lộn xộn trầm 
trọng, đầy sợ hãi và bất mãn. 
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Những người theo hầu công chúa Rusã đã nghe tin xấu và kể 
lại cho công chúa nghe. Công chúa bị khó chịu, bôi rôi và rât 
buôn. Cô đã suy nghĩ như sau. 


“Tại sao cha của ta hỏi những câu hỏi để làm sáng tỏ sự nghỉ 
ngờ với một người theo dị giáo, là người không giới hạnh, 
không có sự hồ thẹn, ghê sợ và không quần áo? Tại sao ông 
không hỏi những vị tăng sĩ và bà-la-môn, là những người có 
giới hạnh và đã tu tập thiền? Ta là người duy nhất có thê giải 
thoát quan niệm sai khỏi cha của ta và đưa ông vào quan 
niệm đúng. Trước kiếp sống hiện tại của ta, khi ta còn là một 
tiên nữ, ta có thê biết bảy kiếp sống quá khứ và bảy kiếp sống 
vị lai của ta. Nhưng hiện tại thì không phải là lúc thích hợp 
cho ta đi đến gặp cha ta. Như thường lệ ta nên đi vào ngày 
trước ngày trăng mới. Ta sẽ đòi tiền số lượng một ngàn. Cha 
ta sẽ nói về quan niệm sai của ông. Sau đó, ta sẽ làm cho ông 
tống khứ quan niệm sai.” 


Công chúa Rusä tặng cha mình một cuộc trò chuyện luận 
về luân lý, đạo đức. 


Vào trước ngày trăng mới, công chúa Rusa tự mình ăn mặc 
chải chuôt chỉnh tê, mang đô trang sức và đi cùng năm trăm 
người theo hâu, đi đên cha của cô. 


“Con gái yêu quý của ta, con có vưi và khỏe không? Con có 
hưởng cuộc sông trong lâu đài bảy tầng có nhiều mái chứ? 
Con đã bơi trong hồ có năm loại hoa sen rồi chứ? Con đã 
được y phục đẹp và thực phẩm ngon hăng ngày chứ? Con đã 
làm những vòng hoa và mang chúng chứ?” Đức vua đã hỏi. 
“Cảm ơn cha, con có được mọi thứ vì danh tiếng và lòng từ 


của cha. Ngày mai là một ngày trăng tròn, ngày chư thiên tụ 
họp. Xin cha cho con tiền số lượng một ngàn. Con sẽ xả thí 
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đến những người theo dị giáo, bà-la-môn và những người ăn 
xm.” 

“Con gái yêu quý của ta, không có lợi ích chỉ đối với việc xả 
thí vật thực. Rốt cuộc làm hao mòn tiền của con. Cũng đừng 
thọ những giới ngày trăng tròn vì nó sẽ không mang lại 
những lợi ích. Đừng cô găng nhịn ăn sau buổi trưa. Khi cha 
với thầy Kassapa, người theo dị giáo, có người con trai của 
một người đàn bà nô lệ đã khóc thảm thiết sau khi nghe bài 
giảng của thầy Kassapa. Con gái yêu quý của ta, con hãy 
hưởng thú nhục dục suốt đời của con.” 


“Thưa vua cha, những ai kết giao với những người ngu sẽ 
trở thành ngu. Bộ trưởng Aläta và người đàn ông đáng 
thương B†Jaka trở nên dại dột vì họ kết glao với người theo 
dị giáo Kassapa ngu xuân. Nhưng này cha, cha khôn ngoan, 
sáng suốt và thông minh. Cha có thê cân nhắc, xem xét điều 
gì có ích và điều gì không có ích, điều gì hợp lý và điều gì 
không hợp lý. Tại sao cha lại sùng kính người theo dị giáo 
như Kassapa, bộ trưởng Alãta và BTjaka được? Họ đều là 
những người có quan niệm saI. 


“Thưa vua cha, nếu người theo đị giáo Kassapa đã nói rằng 
những việc làm tốt và những việc làm xấu không sanh quả, 
tại sao bản thân ông ta tu tập như một tu sĩ? Người đàn ông 
ngu xuân ấy tin rằng tất cả chúng sanh sẽ tự động trở nên 
trong sạch và thoát khỏi luân hồi (smsãra) khi tám mươi 
bốn chu kỳ thế giới được trọn vẹn, đang tàn phá những người 
không biết, ngu đốt. Những người ngu dốt này không thể tự 
thoát khỏi những quan niệm sai. Đó đúng như con cá không 
thể tống khứ một lưỡi câu mà gây ra vết thương cho nó. 


“Thưa vua cha, con cần phải kế cho cha ví vụ khác. Những 
người thương buôn bỏ hàng hóa của họ từng tí một dọc theo 
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cuộc hành trình vào trong con thuyền. Khi hàng hóa đã tích 
lũy trở nên quá nặng, con thuyền chìm vào trong lòng sông. 
Tương tự, những người ngu xuân tích lũy những ác nghiệp 
dần dần từng tí một cho đến khi trọng tải trở nên quá nặng 
làm họ chìm xuống địa ngục. Chỉ cần trọng tải của những 
nghiệp xấu ác chưa trở nên đủ nặng, bộ trưởng Alãta sẽ 
hưởng địa vị hiện tại có sự ủng hộ của những nghiệp tốt mà 
ông ấy đã làm ở những kiếp sống trước. Khi những nghiệp 
tốt này bị suy kiệt, bộ trưởng Alãta sẽ bị ném xuống địa ngục. 
“Thưa vua cha, người đàn ông đáng thương Bijaka đang tích 
lũy những nghiệp tốt dần dần từng tí một. Ông ấy đang thích 
thú trên con đường đến các cõi trời. Hiện tại ông ấy là một 
người nô lệ do một ác nghiệp đã làm trong quá khứ. Khi quả 
của ác nghiệp đó bị suy kiệt, B1jaka sẽ đến cõi vui với điều 
kiện là ông ây đạt được quan niệm đúng và dừng việc sùng 
kính Kassapa. 


“Thưa vua cha, nếu người kết giao với một người có quan 
niệm sai và sự tu tập sai, người ấy bị vây bần bằng hành vi 
ác. Cho nên, người sáng SUỐI, SỢ liên quan với những việc 
làm ác, không kết giao với người xấu xa. Nếu người gói một 
con cá thối bằng một cái lá, cái lá sẽ có mùi tanh. Mặt khác, 
nếu người gói những hoa thơm bằng một cái lá to, cái lá sẽ 
được mùi thơm. Như vậy, người sáng suốt chỉ kết giao với 
người sáng suốt và ngay thắng, họ không kết giao với những 
người ngu, người xâu xa. Những người bạn ngu, xấu xa sẽ 
đưa ta xuống địa ngục. Những người sáng suốt, ngay thắng 
sẽ đưa ta lên những cối trời. 


“Thưa vua cha, trong kiếp sống trước của con, con từng là 
một thiên nữ, phục vụ Sakka. Trong kiếp sống ấy, con có thể 
thấy bảy kiếp sống quá khứ và bảy kiếp sống vị lai của con. 
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Trong khi lang thang trong vòng luân hồi (sđzsãra) ở quá 
khứ, con từng là một người con trai của thợ kim hoàn trong 
một kiếp ở thành Rãjagaha. Trong kiếp sống ấy, con từng kết 
giao với một người bạn xấu xa, và vì vậy con đã phạm vào 
nhiều việc làm ác. Con đã mạnh mẽ vụng trộm chiếm vợ của 
người đàn ông khác và phạm vào tà dâm. Việc làm xấu xa 
đó không sanh quả khi con tử. Nó vẫn trong dòng danh pháp 
như than hồng bị tro phủ. 


“Một nghiệp tốt đã sanh quả: vì vậy con được sanh làm con 
trai của một phú ông trong xứ Kosambi. Trong kiếp sống 
này, con đã kết giao với một người bạn sáng suốt có tuệ uyên 
bác; vì vậy, con đã thực hiện nhiều việc làm phước thiện. 
Con đã thọ giới ngày trăng tròn vào ngày trăng tròn. Tuy 
nhiên, khi con tử thì những nghiệp này không có cơ hội sanh 
quả. Chúng vẫn tiềm tảng như hủ vàng ngâm trong nước 
trong một cái giếng. 


“Khi ông phú ông tử, ác nghiệp paradara, tức là tà dầm với 
vợ của người đàn ông khác, đã sanh quả. Con bị sanh vào 
địa ngục Roruva và bị nung trong một vạc sắt nâu chảy lớn 
suốt một thời gian rất dài. Nó thật khủng khiếp và đau khổ 
mà không hề có cảm giác vui nào dù chỉ một chốc lát. 

“Khi con thoát khỏi địa ngục, con bị sanh làm một con dê 
đực trong xứ Biñnägata. Hai hòn dái của con đê bị lây ra do 
ảnh hưởng liên tục của ác nghiệp quá khứ về tà dâm. Vì con 
dê khỏe, nó phải mang trọng tải nặng trên lưng của nó và còn 
phải kéo những cỗ xe. 

“Khi con tử từ kiếp sống con đê, con bị sanh làm một con 
khỉ đực trong một khu rừng sâu. Ngay sau khi con bị sanh 
làm một con khi, mẹ của con mang con đến khi chúa, ngay 
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lập tức con khi chúa căn đứt hai hòn dái của con. Đây cũng 
là quả liên tiếp của ác nghiệp quá khứ về tà dâm. 

“Khi con tử từ kiếp sống con khi, con trở thành một con bò 
đực ở khu vực Dassana. Con bò đực lại bị thiến, tức là có hai 
hòn đái bị lây ra. Đây cũng là quả liên tiếp của ác nghiệp quá 
khứ về tà dâm. 

“Khi con tử từ kiếp sống con bò đực, con bị sanh làm người 
không phải nam mà cũng không phải nữ, là một người không 
chắc giới tính trong một gia đình tộc trưởng của làng ở vùng 
Vajjï. Lần nữa, đây là quả liên tiếp của ác nghiệp quá khứ về 
tà dâm. 


“Thưa vua cha, khi con tử từ kiếp sống của người không chắc 
giới tính ấy. Con trở thành một thiên nữ ở khu vườn 
Nandavana ở cõi Tavatimsä. Con là một người phục vụ của 
Sakka, khéo léo trong việc múa hát. Trong kiếp sông này, 
con biết bảy kiếp sông quá khứ và bảy kiếp sông vị lai của 
con. Trong kiếp sống ấy và trong bảy kiếp sống vị lai, con 
được hưởng hạnh phúc. Bảy kiếp sống vị lai bao gồm sáu 
kiếp sống nữ và một kiếp sông thiên nam mạnh mẽ. 


“Thưa vua cha, tuổi của con là mười sáu, chỉ là một khoảng 
thời gian rất ngắn ở thiên đường hay cõi trời. Một trăm năm 
nhân loại bằng một ngày ở Tãvatimsä. Cha cần phải lưu ý 
rằng những nghiệp tốt và những nghiệp xấu không biến mắt; 
chúng luôn theo đuổi người thực hiện, như bóng không rời 
hình. 


“Thưa vua cha, nếu một TREƯỜI đàn ô ông mong muốn làm một 
người đàn ông trong mỗi kiếp sống vị lai, ông ấy cần phải 
tránh phạm vào việc tà dâm với vợ của người đản ông khác 
như là một người đàn ông đã rửa chân mình phải tránh bùn. 
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Nêu một người đản bà mong muôn làm một người đàn ông 
ở môi kiệp sông vị lai, bà ây cân phải phụng sự chông của 
bà một cách trung thành, chung thủy như một người nô lệ. 


“Thưa vua cha, nếu một người mong muốn hưởng hạnh phúc 
nhân loại và hạnh phúc cõi trời cũng như nhiều người phục 
vụ, ông hay bà ấy cần phải tránh tất cả những việc làm ác và 
thực hiện những việc làm phước thiện nhiều nhất có thê, điều 
chỉnh những thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp của mình. 
Những ai được phú cho sự giàu sang, sự xa hoa và nhiều 
người phục vụ là những người bạn hay người làm những việc 
thiện ở quá khứ. Thưa vua cha, cha có nhiều hoàng hậu và 
những người phục vụ nữ xinh đẹp là những người xinh đẹp 
như những thiên nữ. Cha có ý xem xét tại sao cha có họ hay 
chăng? 


Công chúa Rusã nói luận về luân lý với cha của mình đến cả 
ngày và cả đêm với ý định tống khứ quan niệm sai của cha 
và chỉnh cho cha mình theo quan niệm đúng. Dù công chúa 
nêu nhiều lý lẽ có cơ sở vững chắc và những ví dụ hay bao 
gồm sự giải thích về đời sống của cô cho thấy những nghiệp 
có thê sanh quả một cách kỳ lạ ra sao, nhưng đức vua không 
từ bỏ quan niệm sai của ông. Đúng như cha mẹ vui thích 
nghe con của họ nói một cách thân mật, tuy đức vua đã vui 
thích việc nói thân mật dễ thương của người con gái đáng 
yêu của ông nhưng ông không từ bỏ quan niệm sai của mình. 


Những người thường dân rất vui vào ngày đó vì họ đã được 
nghe những thông tin hay mà công chúa Rusã đã cô găng 
làm cho vua tin để từ bỏ quan niệm sai của ông và trị vì quôc 
gia, chỉ đơn giản là vì sự hạnh phúc của tất cả thường dân. 
Họ đang rất mong đợi. 
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Brahma Nãrada thuyết pháp. 


Dù cô không thể tống khứ quan niệm sai của vua cha, công 
chúa Rusã không giảm bớt sự cô gắng của cô. Cô đã chắp 
tay đưa lên khỏi đầu mình và bày tỏ lòng tôn trọng đến tất cả 
hướng: thốt ra lời thỉnh cầu sau đây. 


“Trong thế gian có các tu sĩ, các ân sĩ và các bà-la-môn là 
những người hành trì giới và tu tập thiền. Họ được người 
nhân loại tin tưởng và kính trọng. Mong họ đến nơi này để 
xem xét giới đức của tôi và sự quả quyết của tôi về sự thật. 
Với khả năng và sức mạnh của các ngài, xin cứu cha của tôi, 
vua Ingati, khỏi quan niệm sai của ông và để ông trị vì quốc 
gia một cách đúng đắn, vì hạnh phúc và thịnh vượng của tất 
cả thường dân.” 


Vào lúc ấy, Gotama Bodhisatta là một Brahma có tên là 
Nãrada. Trạng thái tự nhiên của tất cả giác hành giả 
(bodhisarra) là phát triển lòng từ hướng đến tất cả chúng 
sanh và lòng bi mong muôn chúng sanh khỏi khổ, xem xét 
thế gian để tìm ra những người có tính tốt và những người 
có tính xấu. Khi Brahma Nãrada xem xét thế gian, ngài đã 
nghe lời thỉnh cầu của công chúa Rusã. Ngài cũng biết rằng 
không có ai ngoại trừ ngài là người có thể tống khứ quan 
niệm sai của vua Ingati và chỉnh cho ông ây theo quan niệm 
đúng. Ngài đã không do dự, quyết định rằng ngài cần phải 
đến cõi nhân loại để trao hạnh phúc cho vua và những thường 
dân. 

Vì mọi người tôn kính các tăng sĩ và các ấn sĩ vào thời đó, 
Brahma Nãrada đã giả dạng làm một ân sĩ phong nhã và uy 
nghi. Ngài bay đến từ không trung với thân ngài sáng rực rỡ 
như trăng tròn. Ngài đi vào cung điện gỗ đàn hương và đứng 
trong bầu trời phía trước vua Ingati. 
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Công chúa Rusã bày tỏ lòng tôn kính đến vị ấn sĩ. Vua Ingati 
không thê ở yên nơi ngai vàng của mình vì uy lực của vị ân 
sĩ. Vua đã bước xuống từ nơi của mình và hỏi vị ân sĩ. 


“Vị ân sĩ đáng tôn kính, sự xuất hiện của ngài thì phong nhã, 
thanh nhã như một người trời và những tia sáng từ thân ngài 
như những tia sáng của mặt trăng chiếu sáng khắp nơi. Ngài 
từ đâu đến? Tên của ngài là chi? 


“Đức vua, tôi đến từ cõi trời cho phép những tia sáng của 
thân tôi chiêu sáng khắp hướng như những tia sáng của mặt 
trăng. Tôi được mọi người gọi là Narada hay là Kassapa.” 


“Ngài có thể đi xuyên qua bầu trời và ngài có thê đứng trong 
bâu trời. Điêu này thật là kinh ngạc và tuyệt diệu. Tôn giả 
Narada, làm sao ngài đạt được uy lực phi thường này?” 


“Đức vua, trong quá khứ, tôi đã tích lũy bốn pháp, đó là, nói 
lời chân thật, quan sát biết theo chư pháp thực tính, điều 
chỉnh sáu quyên và xả thí. Vì những việc làm thiện này, tôi 
đạt được uy lực phi thường này. Vì những việc làm thiện 
này, (Ôi có thê hoàn thành tất cả những mong muốn của tôi 
bằng tâm của tôi.” 


“Ân sĩ đáng tôn kính, ngài nói rất tự tin về quả của những 
nghiệp thiện. Nêu những nghiệp thiện thật sự gây ra những 
quả tôt, xin ngài trình bày cho tôi xem một cách rõ ràng.” 


“Đức vua, Đức vua chú ý nhiều đến nghi ngờ của Đức vua. 
Đức vua hãy nói cho tôi nghi ngờ của Đức vua. Tôi sẽ làm 
sáng tỏ những nghi ngờ của Đức vua với nhiều lý do, với 
nhân và quả, theo nhiều cách.” 

“Ân sĩ đáng tôn kính, tôi sẽ hỏi một câu hỏi. Xin ngài trả lời 
nó chính xác. Người ta nói rằng, chư thiên là có thật, cha mẹ 
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là có thật, kiếp sống hiện tại và kiếp sống kế tiếp sau khi tử 
cũng là có thật. Những lời tuyên bô này là thật phải chăng? 


“Đức vua, nó là thật, tức là chư thiên là có thật, cha mẹ là có 
thật, kiếp sống hiện tại và kiếp sống kế tiếp sau khi tử cũng 
là có thật. Do con người có lòng ham muốn, ái về những thú 
nhục dục và mù quáng, mê mờ, họ không thấy và họ không 
biết cuộc sống kế tiếp sau khi tử.” 


“Này Ân sĩ đáng tôn kính, nếu ngài tin rằng . có những ngôi 
nhà của những người đã tử ở cuộc sống kế tiếp, ngài cho tôi 
mượn năm trăm đồng tiền bạc. Khi tôi đi đến cuộc sống kế 
tiếp sau khi tử, tôi sẽ đưa ngài một ngàn đồng tiền bạc,” nhà 
vua chế nhạo vị ân sĩ. 


“Đức vua, nếu Đức vua là một người ngay thăng, biết ơn, có 
giới hạnh tốt, tôi sẽ đưa cho Đức vua năm trăm đồng tiền 
bạc. Nhưng Đức vua là một người lỗ mãng, thô bỉ và xâu xa; 
độc ác, có quan niệm sa, tà kiến. Đức vua sẽ bị sanh vào 
trong địa ngục sau khi tử, không có tiền. Vậy ai sẽ đến địa 
ngục đòi một ngàn đồng tiền bạc ở Đức vua? 


“Đức vua, trong cõi nhân loại, người sáng suốt chỉ giúp đỡ 
người ngay thắng tức là người có trí, nhìn xa thấy trước, đức 
hạnh và người cân củ, siêng năng và biết ơn. Họ chắc chắn 
sẽ trả lại tiền với lợi tức. Chỉ có những người như vậy cv 
đề nghị cho vay mượn tiền bất cứ khi nào họ cần đến nó.” 


Khi Brahma Nãrada chặn vua /ngzi bằng lời nói của mình, 
sau đó không có gì để nói và ông vẫn giữ im lặng. Bodhisatta 
Brahmä đề cho tất cả những thường dân trong Mithilã, là nơi 
rộng bảy Yũjanã (56 dặm Anh), nghe những gì ông nói bằng 
thần thông của mình. Các thường dân rất vui biết rằng 
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Brahma hùng mạnh sẽ gỡ nhà vua ra khỏi quan niệm saI, tà 
kiên của ông. 


Cho thấy những cõi địa ngục và cõi trời. 


Một ý nghĩ đã sanh trong Brahma Nãrada, để gỡ ông ấy khỏi 
quan niệm sai theo cách làm cho ông ấy hoảng sợ với những 
cảnh địa ngục và rồi an ủi ông ấy bằng một hành trình xuyên 
Các CỐI trỜI. 

“Đức vua, khi Đức vua qua đời từ kiếp sống hiện tại, Đức 
vua sẽ thấy những cư dân của địa ngục là những người bị tắn 
công và căn bởi các con quạ, các con kền kển, các con chim 
ưng, các con chim cắt và các con chó. Ai sẽ đến lây một ngàn 
đồng tiền bạc từ Đức vua? 


“Đức vua, nếu Đức vua không sanh trong địa ngục đó, Đức 
vua sẽ bị sanh trong địa ngục Lokantrika. ĐỊa ngục này luôn 
tối vì mặt trăng và mặt trời không soi sáng vào đó. Nó hoàn 
toàn tối và thật khủng khiếp với những tiếng kêu la, la hét 
ầm ĩ. Khi Đức vua đang chịu đau khổ cực kỳ, kinh khủng 
trong địa ngục đó, ai sẽ đến gặp Đức vua để đòi một ngàn 
đồng tiền bạc? 


“Đức vua, nếu Đức vua không sanh trong địa ngục 
Lokantrika, Đức vua sẽ bị sanh trong địa ngục khác. Hai con 
chó lớn hung tợn có răng sắt sẽ cắn Đức vua và ăn thịt Đức 
vua. Toàn thân của Đức vua sẽ bị rách nát và bị xé toạc ra có 
máu nhỏ đầm đìa. Ai sẽ đến gặp Đức vua để đòi một ngàn 
đồng tiền bạc? 

“Đức vua, nếu Đức vua không bị sanh trong địa ngục đó, 
Đức vua sẽ bị sanh trong địa ngục khác. Có những người 
điều khiển địa ngục sẽ đâm xuyên qua thân của Đức vua 
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bằng những cái giáo và vật hình tên. Họ sẽ hành hạ, tra tấn, 
gây đau đớn cho Đức vua cực kỳ kinh khủng và bửa, tách 
mở bụng của ông ra và hai mặt của thân Đức vua. Ai sẽ đến 
gặp Đức vua để đòi một ngàn đồng tiền bạc? 


“Đức vua, nếu Đức vua không bị sanh trong địa ngục đó, 
Đức vua sẽ bị sanh trong địa ngục khác. Có những cái giáo, 
những vật hình tên, những cái móc và những cái nĩa rất sắc 
sẽ trút xuống trên đầu của Đức vua. Những phiến đá nóng 
đỏ và những quả cầu kim loại cũng sẽ tấn công Đức vua. Khí 
nóng không thể chịu đựng được sẽ thôi vào Đức vua. Đức 
vua sẽ không có sự dễ chịu dù chỉ một chút. Khi Đức vua 
đang đau khổ cực kỳ, kinh khủng trong địa ngục đó, ai sẽ 
đến gặp Đức vua để đòi một ngàn đồng tiền bạc? 


“Đức vua, người đàn ông nào phạm vào tà dâm với vợ của 
người đàn ông khác và người vợ nảo hưởng thú nhục dục với 
người đàn ông khác bên cạnh chồng của mình, sẽ phải leo 
lên cây có những gai sắt sắc bén là thứ cắt da và thịt của họ. 
Những người điều khiển địa ngục còn chọc thủng xuyên qua 
họ băng những cây giáo. Với thân đẫm máu, đầy những vết 
thương mà họ phải leo lên những cây gai ấy lần nữa. Với 
những vết thương đó, Đức vua sẽ rất khô sở, thở một cách 
nặng nề và mệt mỏi. Ai sẽ đến địa ngục đó để gặp Đức vua 
đòi một ngàn đồng tiền bạc? 


“Đức vua, địa ngục với những hàng dao, kiếm và những cây 
gai sắt sắc bén. Chúng mọc rất cao chạm đến mây. Đức vua 
sẽ phải leo lên những cây đó. Đức vua sẽ rơi khỏi những cây 
đó vào trong một dòng chảy gọi là Vetaranr. Dòng chảy là 
sắt nóng chảy được phủ bằng những lá sen bén như dao. Đức 
vua sẽ phải rất cực khổ lội trong dòng chảy đó. Ai sẽ đến địa 
ngục đó đề đòi một ngàn đồng tiền bạc từ Đức vua? 
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“Vị ấn sĩ đáng tôn kính, nhờ vào việc nghe sự mô tả về các 
địa ngục khác nhau, nơi mà những người làm ác phải chịu 
đau khổ, tôi bị sửng sốt và cảm giác như một cây bị cắt từ 
gốc. Tôi cảm giác rất choáng váng và dao động mà tôi không 
còn biết phương hướng nào nữa. Tôi cảm thấy hối hận nhiều 
và tôi quá khiếp đảm. Tôi đã phạm vào những việc làm ác. 
Vị ân sĩ đáng tôn kính, mong ngài là nơi tôn thờ và sùng kính 
của tôi. Xin ngài dẫn dắt tôi và chỉ cho tôi con đường đề đi 
đến những cõi vui trước khi tôi rớt xuống những cõi khô.” 
“Đức vua, trong quá khứ, vua Dhatarattha, vua Vessamitta, 
vua Atthaka, vua Yamadagsli, vua Usindhara và vua S1vIrãJa 
từng là những cư sĩ hy sinh và là những thí chủ và họ đã từng 
phục vụ những tăng sĩ và các bà-la-môn. Khi họ tử, họ được 

sanh trong những cõi trời. Đức vua, xin ngài hãy tránh làm 
những hành vi ác, bất công và phi lý. Hãy hành xử đúng đẫn. 
Hãy chuẩn bị thức ăn, thức .uông và thường xuyên sắn sàng 
để trước lâu đài của ông để xả thí đến những người đói và 
khát. Tặng hoa, dâu thơm, y phục, dép và dù đến những ai 
cần chúng vào mỗi sáng và tối. Đừng đề cho những ngôi nhà 
cũ, những con ngựa già bị tàn phá. Những ai đã từng phục 
vụ ông bằng công sức và kiến thức của họ mà bây giờ không 
còn có thê phục vụ ông được nữa do tuổi già, họ cân phải 
được cung cấp thức ăn thức uống và những người phục vụ 
như trước.” Ấn sĩ Narada đã chỉ ra sự thực hành của các vị 
vua cô xưa. 


Sự ví von về một chiệc xe ngựa thực hiện tầt cả những 
mong muôn. 

Giác hành giả Brahma Narada đã mô tả về việc xả thí vật 
thực và hành trì giới cho vua IngatI, mô tả sự so sánh vê một 
chiệc xe ngựa đê vua có thê hiêu và cảm kích. 
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“Đức vua, xem thân ông như một chiếc xe ngựa, tâm của ông 
như người điều khiến xe, lòng từ như trục xe, lời bình phẩm 
và phân biệt đúng và sai như chịu tải của xe, chân của ông 
như bánh xe, bàn tay của ông như tay vịn, bụng của ông như 
trung tâm của xe, tiếng nói của ông như âm thanh của xe. 


“Đức vua, hãy xem sự thật mà ông nói ra như nét đặc trưng 
không thay đổi của xe ngựa, lời nói hòa thuận không có phỉ 
báng như lá cờ giương lên ở phía trước của xe ngựa, những 
từ ông nói hòa nhã và dịu dàng như hoạt động trơn tru của 
những bộ phận của xe ngựa, những từ ông nói thích đáng và 
phù hợp như đồ trang hoàng cho xe ngựa, lòng tin và tính 
thanh đạm của ông như một chiếc xe được chế tạo cân đối, 
sự khiêm nhường và lòng sùng kính của ông như là chốt giữ 
chặt càng xe với trục bánh xe, tính khí của ông trở nên chín 
chắn và hạ mình như cái càng xe ngựa và sự quan sát giới 
của ông như dây da buộc cái ách với cái càng xe. 


“Đức vua, không giận dữ, không sát hại, không hành hạ và 
sống công bằng cần phải được xem như cái đù trắng đặt trong 
xe ngựa. Ngoài ra, xem kiến thức rộng như cái tựa lưng, sự 
yên tịnh của danh pháp như nguyên vật liệu làm sàn, hiểu 
biết đúng lúc như đồ trang hoàng lạ thường của xe ngựa, tính 
can đảm như cái chống hai chân đặt dưới cái ách, niệm như 
cái giáo của xe ngựa, và danh pháp định như sợi dây kéo bởi 
người đánh xe ngựa. 


“Đức vua, tương tự như ông có thể đi trên bất cứ hành trình 
nảo ông thích sau khi đóng yên cương những con ngựa tốt 
cho xe ngựa, dù có đúng như thế thì ông chỉ có thể đi đến 
Níp-bàn bằng tâm đã trong sạch và được trau đồi. Con đường 
của ái mạnh mẽ về thú nhục dục đưa đến những cõi khô. 
Điều chỉnh những thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp là 
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con đường thắng đưa đến các cõi trời. Khi xe ngựa tượng 
trưng cho thân đang chạy trên đường làm thành những cảnh 
sắc, thinh, khí, vị và xúc, nó phải bị điều khiển bởi sự thúc 
giục của trí để nó sẽ không lắc lư và đu đưa từ bên này sang 
bên kia. Trong xe ngựa đó tượng trưng cho thân, tâm của ông 
là người đánh xe ngựa. 


“Đức vua, nêu ông vững vàng trong việc tu tập tốt với sự yên 
tịnh và niệm tốt, ông sẽ không đi đến những cõi khổ mà đến 
những cõi trời bằng một chiếc xe ngựa như vậy.” 

Brahma Nãrada đã động viên vua Ingati theo cách này và để 
cho ông từ bỏ quan niệm sai của ông, để cho ông tuân theo 
những giới, để cho ông từ bỏ những người bạn xấu, đề cho 
ông kết giao với những người bạn tốt và để cho ông phấn 
đấu, siêng năng. Brahma đã ca ngợi công chúa Rusã. Brahma 
còn động viên các hoàng hậu, những người phục vụ nữ và 
những người hầu của họ. Sau đó, bằng đại thần thông, ngài 
đã đi đến cõi Phạm thiên, phô bày một cảnh tượng làm kinh 
ngạc mỌi người. 


Để kết thúc câu chuyện Jãkata duy nhất này, vua Ingati ở 
thời ấy trở thành ấn sĩ Uruvela Kassapa vào thời đức Phật 
Gotama Buddha; bộ trưởng Alãta trở thành Devadatta; bộ 
trưởng Sunama trở thành Baddazl; bộ trưởng Vijaya trở 
thành tôn giả Sãriputta; người đản ông đáng thương BTJaka 
trở thành tôn giả Maha-Mogøgallana; người theo dị giáo lỏa 
thê Kassapa trở thành hoàng tử Licchavï Sunakkhat; công 
chú Rusä trở thành tôn giả Ananda; và Brahma Nãrada trở 
thành đức Phật Gotama Buddha. 
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3. Tại sao một số người thành công, phát đạt bằng những 
việc làm xâu và một sô nghèo túng, đáng thương mặc dù 
làm những việc tốt. 


Vào thời này, có nhiều người được thành công, phát đạt bằng 
những việc làm xâu và còn nhiêu người bị nghèo túng, đáng 
thương mặc dù làm những việc tôt. 


Trong một khu phố tại thị trấn của chúng tôi, ông Ba Khet 
quản lý việc kinh doanh trái với luân thường đạo lý. Nhưng 
ông ta rất giàu, ông có một ngôi nhà lớn và xe hơi. Mặt khác, 
ông Hla Aung là một thầy giáo ở trường trung học phô thông. 
Ông chịu nhiều sự khó nhọc để dạy những học trò của ông 
có ý định, mục đích tốt. Ông tuân theo những giới ngày trăng 
tròn vào những ngày trăng tròn. Tuy nhiên, ông vân ở thuê, 
gặp khó khăn trong việc kiếm đủ tiền đề sông mà không mắc 
nợ. Chúng ta nên giải thích những vấn đề này ra sao? 


Chúng có thể dễ dàng được giải thích do nguồn gốc kinh tế. 
Nếu ông Ba Khet đang làm một việc kinh doanh, thiện hay 
bắt thiện, là việc đem lại lợi nhuận lớn, ông ấy sẽ được giàu. 
Về phân ô ông Hla Aung, lương giáo viên của ông ấy thấp và 
ông ấy không làm việc khác để có được thêm tiền. Vì vậy 
ông sẽ bị nghèo. Nếu ông làm việc chăm chỉ để trở thành 
một thầy dạy kèm có tiếng, dạy kèm nhiều nhóm học sinh, 
ông sẽ được giàu rất sớm. 


Về mặt nghiệp, ông Ba Khet đang tích lũy nhiều nghiệp xấu, 
là những nghiệp sẽ đưa ông đến những cõi khổ. Thọ mạng 
của người nhân loại rất ngắn. Sau khi hưởng sự giàu sang 
nhân loại trong một vài năm, người ấy phải bị khổ trong một 
cõi khô đến mấy a-tăng-kỳ (zsa»kheyya), nó thật sự là không 
có giá trị và thất bại, và nó không nên được làm. Về phần 
ông Hla Aung, ông đang tích lũy những nghiệp tốt, là những 
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nghiệp sẽ sanh quả vui trong nhiều kiếp sống vị lai. Chúng 
ta không nên thiên cận, chỉ tìm những lợi ích hiện tại; chúng 
ta cần phải nhìn xa thấy rộng, biết lo xa, lập kế hoạch cho 
nhiều kiếp sống vui kế tiếp. 

Chúng ta đã thấy trong Nãrada Jãtaka những nghiệp sanh quả 
kỳ lạ ra sao. Người đàn ông nghèo, đáng thương Zï7aka, 
trong kiếp quá khứ xa của ông, ông từng đi tìm con bò thất 
lạc của ông, khi một tăng sĩ hỏi ông chỉ cho con đường đúng. 
Khi vị tăng sĩ hỏi ông lại lần nữa, ông nói một cách giận đữ: 
“Ông có phải là con trai của một người nô lệ hay không? 
Ông đã nói lời quá khó nghe. Ông chắc là con trai của một 
người nô lệ.” Như vậy ông đã phạm vào một khâu nghiệp 
trầm trọng. 


Nhưng nghiệp xâu này vẫn tiềm tàng trong dòng danh pháp 
của ông ây như than hồng bị tro phủ, trong khi những nghiệp 
tốt khác đang sanh quả, trợ tạO ra kiếp sống vui. Chỉ khi ô ông 
phú ông Bhãva tử, nghiệp xấu có cơ hội trợ sanh một kiếp 
sống mới, khiến cho kiếp sống của Bijaka nghèo, đáng 
thương, làm con trai của một người đàn bà nô lệ. Dù BTJaka 
đã thực hiện những việc làm phước thiện, quả của những 
nghiệp xấu này không thê bị dừng lại và ông ta vẫn nghèo. 


+++ 


Trong thành Rãjagaha, người mô heo Cunda sống gần tu 
viện Veluvana. Vào mùa thu hoạch, ông đã đi lần lượt làng 
nọ sang làng kia bằng xe bò của ông, trao đôi lúa gạo với heo 
con. Ông thả những con heo con trong một khu vục lớn phía 
sau nhà của ông. Ông cho chúng ăn chỉ vừa đủ. Mỗi ngày, 
ông giết con nào đã lớn rất tàn nhẫn. Ông buộc chân của con 
heo ở tại bốn cọc đã được đóng xuống đất. Ông giữ miệng 
của con heo mở ra bằng cách chống một cái gậy nhọn đầu. 
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Ông dân toàn thân của con heo băng một cái dùi cui nặng đê 
làm thịt của nó mêm. 


Kế đến, ông trút nước sôi vào trong miệng của con heo cho 
đến khi nước trong chảy ra hậu môn. Lần nữa, ông, đồ nước 
sôi khắp thân của con heo và lột bỏ da. Rồi ông cắt, cô của 
con heo và lây máu bằng một cái thùng. Ông cắt miếng thịt 
ngon nhất và ngâm nó trong máu. Ông đưa miếng thịt cho 
vợ của ông để nấu cho gia đình. Thịt còn lại ông bán trong 
chợ. 


Như vậy, Cunda đã sống thật là may mắn theo cách này đến 
năm mươi năm. Sau đó ông cảm thấy không được khỏe. 
Những nghiệp bất thiện mà ông đã tích lũy quá nhiều đến 
mức những nghiệp thiện quá khứ của ông không thể ngăn 
cho chúng khỏi sanh quả. Lửa địa ngục Avĩci đến gần và đốt 
ruột của ông. Nó nóng hơn và đau hơn nhiều lần sự đau mà 
các con heo phải chịu đựng khi ông trút nước sôi vào trong 
ruột của chúng. 


Vì nó quá đau đớn đến mức ông đã thét như một con heo và 
bò trên nền nhà của ông băng tay và chân của ông như một 
con heo từ bên này sang bên kia không biết bao nhiêu lần. 
Con trai và con gái của ông cảm thấy xấu hồ và hỏi ông: 
“Cha, đừng thét, thật là xấu hồ.” Họ không thê ngăn ông và 
họ không thể kiềm chế ông. Ông không thê ở yên. Ông vẫn 
cứ tiếp tục bò lê và thét như một con heo đến bảy ngày. 


Khi chư tăng đi ngang qua, họ nghe tiếng thét như một con 
heo. Vì vậy họ nói với đức Phật: “Thưa ngài, Cunda, người 
đồ tế đã đóng cửa nhà của ông và đang giết heo đến bảy ngày. 
Có thê ông ây đang tô chức một nghi lễ đặc biệt ở nhà của 
ông ấy. Nhưng điều đó quá tàn nhẫn khi giết những con heo 
cả ngày và đêm.” 
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“Này các ông, Cunda không phải đang giết heo. Ông ta đã 
và đang chịu sự đau đớn theo cách mà ông ấy đã làm những 
nghiệp xấu của ông Ấy. Lửa địa ngục AvicI đã và đang, thiêu 
đốt ruột của ông ấy đến bảy ngày. Vì ông ấy không thể chịu 
đựng sự đau đớn, ông ấy đã và đang thét như một con heo. 
Hôm nay, ông ấy sẽ chết và lúc ấy sẽ bị sanh vào địa ngục 
AvIcl.” 


Những ác nghiệp sẽ không bao giờ sanh quả tốt. 


Khi tôi trình bày về nghiệp, tôi thường kể một câu chuyện. 
Trong một làng nọ có hai người bạn gọi là ông Ba và ông 
Hịa. Ông Ba tô chức đá gà và đấu bò, dùng rượu làm thức 
uống và chơi đánh bài. Ông ấ ây làm toàn những việc xấu. Ông 
Hla là người lễ độ. Ông đi đến các chùa và các tu viện, tuân 
theo các giới ngày trăng tròn và phục vụ chư tăng. 


Vào một ngày nắng, họ đã đi lên núi cùng nhau thu lượm 
nắm. Ở một chỗ dốc, cả hai đều trượt và rơi xuống. Ông Hla 
đã rơi trong một tư thế ngã sắp xuống và bị đứt da ở trán có 
máu chảy ra. Ông Ba đã lăn vài vòng và dừng dưới một lùm 
cây tre. Khi ông mở mắt ra, ông thấy ba miếng vàng và nhặt 
nó lên. 

Ông Hla đã không hài lòng. Khi ông đã nhận thấy tính điềm 
tĩnh của vị tăng sĩ, ông bày tỏ lòng tôn kính đến vị tăng sĩ và 
nói: “Thưa đại đức, tôi thực hiện nhiều việc làm phước thiện 
như thăm viếng các ngôi chùa và các tu viện, hành trì giới và 
phục vụ chư tăng. Ngay cả khi rơi xuống ở sườn đôi dốc, 
trán của tôi bị đứt da. Ông Ba, bạn của tôi đã thực hiện nhiều 
việc làm bắt thiện, tổ chức đá gà và đấu bò, chơi bài và lấy 
rượu làm thức uống. Thậm chí khi ông rơi xuống, ông còn 
có được ba miếng vàng. Tôi không hài lòng, thưa đại đức.” 
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Vị tăng sĩ đã nhìn bằng thần thông của mình và nói: “Này 
người cư sĩ tịnh tín, ở kiếp sống quá khứ của ông, ông đã cãi 
nhau với một người đàn ông và đã giết ông ấy. Nghiệp bất 
thiện đó đã sanh quả vào lúc ông ngã té. Đúng theo lý, khi 
ấy ông chắc chắn chết, nhưng do những việc làm phước thiện 
của ông đã che chở cho ông. Vì vậy ông chỉ bị vết đứt. Mặt 
khác, ông Ba đã dựng một nhà tre tạm và dâng nó đến một 
vị tăng sĩ. Vào lúc ông ấy té xuống, ông ấy chắc chắn có 
được ba hủ vàng do quả của nghiệp thiện quá khứ của ông. 
Nhưng vì những hành vi bắt thiện hiện tại của ông, ông ấy 
chỉ có được ba miếng vàng.” 


Ông Hla đã hài lòng. Do không biết những nghiệp quá khứ, 
chúng ta không nên giải quyêt chỉ dựa trên cơ sở của những 
chứng cứ hiện tại. 


* Những nghiệp bất thiện không bao giờ sanh quả lỐI. 
Chúng chỉ sanh quả xáu. 


* Những nghiệp thiện không bao giờ sanh quả xấu. 
Chúng chỉ sanh quả tối. 

* Đừng coi thường điểu ác mà nói: “Nó sẽ không đến 
gân ta”; bằng việc nhỏ từng giọt, ngay cả một bình 
nước cũng được đây; tương tự như vậy, người ngu tập 
hợp dân dân, tự mình lấp đây những nghiệp ác. 
(Dhammapada 12T) 


* Không xem thường điễu phước thiện, có câu nói: “Nó 
sẽ không đến gân ta”; bằng việc nhỏ từng giọt, ngay 
cả một bình nước cũng được đây; tương tự như vậy, 
người sáng suốt tập hợp dần dẫn, tự mình lấp đây 
những nghiệp tối. (Dhammapäda 122) 
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*. Thậm chí một kẻ bất lương cho là thiện chừng nào mà 
nghiệp ác chưa chín muôi; nhưng khi nó sanh quả, thì 
vị ây thầy quả ác. (Dhammapada T19) 


* Thậm chí một người tốt cho là ác chừng nào mà 
nghiệp tốt chưa chín muối, nhưng khi nó sanh quả, 
thì vị ây thây quả tốt. (Dhammapada 120) 


* Người ngu nghĩ một nghiệp ác ngọt như mát, người 
ngu nghĩ như vậy chừng nào nó chưa chín mùi; nhưng 
khi nó chín mùi thì vị ây sâu khó. (Dhammapada 120) 


4. Để được giàu sang và thành công trong mỗi kiếp sống. 


Người muốn được thành công trong kiếp sống hiện tại. Họ 
cũng muốn được giàu sang và thành công ở kiếp sống vị lai. 
Nếu họ muốn được như vậy, họ cần áp dụng định luật về 
nghiệp (kamna niyãma) và chuẩn bị cho số phận và vận 
mệnh của họ. Họ có thê dùng công thức thành công: “Nghiệp 
— trí — tỉnh cần”, phát triển chúng cùng một lúc và đồng đều. 


Nghiệp là sự cố ý, cố quyết hành động. Trong đạo Phật, 
những hành động tốt và những hành động xấu được đức Phật 
chỉ ra rõ. Bất cứ hành động nào làm tốn thương người khác, 
tự thân hay người khác hoặc cả hai là phạm tội và bắt thiện. 
Nó sẽ sanh quả xấu. Bất cứ hành động nào không làm tổn 
thương bắt cứ ai là vô tội, không mắc lỗi và thiện. Nó sẽ sanh 
quả tốt. 

Về cơ bản, mười “ác hạnh' hay “nghiệp đạo bất thiện” 
(ducaria hay akusalakamnapafha) là bất thiện. Sự tránh xa 
mười ác hạnh này chăng khác gì là 'mười thiện hạnh' hay 
“mười nghiệp đạo thiện" (sucaria hay kusalakammapatha). 
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Theo hướng dẫn tóm tắt của đức Phật: “tránh xa việc ác, 
làm việc thiện và làm cho tâm trong sạch," chúng ta phải 
tránh mười ác hạnh và thực hiện mười thiện hạnh. Để làm 
như vậy, chúng ta cần siêng năng hành trì năm giới (pañca 
sửa). 


Đề được an toàn và bảo đảm hơn và được lợi ích lớn hơn, 
chúng ta lấy nhóm ba quy y và năm giới (pañea sa). Theo 
cách đó, bước đầu tiên hướng về sự thành công và hạnh 
phúc là lẫy nhóm ba quy y và hành trì năm giới.” 


Phật (Buddha), Pháp (Dhamma) và Tăng (Sangha) được gọi 
là “Tam Bảo', là những viên ngọc quí nhất mà mạnh mẽ 
nhất. Nếu chúng ta thật tôn kính đức Phật, giáo Pháp và chư 
Tăng và quy y nương tựa vào, chúng ta được bảo vệ khỏi tất 
cả những nguy hiểm và chúng ta đạt được hàng tỷ nghiệp 
thiện mạnh mẽ, là những nghiệp sẽ ngăn chúng ta khỏi bị 
sanh vào địa ngục. Hơn nữa, nếu chúng ta tôn kính Tam Bảo 
một cách chân thành, chúng ta sẽ sẵn lòng và siêng năng giữ 
“năm giới" (pañca s14). 

Nghiệp thiện đạt được bằng việc quy y Tam Bảo và hành trì 
năm giới (pañca s?la) mạnh mẽ đến mức có thể ngăn những 
nghiệp bắt thiện bình thường không cho sanh quả. 


Người giữ công, Dhammika, đã bắt được cá mỗi ngày bằng 
một cái cần câu. Vợ của ông đã đổi một số cá với gạo và một 
số với bơ. Bà ta đã nâu cơm và cá còn lại. Họ kiếm sống theo 
cách này đến năm mươi năm. Khi về già, Dhammika bị bệnh. 
Khi vị tăng sĩ từ tu viện trên đồi đến nhà của họ, vợ của ông 
đã tạ lỗi rằng họ không có vật thực để dâng. VỊ tăng sĩ đã xin 
phép gặp Dhammika và truyền năm giới (pañeca sĩla) cho 
ông. Nhưng sau khi quy y Tam Bảo, Dhammika không thê 
mở miệng được nữa. Vị Tăng sĩ rời đi và tiếp tục đi khất 
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thực. Khi vị Tăng sĩ trở vê tu viện của mình, một người cư 
sĩ mộ đạo có thân hình sáng ngời đã thình lình xuât hiện và 
bày tỏ lòng tôn kính vị Tăng sĩ ây. 

“Ông là ai?” Vị Tăng sĩ hỏi. 

““Tôi là Dhammika, thưa Đại Đức.” 

“Bây giờ ông ở đâu?” 

“Tôi ở cao hơn cối Maharajika. Tôi chân thành cảm ơn đại 
đức vì truyên Tam quy cho tôi. Nêu tôi còn có thê thọ năm 
giới (pañca s14), tôi sẽ được ở một cõi trời cao hơn, thưa 
Đại Đức.” 


Như vậy, những nghiệp thiện sanh từ việc thọ Tam quy là rất 
mạnh mẽ và xác thực. Chúng có thể ngăn những nghiệp bất 
thiện đã tích lũy trong năm mươi năm về việc câu cá, khỏi 
cho sanh quả và trợ sanh những quả tốt của chính nó. 


Nghiệp tốt thì mạnh mẽ hơn nghiệp xấu. 

Đức Vua Milanda uyên bác đã hỏi bậc Thánh Ứng cúng, đại 
đức Nãgasena: “Thưa ngài, Ngài nói rằng nghiệp bất thiện 
về việc giết một con cá có thể trợ tái tục khổ. Bây giờ 
Dhammika đã giết nhiều cá, thọ Tam quy ngay trước khi tử 
và ông ây được sanh trong một cõi trời. Tôi không thê tin 
điêu đó.” 

Câu trả lời được đưa ra bởi bậc Thánh Ứng cúng uyên bác 
thì rât đáng chú ý. 

“Đức vua, nêu ông ném một hòn đá nhỏ vảo trong nước, điều 
gì sẽ xảy ra?” 


“Hòn đá sẽ chìm.” 
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“Nêu ông ném một hòn đá to vào trong nước, điêu gì sẽ xảy 
ra?” 

“Nó cũng sẽ chìm.” 

“Đúng vậy. Vì hòn đá nặng hơn nước, nó sẽ chìm trong 
nước. Bât kê nó lớn hay nhỏ. Tương tự, nghiệp sát hại chúng 
sanh hữu tưởng, bât kê nó lớn hay nhỏ, sẽ trợ cho tái tục khô 
nêu nó có cơ hội đê sanh quả vào lúc tử. Nhưng giả sử răng 
ông đóng một con tàu lớn và đặt năm xe đá vào trong tàu. 
Con tàu sẽ chìm hay không? 


“Không, nó sẽ không chìm.” 


“Vì nó không chìm, nó có thê di chuyên đên một nơi đên 
mong muôn hay chăng? 


“Vâng, nó có thê.” 


“Cùng nguyên lý áp dụng ở đây. Nghiệp thiện về quy y Tam 
Bảo thì mạnh mẽ. Nó có sự tương đồng với một con tàu lớn. 
Nghiệp bắt thiện về sát hại một con cá tương tự một hòn đá 
nhỏ. Vì con tàu có thể chở nhiều hòn đá và di chuyên đến 
một nơi đến mong muốn, cũng vậy, nghiệp thiện về quy y 
Tam Bảo có thê trợ sanh tái tục cõi trời mặc dù sự có mặt 
của nhiều nghiệp bắt thiện.” 


“Nó rất có lý, thưa đại đức.” 


Đề cho nghiệp, trí và tỉnh cần được quân bình. 


Để quân bình nghiệp, trí và tinh cần, mọi người phải biết ân 
đức vô song của đức Phật (Buddha), giáo Pháp (Dhamma) 
và chư Tăng (Saøgh4). Vì đó là những bậc tôn kính cao quý, 
những nghiệp thiện được phát triển bởi bày tỏ lòng tôn kính 
đến Tam Bảo và bằng việc quy y Tam Bảo rất mạnh mẽ. Mọi 
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người nên kế cho trẻ con nghe những câu chuyện mô tả 
những lợi ích của Tam Bảo cũng như những ân đức cao quý 
của Tam Bảo để chúng có thể tôn kính, lễ lạy Phật (Buddha), 
Pháp (Dhammna) và Tăng (Sangha) bằng trí. 


Lại nữa, để làm cho trẻ con có thể hết sức siêng năng tôn 
kính Tam Bảo, chúng cân phải được dạy nhớ biệt vê một ân 
đức Phật (Buddha) như “Araham” thật nhiêu lân. 


Đây được gọi là “tùy niệm Phật” (Buaddhanussari) hay “nhớ 
biết về ân đức Phật”. Chúng cần phải học để làm một cách 
đúng đắn vì nó khiến cho sanh những nghiệp thiện lớn. Vào 
thời đức Phật (Buđ4ha), một bé trai có thể tự bảo vệ mình 
khỏi bị ăn thịt bởi một yêu tinh, quỷ ăn thịt người chỉ bằng 
việc đọc “Nưmo Buddhassa” (Con tỏ lòng tôn kính Phật 
(Buddha)). 


Khi chúng lớn, đủ tuổi đi đến trường mẫu giáo, chúng cần 
phải được dạy ưa thích động vật và phát triển lòng từ đến tất 
cả chúng sanh. Sau đó, chúng cần phải được dạy hành trì 
năm giới. Đó là điều cao quý để tránh khỏi sát sanh, trộm 
cắp, nói đối, dùng chất nghiện và tà dâm, vì những hành vi 
xâu ác này tương phản với lòng từ và an ninh xã hội. Chúng 
cần được kê những cầu chuyện nỗi tiếng mô tả về những lợi 
ích của giới, là phẩm chất giá trị nhất của một người. Nếu 
một người có thê siêng năng giữ tam quy và những giới, 
người ây là người tốt nhất trên đời. Người â ấy không thê bị 
nghèo; người ây sẽ được giàu. Người ây cũng sẽ đạt được 
những kiếp sống vui liên tiếp ở vị lai. 


Trong “nghiệp, trí và tỉnh cần,' trí là pháp dẫn đầu. Trí thiết 
yếu cơ bản là kiến thức về nghiệp và quả của nghiệp. Vì vậy, 
mọi người phải hiểu đầy đủ kiến thức về nghiệp để có quan 
niệm đúng — chánh kiến (sammadlifthì). Kiến thức này sẽ 
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khiến cho những nghiệp thiện tăng lên nhiều lần và đưa 
người đên cõi trời sau khi tử. 
Khi một người lớn lên đến tuổi đi học, người ấy phải cố gắng 
đạt được kiên thức của nên giáo dục hiện đại. Điêu này phù 
hợp với lời dạy của đức Phật. 


Bahusaccañ ca - có kiến thức uyên bác, 
SIppañ ca - thuân thục trong kỹ thuật và nghê thủ 
công, 


Vinayo ca susikkhito - học các quy tắc đạo đức và kỷ luật và 
tuân theo chúng, 

Subhasita ca yavãcaã - nói những điêu chân thật, vui vẻ và 
lợi ích. 


đây là phúc lành cao nhất. Nếu một người có thể đạt được 
một kiên thức chuyên nghiệp tài giỏi thì vị ây có thê được 
giàu ngay tức khăc và phát đạt. 


Sau khi có được kiến thức chuyên nghiệp và việc làm tốt, 

người ấy cần phải cô gắng để đạt được phúc lành cao nhất 

khác. 

Matapitu upafthanam - phụng dưỡng cha mẹ của mình và 
chăm sóc họ cần thận. 

Puttadarassa sangaho_ - g1ữ gìn vợ và con của mình, 

Anakula ca kammanía - thực hiện việc làm không mắc lỗi 
và thiện vào lúc thích hợp. 


Danañ ca - thực hiện những hành động nhân 
đức. 
Dhammacariya ca - sông chính đáng, ngay thăng đạo 


đức, thực hiện mười việc làm 
phước thiện. 

Natahanañ ca sangaho - ủng hộ những người bà con thân 
thuộc 
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AnavajJjami kammani  - giữ những giới ngày trăng tròn và 
thực hiện việc làm thuộc xã hội vì 
hạnh phúc của tất cả - 

đây cũng là những phúc lành cao nhất. Đạt được những phúc 

lành này là rất cao quý, thú vị và xứng đáng. Tắt cả những 

phúc lành sẽ đưa đến những kiếp sống phúc lành liên tiếp. 
Kalena dhamma savanam - nghe và học pháp, tức là những 
lời dạy của đức Phật, 

Kalena dhamma sãkaccha - thảo luận pháp với những người 

uyên bác vào lúc thích hợp, 


Tapo ca -rèn luyện chặt chẽ bằng việc 
điều chỉnh các quyền của mình, 
Brahma cariyafñ ca - nhận tu tập để phát triển giới 


cao thượng, danh pháp định và 
trí cao hơn trong một trung tâm 
thiền, 

Ariyä saccäna dassanam -thây rõ bốn Thánh để bằng 
nhóm bốn Đạo tuệ, 

Nibbana sacchikiriyãca -thấy rõ Níp-bàn và thường 
xuyên hưởng sự hạnh phúc cao 
nhất - 

đây là hạnh phúc cao nhất có thể đạt tới được trong đời sống 

hiện tại. Đạo Phật vẫn hưng thịnh ở các quốc gia theo 

Theravãda (Trưởng lão bộ) và có những người thầy có đủ 

khả năng có thê dạy các người tu thiền để phát triển trí cao 

nhắt, gọi là “Đạo tuệ”. 

Nếu người nào đạt tuệ này, người ây sẽ trở thành một bậc 

Thánh (Ariyz) và có thê hưởng hạnh phúc bắt diệt cao nhất 

của Níp-bàn. Vị ấy có thể sống hạnh phúc với gia đình của 

mình với sự chắc chăn hoàn toàn là vị ấy sẽ không bao giờ 
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bị tái tục trong những cõi khô. Vị ấy đã nhập dòng đưa đến 
Níp-bàn và vị ây sẽ đên đó không sớm thì muộn. 


5. Hãy cùng nhau bơi qua vòng luân hôi (samsãra) cho 
đên khi chúng ta tới bờ an toàn. 


Điều mà chúng ta có thể chế ngự SỐ phận và vận mệnh của 
chúng ta, đạt được phần nào kiếp sống chúng ta thích bằng 
việc dùng sức mạnh của nghiệp thì mạnh mẽ hơn sức mạnh 
nguyên tử là tin vui nhất. Nếu những người yêu nhau có ý 
định giông nhau và sự mong muôn giông nhau săn lòng thực 
hiện những việc làm thiện cùng với sự mong muôn được 
sống cùng nhau không lay chuyển được suốt vòng luân hồi 
(samsãra) thì họ có thê được sống cùng nhau đời này qua 
đời khác trong khi họ đang đấu tranh đề được sự giải thoát 
khỏi tất cả khô. 

Ấn sĩ Sumedha và bà-la-môn thiếu nữ Sumittã đã nêu là ví 
dụ bằng cách thực hiện những việc làm phước thiện, dâng 
hoa sen và bày tỏ lòng tôn kính đến Phật Dĩpahkarã cùng 
nhau và nguyện được sông cùng nhau suốt thời gian dài bốn 
a-tăng-kỳ không đếm xuê và một trăm ngàn chu kỳ thế giới 
là thời gian ngăn nhất cho một bodhisatta (giác hành giả) 
hoàn thành pháp pãrzz7 (tròn đủ) và liên tục cô gắng để trở 
thành một vị Phật (Buddha). Họ làm chồng và vợ trong nhiều 
kiếp sống cho đến kiếp sống cuối khi họ là hoàng tử 
Siddattha và công chúa Yasodharä đã kết hôn, sinh ra một 
người con trai, Raãhula. Họ đều qua đời hạnh phúc đến Níp- 
bàn. 

Với sự trợ giúp từ đặc tính của nghiệp, chúng ta có thể trở 
thành rất giàu như phú ông Jotika, hay chúng ta có thể hưởng 
một sự chảy vào những món quà bằng tiền hoặc giống như 
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đại đức STvali, hoặc chúng ta có thể trở thành người đại trí 
như vua Milinda và đại đức Nãgasena, hay người có thể trở 
nên đẹp hiếm có như Ommaädandi, hay người có thê trở 
thành một thiếu nữ có sự xúc chạm dịu dàng hiếm có như 
PañcapäpI. 

Chúng ta cần phải đọc và ngẫm nghĩ Kinh Abhinha mỗi 
ngày và đêm. 


Aham -- Tôi là 

kammassaka - chủ nhân của nghiệp của tôi, 

kammadäyadä -_ người thừa kế nghiệp của tôi, 

kammayoni - có nghiệp làm nhân của đau 
khổ và hạnh phúc, 

kammabandhu -_ có nghiệp làm họ hàng của tôi, 

kammappafissarano - có nghiệp làm nơi ân náu của 
tôi 

kalyanam vã -_ dù nó là thiện, hay 

pãpakam vã -_ dù nó là bất thiện 


yamụ kammamu karissami - bât cứ nghiệp nào mà tôi làm 
tassa kammassa bhavissami- tôi sẽ là người thừa kê 
nghiệp ây. 


Đề sống hạnh phúc và thành công trong những cõi vui từ đời 
này sang đời khác suốt vòng luân hồi (szsãra), chúng ta 
cần phải lẫy kiến thức về nghiệp và quả của nghiệp làm ngọn 
đuốc dẫn đường và thực hiện những việc làm phước thiện 
một cách sẵn lòng, hoan hỷ và siêng năng để tích lũy những 
nghiệp thiện và làm trong sạch tâm cho đến khi chúng ta đạt 
được phúc lành bắt diệt cao nhất, gọi là Níp-bàn. 
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Tiêu sử văn tắt vê Dr. Mehm Tin Mon. 


Dr. Mehm Tin Mon B.Sc. Hons. (Ygn), M.Sc., Ph.D. 
(USA) 


Mahasaddhamma Jotka Adviser to the Misnisry of 
Religlous Affairs Professor In the International Theravada 
Buddhist MIssionary ỦnIversity, Yangon. 


Dr. Mehm Tìn Mon là một nhà nghiên cứu hóa học cũng như 
đạo Phật. Ông kết hợp việc dạy khoa học với các hoạt động 
tôn giáo có tính chất xã hội suốt 37 năm sự nghiệp giảng dạy 
của mình trong đại học. 


Sau khi nghỉ hưu với tư cách là Giáo sư Hóa học, ông trở 
thành Cố vấn cho Bộ Các Vấn Đề Tôn Giáo (Misnistry oƒ 
Religious Affirs) và giáo sư tại Trường Đại Học Truyền 
Giáo Quốc TẾ Theraväda Yangon (Prøfessor in the 
InternaHonal Theravada Buddhist Missionary Universty). 
Ông đã và đang phục vụ cho quốc gia của ông với hai tư cách 
này từ năm 1993. 


Ông đã và đang hăng hái dạy Vô tỷ pháp của đức Phật 
(Buddha Abhidhamưna) và thiền Phật giáo và thuyết giảng về 
Phật giáo ở Myanmar và nước ngoài trong nhiều năm. Ông 
được tặng danh hiệu người tận tâm xuất sắc 
“Mahasaddhamma JotikadaJa” vào năm 2003 bởi chính phủ 
Union of Myanmar vì sự đóng góp nỗi bật của ông đề truyền 
bá đạo Phật ở Myanmar và nước ngoài. 


Ông đã soạn 20 quyên sách về giáo dục, 50 quyền sách về 
đạo Phật và khoảng 200 bài viết trong tạp chí. Suy nghĩ rõ 
ràng, cách giảng dạy thú vị, cách viết rõ ràng, đơn giản của 
ông đã thu hút được sự cảm phục của nhiều người nghe và 
độc giả. 
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Ông cũng là chủ tịch của 7nernafional Pa Auk Forest 
Sãsana Cenires”, là nơi thiền chỉ tịnh (samafha) và thiền 
quán (wi2assanä) được dạy và tu tập chỉ tiết như đức Phật đã 
giải nghĩa. 


28-9-2006 
Dr. Mehm Tin Mon 


ldam me puñfiam ãsavakkhayä?vaham hoíu. 
lIdam me puñfiatma nibbaãngassa paccayo hoíu. 


1MMama puññiabhagam sabbasattinan bhajemi. 
Te sabbe me sama1m puññabhagam labhantu. 


Xin chia phước đến thầy 


BHIKKHU MAGGABUJJHANO - NGỘ ĐẠO 
(1955 - 2020) 
Sinh vào ngày rằm tháng § năm Ât Mùi 
Tử vào mùng 2 tháng giêng năm Canh Tý 


